
Chương VI

HIỆN ĐẠI HÓA GIÁO DỤC VỚI XÂY DựNG 
ĐỘI NGŨ GIAO VIỀN

Hy vọng chấn hưng dân tộc được gửi gắm ở giáo dục, 
hy vọng chấn hưng giáo dục lại được gửi gắm lại cho đội 
ngũ giáo viên. Trình độ phát triển giáo dục xét trên bình 
diện lớn quyết định phần lớn bởi tô' chất chung của đội 
ngũ giáo viên. Cần tiếp thu rộng rãi kinh nghiệm có ích 
của các quốc gia trên thê giới trong xây dựng đội ngũ giáo 
viên cho sự nghiệp giáo dục, căn cứ theo yêu cầư%iện đại 
hóa giáo dục để nghiên cứu xác định nhiệm vụ, mục tiêu 
của đội ngũ giáo viên, thiết thực áp dụng các biện pháp 
nhằm nỗ lực xây dựng một đội ngũ giáo viên thích ứng với 
yêu cầu hiện đại hóa giáo dục, có đạo đức sư phạm cao 
thượng, nghiệp vụ tinh thông, đầy sức sống.

I- VAI TRÒ CỦA XÂY DựNG ĐỘI NGỦ GIÁO VIÊN 
TRONG HIỆN ĐẠI HÓA GIÁO DỤC

Đội ngũ giáo viên chính là nền tảng của giáo dục, là 
cái gốc để chấn hưng giáo dục. Không ngừng nâng cao tô'
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chat của đội ngủ giáo viên, xây dựng một dội ngủ giáo viên 
nghiệp vụ tinh thông, cơ cấu hợp lý. tương đõì ổn định là 
điều kiện tiền đề và nội dung quan trọng để thực hiện 
hiện đại hóa giáo dục. cần  nhặn thức đầy đù vể tầm quan 
trọng và tính cấp bách trong vấn để tăng cường xảy dựng 
đội ngũ giáo viên, áp dụng các biện pháp mạnh hơn nữa 
nhàm kiên quyết thực hiện xây dựng đội ngủ giáo viên 
nhân dãn. đưa nhiệm vụ xây dựng đội ngũ giảo viên đi lên 

một tầm cao mới.

1. Xây dựng dội ngũ giáo viên là cá i gố c đ ể  hiện  

dại hóa giáo dục

Trong thê giới ngày nay, khoa học - kỹ thuật phát 
triển mau chóng, các quốc gia trên thế giói đều coi nâng 
cao năng lực sáng tạo là biện pháp chiến lược nhằm tăng 
cưòng sức mạnh tông hợp, nâng cao sức cạnỉl tranh hạt 
nhân. Môi trường cạnh tranh quốc tế  gay gắt đã đặt ra 
cho dân tộc Trung Hoa nhiệm vụ xây dựng đất nưốc theo 
mô hình sáng tạo. Muốn xây dựng một đất nước theo mô 
hình sáng tạo, giáo dục phải là yếu tố hàng đầu, nhân tài 
là mấu chốt quan trọng. Để bồi dưỡng nên một đội ngũ 
nhân tài sáng tạo trên các mặt, đáp ứng nhu cầu của thời 
đại và yêu cầu xây dựng hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội, 
đội ngũ giáo viên là nhân tô mang tính mấu chốt quyết 
định. Giáo viên phải giàu tính sáng tạo mới có thể bồi 
dưỡng nên những nhân tài sáng tạo. Tình hình mói 
nhiệm vụ mới xây dựng toàn diện xã hội khá già và xá} 
dựng quốc gia theo mô hình sáng tạo yêu cẩu rát bứt
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thiết tăng cường hơn một bưốc nữa xây dựng đội ngũ giáo 
viên, làm cho đông đảo đội ngũ giáo viên có thể gánh vác 
tốt hơn nữa trọng trách lịch sử bồi dưỡng nên đội ngũ 
nhân tài chất lượng cao, cống hiến nhiêu hơn nữa cho 
sáng tạo tri thức, sáng tạo khoa học - kỹ thuật và sáng 
tạo vể mặt chế độ.

Trong quá trình thúc đẩy hiện đại hóa giáo dục, buộc 
phải tập trung làm tốt ba nhiệm vụ công tác trọng tâm là: 
phổ cập và củng cố chắc giáo dục bắt buộc, ra sức phát 
triển giáo dục dạy nghề, thiết thực nâng cao giáo dục đại 
học, cao đẳng. Đội ngũ giáo viên là mấu chốt trong thực 
hiện ba nhiệm vụ nêu trên. Vấn đề "trào lưu lựa chọn 
trường" - một vấn đề hiện đang được dư luận xã hội hết 
sức chú ý, liên quan mật thiết tới lợi ích của quần chúng 
nhân dân thực chất chính là việc lựa chọn giáo viên, nói 
chính xác hơn nữa là lựa chọn giáo viên tốt. Sau khi bước 
vào giai đoạn đại chúng hóa giáo dục cao đẳng, đại học, 
quần chúng nhân dân đã quan tâm nhiều hởn tới vấn đề 
chất lượng giáo dục cao đẳng, đại học. Thực chất vấn đề 
chất lượng giáo dục cao đẳng, đại học cũng chính là vấn để 
liên quan tới chất lượng của giáo viên. Muốn ra sức phát 
triển giáo dục dạy nghề, trước tiên cần bồi dưỡng cho tốt 
một đội ngũ giáo viên giỏi hai mặt: vừa có nền tảng lý 
luận vững chắc lại vừa có kỹ năng tương đôi cao. Trong 
giải quyết rất nhiều mâu thuẫn nằm sâu bên trong của sự 
nghiệp giáo dục, biện pháp căn bản chính là bồi dưỡng nên 
một đội ngũ giáo viên chất lượng tốt hơn, đồng thòi phân 
bổ một cách hợp lý tài nguyên giáo viên.

307



Giáo viên là người thừa hành cụ thể công tác dạy học 
trong các nhà trường. Sụ nâng cao tố chất vãn bóa. khoa 
học - kỷ thuật của học sinh, việc hình thành phẩm chết 
đạo đức. tu tưởng tốt đẹp của các em cho tới sự hình 
thành nên một cơ thể cường tráng, tố chất tâm lý lành 
mạnh... tất cả đều thực hiện thông qua thục tiễn lấy 
chính hành động, lời nói để truyền thụ, dạy dỗ cho học 
sinh trong quá trình dạy học của người giáo viên. Tố chất 
chính trị, tâm lý, trình độ kiến thức của người giáo viên 
ảnh hường quan trọng, trực tiếp tới bồi dưỡng nhán tài. 
Đặng Tiểu Bình chi ra: "Một nhà trường có thể bổi dưõng 
được các nhân tài đủ tiêu chuẩn cho sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xả hội hay không, bồi dưỡng nên đội ngũ người 
lao động có vãn hóa, có đủ đức, trí, thể phát triển toàn 
diện, có giác ngộ chủ nghĩa xă hội. Mấu chốt nằm ờ giáo 
viên"1. Tố chất của người giáo viên ảnh hưởng trực tiếp 
tới thực hiện mục tiêu giáo dục của trường học. Chì có 
không ngừng tảng cường xây dựng đội ngũ giáo viên, 
không ngừng nâng cao tố chất của ngưòi giáo viên trên 
các mặt tư tưởng chính trị, năng lực nghiệp vụ mới có thể 
bảo đảm cho chất lượng dạy học của nhà trường. Giáo 
viên là người tô' chức và người thực hiện các hoạt động 
dạy học. giáo dục. Cho dù là sự xác lập quan niệm giáo 
dục hiện đại, sự cải cách về nội dung, phương pháp, biện

1. Đặng Tiéu Binh: "Bài phát biểu trong Hội nghị cõng tác 
giáo dục toàn quốc", trích từ "Văn tuyển Đặng Tiểu Binh (1975- 
1982/'. Nxb. Nhãn dán. 1983. tr.lOõ.

308



pháp giáo dục hay sự nâng cao chất lượng dạy học, tất cả 
đểu được thể hiện thông qua yêu cầu đối với giáo viên, 
đểu được thực hiện thông qua đội ngũ giáo viên. Tố chất 
và hình tượng chung của giáo viên trực tiếp ảnh hưởng 
tối diện mạo chung của sự nghiệp giáo dục, ảnh hưởng tới 
chất lượng và quy cách của việc bồi dưỡng nhân tài. Nền 
giáo dục hiện đại không thể tách ròi kỹ thuật giáo dục 
hiện đại. Giáo viên là những người nắm vững, sử dụng kỹ 
thuật giáo dục hiện đại. Việc phát huy tác dụng của kỹ 
thuật giáo dục hiện đại quyết định bởi đội ngũ giáo viên, 
máy móc và thiết bị cho dù thông minh tới mấy đi chăng 
nữa đểu không thể thay thế được tác dụng định hướng, 
dẫn dắt của giáo viên.

2. Xu thế quốc tế  của dào tạo giáo viên

Tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên, đào tạo giáo 
viên là mâu chốt quan trọng. Đào tạo giáo viên là cách gọi 
chung đối với công tác bồi dưỡng, huấn luyện giáo viên. Sự 
nghiệp đào tạo  giáo viên trê n  th ế  giới hiện nay đang trả i  

qua một cuộc cách mạng sâu sắc, biểu hiện nổi bật là sự 
chuyên nghiệp hóa của nghê giáo viên, học vấn ngày càng 
cao hơn, đào tạo suốt đời đôi với giáo viên.

■ T h ứ  n h ấ t, xu  th ế  chuyên nghiệp hóa củ a nghề giáo  

viên. Từ trước tới nay, rất nhiều người cho rằng, chỉ cần có 
một hàm lượng tri thức nhất định là có thể làm giáo viên, 
giáo viên tiểu học, trung học là công việc ai ai cũng có thê 
làm. Quan niệm trên là phiến diện, có hại. Cùng với phân 
công nghề nghiệp xã hội ngày một cụ thể hơn, giới giáo
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dục trên thế giới về cơ bản đã đạt được nhận thức chung 
cho ràng giáo viên là một công việc chuyên nghiệp hóa. 
Ngay từ năm 1955, Hội nghị Tổ chức giáo viên chuyên 
nghiệp đă đưa ra và đi đầu nghiên cứu vấn đế chuyên 
nghiệp hóa đội ngũ giáo viên. Sau đó, xac nhận tinh 
chuyên nghiệp của nghề giáo viên, thúc đây tiên trình 
chuyên nghiệp hóa đội ngũ giáo viên luôn là mục tiêu nô 
lực chung của chính phủ các nước và các tổ chức quốc tê có 
liên quan. Kể từ những năm 80 của thế kỷ XX trờ lại dây, 
thúc đẩy chuyên nghiệp hóa đội ngũ giáo viên đã phát 
triển thành một trong những nội dung và xu thế quan 
trọng của cải cách giáo dục quốc tế.

Hàm nghĩa cơ bản của chuyên nghiệp hóa nghề giáo 
viên là: chuyên nghiệp trong chuyên ngành học và chuyên 
nghiệp về giáo dục. Việc giao nhiệm vụ của Nhà nước cho 
giáo viên được thực hiện vừa theo tiêu chuẩn quy định về 

học lực lại vừa có những yêu cầu tất yếu về kiến thức, kỹ 
năng giáo dục và đạo đức nghề nghiệp. Nhà nước có cơ cấu 
chuyên môn, nội dung, biện pháp giáo dục riêng chuyên 
đảm trách giáo dục, đào tạo đội ngũ giáo viên, đồng thời 
cũng có chế độ đánh giá, quản lý đối với tư cách của giáo 
viên và cơ cấu giáo dục. Hàm nghĩa cơ bản nhất biểu đạt 
qua khái niệm chuyên nghiệp hóa đội ngũ giáo viên chính 
là coi dạy học là công việc chuyên môn, coi giáo viên là 
những nhân viên chuyên nghiệp.

Trách nhiệm đào tạo đội ngũ giáo viên nàm ở bồi 
dưỡng nên các giáo viên đã được rèn luyện về tố chát 
đã đạt tới tiêu chuẩn chuyên nghiệp hóa. Thõng qua sư
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chuyên nghiệp hóa của giáo viên để thực hiện sự chuyên 
nghiệp hóa trong việc dạy học nhằm bảo đảm đáp ứng nhu 
cầu đối với đội ngũ giáo viên của các nhà trường trong 
tương lai. Chuyên nghiệp hóa đội ngũ giáo viên là vấn đề 
trung tâm trong cải cách công tác đào tạo giáo viên của 
các quốc gia trên thế giới. Để thúc đẩy sự phát triển 
chuyên nghiệp hóa đội ngũ giáo viên, rất nhiều quốc gia 
đã tiến hành các cải cách, tìm tòi về các vân đề như xác 
nhận tư cách để bổ nhiệm làm nghề giáo viên, cấp phép 
cho cơ sở đào tạo giáo viên, cấp phép cho những người 
được phép tham gia đào tạo giáo viên. Tất cả các quốc gia 
đều cố gắng đưa ra những yêu cầu cao về tiêu chuẩn đối 
với nghề giáo viên để đẩy nhanh tiến trình chuyên nghiệp 
hóa đội ngũ giáo viên.

Tại Trung Quốc, những tìm tòi, thử nghiệm về chuyên 
nghiệp hóa đội ngũ giáo viên bắt đầu từ giữa những 
năm 90 của thế kỷ XX. Năm 1995, Quốc Vụ viện ban 
hành "Điều lệ tư cách giáo viên nưốc Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa”. Điều lệ này quy định rõ: "Công dân 
Trung Quốc làm công tác dạy học trong các cơ sở giáo 
dục như các trường học ở mọi cấp học, bậc học cần có tư 
cách giáo viên theo quy định của pháp luật". Trên cơ sở 
tông kết kinh nghiệm công tác thí điểm về quá độ thực 
hiện chê độ tư cách giáo viên và hướng tới giao cho 
xã hội xác nhận tư cách giáo viên, vào năm 2000, Bộ 
Giáo dục Trung Quốc đã ban hành quy định mang tính 
thao tác về việc giao cho xã hội xác định tư cách giáo 
viên: "Biện pháp thực hiện "Điều lệ tư cách giáo viên
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nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa"". Từ đáy. chế độ 
xác đinh tư cách giáo viên được triển khai toàn diện. Kể 
từ khi bước vào thế kỷ mối tối nay, các địa phương của 
Trung Quốc đã thực hiện được một lượng lớn công việc 
VỚI nhiểu thành quả tốt trên  các m ặt như hoàn thiện cơ 

ché bồi dưỡng giáo viên, cơ chế tuyển dụng, cơ chế đào 
tạo... Các nhà trường, cơ sở đào tạo có nhiệm vụ bồi 
dưỡng, đào tạo đội ngũ giáo viên căn cứ theo yêu cầu 
chuyên nghiệp hóa đội ngũ giáo viên đã tích cực thúc 
đẩy các nội dung cải cách như thay đôi quy cách, nội 
dung, mô hình đào tạo giáo viên, thu được nhiều thành 
tựu rõ rệt. thúc đẩy sự phát triển của sự nghiệp chuyên 
nghiệp hóa đội ngũ giáo viên.

Thứ hai, xu thê học vấn cao hơn của đội ngủ giáo viên. 
Cùng VỚI sự náng lên của trình độ phát tn ển  giáo dục, yêu 

cầu cộng dồng quốc tế vê học lực của đội ngủ giáo viên 
trung học. tiểu học cũng dã không ngừng được náng cao. 
Kẻ từ thè ký XX tới nay, đào tạo giáo viên của các quốc gia, 
khu vực phát tnển trên thế giói đã lần lưọt trài qua sự 
thay đỏi từ đào tạo trong các trưòng sư phạm với trình dộ 
trung cảp chuyển sang đào tạo trong các học viện sư pìiạm 
VỚI trinh độ cao đảng, đại học; từ đào tạo độc lặp tại các 
học viện sư phạm chuyển sang đào tạo trình độ đại học với 
các kỹ nảng tông hợp, két hợp với những chương trình đào 
tạo. bôi dưỡng chuyên môn sau đại học, đồng thời dần 
hình thành nên cd ché học vị giáo dục cho đội ngũ giáo 
Men như cư nhán. thạc sĩ, tién sĩ giáo dục. Từ nám 1900 
My đa bảt đàu giao cho các học viện sư phạm đào lạo đội



ngũ giáo viên trung học, tiểu học với trình độ cử nhân. 
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các học viện sư phạm 
đã được chuyển đổi sang thành các học viện hoặc trường 
đại học với nhiều mục tiêu đào tạo khác nhau. Bắt đầu từ 
thời gian đó cho tới hiện nay, chức năng bồi dưỡng, đào tạo 
đội ngũ giáo viên trung học, tiểu học đều do các học viện, 
trường đại học thông thường đảm nhiệm. Năm 1943, Nhật 
Bản đã cho nâng cấp các trường sư phạm lên thành trường 
chuyên ngành sư phạm (tương đương với các trường đại 
học ngắn hạn hiện nay). Sau Chiến tranh thê giới thứ hai, 
toàn bộ giáo viên trung học, tiểu học tại Nhật Bản đều do 
các trường cao đẳng, đại học đào tạo. Pháp có hệ thống 
giáo dục sư phạm rất hoàn chỉnh. Bắt đầu từ những năm 
90 của thế kỷ XX trở đi, Pháp đã bắt đầu mở các lớp nghiên 
cứu sinh chuyên ngành sư phạm trong các học viện đào 
tạo sư phạm. Khuynh hướng học vấn cao hơn của đội ngũ 
giáo viên cũng thể hiện ngày một rõ hơn tại các quốc gia 
đang phát triển. Các nước như Malaixia, Syria đều quy 
định giáo viên tiểu học ít nhất phải có trình độ cử nhân 
đại học trở lên. Ai Cập, Ấn Độ, Nigiêria cũng đang nỗ lực 
nâng thời gian bồi dưỡng, đào tạo một giáo viên tiểu học 

lên từ 3-5 năm.
Cơ cấu  đội ngũ giáo viên thế giói cũng đang phát sinh 

những thay đổi lốn trên phương diện yêu cầu vê' học lực 
của giáo viên. P h ầ n  lớn các  quốc gia công nghiệp đểu yêu  

cầu đội ngũ giáo viên tiểu học của mình phải có trình độ 

từ tốt nghiệp đại học trở lên. Điều này không nghi ngờ gi 
nữa đã phản ánh xu thế lâu dài củ a  hệ thống giáo dục

313



toàn thế giới, cho dù con đường mà các quốc gia dang 
phát triển cần đi vẫn còn tương đối dài, nhưng dây là xu 

thế tâ't yếu.
Thứ ba. xu thế đào tạo suốt đời đối với giáo viên. Giáo 

dục suốt đời. học tập suốt đời chính là dòng chủ lưu. xu 
thế phát triển trong tương lai của giáo dục thế giới. Yêu 
cầu tiếp tục học tập nâng cao của nghê' giáo viên dối với 
đội ngũ giáo viên làm cho quan niệm đào tạo cà đòi dược 
quán triệt, thực hiện đầu tiên trong lĩnh vực đào tạo, bổi 
dưỡng giáo viên, từ đó hình thành nên xu thế quan trọng 
đào tạo suốt đời đối với giáo viên. Năm 1996, Đại hội Giáo 
dục thế giói đã thông qua Kiến nghị thư số 80, trong phần 
đề cập tối đào tạo tiếp theo đối với đội ngũ giáo viên đả chì 
ra rõ ràng rằng: Trong một thế giói đang thay đổi nhanh 
chóng, bồi dưỡng tại chức đã trở thành một việc làm tốì 
quan trọng trong tất cả các hoạt động, các chuyên ngành. 
Đây vừa là một quyền lợi, đồng thòi cũng là một trách 
nhiệm đối với đội ngũ công nhân viên giáo dục. Các sách 
lược để thúc đẩy bồi dưỡng suốt đời đốì với đội ngũ giáo 
viên chủ yếu gồm có: xây dựng mạng lưới bồi dưỡng tại 

chức đối với đội ngũ giáo viên trên toàn quốc; xây dựng cơ 
chế cổ vũ giáo viên học tập suốt đời; xây dựng mô hình 
giáo dục tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ giáo viên học 
tập suốt đời.

Đào tạo suốt đòi đôi với giáo viên đã đặt ra yéu cẩu 
mới đối với hệ thống đào tạo, bồi dưõng giáo viér). từ dó 
làm xuất hiện xu thế hợp nhất giữa đào tạo trước khi 
tham gia công việc và đào tạo tại chức. Khái niệm đào
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tạo giáo viên hiện nay được hiểu theo nghĩa, dưới tư 
tưởng chỉ đạo bồi dưỡng suốt đòi, căn cứ các giai đoạn 
phát triển khác nhau của phát triển chuyên ngành giáo 
dục, nó là tên gọi chung của đào tạo trưốc khi ra ngành 
và bồi dưỡng tại chức đối với giáo viên. Kể từ những 
năm 70 của thế kỷ XX tói nay, rất nhiều quốc gia đã tiến 
hành hợp nhất giữa đào tạo trước khi ra ngành và bồi 
dưỡng tại chức cho giáo viên, thông qua điểu chỉnh sắp 
xếp việc bồi dưỡng, giao việc và đào tạo nâng cao, thúc 
đẩy sự tiếp tục nâng cao tô' chất và năng lực của đội ngũ 
giáo viên.

3. Tình hình xây dựng đội ngũ giáo viên tỉnh 
Giang Tô

Từ cải cách mở cửa tới nay, tỉnh Giang Tô đã coi xây 
dựng đội ngũ giáo viên là kế sách cơ bản nhằm phát triển, 
nâng cao sự nghiệp giáo dục, coi tăng cường xây dựng các 
trường sư phạm là trọng điểm chiến lược trong phát triển 
sự nghiệp giáo dục, từ đó thu được những thành tựu nổi 
bật. Ưu thế giáo dục của tỉnh Giang Tô có được chính là 
nhờ vào ưu thế tố chất của đội ngũ giáo viên trong tỉnh.

Có làm  tốt công tá c  đào tạo  đội ngũ sư phạm  mới có 

được nguồn giáo viên. Căn cứ theo yêu cầu nêu trong 
"Quyết định của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quôc 
về cải cách thể chế giáo dục": "Xây dựng một đội ngũ giáo 
viên đủ về sô" lượng, đạt tiêu chuẩn, ổn định là kê sách căn 
bản đê thực hiện  giáo dục b ắt buộc 9 năm ", vào giữa 

những năm 80 của thế kỷ XX, tỉnh Giang Tô đã đưa ra
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quyết đinh chuyên vé lĩnh vực này, quy dinh rô trong 
phán phóĩ nhân lực. vật lực và tài chính cho sự nghiệp 
giáo dục. đếu cần làm nổi rõ trọng điểm đào tạo đội ngủ 
giáo viên. Dưới sự chì đạo của tu tường và chính sách tư 
chất đội ngủ giáo viên đi trước, toàn tình đã quy hoạch 
một cách khoa học, bố trí hợp lý, kiện toàn tương dốì 8Ớm 
hệ thống giáo dục sư phạm cơ bản thích ửng với sự phát 
triển cùa sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà, đồng thời còn thúc 
đẩy xảy dựng tiêu chuẩn hóa trong các nhà trường, học 
viện su phạm, không ngừng cải thiện điểu kiện giảng dạy 
cùa các trường này. Căn cứ theo yêu cầu "hướng tới tương 
lai”. Giang Tô đã dẫn đầu cả nước trong thực hiện thí 
điểm chế độ đào tạo giáo viên với thời gian 5 nảm. Trên cơ 
sờ các kinh nghiệm đã có được, tới năm 2005. toàn tinh 
đã hoàn thành sự quá độ từ đào tạo giáo viên sư phạm 3 
cấp sang còn 2 cấp. Toàn tỉnh đã tiếp tục đẩy mạnh công 
tác bổi dưỡng giáo viên, trọng tâm tập trung vào bồi dưdng 
ngay trong trường học, chú trọng tỏi hiệu quà thực tế, 
không ngừng nâng cao tố chất toàn diện của đội ngũ giáo 
viên, từ đó. hàng loạt những nhân vật dẫn đầu trong các 
ngành khoa học. một đội ngũ giáo viên cốt cán giàu nảng 
lực sáng tạo. có tiềm năng phát tnển đã ra đời. Theo thống 
kê. năm 2005, tý lệ giáo viên mẵu giáo, tiểu học có trình 
độ từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên ở hai cấp học lần 
lượt đạt 51%. 61%. tỳ lệ giáo viên phổ thông cơ sờ có trình 
độ từ dại học trờ lén đạt 41%, giáo viên các trưòng phổ 
thông trung học. phô thông trung học nghề có trinh dộ đại 
học trò lèn lần lượt đạt 87%, 78%.
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Trong phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, giáo 
viên là mấu chốt. Nhiều năm trở lại đây, các cấp ủy đảng 
và chính quyển các cấp đã vô cùng coi trọng sự nghiệp 
giáo dục cũng như xây dựng đội ngũ giáo viên, đầy tâm 
huyết cố gắng thông qua hành động thực tế, làm nhiều 
việc tốt hơn cho đội ngũ giáo viên và những người làm 
công tác giáo  dục, quan tâm tới sự tiến bộ trưởng thành 
của họ, giải quyết các khó khăn trong thực tiễn, nỗ lực 
gây dựng trong toàn xã hội tác phong tốt đẹp tôn sư 
trọng đạo. Đông đảo đội ngũ giáo viên và những người 
làm công tác giáo dục trong tỉnh cũng không quên trọng 
trách mà Đảng và nhân dân giao phó, coi bồi dưỡng đội 
ngũ nhân tài ưu tú là trách nhiệm quan trọng của bản 
thân, tự giác tăng cường tự tu dưỡng tư tưởng, đạo đức, 
nỗ lực không ngừng nghiên cứu nâng cao nghiệp vụ, 
không ngừng nâng cao trình độ đào tạo kiến thức, dạy dỗ 
con người, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến. 
T ác phong tôn sư trọ n g  đạo tro n g  toàn  tỉn h  đã dần hình  

thành, hệ thông bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho 
đội ngũ giáo viên đã ngày một hoàn thiện hơn, điều kiện 
làm việc và điều kiện sống của giáo viên không ngừng 
được cải thiện, đông đảo đội ngũ giáo viên nêu gương 
xứng đáng làm thầy, tập trung dạy tri thức, đào tạo con 
người, được xã hội tôn trọng.

Trong thòi kỳ xã hội có sự chuyển biến mau chóng 
hiện nay, đặc biệt là cùng với việc triển khai các cải cách 
về cơ chế như chiêu sinh, tìm kiếm việc làm, hộ tịch..., xây 
dựng đội ngũ giáo viên trong toàn tỉnh vừa gặp được cơ hội
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hiếm có, lại cũng phải đối diện với rất nhiểu khó khàn, 

thách thức.
T hứ nhất, việc thu hút các nhân tài ưu tú theo học 

ngành sư phạm, làm giáo viên đã trỏ nên tương dối khó 
khăn. Vị trí công tác của người giáo viên phải gánh vác 
trọng trách bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, là người dẫn 
đường cho thế hệ sau phát triển lành mạnh, do dó cần có 
một đội ngũ nhân tài ưu tú làm công tác dạy học. Chì khi 
đưa công việc giáo viên thành một công việc được xả hội 
thực sự hâm mộ thì mới có thể thu hút nhiều hơn nữa các 
nhân tài ưu tú theo học chuyên ngành sư phạm, làm 
nghề giáo viên. Cùng với việc đẩy mạnh thực hiện cơ chế 
thu phí trong các trường cao đẳng, đại học, trong những 
năm sau thập niên 90 của thế kỷ XX, các nhà trường sư 
phạm cũng đã bắt đầu thực hiện chính sách cùng chia 
sẻ gánh nặng giáo dục, cũng thu học phí như tại các 
trường khác, chính sách ưu đãi miễn học phí với sinh 
viên sư phạm thực hiện trong suốt thời gian dài từ trưốc 
tối nay đã không còn nữa, thêm vào đó mức đãi ngộ cho 
giáo viên thấp, điều này đã dẫn tới hiện tượng chất 
lượng đầu vào sinh viên ngành sư phạm giảm sút. 
Những học sinh ưu tú không muốn đăng ký thi vào 
ngành sư phạm, những sinh viên sư phạm giỏi sau khi 
tốt nghiệp cũng không muốn trỏ vê làng qué dạy học. 
Cần căn cứ đặc điểm mối của thời kỳ mới. áp dụng 
những biện pháp đặc thù để thu hút các học sinh giỏi, 
đặc biệt là các học sinh giỏi tới từ các gia đinh nghèo 
theo học ngành sư phạm, làm giáo viên.
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Thứ hai, công tác bồi dưỡng với các giáo viên  tại chức 

cũng cần được tăng cường thêm. Trong giai đoạn hiện 
nay, biên chế giáo viên cho các trường trung học, tiểu học 
trong toàn tỉnh đã tương đốỉ chặt, mâu thuẫn giữa công 
việc và học tập của giáo viên nổi lên rất rõ. Các giáo viên 
ở tuyến đầu ở nông thôn có rất ít cơ hội tham gia các lớp 
bồi dưỡng ỏ bậc cao hơn vì thê nên việc học nâng cao 
trình độ còn ở mức rất hạn chế. Hơn nữa việc bồi dưỡng 
tại chức cho các giáo viên lại thiếu nguồn kinh phí ổn 
định. Một sô' địa phương do ngân sách khó khăn, ngân 
sách dành cho đào tạo, bồi dưõng giáo viên liên tiếp 
nhiều năm không có.

T h ứ  ba, trìn h  độ chuyên nghiệp hóa củ a  đội ngũ giáo  

viên trung học, tiểu học không cao. Đối chiếu với yêu cầu 
"giáo viên cần trở thành người thúc đẩy học sinh học tập, 
người gợi mở trước mỗi bài học, là ngưòi nghiên cứu" nêu 
trong cải cách giáo trình dạy học ở bậc học cơ sở ở Trung 
Quốc, đông đảo đội ngũ giáo viên tại Trung Quốic hiện nay 
còn cách xa yêu cầu trên về cả năng lực và tô" chất chuyên 
môn, năng lực giảng bài, năng lực sắp xếp nội dung bài 
học và năng lực khai thác, nghiên cứu còn rất yếu. Để có 
thể duy trì việc dạy học một cách bình thường, một số 
trường học tại các làng bản xa xôi còn mời một sô' người 
không đủ tư  cách  đứng lớp.

Trong quá trình thúc đẩy hiện đại hóa giáo dục, cần 
phải đặt xây dựng đội ngũ giáo viên vào vị trí chiến lược 
quan trọng nổi bật, đẩy nhanh sáng tạo vê mặt cơ chế và 
tô chức, tiếp đó quy hoạch, xây dựng các cơ sở giáo dục. đội
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ngũ giáo viên, cải cách mô hình đào tạo gi&o vien, nang 
cao toàn diện trình độ chuyên môn và tố chất giáo viên ờ 
mọi cấp: tàng cường công tác bồi dưỡng, không ngừng đổi 
mới và nâng cao trình độ văn hóa, tri thức cùa dội ngủ 

giáo viên lên một tầm cao mới.

II- MỤC TIẺU VÀ NHIỆM VỤ TRONG XẢY DỰNG 
ĐỘI NGỦ GIÁO VIÊN

Trong quá trình thúc đẩy hiện đại hóa giáo dục, cần 
lấy tảng cường đào tạo, bối dưỡng giáo viên, bồi dưỡng tại 
chức làm trọng điểm, ra sức thực hiện chiến lược táng 
cưòng giáo dục, đào tạo nhân tài, thúc đẩy di sáu hơn 
nữa cài cách, sáng tạo cơ chế, nâng cao chất lượng toàn 
diện tô chất chung của đội ngũ giáo viên, nỗ lực xây dựng 
một dội ngũ giáo viên có phẩm chất tốt, nghiệp vụ tinh 
thông, cơ cấu hợp lý, tràn đầy sức sống, làm vừa lòng 
nhân dán, làm chỗ dựa vững chắc cho ưu tiên phát triển 
sự nghiệp giáo dục, phát triển đi trưốc, đẩy nhanh phát 
triển khoa học của tỉnh Giang Tô.

1. Mục tiêu chù yếu tron g  xây  dựng đội ngũ giáo  
viên thời kỳ mới

Tới năm 2010. toàn tỉnh Giang Tô về cơ bàn đã xây 
dựng nên hệ thông đào tạo giáo viên tương đôi hiện đại, số 
lượng giáo viên đã có thể đáp ứng nhu cầu cải cách, phát 
tnên sự nghiệp giáo dục, cơ câu đội ngũ giáo viên đả được 
nâng cao rõ rệt: bô trí tài nguyên giáo viên cơ bản hợp lý;
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địa vị, đãi ngộ của giáo viên được nâng cao thêm một bước; 
đông đảo đội ngũ giáo viên có phẩm chất sư phạm tốt đẹp, 
tư tưởng giáo dục tiên tiến, trình độ lên lớp tốt; tố chất 
tổng thể của đội ngủ giáo viên đã thích ứng với nhu cầu cơ 
bản hiện đại hóa sự nghiệp giáo dục.

Hệ thống đào tạo giáo viên đã được hoàn thiện thêm 
một bước. Hình thành nên cục diện các trường đại học, 
cao đẳng sư phạm làm chủ thể trong đào tạo đội ngũ giáo 
viên. Ba bậc đào tạo giáo viên là trung cấp, đại học, 
nghiên cứu sinh đã có sự phát triển hài hòa, đào tạo 
trước khi ra ngành và bồi dưỡng tại chức đã có mối liên 
hệ gắn kết bền chặt với nhau, đào tạo có cấp bằng và các 
hình thức bồi dưỡng ngắn hạn không cấp bằng được tổ 
chức song song, có lợi cho sự phát triển chuyên nghiệp 
hóa của đội ngũ giáo viên và hệ thông giáo dục, đào tạo 
đội ngũ giáo viên hiện đại, trong đó tập trung chú trọng 
bổi dưdng cả đòi.

Cơ cấu đội ngũ giáo viên đã có sự cải thiện rõ rệt. Đội 
ngũ giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sỏ, trung 
học phổ thông đã có xu hướng hợp lý hơn về cơ cấu, thể 
hiện cả ở cấp học, giai đoạn học, chuyên ngành. Lý do chọn 
học ngành sư phạm, học lực, kết cấu chức vụ của đội ngũ 
giáo viên cũng đã được tối ưu hóa thêm một bước nữa. Tỷ 
lệ giáo viên "vừa giỏi chuyên môn nghiệp vụ sư phạm, vừa 
có kiến thức chuyên sâu" trong giáo dục ỏ các trường cao 
đẳng, trung cấp nghề lần lượt lên tối 70%, 60%.

Học vấn của giáo viên ở tất cả các cấp học, bậc học đểu 
được nâng cao rõ rệt. Trong giai đoạn thực hiện "Quy
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hoạch 5 năm lần thứ 11", trên cơ sở toàn bộ giáo viên các 
cấp mẵu giáo, tiểu học, trung học cơ sờ trong toàn tinh 
đã đạt học vấn quy định của quốc gia, tỷ lệ giáo viên mẳm 
non. tiểu học có trình độ từ trung cấp chuyên nghiệp trờ 
lên đã lần lượt đạt trên 70% và trên 90%. Tỷ lệ giáo viên 
bậc trung học cơ sỏ có trình độ từ đại học trơ lên đã ơ mức 
trên 60%. Số các giáo viên phổ thông trung học và trung 
học chuyên nghiệp có trình độ đại học trở lẽn lần lượt ờ 
mức trên 95% và trên 90%, trong đó tỷ lệ có bàng nghiên 

cứu sinh đều đạt trên 5%.
Tỷ lệ số giáo viên trong các trường đại học. cao dẳng 

trọng điểm, các trường đại học thông thường, các trường 
trung cấp chuyên nghiệp có bằng nghiên cứu sinh lần lượt 
đạt trên 85%, trên 70% và trên 40%. Trong số các giảng 
viên của các trường đại học trọng điểm, tỷ lệ có học vị tiến 
sĩ đã lên tới trên 40%.

Đội ngũ giáo viên bổ sung cho các trường đại học, cao 
đảng chủ yếu có trình độ nghiên cứu sinh, đội ngũ giáo viên 
bô’ sung trong các trường trung học chuyên nghiệp chủ yếu 
có trình độ đại học. Đối với bậc học tiểu học, mẫu giáo, đội 
ngũ này chủ yếu có trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

2. Tăng cường công tác bồi dưỡng dội ngũ giáo 
viên trung học, tiểu học mới vào nghề

Lên kê hoạch và xây dựng các cơ sỏ đào tạo giáo viên. 
Ưu tiên hơn một bước về cơ câu, quy hoạch, sắp xếp các 
nhà trường chuyên đảm nhiệm bồi dưõng, đào tạo đội 
ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng đào tạo, lựa chọn và
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xác định một 8ố cơ 8Ở chuyên đảm nhiệm  bồi dưỡng đội 

ngũ giáo viên mẫu giáo, tiểu học, đào tạo giáo viên 
trung học và giáo viên trung học chuyên nghiệp. Căn cứ 
theo quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục, kiên trì 
căn cứ theo nguyên tắc bồi dưỡng, xác định một cách 
hợp lý quy mô và kết cấu đào tạo đội ngũ sinh viên sư 
phạm, tăng cường bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở các 
chuyên ngành như ngoại ngữ, kỹ thuật, tin học, nghệ 
thuật và giáo viên tổng hợp. Tích cực phát triển loại 
hình đào tạo giáo viên ở bậc trung cấp chuyên nghiệp 
với thời gian đào tạo là 5 năm, bổ sung cho các cấp mầm 
non, tiểu học đội ngũ giáo viên đủ tư cách. Tiếp tục hoàn 
thiện hơn một bước nữa các phương pháp tuyển sinh, 
nâng cao chất lượng đầu vào cho ngành sư phạm. Mở 
rộng quy mô loại hình đào tạo nghiên cứu sinh tại chức 
cho cấp tru n g  học, tiểu học, trung học chuyên nghiệp. 
Cổ vũ các trường đại học lớn tham gia đào tạo nghiên 
cứu sinh chuyên ngành sư phạm.

Đẩy nhanh cải cách mô hình và giáo trình bồi dưõng, 
đào tạo giáo viên. Điểu chỉnh và hoàn thiện khung mục 
tiêu bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trung học, tiểu học, thúc 
đẩy sự đa dạng hóa về mô hình. Đối với đội ngũ giáo viên 
giai đoạn tru n g  học phổ thông, cầ n  từ n g bưốc th ự c hiện  

bồi dưỡng phân đoạn kiến thức khoa học và kiến thức 
nghiệp vụ sư phạm, thử nghiệm các mô hình đào tạo học 
thẳng từ đại học lên thạc sĩ theo dạng hai học vị "4+1" và 
"4+2". Việc bồi dưỡng giáo viên các giai đoạn mẫu giáo, 
tiểu học, trung học cơ sở chủ yếu cần thực hiện theo mô
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hình đào tạo tổng hợp có sự kết hợp hữu cd giữa bổi 
dưỡng kiến thức nền về văn hóa và bồi dưdng nghiệp vụ 
sư phạm.

Táng cường kết hợp chặt chẽ giữa cải cách dào tạo đội 
ngũ giáo viên với cài cách nội dung chương trình học ờ bậc 
trung học. tiểu học, điểu chỉnh kết cấu chuyên ngành 
trong đào tạo đội ngũ giáo viên, đặt ra tiêu chuẩn vể 
chương trình đào tạo, xây dựng hệ thống giáo trinh và nội 
dung dạy học mới cho bậc đào tạo này. Tảng cường huín 
luyện thực tiễn cho các sinh viên sư phạm, nâng cao nảng 
lực sư phạm cho các em. Xây dựng hệ thống đánh giá và cơ 
chế giám sát chất lượng đào tạo, không ngừng nâng cao 
chất lượng đào tạo sinh viên sư phạm. Các trường đại học, 
cao đảng chuyên về sư phạm cần tăng cường mối liên hệ 
vỏi các trường đào tạo giáo viên sư phạm ở bậc cơ sờ, kết 
hợp với thực tiễn để triển khai nghiên cứu về khoa học 
giáo dục. tô' chức cho giáo viên định kỳ tới các trường 
trung học. tiểu học để tiến hành các hoạt động giáo dục 
thực tiễn.

3. Tảng cường đào tạo tiếp theo đôi với dội ngủ 
giáo viên tru n g học, tiểu học

Hoàn thiện cơ chế đào tạo tiếp theo đối với đội ngũ 
giáo viên trung học, tiểu học. Xây dựng cơ chế cổ vũ khích 
lệ giáo viên học tập cả đời và cổ vũ họ phát triển trong 
nghê nghiệp của mình, thúc đẩy đội ngũ giáo viên tự học. 
Thực hiện cơ chê cáp giây chứng nhận cho các lớp đào tạo 
tiêp theo đôi với giáo viên, coi việc tham gia các lớp đào
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tạo tiếp theo là một trong những nội dung quan trọng để 
khảo sát, đánh giá giáo viên. Việc đào tạo, bồi dưỡng tiếp 
theo đối với giáo viên trung học, tiểu học cần thực hiện chế 
độ 5 năm một chu kỳ, trong 5 năm này, thòi gian đào tạo 
đối với các giáo viên tại chức nhất định không được thấp 
hơn 240 học trình. Hoàn thiện cơ chế đào tạo tiếp tục từ 
bậc đại học lên nghiên cứu sinh trong các trường cao đẳng, 
đại học, tăng cưòng chỉ đạo và quản lý đối vói công tác đào 
tạo nâng cao học hàm, học vị trong hệ thống trường sư 
phạm, thúc đẩy xây dựng tổ chức trường học ở các cấp học 
theo mô hình học tập, làm cho mô hình học tập tiếp theo 
từ đại học lên thạc sĩ, tiến sĩ trở thành con đường tiến 
thân quan trọng trong nghề giáo viên. Hoàn thiện cơ chế 
bồi dưỡng khi được bổ nhiệm đối với hiệu trưởng các 
trưòng tiểu học, trung học và cơ chê bồi dưỡng nâng cao. 
Các hiệu trưởng mới được bổ nhiệm cần được tiếp nhận 
không dưới 300 học trình đào tạo khi nhậm chức. Các hiệu 
trưởng đương nhiệm cứ mỗi 5 năm tại chức cần tiếp nhận 
không dưới 240 học trình bồi dưỡng nâng cao.

Thực hiện bồi dưỡng toàn diện đối với giáo viên trung 
học, tiểu học. Kiên trì phương châm "hướng tới toàn diện, 
làm nổi bật đội ngũ cốt cán, nghiêng về ưu tiên cho nông 
thôn", lấy "quan niệm mới, giáo trình mói, kỹ thuật mới và  

đào tạo đạo đức sư phạm" làm trọng điểm đào tạo, lựa 
chọn một đội ngũ giáo viên cấp  cao  v à  các  giáo viên trẻ  cô't 

cán ưu tú có năng lực sáng tạo và tiềm năng phát triển để 
tiến hành bồi dưõng trọn g  điểm , đ ặ t nền móng vững ch ắc  

để họ p h át triển  trở  th àn h  các chuyên gia giáo dục tru n g
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học, tiểu học giai àoạn sau này. Ra sức triển khai bổi 
dưỡng các giáo viên trung học, tiểu học cốt cán, nâng cao 
năng lực và trình độ thực hiện đào tạo tố chất cho học sinh 
của đội ngũ này, xây dựng một đội ngũ giáo viên cốt cán 
đáp ứng yêu cầu thòi đại, cỏ thể phát huy tác dụng nh&n 
rộng điển hình. Tiếp tục triển khai bồi dưdng hợp tác quốc 
tế, trong giai đoạn thực hiện "Quy hoạch 5 năm lần thứ 11", 
mỗi năm cần tài trợ kinh phí cho một lớp giáo viên và hiệu 
trưởng cốt cán ra nước ngoài bồi dưõng. Tăng cưòng hơn 
nữa bồi dưõng, đào tạo giáo viên với các Gnh vực đặc thù 
như giáo dục mầm non, giáo dục với trẻ em đặc biệt, giáo 
dục dân lập. Đưa đào tạo giáo viên chủ nhiệm lớp và cán 
bộ đội thiếu niên tiền phong thành một nội dung trong 
chương trình đào tạo giáo viên.

Tăng cường xây dựng các cơ sở đào tạo. Tiếp tục cải 
thiện điều kiện dạy học của các trưòng cao đẳng, đại học 
chuyên ngành sư phạm và các trường đào tạo, bồi dưỡng 
giáo viên, phát huy đầy đủ tác dụng nòng cốt của các cơ sỏ 
này trong lĩnh vực bồi dưõng hiệu trưởng và các giáo viên 
trung học, tiểu học. Điều chỉnh hợp lý các tài nguyên đào 
tạo, bồi dưỡng giáo viên, nghiên cứu dạy học, nghiên cứu 
khoa học giáo dục, giáo dục thông qua các phương tiện 
truyền thông hiện đại ở cấp huyện, thị, hình thành các 
trung tâm nghiên cứu, đào tạo nâng cao cho giáo viên ỏ 
cấp huyện, giao cho các trung tâm này đảm nhiệm chức 
năng quản lý tổ chức, phục vụ hiệp đổng trong bồi dưỡng 
các hiệu trưởng, giáo viên trong toàn huyện. Kết hợp thực 
hiện "Kế hoạch liên minh mạng đào tạo giáo viên’ , tăng
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cường xây dựng các cơ sở đào tạo giáo dục từ xa thông qua 
hệ thống máy vi tính và các trang web chuyên vể giáo dục, 
nỗ lực cung cấp các tài nguyên chất lượng tốt và sự trợ 
giúp về kỹ thuật cho đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, sử dụng 
hết sức các tài nguyên giáo dục chất lượng tốt cả ở trong 
và ngoài nưốc; trên cơ sở quan hệ hợp tác, xây dựng các cơ 
sở bổi dưỡng bên ngoài tỉnh và ở nước ngoài.

4. Ra sức tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên 
cho nông thôn

Tích cực thúc đẩy các giáo viên ở thành thị hỗ trợ đào 
tạo các giáo viên ở nông thôn. Xây dựng cơ ch ế  giáo viên 
thành thị (ở cấp huyện thị trở lên) hỗ trợ đào tạo giáo viên 
nông thôn, lựa chọn và cử xuống nông thôn một đội ngũ 
vào khoảng 1 0 .0 0 0  giáo viên ưu tú  ở th àn h  th ị để chi viện  

cho các cơ sở giáo dục nông thôn, lựa chọn và cử khoảng 
10.000 sinh viên ưu tú xuống nông thôn dạy học. Tổ chức 
kết nghĩa, giao lưu giữa các trường trọng điểm, điển hình 
của thành thị với các trường trung học, tiểu học ở nông 
thôn, tăng cường giao lưu, trao đổi thông tin giữa các 
trường. Có ch ế  độ ưu tiên thích hợp khi bổ nhiệm, để bạt 
cho các giáo viên ỏ thành thị có thành tích công tác tốt 
trong chi viện giáo viên ở nông thôn. Đối với các sinh viên 
ưu tú  tốt nghiệp đại học tình nguyện tối công tá c  tạ i  các  

trường ở cấp  huyện trở  xuống tạ i  khu vực x a  xôi, hẻo lánh  

phía đông bắc tỉnh, nếu công tác đủ 3 năm sẽ được tỉnh 
cấp ngân sách  bồi hoàn toàn  bộ kinh phí đào tạo  tron g  thòi 

gian học đại học. Lựa chọn và cử một cách  có kê hoạch các
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hiệu trường ưu tú tại thành thị xuống chi viện cho cấc 
trường ỏ nông thôn, lựa chọn cử các hiệu trường ưu tú 
vùng nông thôn lên rèn luyện tại huyện thị.

Thực hiện chương trình nâng cao tố chất giáo viên 
nông thôn. Cản cứ theo nhu cầu phát triển thực t í  của 
đội ngủ giáo viên nông thôn tại khu vực xa xôi, hẻo lánh 
chậm phát triển phía bắc tình Giang Tô, thực hiện đào 
tạo định hướng đối với giáo viên ở các chuyên ngành, 
môn học đang có sự khuyết thiếu nghiêm trọng. Sinh 
viên học các chuyên ngành sư phạm này trong quá trình 
học tại trường sẽ được cấp học bổng định hướng, aau khi 
tốt nghiệp sẽ được phân công tối dạy học tại khu vực 
nông thôn phía bắc tỉnh theo khế ước đào tạo định hướng 
đã ký khi vào trường. Trong giai đoạn thực hiện "Quy 
hoạch 5 nãm lần thứ 11", về cơ bản thực hiện xong luân 
phiên, điều chuyển công tác một đợt đối với các giáo viên 
ở giai đoạn giáo dục bắt buộc, bảo đảm cho các giáo viên ỏ 
khu vực xa XÔI hẻo lánh phía bắc tỉnh trong 5 nảm này ít 
nhất sẽ được tham gia một đợt đào tạo được tổ chúc tốt. 
Tàng cường mức độ đào tạo, bồi dưõng đối vói các giáo 
viên cốt cán tại khu vực nông thôn, từ đó thúc đây toàn 
diện việc xây dựng tổng thể đội ngũ giáo viên nông thôn. 
Cổ vũ giáo viên nông thôn thông qua các con đường như 
tự thi, học hàm thụ, học giáo dục từ xa để nâng cao trình 
độ học vân một cách có kê hoạch, có bước đi phù hợp. Tại 
các huyện, thị có kinh tế còn chưa phát triển, cần lập các 
chê độ hô trợ, trợ cấp tiền đứng lớp, trợ câp khu vực đối 
VỚI giáo viên cot cán ỏ nông thôn, thông qua phương thúc
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tuyển sinh công khai, thi tuyển có cạnh tranh cho các 
chức danh để ổn định và thu hút một đội ngũ giáo viên 
cốt cán bám trụ dạy học tại nông thôn. Nâng cao một 
cách thích đáng tỷ lệ giáo viên trung, cao cấp tại các bậc 
học trung học, tiểu học tại nông thôn.

5. Đẩy nhanh xây dựng đội ngũ giáo viên cho các  
trường dạy nghể

Tổ chức thực hiện kế hoạch nâng cao tô' chất cho đội 
ngủ giáo viên các trường dạy nghề. Tăng cường hơn một 
bước nữa xây dựng cơ sỏ vật chất cho các nhà trường đào 
tạo giáo viên dạy nghề, ra sức triển khai đào tạo toàn 
diện cho đội ngủ giáo viên, với trọng điểm là các giáo viên 
cốt cán, nâng cao toàn diện năng lực thực tiễn, trình độ 
dạy học và học vấn cho đội ngũ giáo viên này. Lựa chọn 
và cử đi đào tạo có trọng điểm các giáo viên trẻ ưu tú tại 
các trưòng dạy nghề, gây dựng một nhóm các giáo viên 
dạy nghề ưu tú dẫn đầu có lý luận, thực tiễn tốt. Giáo 
viên dạy nghề cứ hai năm một ít nhất phải có hai tháng 
tói rèn luyện, bồi dưỡng thực tế tại các đơn vị doanh 
nghiệp hoặc hệ thống sản xuất, dịch vụ. Thực hiện chế độ 
đào tạo, bồi dưỡng nâng cao "kỹ sư thực tế - tu nghiệp 
sinh", tổ chức cho đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp thâm 
nhập vào các cơ sỏ sản xuất thực tế, các ngành, triển 
khai hợp tác nghiên cứu phát triển đối với các lĩnh vực kỹ 
thuật mấu chốt.

Đẩy nhanh bồi dưỡng đội ngũ giáo viên "hai ưu tú". 
Ra sức bồi dưông đội ngũ giáo viên "hai ưu tú": vừa có
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tư cách giáo viên, vừa có chức vụ công tác tại các vị trí 
kỹ thuật chuyên nghiệp không thuộc Rnh vực giáo dục 
hoặc từng có kinh nghiệm công tác thực tế  tại các xí 
nghiệp tuyến đầu. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan 
trọng đôi với nâng cao trình độ dạy học cho các giáo viên 
các trường dạy nghề. Đối với các trường đại học. cao 
đảng chuyên đảm nhiệm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưdng 
các giáo viên dạy nghề, cần căn cứ đặc điểm cùa từng 
chuyên môn, ngành học, lụa chọn các doanh nghiệp lớn 
và vừa có điều kiện kỹ thuật, trang thiết bị tương dối tốt 
để thực hiện cơ chế kết hợp liên kết đào tạo giáo viên 
dạy nghề giữa trường học và doanh nghiệp. Mờ các lớp 
nghiên cứu sinh cho giáo viên dạy nghề, lựa chọn các 
nhân viên kỹ thuật có lòng đam mê với lĩnh vực sư 
phạm để gửi tới các trường đại học trọng điểm đào tạo 
nghiên cứu sinh. Đối với các giáo viên dạy nghề có trình 
độ thực tiễn giỏi tại các trường đại học, cao đẳng chuyên 
ngành, có thể căn cứ theo các chức vụ kỹ thuật chuyên 
môn để thí điểm thực hiện quy định riêng, cho phép họ 
thi lấy bàng kỹ thuật thứ hai (ngoài chuyên môn sư 
phạm), cũng có thê căn cứ theo các quy định liên quan 
để cho họ thi lấy chứng chỉ nghiệp vụ tương đương. 
Hoàn thiện các phương pháp đánh giá tư cách trình độ 
bậc nghề tại các trường đào tạo giáo viên dạy nghề, thực 
hiện đánh giá phân loại trình độ độc lập. Nghién cứu 
ban hành và hoàn thiện chính sách tuyển dụng giáo 
viên trong các trường dạy nghề kiêm nhân viên kỹ thuật, 
ủng hộ thực hiện cơ chê cho phép các trường dạy nghé
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mời nhân viên kỹ thuật bên ngoài, các nhân tài khoa 
học - kỹ thuật vào làm giáo viên dạy nghề hoặc chỉ đạo 
viên trong các lớp dạy nghề.

6. Ra sức thúc đẩy xây dựng đội ngũ giáo viên 
các trường đại học, cao đẳng

Ra sức bồi dưỡng các giáo viên cốt cán và đội ngũ 
lãnh đạo, dẫn đầu các chuyên ngành. Làm tốt công tác 
tuyển chọn bồi dưỡng nhân tài ưu tú nổi bật, nhân tài 
dẫn đầu các lĩnh vực cho các trường đại học, cao đẳng, 
xây dựng có trọng điểm đội ngũ giáo viên giàu tố chất học 
thuật, trình độ cao, giàu khả năng sáng tạo. Tiếp tục 
thực thi "Chương trình cái nôi đào tạo, bồi dưỡng thanh 
niên" tại các trường đại học, cao đẳng, tăng cường đào 
tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trẻ trong các trường 
đại học, cao đẳng. Tăng cường hợp tác và giao lưu quốc 
tế, mỗi năm đều trợ giúp kinh phí một cách có trọng 
điểm để gửi một lượng nhất định các giảng viên trẻ cốt 
cán có tiềm năng ra các trường đại học nổi tiếng ở nước 
ngoài để nghiên cứu, đào tạo nâng cao. cổ  vũ và khích 
lệ các trường đại học, cao đẳng xây dựng mối liên hệ mật 
thiết với các xí nghiệp, các cơ sở nghiên cứu khoa học theo 
nhiều kênh, nhiều hình thức khác nhau để cùng bồi dưỡng 
nên các nhân tài sáng tạo. úng hộ giảng viên các trường 
cao đẳng, đại học tham gia giảng dạy ở nhiều đơn vị khác 
nhau ngoài trường gốc của mình, tham gia các hoạt động 
giao lưu học thuật quốc tế, bồi dưỡng nên một đội ngũ 
chuyên gia giáo dục có tầm ảnh hưởng. Tăng cường xây
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dưng các cơ sở lưu động cho đoi tượng đào tẠo SAU tiến n  
tại các trường đại học để bồi dưỡng và thu hút một đội 
ngũ nhân tài chát lượng cao. Hoàn thiện cơ chế dào tạo 
nâng cao đối với giảng viên các trường đại học, cao đẳng, 
lấy nâng cao năng lực sáng tạo trong dạy học, nảng lực 
sáng tạo về khoa học - kỹ thuật làm trọng điểm, triển 
khai các lớp bồi dưỡng vối nhiều hình thức, mang tính 

huống đối tượng cao.
Ra sức thu hút đội ngũ nhân tài chất lượng cao 

tham gia vào công tác giảng dạy trong các trường dẬÌ 
học, cao đẳng. Kiên trì các nguyên tắc tuyển chọn giảng 
viên theo nhu cầu, làm nổi bật trọng điểm, coi trọng 
hiệu quả thực tế; áp dụng các phương thức như thu hút 
cả nhóm, thu hút dựa vào sức lôi cuốn của nhân tài hạt 
nhân, thu hút thông qua các chương trình khai thác 
khoa học - kỹ thuật công nghệ cao để thu hút các nhân 
tài trình độ cao và nhân tài ỏ các lĩnh vực hiện dang 
thiếu hụt nghiêm trọng vào công tác trong các trường 
đại học, cao đẳng. Trong giai đoạn thực hiện "Quy hoạch 
5 năm lần thứ 11", tại các trường đại học đào tạo củ 
nhân trong tình, thực hiện chê độ mòi các học già thỉnh 
giảng trình độ cao, tập trung thu hút các nhân tài kiệt 
xuất trong và ngoài nước có trình độ giảng dạy tốt, 
nghiên cứu học thuật sâu, có thể giúp mang lại sự phát 
trien vượt bậc của một lĩnh vực, một chuyên ngành nào 
đó trong nhà trường. Các trường đại học, cao đẳng có đủ 
điều kiện cần áp dụng các hình thức linh hoạt như thuê 
giảng dạy trong thòi gian ngắn, hợp tác kỹ thuật để thu
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lút nguổn tài nguyên trí tuệ và các nhân tài ưu tú trong 
rà ngoài Trung Quốc tới giảng dạy, làm việc. Tích cực, 
:hủ động làm tốt công tác đối vối các giảng viên đi du 
1ỌC, ủng hộ các giảng viên du học này thông qua nhiều 
lình thức khác nhau để cống hiến cho sự phát triển của 
lự nghiệp giáo dục tỉnh Giang Tô.

Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản 
ý cốt cán trong các trường đại học, cao đẳng ở Giang Tô. 
Ẩy năng lực thi hành nhiệm vụ làm trọng tâm, trọng 
tiểm, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa một bước công tác bồi 
lưỡng cán bộ quản lý, lãnh đạo cốt cán trường đại học, cao 
ìẳng. Lựa chọn một cách có kế hoạch các cán bộ ưu tú ở độ 
:uổi trung niên và thanh niên để gửi họ xuống địa phương 
rèn luyện. Hàng năm đểu sắp xếp cho một đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng ra nước ngoài 
Ighiên cứu, học tập nâng cao, ra sức nâng cao năng lực 
Ịuán triệt quan điểm phát triển khoa học, năng lực bao 
Ịuát toàn cục và năng lực sáng tạo thiết thực cho cán bộ 
ãnh đạo các trưòng đại học, cao đẳng. Hoàn thiện cơ chế 
ựa chọn, bồi dưdng và quản lý đội ngũ nhân tài làm công 
;ác giáo dục chính trị tư tưởng trong các trường đại học, 
:ao đẳng, tăng cường công tác bồi dưỡng cho đội ngũ này, 
•a sức xây dựng một đội ngũ giảng viên, hưống dẫn viên 
/à chủ nhiệm lớp có năng lực giảng dạy tốt các môn chính 
;rị, tư tưởng. Áp dụng các biện pháp có hiệu quả, thiết 
.hực tăng cường xây dựng đội ngũ quản lý dạy học và đội 
Ìgũ trợ giảng, nâng cao trình độ quản lý và hiệu quả quản 
ý của đội ngũ này.
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m - XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC NGHÉ NGHIỆP CHO ĐỘI NGỮ 
GIÁO VIÊN

Tố chất của người giáo viên bao gồm tố chất tư tường 
đạo đức, tố chất văn hóa, khoa học - kỹ thuật, tố chất kỹ 
năng chuyên nghiệp, tô' chất thể chất, tâm lý. Trong đó, tố 
chất tư tưởng đạo đức là quan trọng nhất. Tố chất dạo đức 
của người giáo viên là tiêu chí về đạo đức cho toàn xã hội 
học tập. Thành bại của giáo dục quyết định ở chính người 
giáo viên. Tố chất của người giáo viên chủ yếu quyết định 
ỏ đạo đức sư phạm, cần  phải tăng cường định hướng dạo 
đức, đặt xây dựng đạo đức sư phạm vào vị trí hàng dâu 
trong xây dựng đội ngũ giáo viên.

1. Ý nghĩa củ a  đạo đức sư phạm  đối với người 
giáo viên

Đặc điểm nghề nghiệp của nghề dạy học, dạy người 
yêu cầu giáo viên không chỉ là người học rộng biết nhiểu 
mà còn phải là những ngưòi có phẩm chất đạo đức cao 
thượng, thông qua hình tượng đạo đức sư phạm tốt dẹp 
của mình để dẫn dắt học sinh, nỗ lực trờ thành người 
truyền bá tri thức, trí tuệ, gợi mở, hun đúc tinh thẩn, ảnh 
hường nhân cách tới thê hệ sau, người thể hiện các giá trị 
đạo đức của xã hội. Vào dịp Kỷ niệm 22 năm ngày nhà 
giáo Trung Quòc, hãng thông tấn Trung Quác Tán Hoa 
Xã đã cho đảng lá thư của Tổng Bí thư Hồ cẩm  Đào trả lòi 
thư của cô Mạnh Phi, con gái giáo sư Mạnh Nhi Đóng 
thuộc trưòng Đại học Bắc Kinh, nhà giáo ưu tú cấp toàn
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quốc của Trung Quốc. Trong lá thư trả lời này, Tổng Bí 
thư Hồ Cẩm Đào đã đánh giá cao giáo sư Mạnh Nhị Đông, 
người có chí hướng cao đẹp đã "dùng toàn bộ sinh mệnh có 
hạn của mình để báo hiếu Tổ quốc, báo hiếu nhân dân", có 
"tinh thần cần cù, thiết thực trong dạy học", "đạo đức cao 
đẹp của người giáo viên nhân dân". Tổng Bí thư Hồ cẩm  
Đào nhấn mạnh, giáo sư Mạnh Nhị Đông "không chỉ toát 
lên sức cuốn hút từ học thức mà còn toát lên sức hấp dẫn 
của nhân cách"1. Lòi đánh giá, tán dương rất cao của Tổng 
Bí thư Hồ Cẩm Đào về tinh thần cao thượng và thành tích 
trong hoạt động của giáo sư Mạnh Nhị Đông chính là cách 
diễn đạt mới, khái quát mới về tinh thần đạo đức sư phạm 
trong thời kỳ mối, là mục tiêu, yêu cầu mới trong nâng cao 
tố chất toàn diện đối với đội ngũ giáo viên, là kim chỉ nam 
hành động cho tăng cường xây dựng đạo đức sư phạm, bồi 
dưõng đội ngũ giáo viên vừa giỏi đức vừa giỏi tài trong 
thòi kỳ mới, giai đoạn mới.

Đạo đức sư phạm ở đây không chỉ gồm đạo đức đơn 
thuần mà còn bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, 
giá trị quan, lập trường và thái độ chính trị, quan niệm 
và hành vi chấp hành pháp luật... Chữ "đức" ở trong đạo 
đức sư phạm đã vượt qua phạm vi ngành sư phạm, vượt 
qua phạm vi đạo đức thông thường, nó đã trở thành tố 
chất cần có của một công dân tiên tiến trong xã hội.

1. "Lá thư trả  lời con gái giáo sư Mạnh Nhị Đông của Tổng 
bí thư Hồ Cẩm Đào gây phản hồi mạnh trong đội ngũ giáo viên", 
Nhân dân nhật báo số ra ngày 6-9-2006.
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Đạo đức sư phạm là mấu chốt trong sự phát triển của 
ngành sư phạm. Sự chuyên nghiệp hóa của người gi&o 
viên không chì bao gồm chuyên môn hóa vể mặt tri thức, 
kỹ thuật mà còn thể hiện ở đạo đức chuyên môn, tức là 
những yêu cầu về đạo đức sư phạm. Đạo đức sư phạm là 
một thứ đạo đức chuyên môn được thể hiện và tháng 
hoa trong hoạt động giáo dục của ngưòi giáo viên, là một 
tiêu chí quan trọng trong chuyên nghiệp hóa đội ngũ 
giáo viên.

Khác biệt lớn nhất giữa ngành giáo viên với các ngành 
khác là, cái mà người giáo viên phải đối diện là một cuộc 
sống đầy sinh động, là các thiếu niên, nhi đổng, thanh, 
thiếu niên đang trong độ tuổi hình thành nhân cách, trí 
tuệ, ham học hỏi, bắt chước. Tư tưởng của các em còn rất 
thuần chất, thơ ngây, tâm hồn còn non nớt, đầy khát khao 
trước thế giới tri thức, các em cần được sự định hình vể tư 
tưởng. Đạo đức sư phạm không chỉ là yêu cầu vể mặt hành 
vi cá nhân của giáo viên mà còn là một biện pháp quan 
trọng trong hoạt động giáo dục. Giáo viên cần nêu gương 
cho học sinh trên mọi mặt của đời sống, thông qua phẩm 
chất, tài năng và đạo đức cao thượng của mình để ảnh 
hưởng học sinh, bồi dưỡng, thúc đẩy sự trường thành vể 
đạo đức của các em. Nghề giáo viên là một hoạt động đạo 
đức thực tiễn. Đối với sự trưởng thành của giáo viên, đạo 
đức sư phạm có tác dụng là động lực, định hưóng và bào 
đảm cho nâng cao tố chất của người giáo viên. Đạo đức sư 
phạm là thể hiện trực tiếp, căn bản nhất đặc trưng của 
chuyên ngành sư phạm.
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2. Nội hàm đạo đức sư phạm dối với giáo viên 
hiện dại

Nội hàm của đạo đức sư phạm rất phong phú, bao 
trùm lên toàn bộ các phương diện trong cuộc sống của 
người giáo viên. Thực tiễn giáo dục cho thấy, ngưòi giáo 
viên muốn làm tốt công việc dạy học của mình, mấu chôt 
quan trọng nhất, cơ bản nhất là phải xử lý tốt ba mối quan 
hệ: Thứ nhất là mối quan hệ giữa cá nhân người giáo viên 
với sự nghiệp giáo dục, tức giáo viên phải yêu nghề, làm 
tốt nhiệm vụ đứng lớp; Thứ hai, phải xử lý tốt mối quan 
hệ giữa giáo viên với học sinh, tức giáo viên phải yêu 
thương học sinh, dạy cả chữ lẫn người; Thứ ba, giải quyết 
tốt mối quan hệ giũa đặc thù lao động của ngành giáo viên 
với tu dưõng bản thân, tức giáo viên phải lấy chính bản 
thân mình làm tấm gương cho học sinh. Yêu thương học 
sinh, yêu nghề, dạy chữ dạy người, làm tấm gương sáng 
cho học sinh noi theo, đây chính là nội hàm cơ bản, nội 
dung chính của đạo đức sư phạm.

Yêu thương học sinh, yêu nghề là hạt nhân đạo đức 
của nghề giáo viên. Muôn có được đạo đức nghề nghiệp 
cao thượng, trước tiên người giáo viên phải yêu thương 
học sinh, yêu ngành. Nếu không yêu thương sẽ không 
thể dạy dỗ được, không có tinh thần yêu ngành yêu nghề 
sẽ không thể trở thành một giáo viên đạt tiêu chuẩn. 
Yêu thương học trò, yêu ngành yêu nghề đã trở thành 
linh hồn của đạo đức sư phạm. Vói vai trò là hạt nhân 
của đạo đức sư phạm, yêu thương học trò, yêu ngành 
yêu nghề yêu cầu người giáo viên phải tự xây dựng cho
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mình một ý thức nghề nghiệp rất cao. Ý  thừc nghề 
nghiệp ở đây còn có thể gọi là tinh thần yêu nghể. nó lả 
một thứ niềm tin, thái độ, quyết tâm thôi thúc người ta  
toàn tâm toàn ý đầu tư cho công việc, không ngừng nỗ 
lực để phấn đấu. Nó là bảo đảm cho nỗ lực phấn díu đi 
lên và thành công trong sự nghiệp của mỗi người. Ý 
thức nghề nghiệp của ngưòi giáo viên chính là kiên dịnh 
công việc mà mình đang làm là một công việc cao 
thượng, từ đó một lòng một dạ dốc tâm thực hiện, quyết 
tâm thông qua công tác dạy học để lập thành tích lỏn 
nhất, cống hiến nhiều nhất cho nhân dân. Ý thức nghể 
nghiệp chính là động lực thôi thúc bên trong để người 
giáo viên làm tốt công việc giáo dục, nó đem lại cho họ 
sức mạnh, thúc đẩy họ kiên cường và phấn đấu đi lên. 
Với vai trò là nội dung hạt nhân trong đạo đức sư phạm, 
yêu thương học trò, yêu ngành yêu nghề yêu cầu người 
giáo viên phải có tinh thần trách nhiệm cao. Đây vừa là 
một thứ tình cảm nghê' nghiệp cao thượng, vừa là dộng 
lực to lớn để giáo viên làm tốt bổn phận của minh. Tinh 
thần trách nhiệm của người giáo viên nằm ở chỗ họ coi 
giáo dục tốt thế hệ sau là trách nhiệm không thể chối từ 
của bản thân, coi đó là thiên chức của mình. Tinh thần 
trách nhiệm này yêu cầu ngưòi giáo viên không chì phải 
dạy chữ mà còn phải dạy người, không chi phụ trách học 
sinh khi các em ở trường mà còn phải phụ trách cả đời 
đối với học sinh của mình.

Dạy chữ, dạy người là trọng điểm đạo đức của ngành 
sư phạm. Tiêu chuẩn của người giáo viên căn cứ vào yêu
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Cầu phát triển của xã hội và quy luật phát triển tâm lý, 
thể chất của học sinh, hoàn thành hết chức trách, tinh 
thần trách nhiệm nghể nghiệp của mình, vừa truyền đạt 
cho học sinh kiến thức văn hóa, vừa giáo dục tư tưởng, 
đạo đức cho các em, bồi dưõng các em trở thành thế hệ 
mới phát triển toàn diện các mặt đức, trí, thể. Đây vừa là 
chức trách cơ bản của người giáo viên, cũng là quy phạm 
đạo đức nghể nghiệp mà người giáo viên cần tôn trọng. 
Dạy chữ là một phần trong công tác dạy người. Dạy tốt 
kiến thức cho học sinh là chức trách chủ yếu của người 
giáo viên. Người dạy chữ trước tiên cần có kiến thức vững 
chắc. Muốn dạy học cho tốt, giáo viên phải có kiến thức 
sư phạm nền chắc. Kiến thức sư phạm nền này là năng 
lực dạy học cơ bản nhất, xuyên suốt các khâu trong quá 
trình dạy học, cũng là yêu cầu tối thiểu đối với một giáo 
viên, là nền tảng cho việc nâng cao tô" chất tự thân của 
người giáo viên. Giáo viên là "người kỹ sư tâm hồn" của 
nhân loại, do đó dạy tốt con ngưòi chính là thiên chức của 
người giáo viên. Dạy người bao gồm nhiều mặt như dạy 
chữ, dạy đạo đức, giáo dục thể chất... Muôn làm tốt công 
tác này, người giáo viên phải tuân theo quy luật giáo dục, 
làm theo quy luật giáo dục, không ngừng đổi mới quan 
niệm giáo dục, gây dựng cho mình quan niệm giáo dục 
lấy dạy con người làm gốc, quan niệm vể chất lượng giáo 
dục, trong đó coi trọng phát triển toàn diện cả đức - trí - 
thể - mỹ cho học sinh; gây dựng quan niệm giá trị giáo 
dục đặt nền móng cho sự phát triển và hạnh phúc cả đời 
của học sinh. Đồng thòi, giáo viên cũng cần phải có được
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nhiều loại năng lực, kỹ năng giáo dục. Dưới sự chì đạo 
của lý luận giáo dục hiện đại, thông qua thực tíỉn  cùa 
bản thân để tìm tòi phương pháp giáo dục sao cho hiệu
quả nhâ't.

Làm gương cho học sinh là nền tảng cho đạo đức sư 
phạm, đồng thòi là yêu cầu đặc thù mà ngành sư phạm 
nêu ra đối với nhân cách của người giáo viên. Học sinh hy 
vọng rằng thầy, cô giáo không chỉ có kiến thức rộng râi 
mà còn có nhân cách cao thượng, không chì giỏi dạy học 
mà còn tích cực chú trọng dạy ngưòi. Ngành giáo viên là 
một ngành đặc thù vói yêu cầu về mặt hàm lượng đạo 
đức tương đối cao. Một giáo viên giỏi không chì cần có sức 
ảnh hưởng đối với học sinh về mặt học thuật mà quan 
trọng hơn là phải có sức thuyết phục, khả năng truyền 
cảm tói học sinh về mặt nhân cách. Đạo đức sư phạm cao 
thượng chính là một cuốn sách giáo khoa sinh động về 
nhân sinh cho học sinh. Khổng Tử nói rằng: "Nếu tấm 
thân của ngưòi thầy là chính trực thì cho dù có không 
cần mệnh lệnh, học sinh vẫn cứ nghe theo". So với các nội 
dung đạo đức sư phạm khác, giá trị đặc thù của việc làm 
gương cho học sinh thể hiện ỏ chỗ giá trị này mang chức 
năng giáo dục râ't to lớn. Để làm gương cho học sinh, 
trước hết người giáo viên phải nghiêm khắc vói chính bàn 
thân mình, tức là bất cứ việc gì giáo viên yêu cầu học 
sinh làm thì trước tiên người giáo viên phải làm được 
điều đó. Lấy bản thân làm tấm gương cho học trò được 
thể hiện rất sinh động, rất chân thực, lại mang đẩy giá 
trị trực quan. Điều này không cần dựa vào bất cứ tín
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iiểu hay niểm tin nào, chỉ thông qua các hoạt động giao 
;iếp bình đẳng, ngấm dần qua từng lời nói, hành động, 
:huyển hóa dần, không mang theo bất cứ áp lực nào, do 
ió dễ kích thích sự kính trọng, tín nhiệm, cộng hưởng, 
luan tâm và bắt chưổc của học sinh. Hành động lấy mình 
àm gương cho học sinh của giáo viên thể hiện chính ở 
Áệc giáo viên tự giác đem chuyển hóa đạo đức của chính 
ĩản thân mình, thể hiện nó ra ngoài để trở thành một 
phương pháp giáo dục. Hiệu quả cao của phương pháp 
lày là điểu mà không có bất cứ một lực lượng giáo dục 
nào khác có thể so sánh được. Đây chính là cảnh giới cao 
nhất của giáo dục.

3. Cách thức cơ bản để xây dựng đạo đức nghề 
nghiệp cho giáo viên

Từ xưa tói nay, Giang Tô luôn là vùng đất hội tụ tinh 
anh, văn hóa giáo dục sớm phát triển của Trung Quổc, 
nơi đây đã từng đào tạo, bồi dưỡng ra nhiều nhân tài 
rưòng cột của quốc gia, cũng là nơi khỏi nguồn của nhiều 
danh nhân giáo dục. Từ Diệp Thánh Đào cho tới Trần 
Hạc Cầm, từ Tư Hà cho tói Lý Cát Lâm, tất cả họ không 
ai không thông qua sự tu dưỡng đạo đức sư phạm cao 
thượng, trình độ giáo dục siêu phàm của mình để ảnh 
hưỏng hết thế hệ học trò này tói thế hệ học trò khác. Kể 
từ cải cách mở cửa tới nay, nhờ có sự coi trọng cao của 
ỉảng ủy và chính quyền các cấp trong tỉnh, công tác xây 
ỉựng đạo đức sư phạm của đội ngũ giáo viên trong toàn 
-ỉnh đã giành được nhiều thành tích nổi bật, xuất hiện
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những tấm gương giáo viên dien hình nhu An Tujrết Mai. 
Đông đào đội ngũ giảo viên trung thành với chãe nghiệp 
của mình, chuyên cần lao động, yêu ngành yêu nghề, vữ 
tư cống hiến, đặt cơ sở vững chắc cho sự phát triển mạnh 
mẽ của ngành giáo dục tỉnh Giang Tô, có cống hiến quan 
trọng cho sự nghiệp cải cách, phát triển của tỉnh, giành 
được sự ca ngợi của toàn xã hội, sự tôn trọng của học sinh. 
Xét một cách tổng thể, yêu nước, tôn trọng pháp luật, yêu 
thương học sinh, yêu nghề, dạy chữ, dạy người, làm 
gương cho học sinh noi theo vẫn là dòng chủ lưu trong 
đạo đức sư phạm của giáo viên trong toàn tỉnh. Nhưng 
cũng cần lưu ý thấy rằng, so vỏi yêu cầu thực hiện một 
nền giáo dục làm hài lòng nhân dân, so vối mục tiêu xây 
dựng đội ngũ giáo viên, đạo đức sư phạm của đội ngũ 
giáo viên ngày nay tỏ ra còn tương đối yếu. Chúng ta cần 
tích cực quán triệt thực hiện yêu cầu của Trung ương 
đảng về thục hiện xây dựng đạo đức, tư tưởng cho sinh 
viên và trẻ vị thành niên, thiết thực tăng cường, cài tiến 
công tác xây dựng đạo đức sư phạm.

Thứ nhất, xây dựng đạo đức sư phạm trọng tâm tập 
trung ở giáo dục, cần tập trung định hướng, gợi mờ ý 
thức tự giác đạo đức của giáo viên. "Người giáo viên trước 
tiên phải tự làm mình mạnh lên, tốt hơn, người dạy 
ngưòi khác trưốc hết phải nghiêm khắc với chính mình 
trước". Cần thông qua các biện pháp có hiệu quả để tuyên 
truyền về tầm quan trọng và tính tất yếu phải xâv dựng 
đạo đức sư phạm, định hướng cho đội ngũ giáo vién tự 
giác tăng cường học tập lý luận, tăng cường ý thức tự
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giáo dục, ràng buộc bản thân, kích thích tinh thần sứ 
mệnh và lòng vinh dự, tự hào được cống hiến cho sự 
nghiệp giáo dục; không ngừng nâng cao tính chủ động và 
tự giác trong thực hiện chức trách người giáo viên, cần  
lấy giáo dục đạo đức sư phạm làm nội dung quan trọng 
hàng đầu trong đào tạo sinh viên sư phạm và bồi dưỡng 
tại chức cho giáo viên, dẫn dắt định hướng cho giáo viên 
coi yêu thương học sinh là hạt nhân trong đạo đức của 
ngành mình. Trong quá trình giáo dục, dạy học, dồn toàn 
bộ tình cảm của mình cho học sinh, vừa yêu cầu nghiêm 
khắc với học sinh, vừa tôn trọng, tin tưởng học sinh, giúp 
các em phát triển những hứng thú, sở thích và sở trường 
tốt đẹp. Cần ra sức tuyên truyền và phát huy tấm gương 
điển hình của cô giáo Ân Tuyết Mai, ra sức tuyên truyền 
về tấm gương giáo dục, dạy dỗ học sinh của một số giáo 
viên tiêu biểu, phát huy đầy đủ tác dụng làm gương, 
khích lệ và định hướng của các điển hình tiên tiến này. 
Hình thành trong toàn bộ đội ngũ giáo viên tác phong tốt 
đẹp biết tôn thờ, học tập, cố gắng vươn lên trở thành tấm 
gương điển hình tiên tiến.

Thứ hai, xây  dựng đạo đức sư phạm  trọn g tâm tập 
tru n g  ở việc quy p h ạm , do đó cần  không ngừng tối ưu hóa  

các cơ chế bảo đảm. Xây dựng đạo đức sư phạm cần phải 
dựa vào giáo dục, cũng cần dựa vào sự ràng buộc về mặt 
chế độ. Cần xây dựng, hoàn thiện mọi cơ chế liên quan xây 
dựng đạo đức sư phạm, xây dựng cơ chế làm việc lấy giáo 
dục làm  nền tản g , lấy  xây  dựng cơ ch ế  làm  trọn g  tâm , lấy  

đôn đốc, đánh giá làm  biện pháp thực hiện; thúc đẩy quy
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phạm hóa. thuòng xuyên hóa, chế độ hóa xây dựng dạo 

đức sư phạm.
Cơ chế ràng buộc trong xây dựng đạo đức sư phạm. 

Cần phát huy tác dụng mang tính cơ sỏ cùa các biện 

pháp đôn đốc, giám sát như hệ thống pháp luật, quy chế, 

chế độ, dư luận xã hội, lấy Luật giáo dục nước Cộng hòa 
Nhản dân Trung Hoa, Luật giáo viên nước Cộng hòa 

Nhăn dân Trung Hoa, Luật giáo dục bắt buộc nước Cộng 

hòa Nhán dán Trung Hoa, Luật giáo dục đại học nước 

Cộng hòa Nhăn dân Trung Hoa, Quy phạm  đạo đức 
ngành đối với giáo viên trung, tiểu học... làm chỗ dựa, 

định hướng cho giáo viên đi sâu nghiên cứu học tập, tự 

giác tuân thủ các luật, quy định này. Trên cơ sỏ đó, tiến 
hành nghiên cứu cụ thể hóa các yêu cầu về mục tiêu, cơ 

chế công tác, giải pháp thực hiện, tiêu chuẩn đánh giá, 
thi đua khen thưởng trong công tác xây dựng đạo đức sư 

phạm, đề ra những quy định, chế độ mang tính định 

hướng, khả thi cao; đặt nền móng cho thúc đẩy xây dựng 

đạo đức sư phạm một cách có hiệu quả cao, quy phạm 
hóa, diễn ra một cách có trình tự.

Kiện toàn các cơ chế kiểm tra, giám sát đạo đức eil 

phạm. Đồng thòi với việc tảng cường một cách có hiệu quà 
các biện pháp kiểm tra, giám sát mang tính hành chính, 

cần hết sức coi trọng giám sát của xã hội, tích cực cổ vũ 

học sinh, phụ huynh học sinh và các ban, ngành xả hội có 

liên quan tiến hành đánh giá, giám sát tình trạng đạo đức 

sư phạm của giáo viên. Cơ quan hành chính giáo dục,
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trường học và giáo viên cần tích cực lắng nghe ý kiến và 
kiến nghị của các phía, tích cực cải tiến công tác. Công 
đoàn giáo viên cần phát huy tác dụng nhiều hơn nữa trong 
tự kiểm soát ngành nghề mình, đồng thời vối duy trì 
quyền lợi chính đáng cho giáo viên còn cần thông qua các 
quy phạm đạo đức để tiến hành định hướng và tự đốc thúc 
ngành mình.

Hoàn thiện cơ chế khích lệ đạo đức sư phạm. Xây 
dựng và hoàn thiện các cơ chế khảo sát đạo đức sư phạm, 
trừng phạt và biểu dương định kỳ; kiên trì coi trọng cả 
hai mặt khảo sát về nghiệp vụ và khảo sát vể đạo đức; 
coi biểu hiện về mặt đạo đức sư phạm là cơ sở cho việc 
bổ nhiệm, thăng tiến chức vụ. Đối với các hành vi đi 
ngược đạo đức sư phạm, gây ra ảnh hưởng không tốt cần 
xủ lý nghiêm khắc, đối với những người vi phạm có tình 
tiết nghiêm trọng, cần kiên quyết khai trừ khỏi đội ngũ 
giáo viên.

Thứ ba, xây dựng đạo đức sư phạm cần tập trung vào 
việc triển khai thực hiện, cần thiết thực tăng cường công 
tác tổ chức lãnh đạo. Xây dựng đạo đức sư phạm là quá 
trình yêu cầu có sự kết hợp, thông nhất giữa giáo dục và 
thực tiễn, cũng là một sự nghiệp xã hội cần tiến hành 
một cách có hệ thống. Lãnh đạo đảng, chính quyền các 
cấp cần coi xây dựng đạo đức sư phạm là một sự nghiệp 
lớn liên quan tới toàn cục, đưa vào làm một mục quan 
trọng trong chương trình nghị sự của mình, đặt xây dựng 
đạo đức nghề nghiệp vào vị trí ngang hàng với tăng
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cường xây dựng đội ngũ nhà giáo, từ đó quy hoạch thỉhg  

nhất, đạt mục tiêu thực hiện cơ chế, thực hiện tổ chúe và 

thực hiện nội dung. Các cơ quan chủ quản hành chính 

giáo dục cần quán triệt toàn diện phương châm giáo dục 

và tư tưởng giáo dục tố chất của đảng, gây dựng quan 
điểm phát triển khoa học, thay đổi khuynh hướng phiến 

diện chì theo đuổi một mục tiêu duy nhất là tỷ lệ lên lổp 

cao, tạo ra một môi trưòng dạy học thoải mái cho giáo 
viên. Trường học là trận địa chủ yếu để xây dựng đạo đức 

sư phạm, các trường học ở mọi cấp học khác nhau cẩn 
khắc phục khuynh hướng trong xây dựng đội ngũ giáo 

viên chỉ coi trọng xây dựng nghiệp vụ mà coi nhẹ xây 

dựng đạo đức sư phạm, nỗ lực hình thành cục diện các cơ 
quan đảng, chính quyền, đoàn thể (công đoàn) cùng nhau 

phối hợp, cùng nhau thực hiện, quản lý công việc, dưa 
xây dựng đạo đức sư phạm vào trong mỗi khâu công tác, 

mỗi công việc nhỏ của trường học. Muốn nâng cao trình 
độ đạo đức tổng thể của đội ngũ giáo viên, cần phải có 

môi trường xã hội tốt đẹp. Đông đảo đội ngũ phụ huynh 

học sinh cần nhìn nhận, đánh giá một cách đúng đắn vể 

sự trưởng thành và phát triển của con cái mình trong 

nhà trường, phối hợp, ủng hộ nhà trường và thầy cô triển 
khai công việc. Các phương tiện truyền thông đại chúng 

cũng cần kiên trì nguyên tắc khách quan, công bằng, 

định hướng về cái tốt, cái tích cực, ra sức tuyên truyển vể 

các điển hình đạo đức sư phạm, gây dựng định hướng dư 
luận đúng đắn.
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IV- BẨO ĐẤM VỂ MẬT Cơ CHẾ CHO XÂY DỰNG 
ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

Xây dựng đội ngũ giáo viên là một công trình mang 
tính hệ thống đầy khó khăn, phức tạp. Muốn thúc đẩy 
công tác này cần có một hệ thông cơ chế đi kèm, chủ yếu 
bao gồm việc hoàn thiện cơ chế cấp chứng chỉ tư cách 
giáo viên, xây dựng cơ chế chứng nhận cơ cấu giáo dục, 
hoàn thiện cơ chế giáo dục tiếp tục cho giáo viên tại chức, 
cùng vối đi sâu cải cách cơ chế nhân sự trong lĩnh vực 
giáo dục.

1. Hoàn thiện cơ ch ế cấp chứng chỉ tư cách  
giáo viên

Cơ chế cấp chứng chỉ tư cách giáo viên là cơ chế đánh 
giá đầu vào cho ngành giáo dục hiện tại đang được rất 
nhiều quốc gia thực hiện. Đây là cơ chế cho phép hành 
nghề giáo dục được nhà nước công nhận, là yêu cầu cơ 
bản của nhà nước đối với những người chuẩn bị bước vào 
hàng ngũ giáo viên, làm công tác giáo dục, cũng là một 
biện pháp nhằm bảo đảm cho sự phát triển chuyên 
nghiệp của người giáo viên và'mức độ chuyên môn hóa 
sâu của công tác dạy học. Tư cách giáo viên là một loại 
điều kiện, thân phận đặc thù mà nhà nước quy định 
những người làm công tác dạy học cần có, nó đại diện cho 
việc người giữ chứng chỉ này có đủ phẩm chất, tri thức và 
năng lực để làm công việc dạy học. Tư cách giáo viên là 
"thẻ thông hành" của giáo viên, chỉ khi giành được tư
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cách này ngưòi giáo viên mới có thể có đủ tư cách để 

đứng lớp.
Cơ chế cấp chứng chì tư cách giáo viên được thực hiện 

đầu tiên tại các quốc gia Tây Âu. Cơ chế này có ý nghĩa 

quan trọng giúp quy phạm hóa tiêu chuẩn bổ nhiệm giáo 

viên, tăng cường tính chuyên môn hóa của đội ngủ giáo 

viên, nâng cao chất lượng giảo dục của nhà trường. Co chế 

cấp chứng chỉ tư cách giáo viên bao gồm các nội dung trên 
ba mặt sau: cơ chế quản lý chứng chỉ tư cách giáo viên; cơ 

chế giám định chứng chỉ tư cách giáo viên; cơ chế cấp phát 

chứng chỉ tư cách giáo viên.
Trung Quốc bắt đầu thực hiện cơ chế cấp chúng chì 

tư cách giáo viên từ những năm 90 của thế kỷ XX. 

Trong nhiều văn bản pháp quy như Đề cương phát triển 
và cải cách giáo dục Trung Quốc, Luật giáo dục nước 

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Luật giáo viên nước 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đểu đề cập tối cơ chế 

cấp chứng chỉ tư cách giáo viên. Ngày 12-12-1995, Quốc 

Vụ viện Trung Quốc ban hành Điều lệ tư cách giáo viên 

nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trên cơ sờ tổng 

kêt kinh nghiệm công tác quá độ sang thực hiện cơ chế 
cấp chứng chỉ tư cách giáo viên và thí điểm việc dể cho 

xã hội tham định việc cấp chứng chỉ tư cách giáo vién, 

ngày 23-10-2000, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã ban hành 

quy định về thao tác thực hiện việc giao cho xã hội nhặn 
định tư cách giáo viên-quy định mang tên "Biện pháp 

thực thi Điều lệ tư cách giáo viên nước Cộng hòa Nhán
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dân Trung Hoa". Biện pháp thực thi này quy định, kể từ 
sau ngày 1-1-1994, các công dân Trung Quốc phù hợp 
điều kiện tiêu chuẩn tư cách giáo viên có thể thông qua 
trình tự pháp định xin cấp chứng chỉ tư cách giáo viên. 
Điểu này là tiêu chí cho việc công tác thực thi toàn diện 
cơ chế cấp chứng chỉ đủ tư cách giáo viên đã được chính 
thức khởi động trên phạm vi toàn quốc.

Việc thực thi toàn diện cơ chế cấp chứng chỉ tư cách 
giáo viên có ý nghĩa sâu xa đối với xây dựng đội ngũ giáo 
viên, phát triển sự nghiệp giáo dục của Trung Quốc, là 
tiêu chí cho thấy sự nghiệp giáo dục của Trung Quốc 
đã bước vào giai đoạn mới. Thực hiện cơ chế cấp chứng chỉ 
tư cách giáo viên làm cho công tác bổ nhiệm, giao việc cho 
giáo viên trỏ nên khoa học hơn, quy phạm hơn và đi lên 
con đường pháp chế hóa, cung cấp bảo đảm về mặt cơ chế 
cho hình thành hệ thống bồi dưỡng giáo viên kiểu mở. Cơ 
chế cấp chứng chỉ tư cách giáo viên đã mở ra con đường 
cho nhiều công dân trong xã hội tham gia vào công tác 
giảng dạy, từ đó có thể thu hút nhiều nhân tài ưu tú trong 
xã hội tham gia dạy học. Cơ chế cấp chứng chỉ tư cách giáo 
viên là biện pháp mang tính cơ chế nhằm thúc đẩy cải 
cách sự nghiệp giáo dục, thực hiện chế độ bổ nhiệm giáo 
viên, điều chỉnh đội ngũ này, có lợi cho việc củng cô', bổ 
sung mới đội ngũ giáo viên, bảo đảm  sự n ăng động, sức 

sông cho đội ngũ này.
Trong thực hiện cơ chế cấp chứng chỉ tư cách giáo viên, 

cần tích cực triển khai thực hiện các quy định của pháp
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luật về quyền và nghĩa vụ của giáo viên. Mức lifting bình 

quân của giáo viên không thấp hơn mức lương bình quin 

của đội ngũ công chức cùng địa phương, đổng thời phải 

bảo đảm cấp đủ, cấp đúng thòi gian. Sự tôn nghiêm và 
quyền dạy học của giáo viên cần được tôn trọng, giáo viên 

cùng không được xâm phạm tới quyền và lợi ích cùa học 

sinh. Chỉ khi dựa vào cơ chế và quy định chặt chẽ, xây 

dựng đội ngũ giáo viên mới có thể đi lên con đường pháp 

chế hóa, quy phạm hóa.

2. Xây dựng cơ ch ế  cấp phép chứng nhận cơ sở 
giáo dục

Liên quan mật thiết tối cơ chế cấp chứng chi tư cách 

giáo viên là tiêu chuẩn liên quan tới cơ sở giáo dục. Mờ 

cửa hệ thống giáo dục tấ t yếu sẽ yêu cầu xây dựng nên 
một hệ thống tiêu chuẩn chặt chẽ liên quan tói các cơ eỏ 
giáo dục. Nếu không có tiêu chuẩn chặt chẽ liên quan 

tới các cơ sở giáo dục, việc nhận định tư cách giáo viên 
và thực thi việc tái cấp chứng chỉ tư cách giáo viên sẽ 
không có bảo đảm.

Cơ cấu giáo dục bao hàm cả cơ cấu bồi dưỡng giáo viên, 
cơ cấu bồi dưỡng tại chức của ngành giáo dục. Việc cấp 

phép chứng nhận cơ sở giáo dục chính là quá trình giám 

định, đánh giá chất lượng đối vối cơ cấu giáo dục, cấp cho 

các cơ sở qua giám định được chứng nhận đủ yêu cầu giấy 

phép hoạt động, chứng nhận cơ sỏ đó phù hợp với tiêu 
chuẩn chất lượng giáo dục.
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Cơ chế cấp phép chứng nhận cơ sở giáo dục là cơ chế 
bảo đảm quan trọng giúp thúc đẩy chuyên nghiệp hóa đội 
ngũ giáo viên và ngành giáo dục, có ý nghĩa vô cùng quan 
trọng đối với xây dựng mô hình mở trong bồi dưỡng, đào 
tạo giáo viên, nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên sư 
phạm và bồi dưỡng giáo viên tại chức. Cùng với việc mỏ 
cửa cơ chế bồi dưỡng, đào tạo của ngành sư phạm, đào 
tạo giáo viên đã không chỉ là nhiệm vụ duy nhất của các 
trưòng sư phạm, đã có rất nhiều các trường đại học, cao 
đẳng cùng tham gia đào tạo giáo viên. Trong bối cảnh đó, 
xây dựng cơ chế cấp phép chứng nhận cơ sở giáo dục mới 
có thể bảo đảm chắc chắn cho chất lượng đào tạo của các 
cơ sở giáo dục. Xây dựng cơ chế cấp phép chứng nhận cơ 
sỏ giáo dục, định hưóng cho cơ cấu đào tạo giáo viên, tiến 
hành hoạt động đánh giá nội bộ định kỳ sẽ có thể thúc 
đẩy một cách có hiệu quả việc không ngừng nâng cao 
chất lượng dạy học của các cơ sở đào tạo.

Cấp phép chứng nhận cơ sỏ giáo dục bao gồm cấp phép 
về điều kiện dạy học của cơ sở đào tạo giáo viên, cấp phép 
chứng nhận tiêu chuẩn về tư cách giáo viên, chứng nhận 
tiêu chuẩn về thiết kế nội dung chương trình đào tạo, 
chứng nhận tiêu chuẩn về kiểm soát, đánh giá chất lượng. 
Mỹ thông qua Hội đồng chứng nhận cơ sở đào tạo giáo 
viên toàn quốc và Hội đồng tiêu chuẩn dạy học chuyên 
nghiệp toàn quốc để tiến hành quản lý việc đào tạo giáo 
viên. Hội đồng chứng nhận cơ sở đào tạo giáo viên toàn 
quốc của Mỹ có quy định rất chặt chẽ về trình tự chứng
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nhận cơ sỏ đào tạo giáo viên, chia thành hai loại lầ chứng 
nhận ban đầu và chứng nhận tiếp theo. Sau khi thông qua 
giai đoạn thẩm duyệt chứng nhận ban đầu, cơ sỏ giáo dục 

sẽ nhận được tư cách đào tạo giáo viên, cách 5 nàm lại 
phải tiếp tục thông qua thẩm duyệt tiếp theo để có thể duy 

trì tư cách này. Cách làm rất thành công nói trên đáng 

cho chúng ta học tập.

3. Kiện toàn cơ chế bổi dưỡng tiếp tục cho đội 
ngũ giáo viên

Trong toàn bộ sự nghiệp dạy học của mình, giáo viên 

cần không ngừng học tập những tri thức và kỹ năng mới 

mối có thể không ngừng nâng cao trình độ sư phạm của 
mình. Điều này dẫn tối yêu cầu xây dựng cơ chế bồi dưdng 
tiếp tục cho đội ngũ giáo viên.

Cần tăng cường bồi dưỡng tại chức cho giáo viên. Đốì 

với tấ t cả mọi giáo viên, bồi dưõng tại chức vừa là quyển 

lợi đồng thời là trách nhiệm. Mỗi giáo viên đểu cần không 

ngừng đổi mối quan niệm giáo dục, tri thức chuyên môn 

của bản thân, tăng cường nhận thức về những vấn để 

mới nhất trong lĩnh vực giáo dục và chuyên ngành hẹp 

của mình, từ đó nâng cao năng lực dạy học. Chính phủ 
cần xây dựng cơ chế bồi dưỡng tại chức cho giáo viên, lập 
quỹ riêng, lên kế hoạch bồi dưỡng tại chức cho giáo viên. 
Nhà trường cũng cần coi bồi dưỡng giáo viên là một nội 
dung quan trọng trong tăng cường xây dựng đội ngũ giáo 
viên, cổ vũ và ủng hộ giáo viên tham gia các loại hình học
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lâng cao bằng cấp và các lớp bổi dưỡng chuyên môn, tích 
ục triển khai bổi dưỡng ngay tại trường học. Cùng với 
lệc thực hiện vể cơ bản mục tiêu đội ngũ giáo viên có 
ãng cấp theo quy định của nhà nưốc, việc thực hiện cơ 
iế  chứng nhận tư cách giáo viên, đào tạo tiếp tục đối với 
áo viên đang trở thành nội dung chủ yếu trong bồi 
idng giáo viên. Bồi dưỡng tiếp theo đốĩ với giáo viên chủ 
ỈU thực hiện các chức năng sau: Giúp giáo viên bổ sung 
ì đổi mói tri thức, nâng cao năng lực dạy học và năng 
íc nghiên cứu, nâng cao trình độ học vân. cần  xây dựng 
iện toàn hệ thống giáo dục theo mô hình mở đối với giáo 
iên với chủ thể là các nhà trường sư phạm, có sự tham 
;ia rộng rãi của các trường cao đẳng, đại học và các cơ 
ấu có liên quan khác, cần  nghiên cứu đề ra chính sách 

ổ vũ khích lệ giáo viên tham gia bồi dưõng tiếp theo, cổ 
ôi giáo viên thông qua các phương thức khác nhau để 
ham gia học tập và bồi dưỡng tại chức, cần  đi sâu triển 
hai một đợt bồi dưỡng giáo viên toàn diện với trọng tâm, 
rọng điểm là quan niệm mới, giáo trình mối, kỹ thuật 
nối cùng với giáo dục đạo đức sư phạm (phorìg trào "Ba 
QỚi - đạo đức sư phạm"), tổ chức cho các giáo viên ưu tú 
iến hành nghiên cứu chuyên sâu, bồi dưỡng các giáo 
ãên cốt cán, không ngừng nâng cao trình độ học vấn, học 
làm, học vị cho đội ngũ giáo viên tại chức, nâng cao năng 
ực thực hiện giáo dục tố chất, cần  đẩy nhanh thúc đẩy 
tây dựng hệ thống liên minh mạng lưới đào tạo tiếp theo 
;ho giáo viên, xây dựng một mạng lưối liên minh đào tạo
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giáo viên mở hiệu quả cao, trong đó lấy các trường đại 

học chất lượng cao làm điểm tựa, lấy các trường eư phạm 

và cơ cấu bồi dưỡng, đào tạo giáo viên làm lực lượng nòng 

cốt, thực hiện đồng nhất giữa đào tạo sinh viên sư phạm 

và bồi dưỡng tại chức, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo có 

học hàm, học vị với đào tạo không học hàm, học vị, cung 
cấp dịch vụ và hỗ trợ có hiệu quả cho đào tạo, bồi dưdng 

các giáo viên toàn diện, đặc biệt là đào tạo tiếp theo cho 
đội ngũ giáo viên ở nông thôn.
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Chương VII

HIỆN ĐẠI HÓA GIÁO DỤC 
VỚI CẢI CÁCH Cơ CHẾ GIÁO DỤC

Vấn đề cơ bản của cải cách cơ chế giáo dục là ai 
đứng ra dạy học, quản lý ra sao. Hạt nhân của vấn để là 
phương thức bố trí tài nguyên nào có lợi nhất cho phát 
triển bền vững sự nghiệp giáo dục và phát triển bền 
vững của toàn xã hội. cả i cách và đổi mới thể chế giáo 
dục là nội dung và động lực quan trọng của hiện đại hóa 
giáo dục. Phạm vi đề cập của cải cách thể chế giáo dục 
rắt rộng, trọng điểm là cải cách thể chế mở trường, lớp, 
cải cách cơ chế đầu tư giáo dục, cải cách quản lý vĩ mô 
và cải cách quản lý của chính các cơ sỏ đào tạo. Trong 
cải cách thể chế giáo dục, cần nhận thức và xử lý đúng 
đắn mối quan hệ giữa vai trò của chính quyền và vai trò 
của thị trường, vạch rõ hơn nữa trách nhiệm của chính 
quyền, trường học và xã hội, tìm kiếm sự cân bằng, hài 
hòa giữa hiệu quả và công bằng, xây dựng cơ chế quản 
lý và cơ chế mỏ trường, lớp thích ứng với thể chế kinh tế 
thị trường xã hội chủ nghĩa, thỏa mãn có hiệu quả nhu
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cầu đáp ứng dịch vụ công của toàn xã hội, phát triển 

bền vững.

I- CẢI CÁCH Cơ CHẾ GIÁO DỤC LÀ ĐỘNG Lự c  
QUAN TRỌNG CỦA HIỆN ĐẠI HÓA GIÁO DỤC

Thể chế giáo dục là cơ chế tổ chức và quản lý mang 
tính căn bản, toàn diện trong công tác giáo dục. Đáy là 
"điểm nổi trội nhất" trong sự nghiệp giáo dục. Một cơ chế 
giáo dục ra sao sẽ định hình cục diện giáo dục tương 
đương thế. Chỉ có khắc phục những trở ngại mang tính cơ 
chế cản trỏ sự phát triển của sự nghiệp giáo dục thì toàn 
bộ sự nghiệp giáo dục mâi có được sức sống dồi dào, mới 
có thể đem lại nhiều cơ hội giáo dục tốt hơn cho quần 
chúng nhân dân, cung cấp đội ngũ nhân tài và tri thức 
phục vụ đắc lực hơn cho sự phát triển kinh tế  - xã hội của 
đất nưốc.

1. Khái niệm và các  yếu tố  cấu  thành cơ  chế 
giáo  d ục

Triển khai hoạt động giáo dục, cần thiết phải triển 
khai và mở mang các cơ sở đào tạo, bảo đảm trường học và 
các cơ sở giáo dục vận hành hiệu quả, muốn vậy phải để ra 
các quy tắc được mọi người tôn trọng. Cơ cấu và các quy 
tắc trên tác động tương hỗ lẫn nhau sẽ làm nảy sinh các 
vấn đê về mặt cơ chế như mỏ trường lớp ra sao, quàn lý 
thế nào? Cơ chế là "tên gọi chung cho hệ thống, chế độ, 
phương pháp, hình thức các cơ quan nhà nước, đơn vị sử

■ ệ
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Ìghiệp sử dụng trong bố trí sắp xếp cơ cấu, thiết lập các 
nối quan hệ lãnh đạo - lệ thuộc và phân chia quyền hạn 
|uản lý"1. "Cơ chế giáo dục tức là cơ chế quản lý giáo dục, 
à tổng hòa của hình thức, phương pháp và chế độ để quốic 
ĩia tổ chức, quản lý giáo dục. Thực chất của cơ chế giáo 
lục chính là vấn để làm thế nào tổ chức, quản lý nguồn 
ao động và bồi dưỡng nhân tài chuyên môn"2.

Trong thực tiễn, mọi ngưòi đã quen hiểu cơ chê giáo 
lục là cơ chế quản lý, tổ chức mang tính căn bản, toàn 
iiện trong công tác giáo dục. Nó gồm hai yếu tô' cấu thành 
:ơ bản: Thứ nhất là "thể"- theo cách phân tích chiết tự thì 
ìây chính là cơ cấu giáo dục. Xét một cách tổng thể, cơ cấu 
lày lại có thể chia thành cơ cấu quản lý và cơ cấu thực thi 
ỊÌáo dục. Cơ cấu thực thi giáo dục lại có thể chia thành ba 
[oại chính là các trường mẫu giáo, hệ thống các trường 
;rung học, tiểu học và khối các trường đại học, cao đẳng, 
ũiểm thứ hai trong cơ chế nêu trên chính là "chế", theo 
;hiết tự thì đây có nghĩa là quy phạm, chế độ, nó là các 
Ịuy tắc chuẩn mực hành vi hay quy trình thực hiện vấn 
ìề gì đó, yêu cầu mọi người cùng tuân thủ. Cơ chế tồn tại 
chắp nơi, xuất phát từ đặc trưng "mang tính căn bản, toàn 
ỉiện". Cơ chế trong giáo dục lại có thể chia thành: cơ chế 
ìầu tư giáo dục, cơ chế mở trường, cơ chế quản lý vĩ mô và 
:ơ chế vận hành của trường học... Trong hai yếu tố cấu

1. T ừ  hải, Nxb. Từ thư Thượng Hải, 2000, tr.274.
2. Cố Minh Viễn chủ biên: Đại từ điển giáo dục  (bản giản 

ược), Nxb. Giáo dục Thượng Hải, 1999, tr.219.
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thành nói trên của cơ chế giáo dục, cơ sỏ giáo dục c6 vai 
trò là một vặt dẫn, chất trung gian còn cơ chế giáo dục lại 
là hạt nhân. Cơ chế giáo dục được đặt ra nhằm phục vụ sự 
tổn tại và vận hành của các cơ sỏ giáo dục. Nếu không 06 
các cơ sở giáo dục, cơ chế giáo dục sẽ mất đi cơ sò dể tổn 
tại, phát triển. Ngược lại, nếu không có các quy phạm giáo 
dục (tức cơ chế), việc thiết lập và vận hành các co 9Ờ giáo 
dục sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Trên thế giới, không 
tồn tại bất cứ một cơ cấu giáo dục nào thoát khỏi sự ràng 
buộc của các quy phạm giáo dục, cũng không có các quy 
phạm giáo dục tồn tại tách rời cơ cấu giáo dục. Cơ chế giáo 
dục của các quốc gia khác nhau là khác nhau, nguyên 
nhân không phải là do sự khác nhau về cơ chế giáo dục mà 
chủ yếu là do quy phạm giáo dục tại các quốc gia này là 
khác nhau. Bắt nguồn từ đó, chúng ta có thể coi cơ chế 
giáo dục là "thể kết hợp hay thể thống nhất giữa cơ cắu 
giáo dục và quy phạm giáo dục"1. Quy phạm giáo dục nếu 
kết hợp với cơ cấu giáo dục cơ sỏ sẽ cho ra đòi cơ chế giáo 
dục cơ sở; nếu kết hợp với cơ cấu giáo dục dạy nghề sẽ cho 
ra đời cơ chế giáo dục hưống nghiệp; kết hợp với cơ cấu 
giáo dục đại học, cao đẳng sẽ cho ra đời cơ chế giáo dục dại 
học, cao đẳng; kêt hợp với cơ cấu quản lý hành chính giáo 
dục sẽ cho ra đời cơ chê hành chính giáo dục.

Cơ chê giáo dục là cơ chế quản lý, tổ chức mang tính 
căn bản, toàn cục trong công tác giáo dục. Đối với một

1. Tôn Cẩm Đào: "Cách hiểu mối vể lý luận cơ chế gĩáo dục", 
Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số 12, 2004.
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quốc gia, chính quyển trung ương và chính quyển địa 
phương trong phát triển và quản lý giáo dục có chức 
trách và quyển hạn ra sao trong quản lý giáo dục là một 
vấn để mang tính rất căn bản. Xuất phát từ góc độ này, 
người ta đem chia cơ chế giáo dục trong phạm vi toàn thế 
giới thành hai loại là cơ chế tập quyền và cơ chế phân 
quyền. Cơ chế tập quyển giông như cơ chế giáo dục tại 
Pháp, cơ chế phân quyển giống như cơ chế giáo dục tại 
Mỹ, Canada. Vấn đề trung tâm của cơ chế giáo dục là vấn 
đề bô" trí phân bổ tài nguyên giáo dục, là vân để nguồn 
đầu tư tới từ đâu, mở trường như thế nào? Vấn đề chức 
trách quyển hạn của chính quyền trung ương và chính 
quyền địa phương cũng được triển khai xung quanh các 
vấn đề cơ bản nêu trên. Cơ chế giáo dục chịu sự chi phối 
của thể chế kinh tế, thể chế chính trị, nó được điểu chỉnh, 
cải cách tùy theo sự thay đổi của thể chế kinh tế, thể chế 
chính trị.

Cải cách cơ chế giáo dục với vai trò là thay đổi, điểu 
chỉnh đối với phương thức và kết cấu của tổ chức giáo dục, 
để cập đến quyền và lợi ích của rất nhiều phía, do đó 
trong tiên hành cần phải tôn trọng ý nguyện và yêu cầu 
của quảng đại quần chúng nhân dân, buộc phải xây dựng 
quy hoạch cải cách, luận chứng cải cách, các buổi điều 
trần lấy ý kiến, cơ chế quản lý giám sát, trình tự tiếp thu 
phản hồi, điều chỉnh cải cách cơ chế giáo dục một cách 
hoàn thiện. Cải cách với vai trò là sự điều chỉnh, thay đổi 
về mặt phương thức và kết cấu của tổ chức xã hội, có thể 
quy thành vấn đề mang tính căn bản: lập pháp và chỉnh
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a
sửa pháp luật. Tổng kết quá trình cải cách của các quốc 
gia văn minh trên thế giói, mọi cuộc cải cách đểu được 
tiến hành thông qua con đường pháp chế. Trong thực tiỉn  
thực hiện hiện đại hóa giáo dục, "cần nắm chắc thời cơ 
thúc đẩy cải cách, thiết thực đẩy mạnh mức độ cài cách, 
có những đột phá mói trong cải cách ỏ một số Bnh vực và 
khâu quan trọng, đồng thời chú trọng nâng cao tính khoa 
học trong việc ra quyết sách cải cách, tảng cường tính hài 
hòa giữa các biện pháp cải cách với nhau, làm cho cải 
cách có thể bao quát toàn diện lợi ích của các bên, quan 
tâm tói lợi ích của tất cả các bên liên quan, thực sự giành 
được sự ủng hộ và giúp đỡ của quảng đại quần chúng 
nhân dân”1.

2. Hướng đi cải cách  giáo dục cơ  bản của 
T ru n g Q uốc

Sau khi nước Trung Quốc mối thành lập, Trung Quốc 
đã dần xây dựng cho mình một cơ chế giáo dục thích ứng 
với nền kinh tê bao cấp, chủ yếu thông qua các mệnh 
lệnh hành chính để phân bổ tài nguyên giáo dục, đổng 
thòi chỉ đạo sự vận hành của hệ thống giáo dục. Cho tói 
năm 1978, mặc dù đã có sự điều chỉnh vài lần đối với cơ 
chê giáo dục theo sự thay đổi của môi trường kinh tế, 
xã hội nhưng Trung Quốc vẫn giữ lại đặc trưng cơ bản

1. Lời phát biểu của Tổng Bí thư Hồ cẩm Đào tại cuộc họp 
đánh giá lại chính sách của Đoàn đại biểu Thượng Hài, Nhăn 
dân nhật báo, số ra ngày 7-3-2006.
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ìa thể chế kinh tế  kế hoạch, tức là tập trung cao độ, có 
ị tách biệt giữa thành thị và nông thôn, thực hiện cơ 
ìế quản lý, mở trường lớp dạy học khác nhau giữa giáo 
IC thành thị với giáo dục nông thôn, giữa giáo dục cao 
ing, đại học với giáo dục trung học chuyên nghiệp, giáo 
ạc trung học, tiểu học. Ngược lại vối thể chế kinh tê chủ 
íu lấy sở hữu toàn dân làm cơ bản ở thành thị, tại khu 
Ịc nông thôn chủ yếu vẫn áp dụng thể chế kinh tế  sở 
au tập thể. vể mặt giáo dục, trong thòi gian này, Trung 
uốc thực hiện phương châm "đi trên hai chân": thực 
iện đồng thời việc Nhà nước mở trường đào tạo với tập 
lể mỏ trường. Đối với bậc giáo dục trung học, tiểu học, 
li các thành phố, chủ yếu do Nhà nước đứng ra chủ đạo; 
ỊÍ vùng nông thôn chủ yếu lại do các tổ chức kinh tế tập 
lể tại nông thôn đứng ra mỏ lớp, Nhà nước có khoản hỗ 
rợ thích đáng. Giáo dục cao đẳng, đại học chủ yếu do Bộ 
riáo dục và các bộ, ngành khác mồ trường, vể sau còn 
hát triển thành các cơ quan hành chính giáo dục và các 
í quan ban, ngành khác ở tỉnh cùng đứng ra mở trường 
ào tạo, thực hiện cơ chế quản lý lấy các "điều lệ" làm 
lủ yếu. Toàn bộ công tác bồi dưỡng nhân tài được tiến 
ành theo kế hoạch của Nhà nưốc, thực hiện chiêu sinh 
lông nhất, phân phối thống nhất. Cơ chế này đã từng 
hát huy tác dụng quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục 
ỉa Trung Quốc, nhưng nó cũng tồn tại nhiều điểm yếu 
ghiêm trọng như quá tập trung, thiếu sức sông...

Năm 1978, Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc 
ộì nghị toàn thể Trung ương 3, Đại hội XI - hội nghị
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mang ý nghĩa lịch sử quan trọng đối với 8ự phát triển 
của Trung Quốc. Hội nghị đã đưa ra  quyết sách chiến 
lược chuyển trọng tâm công tác của Trung Quốc sang 
xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, đổng thời còn 
xuất phát từ tầm nhìn xa trông rộng, Đảng đă để ra 
nhiệm vụ cải cách đất nước trong từng lĩnh vực cụ thể. 
Từ năm 1978 tối năm 1992, cùng vối việc dần triển khai 
cải cách thể chế kinh tế, cải cách cơ chế giáo dục cũng 
dần được triển khai. Trong những năm đầu tiên của thòi 
kỳ này, trọng điểm của cải cách cơ chế giáo dục là phục 
hồi và xây dựng lại hệ thống giáo dục. Sau năm 1984, 
khi Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra 
quyết định vê' cải cách thể chế kinh tế, năm 1985, Trung 
ương tiếp tục đưa ra quyết định về cải cách cơ chế giáo 
dục, chỉ đạo cải cách cơ chế giáo dục trên toàn quốc. Cải 
cách được triển khai chủ yếu ở các tầng nấc sau: thực 
hiện nguyên tắc giáo dục cơ sỏ do địa phương phụ trách 
quản lý, phân cấp quản lý, từng bước thực hiện chế độ 
giáo dục bắt buộc 9 năm; điều chình kết cấu giáo dục ờ 
bậc trung học, ra sức phát triển giáo dục hướng nghiệp, 
dạy nghề ở bậc trung học nghề, quảng đại quần chúng 
thanh, thiếu niên thông thường đã bắt đầu có sự phân 
lập ngay khi bưốc vào giai đoạn trung học. Học sinh tốt 
nghiệp trung học cơ sở sẽ có một bộ phận bưóc vào học 
tại các trường trung học phổ thông bình thường, một bộ 
phận sẽ được học tại các trường trung học nghể. cà i  
cách cơ chế tuyển sinh và cơ chế phân phối tốt nghiệp 
đối với các trường đại học, cao đẳng; mở rộng quyển tự
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chủ cho các trường cao đẳng, đại học; các trường cac 
iẳng, đại học thực hiện chiêu sinh dưới ba hình thức 
khác nhau: chiêu sinh theo kế hoạch của Nhà nưốc, 
:hiêu sinh theo sự ủy thác của các đơn vị dùng người và 
:hiêu sinh học sinh, sinh viên tự phí. Xét một cách tổng 
;hể, cải cách thể chế giáo dục tiến hành tại Trung Quốíc 
/ào cuối những năm 80 của thế kỷ XX chủ yếu thể hiện 
b sự chuyển đổi cơ chế quản lý từ "trọng tâm ở phía 
trên" chuyển sang "trọng tâm tập trung ở phía dưới", 
:hú trọng thay đổi các sai lầm quá tập trung, quá ôm 
dồm trong giai đoạn trước đây. Đồng thòi vối tăng cường 
quản lý vĩ mô, thực hiện chính sách phân chia quyền lực 
nhiều hơn cho bên dưói, đơn giản hóa cơ cấu, bộ máy 
quản lý, quản lý theo phân cấp, phát huy tính tích cực 
của chính quyền các cấp, đội ngũ thầy, cô giáo và học 
sinh, cùng với sự ủng hộ của toàn xã hội; mở rộng quyền 
tự chủ của nhà trường, chủ yếu là các trường đại học, 
cao đẳng. Trong điều kiện nguồn lực tài chính, nguồn 
vật chất có hạn, đẩy nhanh phát triển sự nghiệp giáo 
dục; chuẩn bị trên quy mô lớn đội ngũ nhân tài các loại, 
ỏ các cấp khác nhau cho sự phát triển bền vững của 
kinh tế, xã hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản 
Trung Quốc khai mạc năm 1992 đã xác lập mục tiêu cải 
cách thể chế kinh tế  xây dựng nền kinh tế thị trường 
xã hội chủ nghĩa, yêu cầu phát huy tác dụng mang tính 
nền tảng của thị trường trong phân phối tài nguyên xã hội 
Từ đây, sự nghiệp cải cách mở cửa tại Trung Quốc bưck
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sang một giai đoạn mới. Thể chế kinh tế  thị trường xã bội 
chủ nghĩa yêu cầu có một cơ chế giáo dục thích ứng vái n6. 
Năm 1993, Trung ương Đảng, Quốc Vụ viện Trung Quỗlc 
đã ban hành Cương lĩnh phát triển và cải cách giáo dục 
Trung Quốc, chỉ đạo cải cách cơ chế giáo dục trong tình 

hình mới.
Dưới tinh thần chỉ đạo của Cương lĩnh phát triển và 

cải cách giáo dục Trung Quốc, các cấp học từ trung cấp 
chuyên nghiệp trở xuống đã tiếp tục hoàn thiện co chế 
phân cấp mở trường, phân cấp quản lý. Từ năm 1985 trờ 
đi, Trung Quốc bắt đầu thực hiện cơ chế quản lý giáo dục 
cơ sở "địa phương phụ trách, phân cấp mở trường, phản 
cấp quản lý". Cơ chế này được đề ra trong bối cảnh dặc 
biệt, tỷ lệ nguồn thu ngân sách nhà nước trên tổng giá trị 
sản phẩm quác nội quá hạn chế, tỷ lệ giữa thu ngân sách 
nhà rníốc trên tổng thu ngân sách cũng quá thấp. Từ sau 
năm 1994, khi Trung Quốc thực hiện chế độ phân cấp 
thu thuế, nguồn tài chính mới bắt đầu có xu hưóng dồn 
dần lên trên, lúc này, trụ đỡ cho đầu tư giáo dục ỏ nông 
thôn vẫn là nguồn thu ngân sách cấp huyện, thị và đẩu 
tư trực tiếp của nông dân. Chính điểu này đã gây nên rất 
nhiều mâu thuẫn, dẫn tối hiện tượng nợ lương giáo viên 
diễn ra đồng loạt trên phạm vi toàn quốc. Để bảo đảm sự 
phát triển lành mạnh của giáo dục cơ sỏ, năm 2001, Quõic 
Vụ viện Trung Quốc đã ban hành "Quyết định vể phát 
triển và cài cách giáo dục cơ sở", thực hiện cơ chế mới 
theo đó địa phương phụ trách, phân cấp quản lý, lấy cấp 
huyện làm chủ thể quản lý, dưới sự lãnh đạo, chi huy
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;hống nhất của Quốc vụ viện. Quyết định này đã thay 
lổi cơ chế "giáo dục nông thôn do nông dân phụ trách” 
íang thành "giáo dục nông thôn do chính phủ thực hiện". 
Dây chính là một biện pháp nhằm giảm nhẹ đi gánh 
lặng cho nông dân của chính quyền, là một đợt cải cách 
:ơ chế mang ý nghĩa căn bản trong vòng 50 năm trở lại 
ỉây kể từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được 
hành lập.

Dưới tinh thần chỉ đạo của Cương lĩn h  p h á t  triển  và 
'Ải cách giáo dục Trung Quốc, cải cách  th ể  chế giáo dục 
;ại các trường đại học, cao đẳng đã tập trung chú trọng 
râo giải quyết các vấn đề như do quá nhiều bộ ngành quản 
ý, chia thành nhiều mảng nhỏ, quy mô nhỏ nhưng lại bao 
Ịuát lĩnh vực đào tạo quá rộng, nhỏ lẻ và phân tán; coi 
;húc đẩy liên kết mỏ trường đào tạo dưới nhiều hình thức 
thác nhau làm nội dung chủ yếu, thực chất chính là tiến 
tiành tái cơ cấu, sắp xếp lại giáo dục cao đẳng, đại học 
theo từng "mảng", từng nhóm riêng biệt. Thông qua các 
chương thức như cùng xây dựng, sáp nhập, hợp tác, điểu 
:hỉnh, tới năm 2000, toàn Trung Quốc đã hình thành nên 
t h u n g  cơ  c h ế  q u ả n  l ý  g iá o  d ụ c  c a o  đ ẳ n g ,  đ ạ i  h ọ c  m ớ i, t r o n g  

ìó kết hợp chặt chẽ với chính sách của Trung Quốc, lấy 
:hính quyển tỉnh làm cơ quan mở trường, quản lý chủ  yếu. 
íét một cách tổng thể, cải cách cơ chế giáo dục tại Trung 
^uốc sau  năm 1992 đã có sự chuyển đổi mạnh. Trên 
Dhương diện mở trường, đã có sự chuyển biến từ chủ thể 
ìơn nhất sang các chủ thể đa dạng, thực hiện cơ chê cùng 
;ồn tại song song nhiều chủ thể sỏ hữu trong các cơ sở giáo
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dục; cơ chế đầu tư tại các trường công cũng dă chuyển từ 
hình thức đơn nhất do Nhà nước đầu tư sang nhiểu hình 
thức đầu tư đa dạng; thực hiện cơ chế chia sè gánh nặng

đào tạo.
Dưói tinh thần chỉ đạo của Cương lĩnh phát triển và 

cải cách giáo dục Trung Quốc, sự nghiệp giáo dục dân lập 
cũng đã có sự phát triển nhanh chóng. Dưối sự chỉ đạo, trù 
tính chung của Nhà nước, một số trường trung học, tiểu 
học vốn trưốc đây được thành lập bởi các doanh nghiệp, xí 
nghiệp, đơn vị quốc doanh đã dần được bàn giao cho xã hội 
quản lý. Các trường cao đẳng, đại học, trung cấp chuyên 
nghiệp và trường dạy nghề đã thực hiện cơ chế học sinh 
nộp học phí, sinh viên tự tìm việc sau khi tốt nghiệp. Toàn 
bộ sự nghiệp giáo dục hình thành nên cục diện chung, 
Nhà nước là đầu mối chủ yếu đứng ra tổ chức sự nghiệp 
giáo dục, các giói trong xã hội cùng chung sức tham gia 8ự 
nghiệp này.

Trung Quốc là một quốc gia lớn với dân số đông, tài 
nguyên tương đối thiếu, do đó tất cả mọi vấn đề muốn 
giải quyết được đểu chỉ có nhò vào phát triển. Muốn giâi 
phóng và phát triển sức sản xuất, xây dựng chủ nghĩa 
xã hội mang đặc sắc Trung Quốc nhằm đem lại lợi ích cho 
hơn 1 tỉ dân, Trung Quốc buộc phải đẩy nhanh phát triển 
giáo dục. Không phát triển là điều không thể chấp nhận 
được, phát triển chậm cũng không được. Kể từ sau cải 
cách mỏ cửa, đặc biệt là từ sau năm 1985 khi Trung Quốc 
ban hành "Quyết định của Trung ương Đảng Cộng sàn 
Trung Quốc vê' cải cách cơ chế giáo dục" tối nay. sự
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ghiệp giáo dục của Trung Quốc đã giành được những 
lành tựu làm cả thế giới phải khâm phục. Tính đến năm 
005, Trung Quốc đã thực hiện được mục tiêu "Hoàn 
lành hai điểm cơ bản: cơ bản thực hiện phổ cập giáo dục 
ắt buộc, cơ bản xóa bỏ nạn mù chữ ở thanh, thiêu niên", 
ỷ lệ thực hiện hoàn thành hai mục tiêu trên chiếm tới 
5% dân số. Tỷ lệ nhập học đầu vào đối vối bậc trung học 
1 sở đã tăng từ 54% năm 1985 lên tới 95% năm 2005. Tỷ 
ì nhập học đầu vào đối vối bậc trung học phổ thông cũng 
ã tầng từ 14% năm 1985 lên tối 53% năm 2005. Tỷ lệ 
hập học đầu vào đối với bậc đại học, cao đẳng tăng từ 
,4% năm 1985 lên tới 21% vào năm 2005 (bao gồm cả tỷ 
ị nhập học trong các cơ sở đào tạo tại chức, các trường 
uân sự, các hình thức tự thi đại học, cao đẳng với người 
rưởng thành).

Bảng 14'. Khái quát tình hình phát triển  
của giáo dục Trung Quốc từ năm 1978 - 2005

ăm Giáo
dục
tiểu
học

Giáo dục 
trung  

học cơ  sở

Giáo dục 
tru n g  

học phổ  
thông

Giáo dục 
cao  

đẳng, 
đai hoc

978 Số học sinh tại 
trường (vạn)

14.624 4.995 1.642 85

Số dân ồ độ tuổi 
đến trường (vạn)

17.728 7.377 6.020 9.884

Tỷ lệ nhập học 
đầu vào (%)

82 68 27 0,8
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Năm Giáo
dục
tiểu
học

Giáo dục 
trung  

học cơ sở

Giáo dạc 
trung 

học phổ 
thông

GLào dạc 
cao

ding, 
đai hoe

1980 Số học sinh tại 
trường (vạn)

14.627 4.538 1.139 114

Số dân ở độ tuổi 
đến trường (vạn)

14.949 7.429 7.681 7.720

Tỷ lệ nhập học 
đầu vào (%)

98 61 15 1,5

1985 Số học sinh tại 
trường (vạn)

13.370 3.964 1.128 170

Số dân ờ độ tuổi 
đến trường (vạn)

12.017 7.359 8.075 12.338

Tỳ lệ nhập học 
đầu vào (%)

111 54 14 1.4

1990 Số học sinh tại 
trường (vạn)

12.261 3.868 1.369 206

Số dân ở độ tuổi 
đến trường (vạn)

11.990 5.725 6.763 13.071

Tỷ lệ nhập học 
đầu vào (%)

102 68 20 1,6

1995 Số học sinh tại 
trướng (vạn)

13.195 4.657 1.721 290

Sô' dân ở độ tuổi 
đến trường (vạn)

13.991 6.228 5.614 10.605

Tỳ lệ nhập học 
đầu vào (%)

94 75 31 2.7

368



Màm Giáo
dục
tiểu
hoc

Giáo dục 
trung  

học cơ  sở

Giáo dục 
trung  

học phổ 
thông

Giáo dụi 
cao  

dẳng, 
đại học

»000 Số học sinh tại 
trường (vạn)

13.013 6.167 2.333 556

Số dân ở độ tuổi 
đến trường (vạn)

14.912 7.404 6.080 9.836

Tỷ lệ nhập học 
đầu vào (%)

87 83 38 5,7

>005 Số học sinh tại 
trường (vạn)

10.864 6.215 3.990 1.660

Số dân ở độ tuổi 
đến trường (vạn)

9.499 6.504 7.591 11.027

Tỷ lệ nhập học 
đầu vào (%)

114 95 53 21

Chú thích: Tổng số dân được tính căn cứ vào số liệu điều tra  
dân sô' Trung Quôc lần thứ năm, số liệu giáo dục tính theo "Niên 
ỉiám thông kê giáo dục Trung Quốc". Do thiếu số liệu, tỷ lệ 
nhập học đầu vào của nhóm đại học, cao đẳng chưa xét tới hai 
^ếu tô’ là số  sinh viên thi đỗ các trường đại học quân sự và số thí 
sinh tự do thi đại học, cao đẳng sau khi đã trưỏng thành. Số 
sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng năm 
2005 chỉ là sô" sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao 
iẳng bình thường.

Cải cách cơ chế giáo dục đã thu được thành tích nổi 
bật, thúc đẩy có hiệu quả sự phát triển của sự nghiệp giáo 
iục, nhưng cũng phải đối diện với một số vấn đề, khó 
khăn ỏ tầng nấc sâu. Đầu tư cho giáo dục của Trung Quốc
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tuy có sự tảng trưỏng mạnh nhưng vẫn chưa thích àng 
được với nhu cầu phát triển mau chóng của sự ngbiệp giáo 
dục. Do nhiều nguyên nhân khác nhau, mục tiêu dặt ra 
trong Cương lĩnh phát triển và cải cách giáo dục Trung 
Quốc. Tới năm 2000, đầu tư cho giáo dục từ nguồn kinh 
phí nhà nước phải đạt tỷ lệ chiếm 4% tổng giá trị sàn 
phẩm của nền kinh tế quốc dân vẫn chưa được hoàn thành 
đúng kỳ hạn. Một sô' địa phương chịu ảnh hưởng trái 
chiều của kinh tế  thị trường, đem áp dụng mù quáng các 
biện pháp cải cách cơ chế trong doanh nghiệp sang Enh 
vực giáo dục hoặc đơn giản dùng phương pháp kinh doanh 
của doanh nghiệp để "kinh doanh" trường học.

Những mâu thuẫn, khó khăn ỏ tầng nấc sâu của cải 
cách cơ chế giáo dục yêu cầu chúng ta phải đi sâu suy nglũ 
về một số vấn đề cơ bản sau: Muốn cải cách giáo dục, rút 
cuộc phải cải cách ra sao? Cần đặt ra mục tiêu thế nào? 
Cần tuân thủ những nguyên tắc cơ bản nào?

3. Cách làm cơ bản của quốc tế  trong cải cách cơ  
ch ế  giáo dục

Trong rất nhiều vấn đề cơ bản của cải cách cơ chế giáo 
dục, cải cách cơ chế giáo dục trên phạm vi toàn thế giối có 
thể cung cấp cho chúng ta rất nhiều gợi ý quan trọng. Xét 
từ góc độ sự hình thành và hoàn thiện của cơ chế giáo dục 
quốc dân hiện đại, cuộc cải cách cơ chế giáo dục trên thế 
giới với quá trình thực hiện trên 200 năm, đặc biệt là cài 
cách cơ chế giáo dục đang được triển khai hiện nay đã sử 
dụng một số biện pháp chủ yếu sau:
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Thứ nhất, kiên trì tính công bằng của giáo dục hiện 
đại. Xét vể căn bản, cơ chế giáo dục hiện đại chính là cơ 
chế giáo dục quốc dân. Cho dù giáo dục quốc dân có nội 
hàm rất rộng, nhưng nội hàm cơ bản của nó chính là giáo 
dục công. "Giáo dục quốc dân hay còn gọi là "giáo dục 
công", nó chỉ sự giáo dục trong nhà trưòng mà một quốc 
gia thực hiện cho nhân dân (hay công dân) nước mình"1. 
Nội hàm của khái niệm "công" ở đây cũng rất phong phú, 
cách giới hạn phạm vi của nó cũng tương đổi phức tạp, 
nhưng hàm nghĩa cơ bản nhất của nó là "thuộc về xã hội, 
là tài sản chung, được dùng chung"2. Nhà nưốc cung cấp 
cho mình dịch vụ giáo dục công, đây là đặc trưng cơ bản 
của cơ chế giáo dục quốc dân hiện đại. Cung cấp dịch vụ 
giáo dục cho nhân dân lại là chức năng cơ bản của nhà 
nước hiện đại.

Cơ chế giáo dục quốc dân là hiện tượng mới dần 
được hình thành và phát triển từ sau thời cận đại. Xét 
trên nhiều phương diện, nó dần phát triển cùng với sự 
hình thành, xây dựng của nhà nưốc hiện đại. Khi thời 
kỳ Trung cổ gần kêt thúc, một sô" nhân vật lãnh tụ cùng 
với các nhân sĩ trong xã hội khi phác thảo mô hình 
xã hội lý tưởng đã đưa ra chủ trương, tư tưởng nhà nưốc 
tiên hành giáo dục quốc dân, đứng ra đảm nhiệm việc

1. Đại từ  điển giáo dục, Nxb. Giáo dục Thượng Hải, 1997, 
tr.526.

2. T ừ  điển tiếng H án hiện đại, Thương Vụ ấn thư quán, 
2005, bản lần thứ 5, tr.472.
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giáo dục thiếu niên nhi đồng. Nửa sau thế kỷ 18. một số 
quốc gia đã bắt đầu chú trọng tới xây dựng cơ chế giáo 
dục quốc dân. Năm 1717, nước Đức đã bắt đẩu mờ các 
trường công lập tại vùng nông thôn. Tới năm 1794, 
trong luật pháp lúc đó, Đức đã quy định: Trường học và 
trường đại học là cơ cấu quốc gia, phụ trách việc dạy cho 
thanh niên những thông tin hữu ích và các tri thức khoa 
học. Sau "Đại cách mạng" năm 1789, nước Pháp bắt dầu 
xây dựng cơ chế giáo dục công lập chung cho mọi công 
dân, thành lập phổ biến các trường trung học và đại học, 
biến giáo dục trung học và giáo dục cao đẳng, đại học trỏ 
thành trách nhiệm của quốc gia. Sau năm 1870, nước Anh 
đã bắt đầu xây dựng các trường công. Trong quá trình 
lãnh đạo phong trào công nhân, c .  Mác và Ph. Ảngghen 
đã rất quan tâm tới tình hình giáo dục của con em giai 
cấp công nhân, chú trọng tới xây dựng hệ thống giáo dục 
quốc dân. Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản năm 1848, 
c .  Mác và Ph. Ảngghen đã coi thực hiện giáo dục công là 
một trong những nguyên tắc cơ bản của xã hội hiện dại. 
Từ giữa thế kỷ XIX cho tối Chiến tranh thế giói thứ hai, 
các quốc gia phát triển tại Âu-Mỹ đã liên tiếp thông qua 
pháp luật, quy định xây dựng cơ chế giáo dục quốc dán 
hiện đại.

Sau Chiến tranh thế giối thứ hai, cơ chế giáo dục 
quốc dân hiện đại được tiếp tục phát triển, hoàn thiện 
trên phạm vi toàn thế giới. Ngay từ năm 1944, nước Anh 
đã công bố Luật giáo d ục , tuyên bô' nhà nước thực hiện cơ 
chế giáo dục công. Luật này quy định: "Nhà đương cục
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địa phương có trách nhiệm bảo đảm cho việc thành lập 
các trường học ở bậc cơ sở và bậc trung học... Phụ trách 
việc mở đủ các trường học trong phạm vi mình phụ 
trách... Nếu các trường mở trong một khu vực nào đó 
không cung cấp đầy đủ cơ hội giáo dục cho học sinh trong 
vùng vê số lượng, thiết bị dạy học hoặc tính chất của 
trường, không thể căn cứ theo độ tuổi, năng lực, trí tuệ 
của học sinh để cung cấp cho học sinh các bài học mà các 
em mong muốn trong các thòi hạn học tập khác nhau, 
bao gồm cả nội dung thực hành và huấn luyện mà các em 
cần học, thì có thể nhận định rằng, khu vực đó chưa có 
đủ trường học"1. Sau khi kết thúc Chiến tranh thế giới 
thứ hai, trong Luật giáo dục cơ bản, Nhật Bản có quy 
định: "Các trường học được pháp luật công nhận là các 
trường học mang tính chất công cộng, do đó, ngoài nhà 
nước hay các đoàn thể công cộng ra, chỉ có những pháp 
nhân do pháp luật quy định mới được phép mở trường 
học"2. Giao cho giáo dục đặc tính công cộng đồng thời 
kiên định đặc tính này, đây là gợi ý quan trọng nhất mà 
lịch sử hình thành và phát triển cơ chế giáo dục thế giói 
đem đến cho chúng ta.

Trong giai đoạn hiện nay, các quốc gia có trình độ 
phát triển kinh tế và chế độ xã hội khác nhau phần lớn 
ủng hộ việc phát triển các loại hình nhà trường tư thục,

1, 2. Phòng Nghiên cứu chính sách Hội đồng Giáo dục quốc 
gia biên soạn: Tuyển tập Luật giáo dục nước ngoài, Nxb. Pháp
luật, 1987, tr.84.
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nhưng vẫn kiên trì địa vị chủ đạo «nia hệ thống trường 
công, đặc biệt là đối với giai đoạn giáo dục tiểu bọc và 
trung học. Các trường trung học, tiểu học trong ũ  hội 
phương Tây chủ yếu do giáo hội đứng ra  thành lập, là cơ 
cấu công ích. Rất nhiều trường đại học tư thục tại phương 
Tây có lịch sử thành lập trường từ rất sớm, nó đã có lịch 
sử tồn tại hàng trăm năm trước khi có sự ra đời của «xí chế 
giáo dục quốc dân. Các nhà trường này đã hình thành nên 
truyền thống dạy học thể hiện yêu cầu công ích của xả hội 
và có uy tín rất lốn về mặt học thuật.

Thứ hai, kiên trì nguyên tắc do các pháp nhân công 
cộng hoặc pháp nhân công ích đứng ra cung cấp dịch vụ 
giáo dục công. Sự nghiệp giáo dục công có địa vị và tác 
dụng vô cùng quan trọng đối với một quốc gia hiện dại. 
Vậy rút cuộc tổ chức, cơ cấu nào nên đứng ra cung cấp 
dịch vụ giáo dục công? Kinh nghiệm của các quốc gia phát 
triển cho chúng ta biết rằng, cần do pháp nhân công cộng 
hoặc pháp nhân công ích đứng ra cung cấp dịch vụ giáo 
dục công, có như vậy mới có thể bảo đảm một cách có hiệu 
quả tính chất của loại hình dịch vụ công này.

Nhật Bản là quốc gia đầu tiên tại châu Á thông qua 
mô hình kinh tế  lấy định hướng của nhà nước làm chủ đạo 
để thực hiện tăng trưởng kinh tế  tốc độ cao, cũng là quốc 
gia đã đem kêt hợp một cách nhuần nhuyễn giữa kinh tế 
thị trường vối phát triển giáo dục, thực hiện thành công 
chiến lược phát triển giáo dục đi trưốc, làm tiền để cho 8ự 
phát triển kinh tế  - xã hội theo sau. Cách làm cơ bản của 
Nhật Bản là: Lấy các pháp nhân công cộng do chính phù
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thành lập hoặc các pháp nhân công ích do các tổ chức 
nhân dân lập ra làm chủ thể hành vi cho sự nghiệp công 
ích xã hội. Khi đó, trường công lập sẽ là một pháp nhân 
công cộng, còn trường tư thục sẽ được coi là một pháp 
nhân công ích. Giáo dục trung học, tiểu học và một phần 
lớn giáo dục đại học hầu hết đều do các pháp nhân công 
cộng do chính phủ thành lập đứng ra chịu trách nhiệm, 
nhân viên làm việc trong các cơ sở đào tạo dạng trên về cơ 
bản đểu là các công chức chính quyền. Đặc điểm tổ chức 
và vận hành của những cơ cấu chịu trách nhiệm tổ chức, 
quản lý trường công lập nói trên cũng gần giống như mọi 
cơ cấu chính quyền khác: việc thành lập, giải tán hay sáp 
nhập các cơ sở này đều phải do chính phủ quyết định; 
người đứng đầu các cơ sở này phải do cơ quan chủ quản 
của chính quyền bổ nhiệm; hoạt động nghiệp vụ thực hiện 
theo kế hoạch của chính quyền, đồng thòi chịu sự quản lý, 
giám sát của cơ quan chủ quản; ngân sách nhà nưốc bảo 
đảm chắc chắn nguồn đầu tư kinh phí cho hoạt động của 
các trường này, đồng thời chính quyền còn đem gộp kinh 
phí cho các trường vào dự toán ngân sách công; các cơ sở 
giảo dục công trên không được tiến hành các hoạt động 
thu lòi; nếu trong một tình huống nào đó, các cơ sở trên có 
thu nhập, nguồn thu nhập đó phải được nộp vào ngân sách 
nhà nưôc, thực hiện quy trình phân tách nghiêm ngặt 
giữa thu và chi của cơ sở giáo dục công. Ngưòi đứng ra 
thành lập các cơ sở đào tạo tư thục trước tiên phải làm thủ 
tục hiến tặng, đem hiến toàn bộ tài sản trường sở do mình 
đầu tư làm tài sản chung của xã hội, không được giữ các
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tài sản đó làm tài sản cá nhân, có như vậy trường học mỏi 
được đăng ký hoạt động, đồng thời mới được hường ưu dãi 
miễn thuế đối vối một cơ cấu công ích. Lợi nhuận thu dược 
từ các trường tư thục buộc phải dùng toàn bộ vào phát 
triển nhà trường. Nếu do một nguyên nhân nào đó nhà 
trưòng dừng giảng dạy, tài sản của trường sẽ thuộc vể một 
tổ chức công ích xã hội nào đó khác1.

Cuối những năm thập niên 80, đầu những năm thập 
niên 90 của thế kỷ XX, Liên Xô và một số quốc gia khu vực 
Đông Âu nổ ra  cuộc biến đổi mô hình xã hội, phần lớn các 
quốc gia này đều thực hiện bưóc chuyển từ nền kinh tế kế 
hoạch sang kinh tế  thị trường. Cơ sở kinh tế  của các quốc 
gia này đã phát sinh sự thay đổi sâu sắc, nhưng các đơn vị 
sự nghiệp của xã hội vê' cơ bản vẫn giữ được tính chất công 
của mình. Ba Lan là quốc gia lớn nhất thực hiện bước 
chuyển từ nền kinh tế  kế hoạch sang kinh tế  thị trường. 
Trong cải cách cơ chế bảo đảm xã hội và cải cách sự 
nghiệp công ích xã hội, cách làm của Ba Lan đã thu hút 
ngày một nhiều hơn sự chú ý của thế giới. Cách làm cải 
cách sự nghiệp xã hội, đặc biệt là sự nghiệp giáo dục của 
Ba Lan vê' cơ bản bao gồm mấy điểm sau: Thứ nhất, đối 
với sự nghiệp giáo dục trung học, tiểu học, loại hình đào 
tạo liên hệ trực tiếp tối lợi ích căn bản của công chúng, 
vẫn do chính phủ trực tiếp đứng ra tổ chức. Việc thành lập,

1. Cốt Diên Phong: "Khảo sát cơ chế sự nghiệp cóng ích 
tại các quốc gia Ba Lan, Nhật Bản", www.chinaaccer.com 
12-7-2005.
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giải tán, sáp nhập các cơ sở này vẫn phải do chính quyền 
quyết định, người lãnh đạo cơ cấu giáo dục nêu trên do cơ 
quan chủ quản của chính quyền bổ nhiệm. Cơ sở giáo dục 
trên phải vận hành theo mục tiêu do chính quyển xác 
định, đồng thòi chịu sự quản lý, giám sát của chính 
quyển. Ngân sách chính phủ bảo đảm đầu tư kinh phí 
hoạt động cho các tổ chức này đồng thòi đem gộp chúng 
vào dự toán ngân sách nhà nước, về  nguyên tắc, những 
cơ sở này không được phép có nguồn thu tự thân của 
mình dù dưối bất cứ hình thức gì. Nếu trong tình huống 
đặc thù nào đó, các cơ sở giáo dục này có được thu nhập, 
toàn bộ số thu nhập trên phải được giao nộp ngân sách 
nhà nước, thực hiện tách bạch nghiêm ngặt giữa thu và 
chi. Xét một cách tổng thể, phương thức tổ chức cơ bản 
của các cơ sỏ này không có sự khác biệt rõ rệt so với trưốc 
khi cải cách . T h ứ  h a i , đối với cá c  trường đại học, cao  

đẳng được giao quyển tự chủ khá lớn trong dạy học, vể cơ 
bản được sắp xếp, vận hành theo mô hình tổ chức của 
một cơ sỏ kinh doanh. Xét về địa vị pháp luật, trường đại 
học đều được coi là pháp nhân độc lập có thể tự quyết 
định việc thành lập các cơ sở nội bộ của mình như khoa, 
phân viện trực thuộc, tự quyết định kế hoạch dạy học, kế 
hoạch đào tạo, tự quyết định việc thuê tuyển và trả lương 
cho nhân viên, tự quyết định về công tác quản lý tài chính 
và các công việc nội bộ liên quan đến hoạt động nghiệp 
vụ khác. Các trường đại học, cao đẳng đã chuyển đổi mô 
hình huy động vô'n hoạt động từ nhận nguồn ngân sách 
do chính phủ cấp trong giai đoạn kinh tế kế hoạch sang
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lấy hỗ trợ tài chính của chính quyền làm nển tàng, thông 
qua nhiều kênh khác để thu hút von. Ho trọ tai chinh 
của chính phủ vẫn là nguồn thu chủ yếu của trUỜng dại 
học đối với các hoạt động nhằm tăng thu nhập khác cùa 
nhà trường, chỉ cần nguôn thu đó được dung đe phat 
triển sự nghiệp giáo dục, chính quyền sẽ cho hường ưu 
đãi miễn thuế. T hứ  ba, tích cực bồi dưõng phát triển các 
cơ sỏ phi doanh lợi nhân dân, cổ vũ các lực lượng xã hội 
tham  gia xây dựng sự nghiệp giáo dục lấy đó làm nguồn 
bổ sung cho chức năng xã hội của chính quyền.

T hứ  ba, kiên trì xuất phát từ cơ chế để bảo đảm tính 
phi doanh lợi của giáo dục. Một nguyên tắc cơ bản trong 
phát triển sự nghiệp giáo dục của quốc tế  là tính phi 
doanh lợi. Không chỉ các trường công lập không được phép 
lấy thu lợi làm mục đích dạy học mà ngay cả các trường tư 
thục cũng như vậy. Có ba tiêu chí cd bản để đánh giá cụ 
thể vê' "tính phi doanh lợi": thứ nhất, tôn chỉ của cơ sở giáo 

dục không được phép lấy doanh lợi làm mục đích; Thứ hai, 
lợi nhuận của tổ chức không được dùng để phân chia cho 
các thành viên của nó; thứ ba, tài sản của tổ chức không 
được chuyển thành tài sản của cá nhân dù dưổi bất cứ 
hình thức nào. Chỉ có kiên trì tính phi doanh lợi của giáo 
dục mới có thê bảo đam hoặc nâng cao tính công cộng của 
sự nghiệp giáo dục, đưa nó phục vụ tốt hơn lợi ích công 
cộng. Ở nước ngoài, các trường tư thục và các cơ sỏ phi 
doanh lợi khác đứng ra mở trường theo đúng nguyên tắc 
kiên trì tính phi doanh lợi đểu được gọi chung dưới các tén 
gọi như: "Cơ quan phi doanh lợi", "Cơ quan công cộng phi
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chính phủ", "Tổ chức thứ ba". Trong cuốn sách Hệ th ốn g  

hoạch toán kinh tế  quốc dân do Liên hợp quốc, Ngân hàng 
Thế giới, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế  thế giới 
cùng biên soạn, các thực thể xã hội được chia làm bốn loại: 
thứ nhất, công ty; thứ hai, các tổ chức gần giốhg như công 
ty; thứ ba, các tổ chức phi doanh lợi; thứ tư, cơ cấu chính 
phủ. Các tổ chức phi doanh lợi vói vai trò là "Tổ chức thứ 
ba" có những tính chất và đặc trưng chủ yếu sau: 1) Cung 
cấp dịch vụ mang tính công ích cho xã hội; 2) Do nhân dân 
quyết định và sử dụng, không lấy doanh lợi làm mục đích; 
3) Đãi ngộ của nhân viên trong tổ chức không được vượt 
quá thu nhập của những ngưòi có hoàn cảnh làm việc 
tương tự, thực hiện chức trách tương tự, làm nhiệm vụ 
tương đương; 4) Được hưởng chính sách ưu đãi thuế của 
nhà nưóc bao gồm những thuế thu nhập; 5) Chịu sự kiểm 
tra, giám sát chặt chẽ của xã hội, có cơ chế quản lý, giám 
sát tài chính tương ứng; 6) Tài sản của các tổ chức này 
mang tính đặc thù, quyền sở hữu của các cơ sở phi doanh 
lợi không được phép đem tư hữu hóa, tài sản không được 
phép đem giao dịch trên thị trường. Do các tính chất và 
đặc trưng nêu trên của cơ sở phi doanh lợi, chúng có tác 
dụng vô cùng to lớn tron g p h át triển  sự nghiệp công ích, vì 

thế, rấ t  nhiều quốc gia p h át triển  đã sử dụng hình th ứ c tổ  

chức của cơ sở phi doanh lợi để phát triển sự nghiệp giáo 
dục. Thông thường các trường công lập mang tính chất 
công, còn các trư ờn g tư thụ c ngay khi mới được th àn h  lập  

đã không hề hoặc r ấ t  ít m ang tín h  c h ấ t công cộng, phải 

dựa trê n  m ột cơ ch ế  n h ất định để n ân g cao tín h  ch ấ t công
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cộng của mình. Ngay trong Điểu 1, Chương 1 Luật trường 
tư thục của Nhật Bản, khi giải thích vể mục đích đặt ra 
luật này, Nhật Bản đã tuyên bố rõ ràng: "Mục đích cùa 
luật này là xuất phát từ đặc tính của trường tư thục, tôn 
trọng tính tụ chủ của các trường này, nâng cao tính công 
cộng của chúng, mưu cầu sự phát triển lành mạnh của tó' 
chức". Tại Nhật Bản, cá nhân không được đứng ra tổ chức 
việc dạy học. Chỉ sau khi cá nhân đã làm thủ tục hiến 
tặng cơ sở đào tạo, xây dựng nên một cơ sỏ công ích, họ 
mối có thể xin phép mở trường tư thục theo trình tự 
đã quy định. Luật trường tư thục hoặc luật thuế của các 
quốc gia bao gồm Nhật Bản, Anh, Pháp, Hàn Quốc đều 
quy định một số điều kiện bắt buộc đối với trường tư thục. 
Các quy định tương đổi quan trọng trong số đó bao gồm: 
nhà trường buộc phải được xây dựng thông qua hoạt động 
quyên tặng vốn, ngưòi quyên tặng tiền không được nhận 
trở lại bất cứ một khoản báo đáp nào, không được phân 
chia lợi nhuận, khi nhà trường giải thể hay ngừng dạy học, 
tài sản của nhà trường không được phép giao cho một cá 
nhân hay tổ chức mang tính kinh doanh nào đó sờ hữu, 
nhà trường cũng bị dừng không được hưởng ưu đãi miễn 
thuê khác. Tại Mỹ, bất kể là trong giai đoạn giáo dục 
trung học, tiểu học hay giai đoạn giáo dục cao đẳng, đại 
học, đều có một sô' lượng trường tư thục nhất định. Người 
đứng ra thành lập các trường tư thục này phần lớn đểu là 
quyên góp tiền để mở trường dạy học, họ coi giáo dục là 
một sự nghiệp công ích xã hội hay một hoạt động từ thiện, 
không yêu cầu bất cứ một khoản báo đáp nào. Tích lũy của
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các trường này được dùng để tái phát triển. Tại Mỹ cũng 
tồn tại một 8ố lượng nhất định các trường tư thục mang 
tính kinh doanh, phần lốn đây là các cơ sở bồi dưỡng, dạy 
nghề (ví dụ như lớp dạy làm đẹp tóc, nấu ăn...) và một sô 
ít các nhà trẻ. Các trường học này phải nộp thuế lợi tức 
và thuế tài sản, được gọi là các trường nộp thuế. So vối 
các trường phi kinh doanh, chính quyền kiểm soát ngặt 
nghèo hơn nhiều trong phê chuẩn và quản lý các trường 
tư thục mang tính kinh doanh. Quản lý tài chính trong 
các trường tư thục ở Mỹ được tiến hành dưới chế độ kiểm 
toán vô cùng chặt chẽ của toàn xã hội Mỹ. Quản lý tài 
chính của các trường tư thục ở Mỹ đều do các công ty tài 
chính đảm nhiệm, tất cả các khoản thu chi, kinh phí đều 
có ghi chép xác thực, cụ thể, đồng thòi được các cơ sở 
kiểm toán tiến hành kiểm toán đột xuất. Chính do các 
quốc gia theo nền kinh tế  thị trường có hệ thống quản lý 
tương đối hoàn thiện và khung cơ chế pháp luật chặt chẽ, 
các trường công lập tại đây mới có thể được giữ lại, đồng 
thòi có sự phát triển mạnh trong quá trình nhà nước xây 
dựng hệ thống giáo dục quốc dân, trở thành một bộ phận 
cấu thành quan trọng không thể xem nhẹ trong hệ thông 
giáo dục quốc dân.

4. Mục tiêu  cơ  bản tro n g  th ự c hiện cả i cách  
giáo dục

Các mâu thuẫn nổi bật xuất hiện trong cải cách cơ 
chế giáo dục của Trung Quốc và cách làm cơ bản của thế 
giới trong vấn đề này gợi ý chúng ta rằng: Cải cách cơ
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chế giáo dục chính là một nội dung lớn trong cài cách  
các cơ quan hành chính công, buộc phải tuân thù các 
yêu cầu cơ bản trong cải cách các cơ quan hành chính 
công, trên cơ sở đó căn cứ vào mức độ công ích khác 
nhau của các loại hình giáo dục để tiến hành tổ chức và 
thúc đẩy phân loại. Mục tiêu cơ bản của cải cách cd chế  
giáo dục là thúc đẩy sự nghiệp giáo dục có thể gánh vác 
nhiều hơn chức năng công ích của xã hội, đáp ứng nhiểu 
hơn nữa nhu cầu chung của xã hội. Cải cách cơ chế giáo 
dục buộc phải làm cho sự phát triển và vận hành cùa 8ự 
nghiệp giáo dục thích ứng với cơ chế thị trường xã hội 
chủ nghĩa, nhưng cũng không thể giao sự nghiệp giáo 
dục cho thị trường một cách giản đơn, phó mặc cho thị 
trường. Nếu một cơ cấu đảm nhiệm chức năng công ích 
xã hội bị đẩy ra thị trường, chắc chắn nó sẽ hoạt động 
với mục tiêu chủ yếu là kinh doanh kiếm lời, mục tiêu 
công ích vốn có của nó sẽ bị cắt giảm bốt hoặc từ bò 
hoàn toàn, cuối cùng gây ảnh hưởng tới chức năng và 
mục tiêu của nhà nưốc.

Cải cách cơ chế giáo dục của Trung Quốc là một quá 
trình dần nhận thức, tìm tòi, đi sâu thực hiện, cũng là 
một quá trình không ngừng tổng kết, sửa sai, hoàn thiện. 
Trong các giai đoạn khác nhau của cải cách, đảng và nhà 
nưốc luôn luôn coi trọng vấn đê' phương hưóng, nguyên 
tắc cải cách. Để đôi phó với những tồn tại như tập trung 
quá nhiều, ôm đồm trong giáo dục bị gây nên bời nển 
kinh tế  kế hoạch, trong "Quyết định của Trung ương 
Đảng về cải cách cơ chế giáo dục" ban hành năm 1985
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đã nêu ra mục tiêu cải cách như sau: "Đồng thời với việc 
tăng cưòng quản lý vĩ mô, kiên quyết thực hiện rút gọn 
bộ máy quản lý hành chính, giao cho cấp dưới nhiều 
quyền tự quyết hơn, để nhà trường có nhiểu quyển tự chủ 
hơn trong dạy học; điều chỉnh cơ cấu giáo dục, đi đôi với 
nó là cải cách cơ chế nhân sự của ngành, cần  cải cách 
những tư tưởng, nội dung, phương pháp giáo dục không 
còn phù hợp vói yêu cầu hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội. 
Thông qua cải cách, cần mở ra cục diện mới trong công 
tác giáo dục, làm cho giáo dục cơ sở được tăng cường một 
cách thiết thực, giáo dục dạy nghề được phát triển rộng 
rãi, tiềm lực và sức sông của giáo dục đại học, cao đẳng 
được phát huy đầy đủ, các hình thức giáo dục trong và 
ngoài nhà trường, giáo dục trên ghế nhà trường và sau 
khi tốt nghiệp đều được coi trọng như nhau. Các loại 
hình, các cấp học đều có thể chủ động thích nghi với nhu 
cầu đa dạng của sự phát triển kinh tế - xã hội". Để phòng 
tránh những lệch lạc có thể xuất hiện trong quá trình cải 
cách, Trung ương nhấn mạnh: "Trong toàn bộ quá trình 
cải cách cơ chế giáo dục, buộc phải ghi nhớ rõ mục tiêu 
căn bản của cải cách là nâng cao tố chất toàn dân, đào 
tạo ra nhiều hơn nữa những nhân tài, công dân tốt cho 
xã hội. Tiêu chuẩn cơ bản nhất để đánh giá công tác của 
trưòng học không phải là lợi ích kinh tế thu được mà 
chính là số lượng và chất lượng nhân tài trường học đó 
bồi dưỡng được. Chỉ cần nắm chắc điều này, cải cách sẽ 
không mất phương hướng... Trong cải cách cơ chế giáo 
dục, buộc phải tôn trọng những quy luật và đặc điểm của
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công tác giáo dục, kiên trì "thực sự cầu thị, tát cà xuất 
phát từ thực tiễn". Phương châm lớn phải tập trung vào 
sự thống nhất, biện pháp cụ thể phải mang tính linh 
hoạt đa dạng, tuyệt đối không thể gượng ép, đánh đổng 
lẫn nhau. Cải cách vừa phải kiên quyết lại cần tiến hành 
cẩn thận, chú trọng thủ nghiệm. Đối với những biện pháp 
cải cách liên quan đến toàn cục, phạm vi ảnh hường rộng, 
phải được cấp trên phê chuẩn". Sau khi Đại hội x r v  
Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra mục tiêu cải cách xây 
dựng nền kinh tế  thị trường xã hội chủ nghĩa, trong 
Cương lĩnh phát triển và cải cách giáo dục Trung Quốic 
do Trung ương Đảng, Quốc Vụ viện ban hành năm 1993 
đã xác định phương hướng cơ bản của cải cách cơ chế giáo 
dục trong điều kiện kinh tế  thị trường: "Cải cách cơ chế 
ôm đồm, làm thay trưốc đây, sơ bộ xây dụng cơ chế giáo 
dục thích ứng với cải cách cơ chế kinh tế  thị trường, thể 
chế chính trị, cơ chế khoa học - kỹ thuật xã hội chủ 
nghĩa". Cương lĩnh trên nhấn mạnh mục đích của cải 
cách cơ chế giáo dục là nhằm "tăng cường năng lực chủ 
động thích nghi với sự phát triển của kinh tế  - xã hội, di 
con đường mói phát triển giáo dục, đặt nền móng cho xây 
dựng hệ thông giáo dục xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc 
Trung Quốc". Cương lĩnh trên còn đưa ra những tiêu 
chuẩn để đánh giá cải cách như: "Cải cách cơ chế giáo 
dục phải có lợi cho kiên trì định hướng xã hội chủ nghĩa, 
bồi dưỡng nên đội ngũ những ngưòi xây dựng và tiếp nối 
sự nghiệp phát triển của Trung Quốc với đức, trí, thể 
phát triển toàn diện; có lợi cho phát huy tính tích cực của
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chính quyển các cấp, của toàn xã hội và đông đảo đội ngũ 
giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục, trình độ nghiên 
cứu khoa học và hiệu quả dạy học; có lợi cho thúc đẩy 
giáo dục phục vụ tốt hơn nữa sự nghiệp xây dựng hiện 
đại hóa chủ nghĩa xã hội".

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVI Đảng Cộng sản 
Trung Quốc đưa ra mục tiêu phấn đấu và phương châm 
chính sách thực hiện các mặt công tác của Trung Quốc 
trong vòng 20 năm đầu của thế kỷ XXI. Báo cáo chính trị 
của Đại hội đã căn cứ yêu cầu cơ bản xây dựng toàn diện 
xã hội khá giả, đưa ra mục tiêu chung của cải cách, phát 
triển giáo dục trong thòi kỳ mới: "Hình thành hệ thông 
giáo dục quốc dân hiện đại, tương đổi hoàn thiện... Nhân 
dân được hưởng cơ hội giáo dục tốt, về cơ bản thực hiện 
phổ cập trung học phổ thông, xóa mù chữ. Hình thành mô 
hình xã hội học tập với toàn dân học tập, học tập cả đời, 
thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người". Xét từ góc 
độ cải cách cung cấp động lực, sức sống cho phát triển, 
việc thực hiện cải cách cơ chế giáo dục và xây dựng mục 
tiêu chủ yếu của X1 Ó trong thòi kỳ mới chính là xây dựng 
khung chế độ cho thúc đẩy hoàn thiện hệ thông giáo dục 
quốc dân hiện đại hóa, đem lại nhiều cơ hội giáo dục tốt 
hơn nữa tới cho nhân dân, bao gồm các cơ chế như cơ chế 
đầu tư, cơ chế mở trường, cơ chế quản lý vĩ mô, cơ chế 
quản lý nội bộ của nhà trường.

Cải cách cơ chế giáo dục buộc phải nỗ lực thúc đẩy sự 
hoàn thiện của hệ thông giáo dục quốc dân, buộc phải nỗ 
lực thể hiện phương hướng tiên tiến của giáo dục quốc dân,
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đem lại nhiều cơ hội giáo dục hơn cho nhân dân. Nhản dán 
hài lòng hay không chính là tiêu chuẩn quan trọng để 
đánh giá thành bại của cải cách, cả i  cách cơ chế giáo dục 
xét về căn bản chính là thực hiện một nền giáo dục làm 

nhân dân vừa ý.
Mâu thuẫn khó xử lý nhất trong cải cách cơ chế giáo 

dục chính là giải quyết mối quan hệ giữa công bằng và 
hiệu quả. Giáo dục vừa có chức năng giúp nâng cao hiệu 
quả kinh tế, lại có chức năng thúc đẩy công bằng xã hội. 
Giáo dục với vai trò là một hoạt động kinh tế  sản xuất ra 
tài nguyên con ngưòi, bản thân nó cũng có yêu cầu phải 
chạy theo hiệu quả. Trong điều kiện có sự đầu tư nhất 
định ỏ đầu vào, sẽ xuất hiện vấn đề hiệu quả phân bổ tài 
nguyên giáo dục. Với vai trò là một hoạt động xã hội 
nhưng có thể tác động trở lại tới xã hội, giáo dục vừa có 
trách nhiệm thúc đẩy công bằng xã hội, nó buộc phải bảo 
đảm cho các công dân có quyền bình dắng trong tiếp 
nhận cơ hội giáo dục, đồng thòi cũng phải tạo điểu kiện 
để thực hiện sự công bằng giữa các thế hệ. Khoảng cách 
giàu nghèo là vấn đề chung của xã hội hiện đại. Nguyên 
nhân đầu tiên quyết định tới khoảng cách giàu nghèo của 
xã hội chính là nguồn tài nguyên nhân lực được hình 
thành qua tích lũy tri thức. Nỗ lực thúc đẩy công bàng 
giáo dục, làm cho tài nguyên tri thức có thể được phản bố 
tương đối đồng đều cho các thành viên thuộc các giai 
tầng khác nhau trong xã hội sẽ giúp thực hiện một cách 
có hiệu quả công bằng từ cấp cơ sở. Trong cải cách cơ chế 
giáo dục, cần nỗ lực theo đuổi sự thông nhất giữa công
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bằng và hiệu quả, không được chạy theo "Chủ nghĩa lấy 
hiệu quả làm đầu" hoặc chỉ biết tôn thò hiệu quả. Chính 
bởi vì giáo dục có thể mang lại hiệu ứng xã hội to lớn 
trong thúc đẩy phát triển kinh tế  - xã hội, do đó hoạt 
động giáo dục của bất cứ xã hội nào cũng cần được phát 
triển dưới sự chủ trì của chính phủ. Cũng chính do thị 
trường không thể thực hiện sự công bằng xã hội một cách 
thực sự có hiệu quả, thị trường chỉ có thể thực hiện trao 
đổi ngang giá, chỉ có thể đem lại tinh thần bình đẳng 
trên cơ sở giao dịch ngang giá nên bất cứ quổíc gia nào 
cũng không được phép đem trao giáo dục cho thị trường 
một cách giản đơn. Đối với một sô" hành vi đưa biện pháp 
của thị trường vào trong phân phối tài nguyên giáo dục, 
chính phủ cần có quy định nghiêm ngặt về hoạt động 
không được mang tính thu lời của chúng.

Trong thực tiễn giáo dục, cũng có người đưa ra quan 
điểm phương hướng của cải cách cơ chế giáo dục chính 
là "ngành nghề hóa giáo dục". Mặc dù động cơ nhằm 
thúc đẩy sự phát triển của giáo dục là có thể hiểu được, 
nhưng thực tiễn cũng cho thấy hiệu quả xã hội của cách 
làm này không hề tốt. Một sô' địa phương coi "ngành 
nghề hóa giáo dục" làm tư tưỏng chỉ đạo lĩnh vực giáo 
dục, giảm đầu tư cho giáo dục, gây ra hàng loạt các hiện 
tượng như loạn thu phí, thu phí cao, gây tổn hại tới lợi 
ích của quần chúng nhân dân. Giáo dục là sự nghiệp 
công ích của toàn xã hội. Tính tới hiện tại, chưa có bất 
kỳ quốc gia nào trên thế giói coi "ngành nghề hóa giáo 
dục" là một quổic sách.
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II- XẢY DỰNG Cơ CHẾ MỞ TRƯỜNG ĐA DẠNG. 
LẤY CHÍNH PHỦ LÀM CHỦ ĐẠO

Trong quá trình thúc đẩy hiện đại hóa giáo dục. buộc 
phải ra sức xây dựng cơ chế mở trường đa dạng, trong đó 
lấy chính phủ làm chủ đạo, đáp ứng yêu cầu giáo dục ngày 
càng tăng của quần chúng nhân dân.

1. Mục tiêu và phương hướng của cơ chế mở trường

Cơ chế mở trường là quy phạm chế độ về tư cách, 
quyền lợi, nghĩa vụ của chủ thể mở trường cho tái cục 
diện mở trường được hình thành nên bởi nhiều cơ cấu 
giáo dục do các chủ thể xã hội khác nhau đứng ra thành 
lập. Nó chủ yếu chỉ chủ thể xã hội nào cần đứng ra mở 
trường lốp, chủ thể xã hội nào nên mở trường, chủ thể 
xã hội nào có thể mở trường, muốn mở trường phải có 
nhũng điểu kiện nào, tuân theo các nguyên tắc ra sao, 
trong quá trình mở trường được hưởng quyển lợi gì, cần 
thi hành những nghĩa vụ gì. Xét từ góc độ chủ thể mỏ 
trường, toàn bộ hệ thống trường học được bố cục ra sao... 
Nhiệm vụ cơ bản của hệ thống giáo dục là mở trường 
dạy ngưòi, hình thức thực hiện cụ thể của phân bổ tài 
nguyên giáo dục là ai đứng ra chi tiền mở lớp, ai tó’ chức 
trường học. Bất luận là nhiệm vụ cơ bản của sự nghiệp 
giáo dục hay phương thức phân bổ tài nguyên giáo dục, 
đều có liên quan mật thiết tới việc mở trường. Cải cách 
cơ chế mở trường là khâu trung tâm trong cải cách thể 
chế giáo dục.
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Trưóc cải cách mở cửa, Trung Quốc thực hiện hình 
thức mở trường duy nhất do chính phủ thực hiện: do chính 
phủ chi toàn bộ tiển mở trường hoặc là do tổ chức kinh tế  
tập thể nào đó dưới sự chỉ đạo của chính phủ tham gia 
rộng rãi vào sự nghiệp mở trường. Trong "Mười năm biến 
động" - chỉ Cách mạng văn hóa, kinh tế Trung Quốc đứng 
bên bò vực phá sản, Nhà nước đầu tư rất ít cho giáo dục 
nông thôn, nhưng giáo dục nông thôn vẫn có thể tồn tại 
như một kỳ tích, tỷ lệ lên lớp ở bậc tiểu học đã có sự nâng 
lên nhất định, có được điều này chủ yếu là do được sự hỗ 
trợ của các tổ chức kinh tê tập thể ở nông thôn. Hình thức 
đơn nhất chính phủ đứng ra mở lớp hay chỉ đạo mở lớp 
đã từng phát huy tác dụng quan trọng trong phát triển sự 
nghiệp giáo dục ở Trung Quốc, nhưng Ĩ1 Ó đã bóp chết tính 
tích cực muốn tham gia vào quá trình mở trường của toàn 
xã hội.

Sau cải cách mở cửa, cải cách thể chế giáo dục bắt đầu 
được triển khai, mục tiêu cũng dần được xác định rõ ràng 
hơn. Trong "Quyết định của Trung ương Đảng Cộng sản 
Trung Quốc về cải cách thể chế giáo dục" ban hành năm 
1985 đã đưa ra yêu cầu, đối với giáo dục địa phương, cần 
thực hiện cơ chế địa phương phân cấp mở trường, giáo dục 
cao đẳng, đại học thực hiện cơ chê phân làm ba cấp quản 
lý mỏ trường là chính quyền trung ương, tỉnh và thành 
phô trung tâm. Mục đích của những quyết sách quan 
trọng này là thông qua sự mở rộng các chủ thể được phép 
tham gia mở trường, đẩy nhanh sự phát triển của sự 
nghiệp giáo dục. "Quyết định của Trung ương Đảng Cộng
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sản Trung Quốc về cải cách thể chế giáo dục* còn đưa ra 
yêu cầu mang tính nguyên tắc: "Địa phương cẩn cổ vũ và 
chỉ đạo các doanh nghiệp, đoàn thể trên toàn quốic cùng 
vối các cá nhân tham gia vào quá trình mờ tnídng. Đổng 
thời trên cơ sỏ tự nguyện, cổ vũ các đơn vị, tập thể và cá 
nhân quyên góp tiền cho hoạt động giáo dục, nhưng không 
được cưỡng ép, thúc giục". Trong Cương lĩnh phái triển và 
cải cách giáo dục Trung Quốc do Trung ương Đảng Cộng 
sản cùng với Quôc Vụ viện ban hành năm 1993, lần đầu 
tiên đã chỉ ra rõ ràng rằng, "dần xây dựng cơ chế mò 
trường kết hợp nhiều hình thức, trong đó lấy chính phủ 
làm chủ yếu, có sự tham gia của các giối trong xã hội", xác 
định rõ mục tiêu và phương hướng cho cải cách cơ chế giáo 
dục. Cương lĩnh phát triển và cải cách giáo dục Trung 
Quốc còn quy hoạch khung cơ bản trong cơ chế mờ trường 
của Trung Quõíc như sau: "Mở trường cho bậc giáo dục cơ 
sở cần lấy chính quyển cấp cơ sở làm chủ chốt; đối với giáo 
dục cao đẳng, đại học, cần dần hình thành cơ chế trung 
ương, chính quyển tỉnh - thành (khu tự trị, thành phố trực 
thuộc Trung ương) đứng ra mỏ trường làm chủ yếu, có sự 
tham gia của các giới trong xã hội. Giáo dục dạy nghể, 
giáo dục hoàn thiện cho đối tượng người trưởng thành chủ 
yếu do các đơn vị, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đứng ra 
mở lốp, có sự hợp tác của các thành phần xã hội khác." Đối 
diện vói tình hình trì trệ, lạc hậu của hệ thống giáo dục 
Trung Quốc, Cương lĩnh phát triển và cải cách giáo dục 
Trung Quốc lần đầu tiên còn chỉ rõ: "các đoàn thể xà hội 
và công dân có thể tham gia mở trường theo quy định của
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pháp luật, thực hiện theo phương châm tích cực chủ động, 
ra sức ủng hộ, định hướng chính xác, tăng cường quản lý". 
Tháng 5-1995, Hội nghị lần thứ ba Đại hội đại biểu nhân 
dân toàn quốc Trung Quốc khóa VIII đã thông qua Luật 
giáo dục nước Cộng hòa Nhăn dân Trung Hoa, đưa 
phương châm mở trường "lấy chính phủ mở trường làm 
chủ yếu, có sự kết hợp vối sự tham gia của các thành phần 
trong xã hội" thành ý chí quốc gia. Luật giáo dục nước 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quy định: "Nhà nưốc 
nghiên cứu ban hành quy hoạch phát triển giáo dục đồng 
thời mở trường cùng các cơ sở giáo dục khác. Nhà nưốc cổ 
vũ các tổ chức đơn vị sự nghiệp, đoàn thể xã hội và các tổ 
chức xã hội khác cùng với các công dân mở trường học, 
thành lập các cơ sở giáo dục khác theo quy định của pháp 
luật". Tham khảo kinh nghiệm cơ bản của các quốc gia 
khác trong phát triển giáo dục dân lập, Luật giáo dục 
nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đưa ra quy định về 
mặt pháp luật: "Bất cứ tổ chức hay cá nhân nào cũng 
không được mở trường học hay lập các cơ sở giáo dục với 
mục đích thu lời". Trong "Điều lệ mở trường của các tổ 
chức xã hội" do Quốc Vụ viện Trung Quốc ban hành năm 
1997 đã tiến hành cổ vũ, ủng hộ, định hướng và quy phạm 
cho các tổ chức xã hội tham gia lập trường học. Luật thúc 
đẩy giáo dục dân lập nước Cộng hòa Nhăn dân Trung Hoa 
được thông qua bởi Hội đồng Thường trực Đại hội đại biểu 
nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa IX năm 2002 
đã đưa ra chỗ dựa về mặt pháp lý cho sự phát triển lành 
mạnh, bền vững của giáo dục dân lập. "Điều lệ thực thi
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Luật thúc đẩy giáo dục dân lập nước Cộng hòa Nhón dán  
Trung Hoa" do Quốc Vụ viện Trung Quốc ban hành nâm 
2004 đã đưa ra quy định đối với các vấn để xuất hiện 
trong quá trình thúc đẩy giáo dục dân lập. Dưới sự chì đạo 
của hàng loạt các phương châm, chính sách của Đảng và 
Nhà nưốc, cải cách cơ chế mỏ trường của Trung Quốc 
đã dần được thúc đẩy theo phương hưống cd bản lấy Nhà 
nưốc làm chủ thể cơ bản trong mở trường, có sự tham gia 
của các giới trong xã hội, tạo thêm sức sống, động lực mới 
cho sự phát triển mau chóng của sự nghiệp giáo dục của 
Trung Quổc.

Cơ chế mỏ trường đa dạng, trong đó lấy chính phủ 
làm chủ yếu là lựa chọn tấ t yếu phù hợp với đặc điểm 
tình hình của Trung Quốc, là phương châm trọng điểm 
trong công tác giáo dục thời kỳ mới. Thực tiễn đã chúng 
minh, cơ chế mở trường đa dạng trong đó lấy chính phủ 
làm chủ yếu có lợi cho tăng cường ý thức giáo dục của 
xã hội, phát huy tính tích cực của toàn xã hội trong 
tham gia mỏ trường, đem lại nhiều cơ hội giáo dục hơn 
nữa cho các công dân, làm phong phú các phương thức 
cung cấp dịch vụ giáo dục, đem lại nhiều cơ hội hơn nữa 
cho các công dân trong lựa chọn hình thức giáo dục, đáp 
ứng nhu cầu giáo dục ngày càng đa dạng của Trung 
Quốc trong xây dựng kinh tế, phát triển xã hội. Xét từ 
xu thế phát triển hiện nay, xã hội càng phát triển thì 
nhu cầu về nội dung và hình thức giáo dục của công dán 
cũng càng phát triển đa dạng theo. Cơ chế mở trường đa 
dạng không phải là sách lược tạm thời để đối phó với
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một số khó khăn vể tài chính mà là phương châm cơ bản 
cần kiên trì thực hiện trong thời gian dài. Trong quá 
trình thúc đẩy hiện đại hóa giáo dục, cần không ngừng 
củng cố, hoàn thiện cơ chế mở trường đa dạng, trong đó 
lấy chính phủ làm đầu, thúc đẩy sự đa dạng hóa vể chủ 
thể, hình thức mở trường, nỗ lực đem lại cho xã hội 
nhiều hơn nữa các tài nguyên giáo dục và cơ hội giáo 
dục phong phú hơn cho xã hội.

2. Tăng cường chức năng cung cấp giáo dục 
công của chính quyển

Vấn đề trung tâm trong cải cách cơ chế giáo dục chính 
là phát huy đầy đủ sức mạnh của toàn xã hội, đẩy nhanh 
phát triển sự nghiệp giáo dục, đem lại nhiều dịch vụ giáo 
dục tốt hơn nữa cho nhân dân. Không những cần coi phát 
triển giáo dục là trách nhiệm của chính phủ mà còn cần 
coi trọng ảnh hưởng, vai trò quan trọng của xã hội, gia 
đình trong phát triển sự nghiệp giáo dục. Không nhũng 
cần coi trọng tác dụng nòng cốt của giáo dục công mà còn 
cần coi trọng sức mạnh to lớn của giáo dục tư thục, cần  hỗ 
trợ để tất cả các tư tưởng có lợi cho phát triển sự nghiệp 
giáo dục đều được sinh sôi nảy nở mạnh mẽ, huy động mọi 
tài nguyên có lợi cho phát triển giáo dục; phát huy trọn 
vẹn toàn bộ các nhân tố tích cực có lợi cho sự phát triển 
của giáo dục, phát triển mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục để 
đem lại hạnh phúc cho xã hội, đáp ứng nhu cầu của nhân 
dân. Cải cách cơ chê mở trường cần kiên trì hai nguyên tắc 
cơ bản sau: Thứ nhất, kiên trì không dao động vai trò chủ
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chốt của chính quyển; thứ hai, kiên trì không dao động 
đẩy nhanh sự nghiệp giáo dục dân lập. Chì có kiên trì hai 
nguyên tắc cơ bản trên, mới có thể đem lại nhiểu dịch vụ 
giáo dục tốt hơn nữa cho nhân dân.

Trong mở trường, cần dựa trên vai trò chủ yếu của 
chính phủ, đây là yêu cầu cơ bản của cơ chế giáo dục quốc 
dân, là cách làm phổ biến của các quốc gia trên thế giới, là 
nguyện vọng chung của đông đảo quần chúng nhân dân. 
Bất cứ cách làm nào làm suy yếu nguyên tắc cơ bản trên 
đều đi ngược lại với tôn chỉ cải cách, đều gây nên sự nghi 
ngò của quần chúng nhân dân đối vối cải cách. Toàn bộ 
quá trình cải cách cơ chế mở trường đểu buộc phải tránh 
làm xuất hiện hiện tượng "suy giảm vai trò, vị trí" của 
chính quyền, cần xác định rõ và tăng cường chức năng 
cung cấp giáo dục công của chính phủ.

Để có thể thúc đẩy cải cách cơ chế mở trường, trong ý 
kiến thực thi "Cương lĩnh thực thi và cải cách giáo dục 
Trung Quốc'”' do Quốc Vụ viện Trung Quốc ban hành 
năm 1994 đã chỉ ra: "Đôì với bậc giáo dục cơ sở, chủ yếu 
do chính quyền đứng ra mỏ trường, đồng thời cổ vũ các 
doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các lực lượng xã hội 
khác căn cứ theo quy định của pháp luật nhà nước tham 
gia mỏ trường bằng nhiều kênh, nhiều hình thức khác 
nhau. Đối với các địa phương có điều kiện, có thể thực 
hiện các hình thức "dân làm, Nhà nước trợ giúp", "Nhà 
nưốc làm, dân trợ giúp"". Dưối tiền đề bảo đảm tài 
nguyên giáo dục công không bị cắt giảm và một số tién để 
đặc biệt khác, thực hiện các hình thức "dân làm. Nhà
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nước trợ giúp", "Nhà nước làm, dân trợ giúp" sẽ có thể 
đẩy nhanh sự phát triển của sự nghiệp giáo dục. Xuất 
phát từ góc độ thực tiễn, một sô' trường vừa được xây mới 
tại các khu vực theo cơ chế "chính phủ làm, dân trợ giúp" 
đã nhận được sự công nhận rộng rãi của quần chúng 
nhân dân. Xuất phát từ góc độ lịch sử, nhiều các trường 
tại Trung Quốc đã sớm mang tính chất "chính phủ làm, 
dân trợ giúp", ví dụ như rất nhiều trường trung học, tiểu 
học tại vùng nông thôn được xây dựng là do nhân dân 
góp tiền, sự "trợ giúp" của nhân dân ở đây là rất lớn. Một 
số năm trưốc đây, để giảm nhẹ gánh nặng tài chính của 
mình, một số địa phương đã dấy lên phong trào "chuyển 
đổi cơ chế" đối với các trường công, thực hiện chuyển đổi 
trường học theo hướng bán đứt ra ngoài hoặc giao luôn 
cho tổ chức tư nhân nào đó. Một số địa phương không 
những không đầu tư tiền cho trường học mà còn rút bớt 
kinh phí vốn có của trường, coi trường học là một nơi 
kinh doanh. Để xử lý những lệch lạc xuất hiện trong quá 
trìn h  cải cách , "Đ iểu lệ thự c thi Luật thúc đẩy giáo dục 
dân lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" do Quốc 

Vụ viện ban hành năm 2004 đã có phần quy định riêng 
rằng: Các trường công thực hiện giáo dục bắt buộc không 
được phép chuyển thành trường dân lập. Trong Luật giáo 
dục bắt buộc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" mới 
được sửa đổi quy định rõ: Chính quyền và cơ quan hành 
chính giáo dục cấp huyện trở lên không được thông qua 
bất cứ danh nghĩa hay sửa đổi nào để thay đổi tính chất 
của trường công. "Các trường nổi tiếng đứng ra thành lập
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trường dân lập" là một cách làm đặc sắc mới xuất hiện 
trong cải cách cơ chế giáo dục của Trung Quốic. Điéu này 
có lợi cho việc thu hút nguồn vốn từ trong dân, mau 
chóng mỏ rộng các tài nguyên giáo dục chất lượng cao, 
đẩy nhanh nhịp độ phát triển của sự nghiệp giáo dục. 
Nguồn vốn tích lũy nhanh nhò quá trình phát triển mau 
chóng của loại hình này nói chung là tài sản thuộc vể 
xã hội, về cơ bản sẽ không được chuyển đổi thành tài 
sản cá nhân. Nhưng đồng thời, cách làm trên cũng có 
tác dụng phụ trái chiều. Một số địa phương thực hiện cơ 
chế "trường học ở trong trường học", "một trường hai cơ 
chế", "lóp học đặc biệt trong cùng một trường" gây nên 
sự bất mãn của quần chúng nhân dân. Để hạn chế 
những ảnh hưởng xấu có thể xuất hiện khi "trường nổi 
tiếng đứng ra thành lập trường dân lập", "Điểu lệ thực 
thi Luật thúc đẩy giáo dục dân lập nước Cộng hòa Nhún  
dân Trung Hoa" quy đĩnh: "Các trường công lập khi 
tham gia vào việc mở trường dân lập không được phép 
sử dụng kinh phí thuộc ngân sách nhà nước, không được 
gây ảnh hưổng tối hoạt động giáo dục bình thường của 
trường công, đồng thòi phải được sự phê chuẩn của cơ 
quan hành chính chủ quản giáo dục hoặc cơ quan hành 
chính bảo trợ xã hội, bảo hộ lao động theo quy định của 
pháp luật. Các trường công lập khi tham gia vào việc mở 
trường dân lập cần có tư cách pháp nhân độc lập, có cơ 
sở vật chất trường lốp, trang thiết bị dạy học cơ bản 
hoàn toàn độc lập vối trường công, thực hiện cơ chế  
kiểm toán tài chính độc lập, độc lập tuyển sinh, độc lặp
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cấp văn bằng chứng chỉ. Các trưòng công lập khi tham 
gia vào việc mở trường dân lập sẽ được hưỏng quyền lợi 
như mọi tư cách pháp nhân đứng ra mở trường khác 
theo quy định của pháp luật, thực hiện nghĩa vụ quản lý 
tài sản công theo quy định của quốic gia, tránh để mất 
mát tài sản công". Trong quá trình thúc đẩy cải cách cơ 
chê mở trường, nhất định cần tuân thủ pháp luật, quy 
phạm các hành vi mở trường.

"Cương yếu quy hoạch phát triển kinh tế  - xã hội nước 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lần thứ 15" đã căn cứ vào 
các mâu thuẫn và vấn đề xuất hiện trong quá trình cải 
cách cơ chế mở trường, căn cứ yêu cầu đi sâu cải cách cơ 
chế giáo dục, nhân mạnh một cách có trọng điểm "xác định 
rõ chức trách cung cấp dịch vụ giáo dục công của chính 
quyền các cấp", xác định rõ phương hướng để đi sâu thực 
hiện cải cách cơ chê giáo dục đặc biệt là cải cách cơ chế mở 
trường. Cải cách cơ chê mở trường là một công trình xã hội 
mang tính chính sách rất mạnh, liên quan tới nhiều mặt 
của cuộc sông xã hội, cho tới nay vẫn chưa có kinh nghiệm 
sẵn có để học tập. Để bảo đảm cải cách đi đúng hưống, 
giảm thiểu tới mức lớn nhất những ảnh hưởng có thể có từ 
những sai lệch trong quá trình thực hiện, chính quyền các 
cấp cần tập trung vào xây dựng cơ chế bảo đảm cho việc 
triển khai thực hiện quan điểm phát triển khoa học và 
thúc đẩy xã hội phát triển hài hòa, nỗ lực cung cấp nhiều 
sản phẩm và dịch vụ công không mang tính kinh doanh, 
thúc đẩy sự phát triển của giáo dục, thúc đẩy công bằng 
xã hội. Cần kiên trì các nguyên tắc: Cô gắng bô trí sắp xếp
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ổn thỏa, trước tiên tiến hành thí điểm để tích lũy kinh 
nghiệm, sau đó từng bước nhân rộng, tôn trọng ý kiến của 
nhân dân, kiện toàn cơ chế, bảo đảm sự phát triển lành 
mạnh của cải cách cơ chế mỏ trường.

3. CỔ vũ, ủng hộ sự phát triể n  củ a  giáo dục  
dân lập

Kể từ cải cách mỏ cửa, đặc biệt là từ khi "Cương yếu 
phát triển và cải cách giáo dục" nêu ra  phương châm 
"tích cực cổ vũ, ra sức ủng hộ, định hưống đúng đắn, tảng 
cường quản lý" tối nay, sự nghiệp giáo dục dân lập tại 
Trung Quốc đã có sự phát triển mạnh mẽ, đã hình thành 
nên một hệ thống các luật, quy định, quy phạm pháp luật 
liên quan tới giáo dục dân lập. Giáo dục dân lập là loại 
hình giáo dục đã có sự tích hợp giữa tài nguyên của 
xã hội vối tài nguyên của nưốc ngoài để thành lập, thúc 
đẩy một cách có hiệu quả việc nâng cao mức độ phổ cập 
giáo dục tại Trung Quốc, đem lại nhiều cơ hội giáo dục đa 
dạng hơn nữa cho nhân dân, đã trở thành một bộ phận 
cấu thành quan trọng không thể thiếu được trong sự 
nghiệp giáo dục của Trung Quốc. Cơ chế bên trong các cơ 
sở giáo dục dân lập tương đối linh hoạt, rất nhiều biện 
pháp triển khai của loại hình giáo dục này đã được giáo 
dục công lập tiếp thu, thúc đẩy sự phát triển đi lên của 
toàn bộ sự nghiệp giáo dục.

Sự nghiệp giáo dục Trung Quốc hiện đôì diện và sẽ 
tiếp tục đối diện trong thòi gian dài mâu thuẫn giủa thiếu 
hụt kinh phí với nhu cầu giáo dục ngày một tăng, do đó

398



rất cần ra sớc phát triển giáo dục dân lập. Hơn nữa, 
Trung Quốc cũng rất khó dựa vào hình thức quyên góp, 
kêu gọi tài trợ của xã hội để mở các trường công lập. Trong 
sự lựa chọn khó khăn giữa một trong hai "quyên góp lấy 
tiển mỏ trường" và "đầu tư mỏ trường", Trung Quốc đã lựa 
chọn "con đường thứ ba": vừa kiên trì nguyên tắc không 
chạy theo lợi nhuận, vừa cho phép thu lại được một khoản 
hoa hồng hợp lý. Có thể nói, chính nguyên tắc này đã giúp 
hạn chế một cách có hiệu quả cách làm "đầu tư mỏ trưòng". 
Quy phạm đặc thù về mặt cơ chế này đã và sẽ tiếp tục 
phát huy tác dụng thúc đẩy to lớn sự phát triển của sự 
nghiệp giáo dục dân lập.

Trong quá trình thúc đẩy hiện đại hóa giáo dục, cần 
kiên trì bất di bất dịch nguyên tắc cổ vũ các lực lượng 
xã hội tham gia vào việc mở trường, cần  nỗ lực sáng tạo 
môi trường chính sách có lợi cho sự phát triển lành mạnh 
của giáo dục dân lập, thực hiện chính sách ưu đãi của 
Nhà nước đối với giáo dục dân lập. Ngoài việc tiếp tục 
thực hiện và hoàn thiện các chính sách ưu đãi trên các 
mặt như ưu đãi về thuế, đất đai, các địa phương có điều 
kiện còn có thể cung cấp một sô' sự hỗ trợ về mặt kinh phí 
nhất định cho các trường dân lập có mức thu học phí, 
trình độ quản lý, chất lượng giáo dục tương đương với các 
trường công lập chất lượng tương đối cao. Chính phủ khi 
ủy thác cho cơ sở đào tạo dân lập thực hiện nhiệm vụ 
giáo dục bắt buộc, cần căn cứ theo hiệp định ủy thác để 
cấp phát nguồn kinh phí tương đương. Cần có sự cổ vũ, 
khích lệ, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có công
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hiến tích cực cho thúc đẩy các lực lượng xã hội tham gia 
mở trường, cổ vũ các trường công lập tìm tồi, thủ nghiệm 
mô hình mới trong giáo dục giai đoạn sau giáo dục bắt 
buộc miễn sao phù hợp với các quy định có liên quan cùa 
pháp luật; tích cực tìm tòi nhiều hình thức thực hiện của 
trường dân lập, không ngừng mở rộng không gian phát 
triển cho các trường dân lập, làm tăng cao rõ rệt tỷ lệ 
tham gia của các trường dân lập vào giáo dục giai đoạn 
sau giáo dục bắt buộc. Đồng thời với cổ vũ, ủng hộ sự 
phát triển của các trường dân lập, cần tăng cường quản 
lý giáo dục dân lập. Vừa kiên trì nguyên tắc không chạy 
theo lợi nhuận, lại vừa cho phép thu lại được khoản hoa 
hồng hợp lý, chính quy định này đã đem tới những khó 
khăn cho công tác quản lý. Trong thực tiễn, các trường 
chạy theo mục đích kinh doanh có sự hòa trộn, thẩm 
thấu với các trường không chạy theo mục đích lợi nhuận, 
tài sản cá nhân và tài sản công của nhà trường nhiều khi 
có sự lẫn lộn, do đó cần căn cứ theo các quy định, pháp 
luật có liên quan của Nhà nước, quy định rõ việc tham  
gia mỏ trường, quản lý điều hành của các lực lượng 
xã hội vào khuôn khổ của pháp luật, cầ n  thực hiện 
nghiêm công tác kiểm toán tài chính, cổ vũ sự phát triển 
mạnh mẽ, thúc đẩy các trường dân lập không ngừng 
nâng cao trình độ và danh tiếng trong dạy học. Một số 
vấn đề trong phát triển giáo dục dân lập mà pháp luật 
hiện thòi còn chưa giải thích hay quy định rõ ràng, cần 
tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng pháp luật, kiện toàn cơ 
chế quản lý.
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III- XÂY DỰNG Cơ CHẾ QUẢN LÝ v ĩ MÔ PHÂN ĐỊNH 
RÕ CHỨC TRÁCH VÀ QUYỀN HẠN

Môi trường diễn ra cải cách và phát triển giáo dục 
đang xuất hiện những thay đổi chưa từng có, quy mô 
của sự nghiệp giáo dục ngày một trở nên rộng lón hơn, 
chủ thể đứng ra mở trường dạy học cũng ngày một đa 
dạng hơn, kết cấu giáo dục ngày càng phức tạp, nhu cầu 
giáo dục cũng ngày càng đa dạng, kỳ vọng của xã hội 
vào giáo dục ngày một cao hơn, trách nhiệm và chi phí 
của chính phủ cho giáo dục cũng ngày một nặng nề. Hơn 
nữa, phát triển kinh tế  - xã hội của các quốc gia, khu 
vực cũng có xu hưống ngày một phụ thuộc nhiều hơn 
vào giáo dục. Sự thay đổi về môi trưòng vĩ mô của cải 
cách và phát triển giáo dục yêu cầu phải không ngừng 
đi sâu cải cách cơ chế quản lý giáo dục. Hạt nhân của 
vấn đề quản lý là phân bổ ra sao quyền lực, trách nhiệm. 
Cần thông qua cải cách cơ chế quản lý, xây dựng cơ chế 
quản lý giáo dục vĩ mô có sự phân định rõ chức trách và 
quyền hạn, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh, bền vững 
của sự nghiệp giáo dục.

1. Kiên trì nguyên tắ c  quản lý phân tách  rõ  
chính quyền với đơn vị sự nghiệp, phân cấp quản lý

Vấn đề trung tâm trong thể chế quản lý giáo dục 
chính là làm thế nào xử lý cho tốt mối quan hệ giữa 
chính quyển, nhà trường, xã hội và mối quan hệ về quyền 
hạn, chức trách giữa các cấp chính quyền. Dưới cơ chê
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kinh tê kế hoạch, chính phủ kiêm hết toàn bộ các chửc 
năng người đứng ra tổ chức, người mơ trường, người quản 
lý, coi trường học như một cơ cấu bên dưới phụ thuộc 
mình, gần như lũng đoạn toàn bộ quyển mờ tnlờng dạy 
học của nhà trường dẫn tối hiện tượng thiếu sức sống của 
các nhà trường - tế  bào vi mô trong sự nghiệp giáo dục. 
Một mặt, chính phủ đã một tay ôm trọn toàn bộ các vấn 
đề đáng ra mình không nên ôm đồm, không nên quản lý, 
có quản lý củng không thể quản tốt; m ặt khác chính 
quyền lại không thực sự chú tâm vào quản lý các vấn đl 
quan trọng khác.

Để xử lý các tiêu cực tồn tại trong cơ chế quản lý giáo 
dục của Trung Quốc, "Quyết định của Trung ương Đảng 
Cộng sản Trung Quốc về cải cách cơ chế giáo dục" ban 
hành năm 1985 đã đưa ra quyết sách quan trọng kiên 
định thực hiện đơn giản hóa bộ máy hành chính, trao 
thêm quyển lực cho cấp dưối, mỏ rộng quyển tự chủ của 
nhà trường trong mỏ trưòng lớp, đồng thòi tiến hành quy 
định cụ thể về quyền lợi của các trường đại học, cao đảng. 
Cương lĩnh phát triển và cải cách giáo dục Trung Quốc 
do Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Quác Vụ viện 
Trung Quốc ban hành đã cụ thể thêm một bước nữa rằng: 
"Trong mối quan hệ giữa chính quyền với nhà trường, 
cần căn cứ theo nguyên tắc có sự tách biệt giữa chính 
quyền vối cơ quan hành chính sự nghiệp, thông qua pháp 
luật để xác định rõ chức trách, quyền lợi của các trường 
đại học, cao đẳng, làm cho các trường đại học, cao đẳng 
thực sự trở thành chủ thể pháp nhân tự chủ trong mờ
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trường lớp, đi theo hưống xã hội hóa... Chính phủ cần 
chuyển đổi chức năng của mình từ quản lý hành chính 
trực tiếp đối với nhà trường sang tiến hành quản lý vĩ mô 
như: sử dụng các biện pháp hành chính cần thiết, lập 
pháp, quy hoạch, phục vụ thông tin, chỉ đạo chính sách". 
Luật giáo dục nước Cộng hòa Nhăn dân Trung Hoa ban 
hành năm 1995 đã quy định: "Quốc Vụ viện và các cấp 
chính quyển địa phương cần căn cứ nguyên tắc phần cấp 
quản lý, phân công phụ trách để lãnh đạo và quản lý 
công tác giáo dục. Giáo dục bậc trung cấp và trung cấp 
trở xuống đặt dưối sự chỉ đạo chung của Quốc Vụ viện, sự 
quản lý trực tiếp của chính quyền địa phương. Giáo dục 
bậc đại học, cao đẳng do Quốc Vụ viện và chính quyển 
tỉnh, thành phố, khu tự trị trực thuộc trung ương quản 
lý". Dưối sự chỉ đạo của hàng loạt phương châm chính 
sách do đảng, chính quyền ban hành, cải cách cơ chế giáo 
dục Trung Quốc đã không ngừng được thúc đẩy theo 
phương hướng phân tách rõ giữa chính quyền và đơn vị 
hành chính sự nghiệp, phân cấp quản lý, phân công phụ 
trách. Quản lý giáo dục ở cấp vĩ mô đã không ngừng được 
tăng cường và cải thiện.

Trong điểu kiện mới kinh tế  phát triển với tốc độ cao, 
mâu thuẫn tiên các phương diện của đòi sống xã hội 
ngày càng nổi bật hơn, đặc biệt cần thiết phải tăng cường, 
cải thiện quản lý vĩ mô đối với sự nghiệp giáo dục. cần  
căn cứ theo các nguyên tắc tinh giảm, thống nhất, hiệu 
quả và yêu cầu có sự phối kết hợp nhuần nhuyễn giữa 
quyết sách, chấp hành và giám sát, xây dựng cơ chế quản
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lý hành chính giáo dục có quyết sách khoa học. quyển 
hạn đi đôi với nghĩa vụ, phân công hợp lý, thực hiện 
thông suốt, giám sát chặt chẽ. Xuất phát từ góc độ cung 
cấp dịch vụ công, cải cách thể chế quản lý giáo dục yêu 
cầu phải nghiên cứu và giải quyết một cách có trọng điểm 
các vấn đề chủ yếu sau:

Thứ nhất, vấn đề nhà nưốc cần trả tiền ra sao cho Gnh 
vực giáo dục. Giáo dục là sự nghiệp công cộng có tác dụng 
quan trọng, mang tính cơ sỏ, định hưỏng, toàn cục, do đó 
không thể đem giao cho thị trường một cách giàn đơn, 
buộc phải đưa nó vào phạm vi cung cấp dịch vụ công. 
Chính phủ cần căn cứ yêu cầu xây dựng "chính quyển 
phục vụ, chính quyền chịu trách nhiệm, chính quyển pháp 
trị", thiết thực gánh vác trách nhiệm cung cấp dịch vụ 
công. Cần thông qua điều chỉnh cơ cấu thu chi tài chính, 
thiết thực bảo đảm ưu tiên sự phát triển của sự nghiệp 
giáo dục. Cần căn cứ vào trình độ phát triển kinh tế  để xác 
định phạm vi, tiêu chuẩn cung cấp kinh phí cho giáo dục, 
đồng thời căn cứ vào sự nâng cao của trình độ phát triển 
kir.Vi tế  để không ngừng mở rộng phạm vi cấp ngân sách, 
tiêu chuẩn cấp ngân sách cho giáo dục. Cấp ngân sách của 
chính phủ cho giáo dục cần quán triệt nguyên tắc công 
bằng, dần thúc đẩy công bằng hóa trong cấp dịch vụ 
công, thúc đẩy công bằng xã hội, làm cho quần chúng 
nhân dân có thể hưởng thụ công bằng hơn các dịch vụ 
xã hội. Trong điều kiện các nhóm khác nhau trong xã hội 
có sự khác biệt tương đối lón về cơ hội tiếp nhận giáo dục, 
việc cấp kinh phí giáo dục của chính phủ cần nghiêng dẩn
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nhiểu hơn vể phía nông thôn, dồn nhiều hơn cho khu vực 
còn khó khăn, cấp nhiều hơn cho các trường có cơ sở vật 
chất còn lạc hậu, hỗ trợ nhiều hơn cho các gia đình học 
sinh gặp khó khăn.

Thứ hai, vấn để phân chia trá ch  nhiệm  của chính phủ. 
Sau khi đã xác định phạm vi, nguyên tắc, tiêu chuẩn cấp 
kinh phí cho giáo dục, cần tiến thêm một bưóc xác định 
phân công giữa các cấp chính quyển: chính quyền tỉnh 
đảm nhiệm việc gì, chính quyền thành phố, thị trân trực 
thuộc đảm nhiệm việc gì, chính quyền cấp huyện chịu 
trách nhiệm gì, hạng mục nào do duy nhất một cấp chính 
quyền đảm nhiệm, hạng mục nào cần có sự phân công, 
gánh vác chung giữa nhiều cấp chính quyển. Trong giai 
đoạn hiện nay, đối với giáo dục đại học, cao đẳng, chủ yếu 
vẫn vận dụng hình thức ba cấp: chính quyền trung ương, 
chính quyền cấp tỉnh, thành phô", khu tự trị trực thuộc 
trung ương và chính quyển một sô" thành phố trung tâm 
chịu trách nhiệm mở trường dạy học đối vối giáo dục giai 
đoạn trung cấp trở xuống, hình thức quản lý chủ yếu do 
chính quyền cấp huyện đứng r a  quản lý. G iữa cá c  huyện  

có sự khác biệt tương đối lớn về kinh phí. Cơ chế chi tiêu, 
dịch chuyển ngân sách "trọn gói" cũng không có lợi cho 
việc lưu thông thuận lợi nguồn ngân sách còn dư thừa 
trong quá trình dịch chuyển vào các cơ quan cung cấp dịch 
vụ công. Khi điều chỉnh môi quan hệ về mặt ngân sách 
giữa các cấp chính quyền, có thể cần thiết đem chuyển 
một sô' hạng mục yêu cầu nhiều ngân sách lên cho chính 
quyền cấp trên.
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Thứ ba, vấn đề kiểm soát và giám sát cùa chính 
quyển đối với hoạt động của nhà trường. Chính quvển trả  
phí cho giáo dục, nhưng chính quyền cũng không thể là 
"người cung cấp trực tiếp" dịch vụ giáo dục, ngược lại, 
người cung cấp trực tiếp dịch vụ giáo dục ỏ đây chính là 
nhà trường, bao gồm các trường công lập do Nhà nưốc 
trực tiếp đứng ra thành lập và các trường dân lập do Nhà 
nước phê chuẩn cho phép thành lập. Ngân sách do Nhà 
nước cấp thường là một phần hoặc là nguồn chủ yếu 
trong ngân sách hoạt động của các trường, nhà trường 
vẫn còn thu một khoản phí nhất định từ các gia đình học 
sinh. Đê’ bảo đảm chất lượng của dịch vụ công, đặc biệt ]à 
tính chất công ích của giáo dục, cần thiết phải có sự kiểm 
soát, giám sát đối vối hoạt động của các trường học, đặc 
biệt là đối với việc mở trường, chất lượng giáo dục, thu 
phí giáo dục, dần xây dựng nên một khung quản lý giám 
sát và các quy định pháp luật bao quát được nhiều chủ 
thể cung cấp dịch vụ giáo dục hơn nữa.

2. Tăng cường xây  dựng pháp lu ật, th ú c đ ẩy  điểu  
hành theo  pháp luật

Tăng cường xây dựng hệ thống pháp luật liên quan tối 
giáo dục, triển khai thực hiện toàn diện quản lý giáo dục 
theo pháp luật là yêu cầu tất yếu, bảo đảm cho cải cách, 
đẩy nhanh phát triển sự nghiệp giáo dục. Không có sự 
pháp chế hóa đối với lĩnh vực giáo dục, sẽ không có sự 
phát triển lành mạnh của hệ thống giáo dục, chưa nói gì 
tới thực hiện hiện đại hóa giáo dục. Cần đưa cải cách, phát
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triển giáo dục vào quỹ đạo điều chỉnh của pháp chế, khôn 
ngừng mở ra cục diện mới điểu chỉnh, quản lý giáo dụ 
theo pháp luật.

Kể từ cải cách mở cửa tới nay, xây dựng hệ thôn 
pháp lu ậ t v ề  giáo  d ục củ a  T ru n g  Q uốc đã th u  đượ 

những thành tựu rõ rệt. Tuy còn chưa được hoàn thiệ] 
nhưng các quy phạm pháp luật này về cơ bản đã hìnl 
thành hệ thống, các vấn đề quan trọng trong công tá 
giáo dục đã có được chỗ dựa vể mặt giáo dục. Vấn đề chi 
yếu còn tồn tại là chấp hành pháp luật không nghiêm 
quản lý, giám sát thiếu hiệu quả. Tại một số địa phươnj 
quan điểm  h à n h  vi chủ quan của cá nhân còn lấn  át Ci 
pháp luật. Trong quá trình tăng cường xây dựng hi 
thống pháp luật về giáo dục, chính quyển và các cơ quai 
liên quan các cấp cần đi đầu tăng cường ý thức pháp trị 
thực hiện nghiêm chức trách theo quy định của phá] 
luật, bảo đảm hành vi hành chính của mình không thiếi 
xót, không vượt quyền, không sai so vối quyền hạn đươi 
giao, nỗ lực xây dựng chính quyền các cấp thành chínl 
quyền pháp trị. Xây dựng cơ chế truy cứu trách nhiệm 
thúc đẩy thực hiện cơ chế chịu trách nhiệm của chínl 
quyển là lựa chọn có thể mang lại hiệu quả tích cực 
thậm chí là hiệu quả to lớn trong nâng cao trình độ chấ] 
hành pháp luật. Quyền lực của chính quyền là do nhâ] 
dân giao cho, nhân dân đem lại quyền lực cho chín] 
quyển, chính quyển lại đem giao quyền cho các quai 
chức, do đó quan chức phải chịu trách nhiệm trước nhâ]
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dân và chính quyển, còn chính quyển thông qua các 
quan chức để chịu trách nhiệm trước nhân dãn, từ đó 
hình thành nên một hệ thống chịu trách nhiệm hoàn 
chỉnh. Công chúng có quyền truy cứu trách nhiệm cùa 

chính quyền, chính quyền lại có quyển truy cứu trách  

nhiệm của quan chức. Đại hội đại biểu nhân dân các cấp 
có thể thông qua nhiều hình thức khác nhau để thực 
hiện quyển truy cứu trách nhiệm, tiến hành các quyền 
giám sát, kiến nghị, phủ quyết các hành vi của chính 
quyền, thực hiện quyền bãi miễn đối vối những người có 
trách nhiệm liên quan.

Cần nâng cao toàn diện trình độ chấp pháp của các cơ 
quan hành chính giáo dục. Kiện toàn việc quy phạm cơ 

chế về tính thực thể và mặt trình tự các hành vi hành 
chính trong hệ thông hành chính giáo dục, hoàn thiện cơ 
chê' kiểm soát và giám sát đối vói quyển lực hành chính, 
bảo đảm hệ thông hành chính giáo dục thực thi đúng 

quyền hạn và vận hành theo trình tự quy định của pháp 
luật liên quan tối giáo dục, thực hiện nghiêm chức trách 
theo quy định của pháp luật, cần  kiện toàn trình tự xét 
duyệt thủ tục hành chính, quy phạm hành chính, không 
được phép phê duyệt các hạng mục vượt ngoài thẩm quyển 
theo quy định của pháp luật, không được phép thẩm định, 

phê duyêt hay ban hành các quy định, văn kiện không 
phù hợp với chính sách và các quy định có liên quan của 
pháp luật. Cần xây dựng cơ chế đánh giá, giám sát khoa 
học, căn cứ theo pháp luật để quy phạm hành vi dạv học
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của nhà trường, thiết thực tăng cường mức độ giám sát đối 
vối các hành vi dạy học và các hoạt động giáo dục.

C ần p h át huy tá c  dụng quan trọn g củ a đôn đốc, chỉ 

đạo, giám sát trong giám sát chấp hành pháp luật ở lĩnh 
vực giáo dục. Cơ chế đôn đốc, chỉ đạo giáo dục là một trong 
những cơ chế cơ bản của giáo dục Trung Quốc được quy 
định trong L u ậ t  g iá o  dục nước C ộ n g hòa N h â n  d â n  Trung 
Hoa, là "vệ sĩ vể mặt pháp luật" trong công tác giáo dục. 
Đôn đốc, chỉ đạo, giám sát ở đây đều là sự giám sát nội bộ 
bắt nguồn từ quan hệ phụ thuộc vể quyền hạn, cần căn cứ 
theo pháp luật để thực hiện chức năng giám sát hành 
chính đối với các công tác giáo dục có liên quan, cần  căn 
cứ yêu cầu tăng cường chấp hành pháp luật hành chính, 
tập trung vào những vấn đề nóng, vấn đề khó ở các thời kỳ 
khác nhau để tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát, thúc 
đẩy hình thành hệ thống vận hành hành chính "có sự phối 
kết hợp hài hòa giữa quyết sách, thực hiện và đôn đốc"; 
hình thành cục diện điều hành quản lý giáo dục, chính 
quyền theo pháp luật.

IV- KIỆN TOÀN Cơ CHẾ VẬN HÀNH NHÀ TRƯỜNG 
Tự CHỦ, Tự CHỊU TRÁCH NHIỆM

Nhà trường là đơn vị cấu thành cơ bản của hệ thống 
giáo dục. Nhà trường có giàu sức sông thì hệ thông giáo 
dục mới khỏe mạnh. Trong quá trình thúc đẩy, hiện đại 
hóa giáo dục, cần thông qua đi sâu cải cách, sáng tạo cơ 
chế, nỗ lực kiện toàn cơ chế vận hành nhà trường tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm.
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1. Tìm  tòi xây dựng cơ  ch ế  quản lý nhà trưởng
hiện đại

Nhà trường với vai trò là một tổ chức xã hội, bất kể là 
trường công lập hay trường tư thục đều cần phải là một hệ 
thống có sức sông, luôn biết tự đổi mới mình. Chì khi có 
một số quyền tự chủ nhất định, nhà trường mới có được 
sức sống, mói có sự thích ứng, tính chủ động và khả năng 
sáng tạo tương đối lốn. Dưối cơ chế quản lý tập trung quan 
liêu bao cấp trước đây, các nhà trường thường mất đi mục 
tiêu theo đuổi cá tính hóa, năng lực thích nghi với nhu cầu 
của xã hội và năng lực sáng tạo ngày càng giảm sút, nhà 
trường ngày một trở nên thiếu sức sống. Đương nhiên 
hành vi của nhà trường tất yếu phải chịu sự kiểm soát. 
Vấn đề trung tâm trong xây dựng cơ chế quản lý nhà 
trường hiện đại là phân định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của 
nhà trường trong mối liên hệ tương hỗ lẫn nhau giữa 
chính quyển, nhà trường và xã hội.

Kể từ sau Chiến tranh thế giói thứ hai, các quốc gia 
trên thế giói đã dần hình thành nên cơ chế trường công. 
Cơ chế trường công này về cơ bản đều do chính phủ tổ 
chức, quản lý và duy trì. Kể từ những năm 80 của thế  
kỷ XX trở lại đây, phong trào cải cách các trường học 
trên thế giới đã đưa ra tư tưởng trường học tự quản lý, 
đề nghị chính quyền trao lại quyền cho trường học, xây 
dựng mối quan hệ kiểu mối giữa trường học với bên 
ngoài (cơ quan chủ quản cấp trên, chính quyển nơi đứng 
chân) và mối quan hệ bên trong trường học (hiệu trưởng 
giáo viên và học sinh), thực hiện sự chuyển đổi trong
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quản lý nhà trường từ mô hình "bên ngoài quản lý" sang 
mô hình "bên trong tự quản lý", thúc đẩy quyển tự phát 
triển của nhà trường. Tại rất nhiều quốc gia như 
Ôxtrâylia, Anh, Mỹ, Canađa, Niu Dilân đểu đã xuất 
hiện xu thế chuyển dịch quyền và trách nhiệm giáo dục 
xuống cho chính nhà trường.

Trong "Quyết định của trung ương Đảng Cộng sản 
Trung Quốc vể cải cách giáo dục" công bố năm 1980, trên 
cơ sở tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, học giả, quy 
định này đã để ra: Kiên quyết thực hiện tinh giảm bộ 
máy hành chính, trao quyền nhiều hơn cho cấp dưới, mở 
rộng quyền tự chủ trong dạy học ở các nhà trường. Trong 
Cương lĩnh phát triển và cải cách giáo dục Trung Quốc 
do Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốic và Quốc Vụ 
viện ban hành năm 1993 đã chỉ rõ: Trong mối quan hệ 
giữa chính quyền với nhà trường, cần căn cứ theo nguyên 
tắc có sự phân biệt giữa chính quyền với đơn vị sự nghiệp, 
thông qua xây dựng pháp luật xác định rõ quyền và 
nghĩa vụ của các trường đại học, cao đẳng, làm cho nhà 
trường thực sự trỏ thành thực thể pháp nhân mở trường 
dạy học theo  hướng xã hội hóa. T ro n g  Luật giáo dục nước 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được công bô' năm 1995, 
pháp nhân nhà trường đã được mở rộng từ các trường đại 
h ọ c , c a o  đ ẳ n g  t r ở  t h à n h  t o à n  b ộ  c á c  t r ư ờ n g  h ọ c  c ó  t ư  c á c h  

pháp nhân. "Kế hoạch hành động chấn hưng giáo dục 
Trung Quốc giai đoạn 2003  - 2007" tiếp tục đê ra : Đi sâu  

cải cách  th ể  ch ế  quản lý bên tro n g  n h à trư ờng, tìm  tòi 

xây dựng cơ chế quản lý nhà trường hiện đại. Đây là lần

411



đầu tiên trong một văn kiện chính sách của quốc gia 
đã đưa ra nhận định về khái niệm cơ chế giáo dục hiện 
đại. Cải cách quản lý nhà trường tại Trung Quốc bẩt đầu 
từ mở rộng quyền mở trường lớp của các nhà trường, dần 
đi sâu vào chủ đề xây dựng cơ chế nhà trường hiện đại. 
"Kế hoạch hành động chấn hưng giáo dục Trung Quốc 
giai đoạn 2003 - 2007" đã giải thích như sau về xây dựng 
cơ chế nhà trường hiện đại: "Tiếp tục đi sâu cài cách cơ 
chế quản lý trong nội bộ các nhà trường, hoàn thiện cơ 
chế pháp nhân cho nhà trường. Các trường đại học, cao 
đẳng cần kiên trì hoàn thiện cơ chế đảng ủy lãnh đạo, 
hiệu trưởng phụ trách, thúc đẩy mỏ trường dạy học theo 
pháp luật, quản lý trường học dân chủ, quyết sách khoa 
học, kiện toàn cơ chế quản lý lãnh đạo và cơ chế giám sát 
dân chủ trong các nhà trường. Đối vói các trường trung 
học, tiểu học, cần thực hiện cơ chế hiệu trưởng phụ trách, 
tổ chữc đảng phát huy tác dụng hạt nhân chính trị, hội 
đồng đại diện giáo viên tham gia công tác quản lý, giám 
sát. Đối với các trường trung cấp, dạy nghề, có thể xây 
dựng cơ chế hội đồng quản trị với các thành viên là nhân 
viên các ngành, xí nghiệp, đơn vị tham gia mở trường. 
Tích cực thúc đẩy địa phương, học sinh và phụ huynh 
tham gia công tác quản lý, giám sát trường học... Tuân 
thủ đúng nguyên tắc "quản lý giáo dục nghiêm khắc, 
quy phạm quản lý", tăng cường xây dựng cơ chế liên 
quan tới trường học, dần hình thành nên cơ chế "tự chủ 
quản lý, tự chủ phát triển, tự chủ ràng buộc, xã hộí giám 
sát". Xây dựng cơ cấu nhà trường "tinh giản gọn nhẹ
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hiệu quả cao", hoàn thiện cơ chế công khai các hoạt động 
của trường, đi sâu cải cách cơ chế nhân sự và cơ chế phần 
phối trong nhà trường". Không khó nhận ra rằng, dưới 
tiển để đi sâu đẩy mạnh cải cách cơ chế quản lý bên 
trong nhà trưòng, kế hoạch hành động mối này đã đi 
thẳng vào vấn đề xây dựng cơ chế trường học hiện đại. 
Đường hướng chính sách cơ bản ở đây là, coi hoàn thiện 
cơ chế pháp nhân của nhà trường làm xuất phát điểm cơ 
bản, tập trung tiến hành xây dựng cơ chế nội bộ của các 
nhà trường.

Xây dựng cơ chế quản lý nhà trường hiện đại là một 
trong những nội dung của đi sâu cải cách thể chế quản lý 
trong nội bộ trưòng học, hạt nhân của nó chính là hoàn 
thiện cơ chế pháp nhân của nhà trường, cần  tuân thủ các 
quy định có liên quan tới pháp nhân nhà trường trong 
Luật giáo dục nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đi 
theo phương hướng cải cách quản lý công hiện đại, tăng 
cường xây dựng các quy định, chế độ pháp luật theo hướng 
coi trường học là một pháp nhân, quy phạm các mối quan 
hệ bên trong nội bộ nhà trường, không ngừng hoàn thiện 
cơ chê lãnh đạo, cơ chê quản lý và cơ chê giám sát dân chủ. 
Quan hệ giữa chính quyền với nhà trường, nhà trường vói 
xã hội là tiền đề quan trọng để tìm tòi xây dựng cơ chế 
quản lý nhà trường hiện đại. Xét từ mối quan hệ tác động 
qua lại lẫn nhau giữa nhà trường, xã hội và chính quyền, 
xu thế phát triển chung sẽ là chính quyền và các cơ quan 
quản lý hành chính giáo dục sẽ dần từ bỏ quyền quản lý 
giáo dục, giao chúng xuống cho các nhà trường, một bộ
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phận quyển lực này sẽ giao cho xả hội, cổ vũ xã hội tham  
gia mở trường và giám sát việc dạy học. Một bộ phận 
quyền lực sẽ được giao cho trường học, cho phép và cổ vũ 
các trường tụ mở trường chiêu sinh. Đốì với nhà trường, 
việc có được quyền lực không phải là kết quả hay mục đích 
chính của cải cách cơ chế quản lý trường học hiện đại mà 
chỉ là một xuất phát điểm cho thực hiện quyền tự chủ của 
trường học. Quan trọng hơn là, cần có sự bào đàm về 
quyền lực và cơ chế để cân bằng lại vối nó nhằm bảo đảm 
cho việc sử dụng có hiệu quả quyền lực của nhà trường, 
thúc đẩy sự phát triển của nhà trường. Xét một cách tổng 
thể, cần thông qua tìm tòi cơ chế quản lý nhà trường hiện 
đại để hình thành nên cơ chế vận hành, trong đó chính 
phủ điểu tiết, kiểm soát vĩ mô, nhà trường tự quản lý và 
có sự tham gia hiệu quả của xã hội. Vừa cần mở rộng mức 
độ tham gia vào việc mở trường dạy học của xã hội, lại cần 
tăng cường sự giám sát, can dự của xã hội đối với nhà 
trường, các thông tin liên quan tới nhà trường như tài sản, 
tài chính, các khoản phí thu...đều cần được công khai cho 
toàn xã hội biết.

Xây dựng cơ chế quản lý nhà trường hiện đại chịu sự 
ràng buộc của xu hưóng chính sách giáo dục công. Sau 
khi một chính sách giáo dục công nào đó được định hình 
một cách cơ bản, phương hưống vận hành và mô hình 
điều hành của nhà trường về cơ bản cũng sẽ trở nên rõ 
ràng hơn, có thể không cần thiết phải tiếp tục tìm kiếm 
các chi tiết nhỏ hơn nữa quy định về cơ chế vận hành. 
Mấy năm trở lại đây, có người cho rằng, xây dựng cơ chế
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quản lý giáo dục hiện đại chính là để cho nhà trường trở 
thành một thực thể pháp nhân tự chủ kinh doanh, tự 
chịu trách nhiệm lãi lỗ, tự phát triển và tự ràng buộc 
mình; thực hiện chế độ cổ phần hóa hoặc đi theo mô hình 
vận hành của công ty chính là phương hưống chiên lược 
quan trọng trong xây dựng cơ chế quản lý giáo dục hiện 
đại. Quan điểm và cách làm này xét về thực chất chính là 
một cách trực tiếp hay gián tiếp đem bệ nguyên si mô 
hình quản lý doanh nghiệp hiện đại vào lĩnh vực giáo dục. 
Nếu làm như vậy, toàn xã hội sẽ không còn tồn tại "cơ 
quan thứ ba" hoạt động theo nguyên tắc phi lợi nhuận 
nữa, toàn xã hội sẽ dần "thị trường hóa toàn bộ". Nguyên 
Tổng thống Pháp Lionel Jospin có một câu danh ngôn 
như sau: "Cần thực hiện kinh tế  thị trường, nhưng không 
được thị trường hóa xã hội". Câu nói này rất đáng để 
Trung Quốc học tập.

2. Đi sâu cải cách cơ ch ế lãnh đạo trong các  
nhà trường

Cơ chế lãnh đạo trong các nhà trường chỉ các quy 
phạm, cơ chế vể lập các cơ sở nội bộ, phân chia quyền 
hạn, bổ nhiệm hay bãi miễn nhân sự, tổ chức quản lý... 
Đây chính là khâu hạt nhân trong sự phát triển, vận 
hành của các nhà trường. Tuy theo thông lệ, người ta 
gọi các nội dung này là cơ chế lãnh đạo trong các nhà 
trường, nhưng thực chất có rất nhiều nội dung, trong đó 
lại không chỉ đóng khung trong phạm vi nội bộ nhà 
trường, ví dụ việc bổ nhiệm, miễn nhiệm đã không còn
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là vấn để nội bộ của trường. Sau khi thành lặp nước. 
Trung Quốc đã từng thực hiện các cơ chế lãnh dạo như cơ 
chế hội đồng quản lý các công việc của trường, cơ chê 
hiệu trưởng chịu trách nhiệm, cơ chế hiệu trường chịu 
trách nhiệm dưới sự lãnh đạo của đảng ủy (chi bộ) nhà 
trường. Kể từ sau năm 1985, dưới sự dẫn dắt, chi đạo của 
tinh thần "Quyết định của Trung ương Đảng Cộng sản 
Trung Quốc về cải cách giáo dục", trong các trường học 
tại Trung Quốic bắt đầu thực hiện cơ chế hiệu trưởng chịu 
trách nhiệm. Tại các trường đại học, cao đẳng thực hiện 
cơ chế hiệu trưởng chịu trách nhiệm dưói sự lãnh đạo của 
đảng ủy nhà trường, đảng ủy tiến hành thảo luận và 
quyết định các vấn đề quan trọng của trường, đồng thời 
bảo đảm người lãnh đạo hành chính của trường có thể 
phát huy trọn vẹn chức trách của mình. Tại các trường 
trung học, tiểu học và các trường học khác, tổ chức đảng 
phát huy vai trò là hạt nhân chính trị. Sau khi các cơ sở 
giáo dục dân lập phát triển mạnh như vũ bão, Luật giáo 
dục nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ban hành năm 
1995 đã quy định nguyên tắc về cơ chế quản lý trong các 
nhà trường là: Người đứng ra thành lập trường chịu trách 
nhiệm, đồng thời quy định "việc dạy học và các công 
việc quản lý hành chính khác do hiệu trưởng chịu trách 
nhiệm". Trong các văn bản luật ban hành về sau như Luật 
giáo dục đại học, cao đẳng nước Cộng hòa Nhăn dăn 
Trung Hoa, Luật thúc đẩy giáo dục dăn lập nước Cộng 
hòa Nhản dân Trung Hoa, Điều lệ thực thi Luát thúc đẩy 
giáo dục dân lập nước Cộng hòa Nhân dán Trung Hoa
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nói chung đểu nhân mạnh lại các quy định mang tính 
nguyên tắc này.

Cơ chế quản lý trong nhà trường là cơ chê cơ bản của 
trường học. Nó mang ý nghĩa căn bản hơn so với tác dụng 
cá nhân, trách nhiệm cá nhân, tư tưởng chủ quan và tác 
phong cá nhân của lãnh đạo nhà trường. Có thể nói rằng, 
nó chính là "trung khu thần kinh" trong quản lý nhà 
trường. Cơ chế lãnh đạo trực tiếp chi phôi tới công tác 
quản lý, ảnh hưởng tới toàn cục của nhà trường. Những 
quy định pháp luật hiện hành mới chỉ tiên hành quy định 
về mặt nguyên tắc đốĩ với một sô' mặt cơ bản nhất, chủ yêu 
nhất trong cơ chế lãnh đạo trong nhà trường, vẫn còn rất 
nhiều mối quan hệ về quyển lợi và nghĩa vụ còn chờ được 
quy phạm, thậm chí điểu chỉnh, còn có rất nhiều mầu 
thuẫn còn chò sự sáng tạo về mặt cơ chế để giải quyết. Tại 
rất nhiêu trường đại học, cao đẳng tồn tại phổ biến vấn đê 
mối quan hệ giữa quyền lực hành chính với quyền lực học 
thuật. Tại các trưòng dân lập phổ biến tồn tại vấn đề phân 
chia quyển hạn, chức trách giữa hội đồng quản trị với hiệu 
trưởng. Tại một số trường dân lập, mối quan hệ này thậm 
chí còn diễn tiến thành mốì quan hệ giữa "nhà doanh 
nghiệp" với "người hoạt động sự nghiệp", quan hệ giữa 
"phụ huynh" vối hiệu trưởng, cần thông qua giải quyết 
dần từng bước các vân đề và mâu thuẫn này, đẩy mạnh 
hoàn thiện thêm một bước nữa cơ chế lãnh đạo trong các 
nhà trường.

Phương hướng cải cách cơ chế lãnh đạo trong các nhà 
trương là thúc đây dân chủ hóa, pháp chế hóa trong vận
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hành, quản lý nhà trường, xây dựng cơ cấu bộ máy quan 
lý "tinh giản, hiệu quả cao”, dần hình thành nén cơ chê "tự 
quản lý, tự phát triển, tự ràng buộc, do xâ hội giám sát . 
Cần hoàn thiện cơ chế pháp nhân cho nhà trường, căn cứ 
theo pháp luật để quy phạm các mốì quan hệ bên trong 
nội bộ nhà trường, tăng cường xây dựng cơ chế, nội quy, 
thúc đẩy toàn diện xây dựng pháp chế hóa vận hành quản 
lý trong nhà trường. Cần căn cứ phương hướng cải cách 
quản lý công hiện đại để xây dựng và hoàn thiện cơ chế tổ 
chức quản lý và cơ chế giám sát dân chủ đối với trường học.

3. Đi sâu cải cách chế độ nhân sự trong trường học

Cái đạo cốt lõi của công tác quản lý nằm ở việc dùng 
người. Con người là chủ thể của sự nghiệp, của sự phát 
triển. Các sai lầm sâu xa của nền kinh tế  kế hoạch nằm ở 
chỗ nó đã dùng chủ nghĩa bình quân tuyệt đối để đè nén 
tính tích cực, chủ động và khả năng sáng tạo của con 
người. Xét một cách căn bản, cải cách chính là phát huy 
tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mọi người. Một khi 
tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mọi người được phát 
huy, sự phát triển của nhà trường có được nguồn động lực 
quan trọng nhất.

Cải cách cơ chế nhân sự là vô cùng quan trọng, nhưng 
cũng là vấn đề vô cùng khó khăn. Nó liên quan tới hàng 
loạt các mặt khác như giải quyết công ăn việc làm thu 
nhập, bảo đảm xã hội... "Quyết định của Trung ương Đảng 
Cộng sản Trung Quốc về cải cách cơ chế giáo dục" ban 

hành năm 1985 hầu như đã không đề cập tói vá'n đế cải
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cách cơ chế nhân sự. Trong "Cương yếu phát triển và cải 
cách giáo dục Trung Quốc" do Quốc Vụ viện Trung Quốc 
ban hành năm 1993 mới bắt đầu đề ra nhiệm vụ cải cách 
cơ chế nhân sự lao động, yêu cầu phải "sử dụng các đòn 
bẩy chính sách như lương để thúc đẩy cải cách cơ chê giáo 
dục". Cùng với sự thúc đẩy cải cách cơ chê kinh tế, cải 
cách cơ chế nhân sự trong các trường học, đặc biệt là trong 
các trường đại học, cao đẳng đã có được những tiến triển 
mang tính đột phá vào những năm 90 của thế kỷ XX. Một 
loạt bộ phận hậu cần bảo đảm khổng lồ đã được tách bỏ 
khỏi các nhà trường, phương pháp phân phối thu nhập 
trong nhà trường với hai hình thức chủ yếu là lương chức 
vụ và phụ cấp chức vụ đã giúp phát huy một cách có hiệu 
quả tác dụng khích lệ của chế độ tiền lương lao động. Xét 
một cách tổng thể, trong tất cả các loại hình nhà trường 
đã bước đầu hình thành nên một cơ chế dùng người tương 
đôì ổn định, có tính lưu động vừa phải, chú trọng việc 
khích lệ, động viên; hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên 
nhân tài và ích lợi của nhà trường đã được nâng cao 
không ngừng.

Cải cách cơ chế nhân sự bên trong nhà trường cần tập 
trung vào xây dựng cơ chê dùng người có sự điều chỉnh lên 
xuống linh hoạt, có vào có ra, động viên khích lệ một cách 
có hiệu quả, giám sát chặt chẽ, thông qua cạnh tranh để 
lựa chọn người ưu tú, có đủ sức sông và hình thành nên cơ 
chế phân phối coi trọng thành tích thực tế, coi trọng công 
hiến. Cần loại bỏ cơ chế lãnh đạo trọn đời hiện đang còn 
tồn tại thực tế tại một sô' đơn vị sự nghiệp hiện nay. triển
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khai toàn diện cơ chế thuê, tuyển lãnh đạo. Đơn vị và công 
nhân viên chức ngành giáo dục cản căn cứ theo các quy 
định, pháp luật có liên quan của Nhà nước, xác định rõ 
chức trách, nghĩa vụ và quyền hạn của cả hai bên, có như 
vậy mối vừa có thể bảo đảm quyển dùng người cùa đơn vị, 
lại vừa có thể bảo đảm quyển chọn việc của công nhân 
viên. Cần căn cứ các nguyên tắc "ưu tiên hiệu quả hoạt 
động, chú ý công bằng"; dần thực hiện cơ chế phân phối 
xác định lương dựa vào vị trí công tác, xác định lương theo 
nhiệm vụ, xác định mức lương theo thành tích công tác 
thực tế; dần hình thành nên cầu nối trực tiếp giữa thu 
nhập của công nhân viên giáo dục với chức trách, thành 
tích công tác, cống hiến thực tế  cùng với hiệu quả kinh tế  - 
xã hội do những thành quả lao động trên của người giáo 
viên mang lại; dần hình thành cơ chế phân phối mang 
tính khích lệ nghiêng về ưu tiên nhiều hơn cho nhân tài 
ưu tú, vị trí công tác quan trọng.

Cơ chế dùng người hiện tại của Trung Quốc còn được 
gọi là "cơ chế đơn vị sỏ hữu", là cơ chế dùng người "kiểu 
độc tôn", trong đó đơn vị dùng người quy định mức lương 
riêng cho từng chức vụ, mỗi công nhân viên đảm nhiệm 
một vị trí duy nhất. Xuất phát từ góc độ của đơn vị, điểu 
này có lợi cho việc các công nhân viên ra sức tận tâm, tận 
lực cống hiến cho công việc thuộc chức trách của mình. 
Xuất phát từ góc độ xã hội, đây chưa chắc đã là phương 
pháp tối ưu để cổ vũ, khích lệ nhân tài. Cơ chế dùng người 
"kiểu xã hội cùng sử dụng", theo đó một nhân viên có thể 
đồng thời đảm nhiệm nhiều chức vụ và hưởng lương cho
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tất cả các chức vụ mình đảm nhiệm, đã được các nước 
phương Tây phát triển, áp dụng từ lâu. Cơ chế này có thể 
dùng làm cơ chế bổ sung quan trọng cho cơ chê dùng người, 
mỗi ngưòi đảm nhiệm một vị trí cụ thể, hưỏng lương cho vị 
trí công tác đó mà Trung Quốc đang thực hiện hiện nay. 
Một số trường học có điểu kiện có thể căn cứ vào các 
nguyên tắc: ổn định tương đối, lưu động một cách hợp lý, 
có sự kết hợp linh hoạt giữa mỗi người đảm nhiệm một vị 
trí với một người cùng lúc đảm nhiệm nhiểu vị trí, cùng 
dùng chung tài nguyên...để tiến hành tìm tòi và thử 
nghiệm cơ chế sử dụng, khai thác tài nguyên nhân lực 
giáo dục theo hướng kết hợp giữa đội ngũ cán bộ lãnh đạo 
tương đốì ổn định vối đội ngũ nhân viên lưu động có thể 
vào/ra tương đối trật tự cho một vị trí công việc mối.
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Chương VIII

HIỆN ĐẠI HÓA GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
NHÂN TAI

Nhân tài là nguồn tài nguyên hàng đầu trong công cuộc 
phát triển kinh tế  - xã hội. Mục đích cơ bản nhất của việc 
thúc đẩy hiện đại hóa giáo dục là biến áp lực vể gánh nặng 
dân số của Trung Quốc thành ưu thế về nguồn nhân lực. Do 
vậy, cần phải nhận thức rõ nhu cầu vê' nhân tài và tri thức 
trong sự phát triển xã hội và kinh tế; thực hiện giáo dục tố 
chất, đẩy mạnh việc xây dựng tư tưởng, đạo đức cho thanh, 
thiếu niên, đẩy nhanh quá trình cải cách hệ thống chương 
trình học và chế độ kiểm tra đánh giá, mở rộng môi trường 
giáo dục tô" chất trong toàn xã hội, tạo điều kiện cho việc 
thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người, đáp ứng đủ 
nhu cầu nhân tài cho sự nghiệp hiện đại hóa.

I- MỤC ĐÍCH Cơ BẢN CỦA HIỆN ĐẠI HÓA GIÁO DỤC 
LÀ ĐÀO TẠO NHIỀU NHÂN TÀI

Đồng chí Giang Trạch Dân từng nói: "Thời nay khoa 
học - kỹ thuật tiến bộ không ngừng, cạnh tranh với quốc tế
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ngày càng khốc liệt. Trong sự cạnh tranh giữa các nước, 
xét cho cùng, là cạnh tranh về nhân tài, cạnh tranh về 
khả năng sáng tạo của dân tộc. Giáo dục chính là cơ sở của 
bồi dưỡng nhân tài và tăng cường khả năng sáng tạo của 
dân tộc, giáo dục cần phải được đặt vào vị trí quan trọng 
mang tính chiến lược, toàn cục trong sự nghiệp hiện đại 
hóa"1. Vân đề nhân tài là mục tiêu cuối cùng của hiện đại 
hóa giáo dục, quyết định vị trí mang tính chiến lược, cục 
bộ của hiện đại hóa giáo dục trong cả quá trình xây dựng 
hiện đại hóa.

1. Phát triển toàn diện: định hướng cơ bản của 
sự phát triển nhân tài xã hội hiện đại

Xã hội hiện đại rất cần những nhân tài phát triển 
toàn diện. Phát triển toàn diện là nhu cầu cơ bản của 
xã hội hiện đại đối với nhân tài, đồng thời cũng là con 
đường phát triển cơ bản của nhân tài trong xã hội hiện đại.

Sự phát triển toàn diện của con người là một khái 
niệm mang tính lịch sử, nó được ra đời, phát triển và từng 
bưốc hình thành cùng với lịch sử.

Từ lâu, con ngưòi đã có xu hướng theo đuổi sự phát 
triển toàn diện đối với con người. Khi trả lời về tiêu chuẩn 
của "ngưòi trưởng thành" (con người hoàn mỹ), Khổng Tử 
đã nói: "Thông minh như Tạng Vũ Trọng, thanh liêm như 
Mạnh Công Xước, dũng cảm như Hạ Trang Tử, tài nghệ

1. Tuyển tập Giang Trạch Dân, Nxb. Nhân dân, 2006, t.3, 
tr.499.

423



như Nhiêm Cầu, thêm trang sức bằng lễ và nhạc, là có thé 
thành ngưòi hoàn mỹ"1. Khổng Tử lại nói: 'Người quản tử 
phải đạt được ba yêu cầu, nhân nghĩa sẽ không có lo âu. 
hiểu biết sẽ không bị mê hoặc, dũng cảm sẽ không lo sợ"2. 
Tập hợp ưu điểm của các nhân vật kiệt xuất tạo nên một 
con người hoàn mỹ lý tưỏng. Nhà triết học cổ Hy Lạp 
Aristoteles cho rằng, việc rèn luyện sức khỏe, trí đức một 
cách hài hòa sẽ làm cho con người phát triển một cách 
toàn diện. Chủ nghĩa nhân văn dưối thời văn hóa phục 
hưng ở châu Âu thì khẳng định giá trị của con người, chủ 
trương giải phóng con người, trong đó bao hàm ý phát 
triển toàn diện của con người. Những người thuộc chủ 
nghĩa xã hội không tưởng vào thế kỷ XVIII, XIX cũng 
chính thức nêu ra sứ mệnh lịch sử bồi dưỡng con người 
"phát triển toàn diện".

Vào giữa thế kỷ XIX, c .  Mác và Ph. Ảngghen tiếp tục 
kế thừa và phát triển những tư tưởng trên, đưa ra học 
thuyết phát triển toàn diện của con người. Căn cứ vào bối 
cảnh lịch sử thời bấy giò, cần chú ý ít nhất hai điểm: Thứ  
nhất, chỉ có một số ít giai cấp "nhàn rỗi" mới có quyển 
được tiêp nhận giáo dục văn hóa, đông đảo tâng lớp lao 
động nghèo khổ là giai cấp "bận rộn", cả ngày cặm cụi lo 
miếng cơm manh áo, làm việc trong môi trường lao động

1, 2. "Luận ngữ, hiến văn". Nguyên gốc là "Tủ Lộ vấn thành
nhân, Tử viết:"nhược Tạng Vũ Trọng chi tri, Công Xước chi bất 
dục, Hạ Trang Tử chi dũng, Nhiêm cầu  chi nghệ, vãn chi dĩ )ễ 
lạc, dĩ khả dĩ vi thành nhân hĩ"".
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sản xuất tách biệt khỏi giáo dục, từ đó dẫn tới sự phát 
triển một cách phiến diện, không hoàn chỉnh. Thứ hai, 
trong nội bộ quá trình sản xuất công nghiệp, dưới điểu 
kiện sản xuất toàn máy móc, ngưòi công nhân bị phân 
công một cách rập khuôn, rất nhiều công nhân thậm chí 
cả đòi chỉ làm một công việc, lâu dần gần như trở thành 
một bộ phận của chiếc máy, cũng giông như vai diễn 
ngưòi công nhân của Charlie Chaplin trong "Thời đại tân 
kỳ", sau khi ròi khỏi dây chuyển sản xuất vẫn liên tục 
lặp lại các động tác vặn tuốc nơ vít một cách vô thức, máy 
móc. Tình trạng này khiến đại bộ phận tiềm năng của 
người công nhân bị bỏ không, chỉ một phần rất nhổ được 
phát triển. Xuất phát từ tình hình cuộc sông hiện thực 
của giai cấp công nhân, từ khao khát được giải phóng của 
con người, c. Mác và Ph. Ăngghen đã đề ra học thuyết 
phát triển toàn diện, nguyên lý giáo dục kết hợp giữa lao 
động sản xuất và giáo dục.

Những yêu cầu bên trong sự toàn diện của con ngưòi 
được biểu hiện dưới năm phương diện sau: Thứ nhất, sự 
phát triển về bản chất của con người, tức con người làm 
chủ hoàn toàn bản chất của mình, giải phóng toàn diện 
con người. Cụ thể hơn, là đánh thức các bản chất còn 
đang tiềm ẩn trong người như cá tính, nhân cách, thể 
lực, trí lực, làm cho chúng được phát triển một cách đầy 
đủ. Thứ hai, những quan hệ lệ thuộc của con người được 
giải thoát hoàn toàn giải thoát khỏi các quan hệ lệ thuộc 
vào người và vật, trở thành người tự do, tự do phát triển 
toàn bộ khả năng và năng lực của mình. Thứ ba, chuyển
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biến toàn diện vê' chức năng công việc của con người có 
thể thích ứng với mọi yêu cầu của xã hội, có thể sinh tồn 
bằng cách thay đổi theo các chức năng công việc khác 
nhau trong xã hội. Thứ tư, không ngừng nâng cao tố  chất 
của con người, phát triển năng lực, tố chất của con người, 
trong đó lấy thể lực và trí lực làm trọng tâm. T h ứ  năm , 
các nhu cầu cá nhân của con ngưòi phải được đáp ứng 
đầy đủ. Nhu cầu là động lực chính của phát triển, nhu 
cầu của con người rất đa dạng và vô hạn, nhưng đồng 
thời cũng chịu sự hạn chế của xã hội. Đến thời kỳ xã hội 
chủ nghĩa cộng sản, vật chất tài lực dồi dào phong phú, 
nhân cách đạo đức con người nâng cao rõ rệt, nhu cầu 
của cá nhân sẽ được đáp ứng đầy đủ1.

Học thuyết phát triển toàn diện con người của c .  Mác 
và Ph. Ảngghen có ý nghĩa chỉ đạo quan trọng đối với giáo 
dục, nhưng bản thân học thuyết là khái niệm tổng hợp lấy 

triết học làm cơ sở, kết hợp vối kinh tế  chính trị học và chủ 
nghĩa xã hội khoa học. c .  Mác và Ph. Ăngghen đã kết hợp 

sự phát triển toàn diện con ngưòi và sự tiến bộ của xã hội, 

hai sự phát triển này cùng thúc đẩy lẫn nhau. Trong học 
thuyết này, sự phát triển toàn diện của con người, sự giải 
phóng sau cùng của con người và sự thành công sau cùng 
của chủ nghĩa cộng sản, sẽ đều xảy ra cùng một thời điểm,

1. Trần Kim Minh: "Cam kết và hình thái đương đại giá tri 
phát triển toàn diện của con người", Nguyên lý triết học kỳ 1 
năm 2005, Trung tâm Tư liệu sách báo Đại học Nhán dán 
Trung Quốc.
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điểu đó có nghĩa chỉ dưới chế độ xã hội phù hợp, chúng mới 
được thực hiện một cách triệt để.

Vào trước những năm 50 của thế kỷ XX, khái niệm 
"phát triển toàn diện của con người" từng được gọi là "phát 
triển toàn diện cá nhân" hoặc "phát triển toàn diện cá 
tính"1. Đối lập với "phát triển toàn diện" là "phát triển 
phiến diện", "phát triển dị hình", các khái niệm có liên 
quan chặt chẽ với "phát triển toàn diện" là "phát triển đầy 
đủ", "phát triển hài hòa", "phát triển tự do". "Phát triển 
đầy đủ" chỉ trong điều kiện và không gian do xã hội quy 
định, hoặc trong phạm vi điều kiện và không gian xã hội 
do cá nhân tích cực xây dựng nên, cá nhân tận dụng các 
yếu tố bên ngoài để tiềm năng của bản thân được phát 
triển một cách tốt nhất. "Phát triển hài hòa" tức là cá 
nhân phát triển trong tổ hợp ưu hóa các phương diện của 
phát triển toàn diện, bình đẳng hài hòa, thể hiện tính trật 
tự. "Phát triển tự do" là cá nhân căn cứ vào khả năng và 
sỏ thích của bản thân, phát huy tối đa cá tính của mình, 
trong điều kiện xã hội cho phép tự xác định sự phát triển 
cho mình2. Hàm ý của những khái niệm trên có liên quan 
đến nhau và có sự giao thoa, ví dụ: "phát triển toàn diện" 
và "phát triển tự do" là điều kiện của nhau; chỉ có đầy đủ 
các điều kiện của phát triển tự do mới có thể thực hiện

1. Trần Quế Sinh: Lý luận phát triển toàn diện con người và 
thời hiện nay, Nxb. Giáo dục Thượng Hải, 1988, tr.2.

2. 0  Chí Huy: Tầm nhìn mới hiện đại hóa giáo dục Trung 
Quốc, Nxb. Đại học Sư phạm Đông Bắc, 2000, tr.172.

427



phát triển toàn diện. Cũng như vậy, chi khi mọi cá nhản 
được phát triển toàn diện, loài người mởi thực sự có dược 
tự do, trỏ thành con người phát triển tự do. Các khải niệm 
trên miêu tả trạng thái lý tưởng về phát triển cùa con 
người theo chiều ngang, nếu nhìn theo chiều dọc. có khái 
niệm "phát triển tiếp tục", "phát triển hết đời", nhấn 
mạnh tính lâu bền và tính cải cách trong phát triển của 

con người.
Phát triển toàn diện có khởi nguồn từ lâu đời, ờ các 

thời đại khác nhau, phát triển toàn diện có các hàm ý 
tương tự nhau. Phát triển toàn diện ỏ thòi kỳ hiện đại, 
hoặc có thể nói sự phát triển toàn diện mà sự nghiệp hiện 
đại hóa giáo dục Trung Quốc theo đuổi có những đặc trưng 
của thời kỳ như thê nào? Có những học giả đã nghiên cứu 
vấn đề này và đưa ra các quan điểm dưới đây1:

- Cần có tính sáng tạo. Sáng tạo là bản tính của con 
người, là khởi nguồn của xã hội tiến bộ. Khai thác tối đa 
tiềm năng trí não không bao giờ cạn của con người, bồi 
dưỡng tính sáng tạo của con ngưòi là quy định cơ bản nhất 
trong việc hiện đại hóa tcí chất của con người. Mội nuười có 
tính sáng tạo, thường có xu hướng tiếp nhận những sự vật, 
sự việc hợp lý hơn, có mong muốn thành công mãnh liệt, 
luôn không tự hài lòng với thực tại, có tinh thần phê bình, 
dám mạo hiểm, dám trả giá, có ý chí ngoan cường, đầu óc 
phóng khoáng, tư duy linh hoạt, có trí tưởng tượng phong

1. Ô Chí Huy: Tầm nhìn mới hiện đại hóa giáo dục Trung 
Quốc, Sđd, tr.173-174.
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phú, dám hành (lọiifí. dám khám phá, có tinh thần làm 
việc và sáng tạo không ngừng.

- C ần có tin h  th ần  trá ch  nhiệm . Cùng với những hiểu  

biết sầu sắc và tiếp xúc rộng rãi của con người vối thê giới, 
quan hệ giữa con người và thế giới ngày càng phức tạp, 
ngày càng khăng khít. "Học cách quan tâm" được xuất 
phát từ lợi ích bảo vệ toàn thế giới, đưa ra quan điểm 
quan tâm đến người khác, quan tâm đến xã hội, quan tâm 
đến môi trường, nòng cốt của quan điểm này chính là 
nhấn mạnh việc bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm và nghĩa 
vụ của con người.

- Cần lý tín h  hóa, bao gồm lý tín h  h óa to àn  diện cả  lý 

tính công cụ và lý tính giá trị, là đặc trưng bản chất của 
hiện đại hóa. Người lý tính hóa không chỉ có ý thức dân 
chủ, quan niệm pháp chế, tinh thần cạnh tranh lành 
mạnh, thái độ hợp tác, tinh thần khoa học và tính nhân 
văn, mà còn có khả năng hành động tương ứng. Cho dù 
trên thế giới xuất hiện phong trào phản lý tính hóa, 
nhưng Trung Quốíc đối vói những người thiếu nhũng 
phẩm chất của con người hiện đại như tính dân chủ, 
pháp chế, khoa học, cạnh tranh..., cần phải được bồi 
dưỡng nhiều hơn.

- Cần m an g đầy sức sông. Sức sông của con người 
không chỉ bao gồm thể chất khỏe mạnh, tâm lý khỏe mạnh, 
mà còn bao gồm thái độ lạc quan, theo đuổi điều đúng đắn. 
Sức sông căng tràn của con người có được qua quá trình 
học tập không ngừng. Thông qua học tập theo nghĩa rộng, 
tăng khả năng chống chọi với bệnh tật và khả năng tâm lý
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thích ứng, xây dựng một thái độ nhân sinh lành mạnh,
tích cực và cầu tiến.

2. Giáo dục hiện đại hóa tạo diều kiện  tố t cho sự 
trưởng thành của nhân tài

Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển của con người 
là di truyền, môi trường và giáo dục. Giáo dục là hoạt 
động mang tính định hưóng có mục đích ảnh huỏng đến 
con người, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của 
con người, được rất nhiều nhà giáo dục, nhà tư tưởng quan 
tâm. Nhà tư tưởng, nhà giáo dục người Pháp Jean Jacques 
Rousseau đã nói: "Cây lốn lên nhờ vun xới, người lớn lên 
nhò giáo dục"1. Chỉ có thông qua giáo dục hợp lý, nhân tài 
tự nhiên mối trở thành nhân tài xã hội, trở thành con 
người xã hội yêu cầu. Tuy nhiên, giáo dục như con dao hai 
lưõi, vừa có mặt phải, vừa có mặt trái. Nói một cách khác, 
không phải bất cứ giáo dục nào cũng đều có thể khiến con 
người phát triển toàn diện.

Chúng ta hãy xem xét m ặt trái của giáo dục từ khảo 
sát phiến diện. Nhà giáo dục người Cộng hòa Séc Johann 
Amos Comenius đã từng đau khổ phê bình các trường học 
theo phương thức cũ là "lò sát sinh tài trí". Ông Đào 
Hành Tri từng phê bình giáo dục hương thôn của thời cũ 
ở Trung Quốc như sau: "Giáo dục hương thôn Trung Quốc 
đã đi sai đường, nó dạy con ngưòi rời quê hương lên

1. Tuyển tập giáo dục luận giai cấp tư sản phương Tăy 
Nxb. Giáo dục nhân dân, 1979, tr.95.
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thành phố, dạy con người ăn cơm không trồng lúa, mặc 
áo không trồng bông, làm nhà không gây rừng; nó dạy 
con người coi trọng phồn hoa, coi thường nghề nông; nó 
dạy con người phân chia lợi nhuận chứ không tạo ra lợi 
nhuận, nó dạy con em nông dân thành mọt sách, dạy phú 
thành bần, bần thành càng bần hơn; dạy mạnh biến 
thành yếu, yếu biến thành yếu hơn"1. Sách Học cách sinh 
tồn giáo dục thế giới hôm nay và ngày mai cũng chỉ rõ 
rằng: "Vì mục đích rèn luyện, phương diện nhận thức lý 
trí của một người bị chia nhỏ ra thành từng mảnh, các 
phương diện khác không phải bị bỏ quên, mà là bị coi nhẹ, 
không phải bị quay trả lại tình trạng phôi thai, mà phát 
triển trong tình trạng không có tổ chức. Vì yêu cầu của 
nghiên cứu khoa học và chuyên môn hóa, lẽ ra nên bồi 
dưỡng toàn diện cho rất nhiều thanh niên, nhưng lại biến 
họ mang đầy khiếm khuyết. Để phục vụ cho các công việc 
hiệu quả không cao hoặc các nội dung được chia ra quá 
nhỏ, mà tiến hành rèn luyện, dự tính quá cao tầm quan 
trọng của khả năng kỹ thuật mà làm tổn hại đến các 
phẩm chất khác mang tính nhân sinh hơn". Không còn 
nghi ngò gì, giáo dục kiểu cũ không những không thúc 
đẩy con ngưòi phát triển toàn diện, mà còn hạn chế con 
người phát triển. Điều đáng tiếc là hình bóng của giáo 
dục kiểu cũ vẫn còn phảng phất trong giáo dục thời nay. 
Ví dụ: nhấn mạnh chức năng truyền thụ kiến thức của

1. Đào Hành Tri: Cải cách cơ bản giáo dục nông thôn Trung  
Quốc, in trong Tuyển tập Đào H ành Tri, t.2, tr.670.
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giáo dục, coi nhẹ chức năng phát triển tri lực và bổi 
dưỡng tình cảm; nhấn mạnh tính kế thừa của giáo dục. 
coi nhẹ tính sáng tạo của giáo dục; nhấn mạnh tính cộng 
đồng của người tiếp nhận giáo dục, coi nhẹ cá tính, tính 
đa nguyên của người đó; nhấn mạnh tính thụ động của 
người tiếp nhận giáo dục, coi nhẹ tính chủ động của họ; 
nhấn mạnh vào giáo dục của một số ít học sinh ưu tú, coi 
nhẹ giáo dục của đại đa số học sinh bình thường; nhấn 
mạnh thành tích thi lý thuyết, coi nhẹ trải nghiệm thực 
tế  về đời sống xã hội và thực tiễn xã hội đối vối người tiếp 
nhận giáo dục...

Giáo dục hiện đại hóa cung cấp các quan niệm giáo 
dục tiên tiến cho sự phát triển của nhân tài. Mấu chốt 
của giáo dục hiện đại hóa là hiện đại hóa quan niệm giáo 
dục. Quan niệm giáo dục hiện đại hóa không hoàn toàn 
phủ định các quan niệm giáo dục và thực tiễn giáo dục 
đã có, mà điểu chỉnh sự sai lệch hưống lên trên, điều 
chỉnh vị trí coi trọng, xem nhẹ của nó, ví dụ: về mục đích 
giáo dục, vừa coi trọng chức năng truyền thụ kiến thức 
của giáo dục, vừa coi trọng chức năng khai thác trí lực, 
bồi đắp tình cảm; vừa coi trọng sự kế thừa về văn hóa 
của người tiếp thu giáo dục, lại càng coi trọng tính sáng 
tạo đối vối văn hóa, coi trọng bồi dưỡng tinh thần cho 
người tiếp thu giáo dục. v ể  đối tượng giáo dục, chú ý đến 
toàn thể học sinh trong đó có các học sinh ưu tú. đặc biệt 
chú ý quan tâm đến các học sinh kém hơn, hướng dẵn các 
em đó sát sao, thiết thực hơn, để các em có thể hoàn 
thành nhiệm vụ học tập cơ bản nhất, từ đó thực hiện sư
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công bằng trong kết quả giáo dục. về con đường, phương 
pháp giáo dục, vừa ủng hộ tính cộng đồng của người tiếp 
thu giáo dục, chú ý thông qua các hoạt động tập thể bồi 
dưỡng ý thức chủ nghĩa tập thể và tinh thần hợp tác, khả 
năng hợp tác của học sinh, vừa coi trọng cá tính riêng 
của họ, xây dựng môi trường giáo dục có chọn lựa, cho 
học sinh tự do lựa chọn; vừa nhận thây tính thụ động của 
ngưòi tiếp thu giáo dục, củng cố lòng tin và tinh thần 
trách nhiệm của giáo dục, vừa coi trọng tính chủ động 
của họ, làm cho học sinh học cách tự giáo dục mình trong 
thực tiễn giáo dục. về phương diện đánh giá kết quả học 
tập, vừa coi trọng kết quả thi trên giấy, càng coi trọng 
trải nghiệm thực tế của người tiếp thu giáo dục trong đời 
sống xã hội và thực tiễn xã hội, làm cho học sinh trải qua 
các khó khăn phù hợp, để nâng cao khả năng chịu đựng, 
thích ứng vối sự cạnh tranh khốc liệt của xã hội trong 
tương lai. Quan niệm giáo dục hiện đại là gạn bỏ biện 
chứng đối với quan niệm giáo dục truyền thông, bản thân 
nó cũng không ngừng tự phủ định mình, không ngừng 
phát triển. Chỉ dưới sự chỉ đạo của nền giáo dục có quan 
niệm giáo dục ở trạng thái động phát triển không ngừng, 
mới thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người. Nói 
một cách khác, chỉ ở trong nền giáo dục không ngừng 
thay đổi, mói tạo điều kiện cho phát triển toàn diện của 
con người,

Giáo dục hiện đại hóa cung cấp điều kiện cơ sở vật 
chất tốt cho nhân tài. Cùng vối việc thúc đẩy hiện đại 
hóa quan niệm giáo dục, giáo dục hiện đại hóa cũng đồng
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thòi thực hiện hiện đại hóa về điểu kiện vật chát. Trilơc 
tiên, từng bước xây dựng đội ngũ giáo viên có quan mệrr 
và tri thức khoa học hiện đại. Những giáo viên này có lj 
tưởng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp giáo dục, c< 
niềm tin giáo dục được xây dựng trên cơ sở giáo dục khoí 
học, có tinh thần trách nhiệm truyền đạt tinh hoa văi 
hóa nhân loại, đào tạo nhân tài hiện đại, có tinh thai 
khoa học xây dựng nội dung giáo dục, phương pháp giá< 
dục căn cứ theo tình hình khác nhau, có tính linh hoạt vi 
khéo léo giảng dạy tùy từng nơi, tùy từng đối tượng, tù' 
từng thời điểm. Quan trọng hơn hết, trong thời đại sácl 
bách khoa toàn thư cập nhật hàng ngày, các giáo viên thi 
hệ mới không chỉ bó hẹp trong việc truyền thụ kiến thức 
mà còn phải chú ý khơi dậy niềm đam mê, tính hiếu k' 
và nhiệt huyết của học sinh, bồi dưỡng khả năng học tập 
khả năng sáng tạo của học sinh, giúp học sinh hìnl 
thành những nhân cách cần có trong thời đạí mói. Tiế] 
theo, giáo dục hiện đại hóa bao gồm cả hiện đại hóa cái 
điều kiện cơ sỏ vật chất. Trong môi trường cơ sở vật chấ 
nghèo nàn, các hoạt động trên lớp và ngoại khóa đều b 
hạn chế nghiêm trọng, thầy và trò đều cảm thấy đơn điệi 
tầm nhìn hạn hẹp, tư tưởng hạn chê, khó có thể phá 
triển chủ động, linh hoạt. Cơ sỏ vật chất được cải thiện 
các hoạt động trên lớp và ngoại khóa có không gian tự d< 
thoáng đãng. Tài liệu trên thư viện phong phú. thầy V í 

trò có nguồn dinh dưỡng tinh thần đầy đủ. toàn diên 
Kinh phí đầy đủ, trường học có thể tổ chức các hoạt động 
ngoại khóa đa dạng, mang tính sáng tạo. tham gia các
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hoạt động thực tiễn trong xã hội, mở mang tầm nhìn cho  

sự phát triển của nhân tài.

3. Quán triệt phương châm giáo dục của Đảng và 
Nhà nước, bổi dưỡng nhân tài hiện đại hóa

Báo cáo tại Đại hội XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc 
đã nêu rõ phương châm giáo dục trong thời kỳ mới như 
sau: "Kiên trì theo đuổi nền giáo dục phục vụ cho sự 
nghiệp xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, phục vụ 
cho nhân dân, phối hợp chặt chẽ với lao động sản xuất và 
thực tiễn xã hội, bồi dưỡng những con người xây dựng 
xã hội chủ nghĩa và tầng lớp kế cận phát triển toàn diện 
trí - đức - thể - mỹ". Phương châm giáo dục của thời kỳ 
mới đã phản ánh yêu cầu của thời đại là xây dựng xã hội 
khá giả toàn diện, đồng thời cũng quy định rõ ràng về đối 
tượng phục vụ của giáo dục, phương châm thực hiện của 
mục tiêu giáo dục và mục tiêu đào tạo. Đây chính là kim 
chỉ nam cho công tác bồi dưỡng nhân tài các cấp trong thời 
kỳ mới.

Đe quán triệt phương châm giáo dục của Đảng, chủ 
yếu theo sát ba phương diện sau:

T h ứ  n h ấ t: C ần  kiên trì với định hướng đúng đắn  củ a  

giáo dục. So với "giáo dục phục vụ cho sự nghiệp xây dựng 
hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa", yêu cầu "giáo dục phục vụ 
cho sự nghiệp xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, 
phục vụ cho nhân dân" rõ ràng hơn, làm nổi bật tính định 
hướng xã hội chủ nghĩa của nền giáo dục Trung Quốc, nêu 
rõ lợi ích của nhân dân được đặt cao hơn tất cả nguyên tắc
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hiến pháp, thể hiện Đàng Cộng sản Trung Quốc luôn là 
đại diện cho quyền lợi của quần chúng nhãn dấn. Các câp, 
các kiểu giáo dục cần đáp ứng yêu cầu của thời dại, bỗi 
dưỡng cho học viên thành lớp người của thời dại mối cố 
tinh thần yêu nưâc, tinh thần chủ nghĩa tập thể, yêu 
xã hội chủ nghĩa, kế thừa, phát huy truyền thống cách 
mạng và truyền thống ưu tú của dân tộc, có hiểu biết vế 
pháp chế dân chủ xã hội chủ nghĩa, tuân thủ pháp luật, 
dần hình thành thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị 
quan đúng đắn, có tinh thần trách nhiệm và tinh thầr 
toàn tâm toàn ý phục vụ cho nhân dân, có lý tưỗng, đạc 
đức, văn hóa và kỷ luật.

T hứ hai: Giáo dục phải kết hợp với lao động sản xuấl 
và thực tiễn xã hội. So với giáo dục "kết hợp với lao động 
sản xuất", yêu cầu của giáo dục "kết hợp với lao động sảr 
xuất và thực tiễn xã hội" thêm một bưốc mở rộng chức 
năng của giáo dục. ở  xã hội hiện nay, giáo dục ngày càng 
kết hợp chặt chẽ vối kinh tế, khoa học - kỹ thuật, thực tiễr 
xã hội, trỏ thành một nhân tô' quan trọng thúc đẩy khoa 
học - kỹ thuật tiến bộ và xã hội phát triển. Hướng phát 
triển và cải cách của giáo dục là kết hợp chặt chẽ với kirứ 
tê' - xã hội, cung cấp nhân tài và cống hiến tri thức cho sụ 
nghiệp hiện đại hóa. Yêu cầu này mở rộng thêm nhậr 
thức về con đường bồi dưỡng nhân tài. Lao động sản xuâl 
vốn là hoạt động cơ bản nhất của con người, nhưng không 
phải là hoạt động thực tiễn duy nhất. Đào tạo bồi dưỡng 
nhân tài không chỉ bó hẹp trong phạm vi kết hợp với lao 
động sản xuất, mà còn phải kết hợp với cả thực tiễn xã hôi
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nỗ lực đào tạo nên các nhân tài đáp ứng được yêu cầu của 
xã hội phát triển.

Thứ ba: Tôn chỉ quan trọng n h ất của giáo dục là đào 
tạo, bồi dưỡng những người xây dựng xã hội chủ nghĩa và 
lớp kế cận phát triển toàn diện trí - đức - thể - mỹ. Phương 
châm của nển giáo dục mới lần đầu tiên đã đưa ra yêu cầu 
hoàn chỉnh "phát triển toàn diện trí - đức - thể - mỹ", làm 
rõ vị trí và vai trò của yếu tố "mỹ" trong công tác giáo dục, 
đồng thời cũng cho thấy thời kỳ lịch sử mối có yêu cầu 
toàn diện hơn đốĩ với tô' chất cơ bản của đối tượng đào tạo. 
Cần phải chú trọng bồi dưỡng tô" chất toàn diện, xây dựng 
lốp nhân tài toàn diện mới. Sự nghiệp hiện đại hóa ở 
Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay rất cần nhân tài ở 
các loại hình và tầng cấp, bao gồm hàng trăm triệu người 
lao động có tô' chất, có văn hóa, am hiểu kỹ thuật, tinh 
thông nghiệp vụ; bao gồm hàng chục triệu nhân tài nắm 
giữ vai trò chủ chốt trong các cơ quan của Đảng và chính 
phủ, nhân tài quản lý doanh nghiệp và nhân tài chuyên 
ngành kỹ th u ậ t  có n ăng lực tốt, có kiến thứ c vể quản lý 

kinh doanh và khoa học - kỹ thuật hiện đại; bao gồm rất 
nhiều nhân tài khoa học - kỹ thuật mũi nhọn có tính sáng 
tạo không ngừng. Quán triệt tuyệt đối phương châm giáo 
dục của Đảng, xét cho cùng là đào tạo ra nhiều người xây 
dựng và lớp kế cận có tri thức, kỹ năng, lao động mang 
tính sáng tạo, thúc đẩy quá trình xây dựng xã hội chủ 
nghĩa chính trị văn minh, tinh thần văn minh, vật chất 
văn minh, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng 
xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc.
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II- CHÍNH SÁCH QUỐC GIA THÚC ĐAY t o à n  d iệ n  
GIÁO DỰC TỐ CHẤT

Trên thế giới hiện nay, sự cạnh tranh giữa nội lực 
của các quốc gia ngày càng khốc liệt. Giáo dục chiêm vị 
trí cơ bản trong sự hình thành nội lực tổng hợp cùa quốc 
gia, nội lực của quốc gia mạnh hay yếu ngày càng được 
quyết định bởi tố chất của ngưòi lao động, chất lượng và 
số lượng của các nhân tài, điều này đặt ra  yêu cầu bức 
thiết về việc đào tạo ra lớp người mới cho Trung Quốc vào 
thế kỷ XXI. Kể từ khi Trung Quốc được thành lập, đặc 
biệt thời kỳ tiến hành cải cách mỏ cửa cho đến nay, sự 
nghiệp cải cách và phát triển giáo dục đã đạt được những 
thành tựu to lốn. Nhưng đôi mặt vói tình hình mối, do 
các nguyên nhân chủ quan và khách quan, quan niệm 
giáo dục, thể chê giáo dục, cơ cấu giáo dục, mô hình đào 
tạo nhân tài, nội dung giáo dục và phương pháp giảng 
dạy tương đôi lạc hậu, ảnh hưởng tối sự phát triển toàn 
diện của thanh, thiếu niên, không đáp ứng được yêu cầu 
nâng cao tô' chất nhân dân. Xuất phát từ yêu cầu của sự 
nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc và phục 
hưng dân tộc, cần phải tiến hành cải cách giáo dục, đẩy 
mạnh giáo dục tô'chất toàn diện.

1. Nội hàm  cơ  bản v à  c á c  điểm  ch ín h  củ a  giáo  
dục tố  ch ấ t

"Giáo dục tô' chất" là một bước tiến mới của các nhà 
giáo dục Trung Quốc trong thực tiễn cải cách giáo dục vào
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những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ XX. 20 năm trở 
lại đây, "giáo dục tố chất" đã được hoàn thiện và ngày 
càng phong phú trên lý thuyết và trong thực tiễn. Giáo 
dục tố chất chính là quán triệt phương châm giáo dục của 
Đảng, với tôn chỉ cơ bản là nâng cao tố  chất nhân dần, 
trọng điểm là đào tạo  khả n ăng tư  duy độc lập, k h ả n ăn g  

sáng tạo và năng lực thực tiễn của học sinh, tạo nên lớp 
người kế cận và người xây dựng xã hội chủ nghĩa phát 
triển toàn diện trí - đức - thể - mỹ, có văn hóa, đạo đức, lý 
tưởng và kỷ luật. Muốn thúc đẩy toàn diện giáo dục tố 
chất, cần chú ý các điểm sau:

Thứ nhất'. Kiên trì theo hưóng giáo dục "hướng tới 
hiện đại hóa, hướng ra thế giới, hướng tới tương lai", nỗ 
lực thực hiện "thống nhất bôn điều" do đồng chí Giang 
Trạch Dân phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm 100 năm ngày 
thành lập Trường Đại học Bắc Kinh: thông nhất mọi đối 
tượng tiếp nhận giáo dục đều kiên trì học tập khoa học, 
văn hóa và tăng cường tu dưỡng tư tưởng đạo đức; thống 
nhất học tập kiến thức trên sách vở kết hợp vối thực tiễn 
xã hội; thông nhất thực hiện gìn giữ giá trị bản thân và 
tinh thần phục vụ cho tổ quốic, cho nhân dân; thông nhất 
xây dựng lý tưởng to lớn và ý chí phấn đấu vượt gian khổ.

Thứ hai: Kiên trì "hướng tới toàn thể" và "phát triển 
toàn diện". Giáo dục tô" chất "hướng tới toàn thể", trước 
tiên nghĩa là giáo dục phải hướng tới toàn thể nhân dân, 
với tôn chỉ cơ bản là nâng cao tô' chất cho cả dân tộc 
Trung Hoa. Giáo dục tô' chất phải được đẩy inạnh rộng 
rãi trong các cấp, các loại hình đào tạo như giáo dục mầm
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non, giáo dục tiểu học, trung học, giáo dục dạy nghề, giáo 
dục người trưỏng thành, giáo dục trong các trường đại 
học, cao đẳng..., được thực hiện khắp mọi nơi như giáo 
dục ở nhà trường, giáo dục trong gia đình và giáo dục 
ngoài xã hội. Ngoài ra, trong các cấp, các trường giáo dục, 
giáo dục tố  chất phải hướng tói toàn thể học sinh, tạo mọi 
điều kiện cho sự phát triển toàn diện của học sinh, bảo 
hộ theo luật pháp quyền lợi cơ bản được học tập cho nhi 
đồng và thanh, thiếu niên, tôn trọng các đặc điểm phát 
triển của học sinh và quy luật giáo dục, làm cho học sinh 
nhanh nhẹn, hoạt bát, tích cực, chủ động phát triển. 
Thực hiện giáo dục tố  chất, cần thống nhất các yếu tố cơ 
bản như trí - đức - thể - mỹ, lao động kỹ thuật và thực 
tiễn xã hội vào mọi khâu của hoạt động giáo dục, làm cho 
các yếu tố đó hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau phát triển, thúc 
đẩy sự phát triển toàn diện của học sinh. "Phát triển 
toàn diện" trong các trường đại học, cao đẳng còn có 
nghĩa cân bằng giữa giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục 
nhân văn, đây chính là tinh túy của giáo dục đại học, cao 
đẩng. Giáo sư Cố Minh Viễn đã từng nói: "Một người 
đã qua giáo dục đại học, cao đẳng, dù học chuyên ngành 
gì, sẽ đều có kiến thức tương đốỉ phong phú vể triết học, 
ngôn ngữ, văn học, nghệ thuật, lịch sử..., có thế giới quan 
và nhân sinh quan đúng đắn, có tư tưởng trong sáng và 
tinh thần trách nhiệm với xã hội"1.

1. Cố Minh Viễn: Tim hiểu về giáo dục của tôi, Xxb Khoa 
học giáo dục, 1998, tr.433.
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T h ứ  ba : C ần  chú  trọn g  hơn nữa công tá c  giáo dục 

"đức", lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Mao Trạch 
Đông và lý luận Đặng Tiểu Bình làm kim chỉ nam, căn cứ 
theo mục tiêu giáo dục và quy luật phát triển của học 
sinh, xác định yêu cầu và nội dung giáo dục tùy theo lứa 
tuổi, khi bồi dưỡng tư tưởng phẩm chất đạo đức và hành 
vi chuẩn mực cho học sinh, cần lập ra các mục tiêu tăng 
dần theo các giai đoạn, cần  tăng cường giáo dục chủ 
nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa lịch sử duy vật, 
tạo cho học sinh thế giói quan và nhân sinh quan khoa 
học. Cần triển khai định hướng giáo dục chủ nghĩa yêu 
nưốc, chủ nghĩa tập thể và chủ nghĩa xã hội; giáo dục 
truyền thôn g v ăn  h óa ưu tú  và tru y ền  thôn g cá ch  m ạn g  

của dân tộc; giáo dục lý tưởng, đạo đức và hình tliành 
thói quen văn minh; giáo dục lịch sử Trung Quốc cận 
hiện đại, tình hình trong và ngoài nước; giáo dục pháp 
chế dân chủ. Kết hợp việc ca ngợi truyền thông ưu tú của 
dân tộc với việc tích  cực học tập  c á c  th à n h  quả văn  m inh  

ưu việt trên thế giới. Tiến hành cải cách phương pháp 
giáo dục "đức", k ế t hợp giữa giáo dục tro n g  n h à trư ờn g  

với h oạt động củ a  học sinh và thự c tiễn  xã  hội, chú trọ n g  

vào hiệu quả thực tế, tránh xu hướng chủ nghĩa hình 
thức. Các trường đại học, cao đẳng cần chú trọng hai môn 
học (môn lý luận chủ nghĩa Mác và môn tư tưởng đạo 
đức), bảo đảm lý luận Đặng Tiểu Bình và tư tưởng "3 đại 
diện" được đưa vào giảng đường, vào tài liệu giảng dạy và 
tói sinh viên. Cần căn cứ vào đặc điểm trưởng thành của 
thanh, thiếu niên trong tình hình mới, đẩy mạnh giáo
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dục tâm lý lành mạnh cho người học, tảng kha nàng 
thích ứng với cuộc sống trong xã hội của thanh, thiêu 
niên. Tăng cường giáo dục đoàn kết dân tộc, giảo dục 
quốc phòng, nâng cao ý thức của người học đối với an 
toàn quốc gia. Đẩy mạnh xây dựng văn minh trong 
trường, các công tác đoàn thanh niên, hội học sinh, sinh 
viên, góp vai trò ngày càng quan trọng trong việc bối 
dưỡng và nâng cao tố  chất cho người học.

T hứ tư: Chú trọng bồi dưỡng khả năng tư duy độc lập, 
khả năng sáng tạo và năng lực thực tiễn cho người học, nỗ 
lực nâng cao tố chất văn hóa, khoa học cho dân tộc Trung 
Hoa. Cần phổ cập rộng rãi kiến thức và phương pháp khoa 
học giáo dục sớm đối với trẻ sơ sinh. Giảm nhẹ gánh nặng 
trong học tập đối với học sinh tiểu học và trung học, 
khuyến khích các em chủ động phát triển nhanh nhẹn, 
hoạt bát. Cần thay đổi quan niệm giáo dục, cải cách 
phương thức đào tạo nhân tài, tích cực áp dụng các 
phương pháp mang tính gợi ý và thảo luận, kích thích 
người học tư duy độc lập và có ý thức sáng tạo, nâng cao 
chất lượng giảng dạy. Phải để ngưòi học cảm nhận và hiểu 
được quá trình ra đời và phát triển của tri thức, bồi dưỡng 
tinh thần khoa học và thói quen tư duy sáng tạo cho người 
học, coi trọng bồi dưỡng khả năng thu thập và xử lý thông 
tin, khả năng tiếp nhận kiến thức mối, khả năng phân 
tích và giải quyết vấn đề, khả năng biểu đạt ngôn ngữ và 
khả năng hợp tác, hoạt động xã hội của người học. Giáo 
dục đại học, cao đẳng còn chú trọng bồi dưỡng tinh thần 
hướng nghiệp cho sinh viên, nâng cao tố chất khoa hoc và
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tố chất nhân văn cho sinh viên. Giáo dục dạy nghề và giáo 
dục người trưởng thành bên cạnh việc dạy cho người học 
nắm được các tri thức văn hóa, còn phải bồi dưỡng cho họ 
kỹ năng nghề nghiệp thành thục và khả năng thích ứng 
vối thay đổi nghề nghiệp.

2. Các nhân tấ  xã hội ảnh hưởng đến việc thực 
hiện giáo dục tố  chất

Các chính sách vể giáo dục tô' chất của Đảng và Nhà 
nưốc đểu rất rõ ràng, các nghiên cứu lý luận về giáo dục 
tố chất cũng có những thành tựu đáng kể, nhưng chúng 
ta không thể coi nhẹ hiện thực sau: xu hưống "giáo dục 
ứng phó thi cử" vẫn còn rất nghiêm trọng, ảnh hưởng tới 
sự phát triển toàn diện của người học, hạn chế lợi ích của 
giáo dục đem lại cho phát triển kinh tế - xã hội. Giáo dục 
tô' chất khó được thực hiện vừa do nhân tô" bên trong giáo 
dục, vừa do các nhân tô' ngoài xã hội. Theo cách nói của 
một nhà giáo dục: "Việc bên ngoài trường quyết định việc 
trong trường".

Xét từ góc độ vật chất, nguồn phân bổ cho giáo dục 
không đủ khiến cho điều kiện của giáo dục tố chất còn 
thiếu. V ài n ăm  gần  đây, sự nghiệp giáo dục p h át triển  

nhanh chóng, điều kiện đi học có cải thiện rõ rệt, nhưng 
vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng lên 
của nhân dân. Giáo dục của xã hội khó có thể đáp ứng 
được ba phương diện dưới đây: T h ứ  n h ấ t, giáo dục nghĩa 
vụ không cân  bằng, k h ác biệt về nơi cư trú , th àn h  th ị và  

nông thôn, k h ác biệt giữa các  trường còn k h á lốn. T h ứ  hai,
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nguồn giáo dục ưu tú không đủ, khó đáp ứng dưọc nhu càu 
hưỏng sự giáo dục tốt hơn của nhân dân, đó chính là nhân 
tô' quan trọng tạo nên phong trào chọn trường ngày càng 
phổ biến trong các thành phố lớn. Thứ ba, các loại hình 
trường học, phương thức nhập học đơn điệu, thiếu màu sắc 
riêng, khó đáp ứng được nhu cầu đa dạng hóa giáo dục của 
nhân dân, đồng thời cũng không đáp ứng được nhu cầu 
phát triển sở trường và cá tính của mỗi người học. Các vấn 
đề trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc giáo dục tố chất ở 
các trường.

Xét từ góc độ chế độ, chính sách "Duy học lịch" 
đã dẫn đến thiếu sót trong chế độ giáo dục. Mặc dù chế 
độ tìm việc và nhân sự đã có những cải cách đáng kể, 
nhưng vẫn tồn tại các nhân tố ảnh hưởng tới việc thực 
hiện giáo dục tố  chất. Hiện nay, các giới trong xã hội đều 
hô hào có cái nhìn đúng về nhân tài, giữ nguyên tắc "đức 
tài kiêm toàn", lấy tiêu chuẩn chủ yếu để đánh giá nhân 
tài là đức, tri thức, khả năng và thành tích học tập, 
nhưng xét về cơ bản, chính sách và chế độ của Trung 
Quốc vẫn theo cơ cấu "bản vị quá trình học tập" và ”bản 
vị năng lực", những nhân tô' này về khách quan đã khiến 
xã hội phiến diện theo đuổi học lực cao và các trường 
danh tiếng, từng bứớc hạn chế xu hướng "bản vị năng 
lực" mà giáo dục tô' chất đang thực hiện.

Xét về góc độ quan niệm, quan niệm giá trị xã hội 
theo chủ nghĩa thực dụng khiến giáo dục tố chá't bi han 
chế. Cùng vối sự phát triển nhanh chóng của kinh té' nển 
kinh tế  thị trường đã được hình thành, nhán sinh quan
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các quan niệm giá trị, lý tưởng, nhu cầu cũng thay đổi rõ 
rệt, trong đó có những điểu tích cực nhưng cũng không ít 
điều tiêu cực. Nói về mặt tiêu cực, con người ngày càng 
chú trọng vào nhu cầu thực tế, chú trọng vào lợi ích trước 
mắt, thờ ơ thậm chí dần đánh mất tinh thần nhân văn, 
sự quan tâm đến nhân loại, xã hội và lý tưởng trong 
tương lai. Cùng với sự điểu chỉnh vể cơ cấu ngành nghề 
và tiến bộ trong kỹ thuật, số người thất nghiệp và chờ 
việc ngày càng tăng, cơ hội tìm việc ít, tình hình việc làm 
rất căng thẳng. Cuộc cạnh tranh tìm kế sinh tồn ngày 
càng khốc liệt đã khiến con ngưòi lựa chọn sự thực dụng, 
rất nhiều gia đình có xu hướng nâng cao cơ hội tìm được 
công việc lương cao thông qua con đường học hành, giành 
được ưu thế trong cuộc cạnh tranh sinh tồn. Chính sách 
một con của Trung Quốc đã khiến các gia đình đều gửi 
gắm trọn kỳ vọng của mình vào đứa con, các phụ huynh 
rất chú trọng vào giáo dục và cả quá trình học của con, 
tất cả dần trở thành tâm lý và hành vi của cả xã hội, trở 
thành một nhân tô' quan trọng ảnh hưởng tới giáo dục và 
các trường học.

3. T rách  nhiệm  cơ bản của lãnh đạo Đảng, Chính 
phủ đối với việc thúc đẩy giáo dục tố  ch ất

Tháng 6-1999, Trung ương Đảng và Quốc vụ viện 
Trung Quốc đã công bô" "Quyết định của Trung ương 
Đảng và Quốc vụ viện vể vấn đề cải cách giáo dục thúc 
đẩy toàn diện giáo dục tố chất", đây là văn kiện mang 
tính cương lĩnh để hiểu và thực hiện giáo dục tô' chất.
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Tháng 6-2001, "Quyết định của Quốc vụ viện vể việc cải 
cách và phát triển giáo dục cơ sở" đâ đi sâu hơn vào lĩnh 
vực giáo dục cơ sở, thúc đẩy yêu cầu giáo dục tố  chất. 
Luật giáo dục nghĩa vụ của nước Cộng hòa N?iân dán  
Trung Hoa vừa sửa đổi đã đưa giáo dục tố  chất vào luật 
pháp, thực hiện giáo dục tố chất đã trở thành quy định 
của pháp luật. "Quyết định của Trung ương Đàng và 
Quốic vụ viện vê việc tăng cường nhân tài", "Kiến nghị 
của Trung ương Đảng vê việc quy hoạch phát triển kinh 
tế  và xã hội quốc dân 5 năm lần thứ 11", cũng là những 
chính sách làm căn cứ cho việc thúc đẩy giáo dục tố  chất. 
Các địa phương cần học tập tinh thần của các văn kiện 
này, nghiêm túc quán triệt và thi hành, kết hợp với tình 
hình thực tế  ở địa phương, linh hoạt thực hiện giáo dục 
tố chất.

Thứ nhất, tự giác đảm nhận trách nhiệm thúc đẩy 
giáo dục tô' chất. Cán bộ lãnh đạo các cấp cần thay đổi 
quan niệm, cần nhận thức rõ tính bức thiết và tầm quan 
trọng của giáo dục tô" chất, tập trung tư tưởng vào các văn 
kiện của Đảng và Chính phủ, nghiêm túc quán triệt và 
thực hiện. Lập nên hệ thống kiểm tra giáo dục tố  chất ở 
các nơi, đôn đốc và kiểm tra công tác thực hiện giáo dục tố 
chất của đảng ủy, chính quyền và lãnh đạo cán bộ chủ 
chốt của các cấp xã, huyện, thành phô', tỉnh. Đảng ủy và 
chính quyền các cấp đồng tâm hiệp lực, tạo môi trường 
chính sách tốt cho việc thực hiện giáo dục tố  chất, chú ý 
nghiên cứu các vấn đề và tình hình mói, nỗ lực đương đầu 
vối thực tiễn, tôn trọng tinh thần sáng tạo của nhán dán.
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Chú trọng và tăng cường nghiên cứu khoa học, nâng cao 
tính khoa học trong các chính sách giáo dục và quản lý 
giáo dục của Chính phủ.

T h ứ  h a i, n h an h  chóng đưa r a  các  quy định v à  c h ế  độ 

về giáo dục tố  ch ấ t, dần  th ự c hiện  c h ế  độ hóa, pháp c h ế  

hóa việc giáo dục tô' chất, cần  nghiêm túc hành động 
theo pháp luật, bảo đảm phương châm của giáo dục được 
quán triệt thực hiện toàn diện. Phải tiến hành học tập 
giáo dục pháp luật, pháp quy, tổ chức các hoạt động 
tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật, nghiêm khắc 
thực hiện trách nhiệm của pháp luật bảo đảm thiếu niên, 
nhi đồng và người học được phát triển khỏe mạnh cả về 
thể chất và tinh thần, kiên quyết ngăn trừ các hành vi 
xâm hại quyền lợi hợp pháp của người học, đẩy lùi mọi 
nhân tô' của xã hội ảnh hưởng tới sự phát triển khỏe 
mạnh củ a  các  em.

T h ứ  ba , có định hưống đúng đắn cho x ã  hội. c ầ n  xem  

xét các vấn đề giáo dục từ góc độ lợi ích quốc gia, lợi ích 
dân tộc và lợi ích căn bản của mỗi người học, đánh giá giáo 
dục căn cứ vào các tiêu chuẩn chính xác. Không được đánh 
giá người tài dựa vào thành tích thi trung học, đại học, 
không được xếp hạng các trường hoặc huyện, thành phô" 
dựa vào tỷ lệ thi đại học hay tỷ lệ lên lớp, không được bình 
luận về các trường, hiệu trưởng, giáo viên theo thành tích 
thi đại học, càng không được căn cứ vào đó để khen thưởng 
hay phạt các trường, hiệu trưởng và giáo viên, cần  tích 
cực định hướng cho phụ huynh và dư luận xã hội có cái 
nhìn đúng đắn về tỷ lệ đỗ đạt, thi cử. Chính phủ nên
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hướng dẫn các trường và phụ huynh dào tạo mỗi người học 
thành người xây dựng và lớp kế cận "đạt tiêu chuẩn* trong 

sự nghiệp xã hội chủ nghĩa.
Thứ tư, đẩy mạnh cải cách chế độ việc làm lao dộng. 

Chế độ việc làm lao động có vai trò định hướng quan trọng 
cho việc thực hiện giáo dục tố chất. Cần đưa ra các tiêu 
chuẩn nghề nghiệp (kỹ năng) quốc gia cản cứ theo pháp 
luật, đặt ra yêu cầu rõ ràng về các loại công việc của người 
lao động, tích cực thực hiện chế độ chuẩn bị cho lao động, 
"đào tạo trưỏc, làm việc sau". Tiếp tục cải cách chế độ tìm 
việc làm cho sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao 
đẳng, dạy nghề, tạo cho họ có định hướng đúng đắn khi 
tìm việc. Sở giáo dục chính quyền địa phương cân hợp tác 
với các ban, ngành nhân sự, lao động và xã hội, thực hiện 
chế độ bình đẳng giữa bằng tốt nghiệp và bằng tư cách 
nghề nghiệp, từ đó thay đổi quan niệm nhân tài truyền 
thống, tạo nên nếp sống coi trọng tố chất, coi trọng năng 
lực thực tế trong khi sử dụng nhân tài.

III- TẢNG CƯỜNG BỔI DƯỠNG TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC 
CHO THANH, THIẾU NIÊN

Thanh, thiếu niên là những người xây dựng tương lai 
cho Tô quốc, là lóp kế cận sự nghiệp xã hội chủ nghĩa 
mang màu sắc Trung Quốc, tư tưởng đạo đức của họ như 
thê nào, trực tiếp liên quan đên tình hình đội ngũ nhân 
tài tương lai, ảnh hưởng đến cả tô' chất của dân tộc Trung 
Hoa, đến tiền đồ của đất nước và vận mệnh của dán tộc.
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1. Ý nghĩa quan trọng của việc tăng cường và cải 
cách tư tưởng dạo đức thanh, thiếu niên

Từ trước tới nay, Đảng và Chính phủ luôn kiên trì 
theo phương châm "hai tay nắm, hai tay phải chắc", trong 
quá trình đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp xây dựng tinh 
thần xã hội chủ nghĩa văn minh, đã thực hiện hàng loạt 
biện pháp quan trọng, nỗ lực tăng cường bồi dưỡng tư 
tưởng đạo đức cho thanh, thiếu niên, tiến hành giáo dục 
chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa xã hội 
và tinh thần dân tộc, tăng cường giáo dục đạo đức công 
dân, cải cách công tác giáo dục "đức" trong nhà trường, 
triển khai rộng rãi tinh thần văn minh tạo nên các hoạt 
động đạo đức thực tiễn và thực tiễn xã hội đa dạng muôn 
hình muôn vẻ, tích cực tạo nên dư luận tốt và môi trường 
xã hội có lợi cho sự phát triển lành mạnh của thanh, thiếu 
niên, nhằm nâng cao tô' chất tổng hợp cho các em. Yêu tổ 
quốc, tích cực vươn lên, đoàn kết hữu hảo, lễ phép văn 
minh là trào lưu tinh thần thế giói của thanh, thiếu niên 
Trung Quốc thòi nay.

Muôn thực hiện đại phục hưng dân tộc Trung Hoa, 
cần sự nỗ lực của lớp lớp người Trung Quốc, bắt đầu thế 
hệ thanh, thiếu niên, bồi dưỡng và tạo dựng hàng triệu 
triệu lớp người kế cận có tư tưởng phẩm chất tốt, có tu 
dưỡng đạo đức, vừa là nhiệm vụ chiến lược lâu dài, vừa là 
nhiệm vụ thực tế cấp thiết. Trung Quốc đứng từ góc độ bảo 
đảm có người kê tục sự nghiệp của Đảng và sự hưng thịnh 
của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, từ góc độ xây dựng xã hội 
khá giả và thực hiện đại phục húng dân tộc Trung Hoa, từ
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quan điểm xây dựng và thực hiện khoa học phát triển, 
kiên trì theo đuổi lấy dân làm gốc, ý thức tảng cường và 
cải thiện tầm quan trọng và bức thiết của việc xây dựng tư 
tưởng đạo đức cho thanh, thiếu niên, đáp ứng với yêu câu 
của tình hình mới, nhiệm Vụ mới, tích cực đốì mặt với 
thách thức, tăng cường các khâu còn yếu, trên cơ sờ củng 
cố các thành quả đã có, áp dụng các biện pháp thiết thực, 
nỗ lực xây dựng cục diện mới cho công tác xây dựng tư 
tưởng đạo đức cho thanh, thiếu niên.

2. Phân tích hiện trạng công tác xảy dựng tư 
tưởng đạo đức cho thanh, thiếu niên

Hiện nay, công tác xây dựng tư tưởng đạo đức cho 
thanh, thiếu niên vừa có những cơ hội mới, vừa đối mặt 
với những thách thức mối. Một mặt, để tạo điều kiện cho 
thanh, thiếu niên hiểu biết thêm về thế giới, tăng cường 
hiểu biết, mở rộng tầm mắt, Trung Quốc ngày càng mở 
cửa vối thế giới; mặt khác, sự đấu tranh trong việc giành 
giật lớp ngưòi kế cận của các thế lực thù địch quốc tê vối 
Trung Quốc ngày càng phức tạp, họ lợi dụng mọi cách dể 
thâm nhập tư tưởng văn hóa, không thể đánh giá thấp 
ảnh hưởng của những lối sông hủ bại đối vổi thanh, thiếu 
niên, ơ  Trung Quốc, nền kinh tế  thị trường xã hội chủ 
nghĩa phát triển, các thành phần kinh tế, hình thức tổ 
chức, phương thức tìm việc, quan hệ lợi ích và phương 
thức phân phối ngày càng đa dạng hóa, mỏ ra không gian 
rộng lớn hơn cho sự phát triển toàn diện của thanh, thiếu 
niên, các tư tưởng mối, quan niệm mới tương ứng với



xã hội tiến bộ ngày càng làm phong phú hơn tinh thần 
thế giới của thanh, thiếu niên. Bên cạnh đó, trong một sô 
lĩnh vực, đạo đức đi xuống, lòng tin giảm sút, lừa lọc giả 
mạo đang diễn ra; ở một số địa phương, các hiện tượng 
xấu trong xã hội như sự mê tín, tà giáo, bài bạc... vẫn tồn 
tại, trỏ thành một vấn nạn trong xã hội; quan niệm về 
giả trị của một số người trưởng thành sai lệch, tôn sùng 
chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa hưỏng lạc, chủ nghĩa cá 
nhân cực đoan, ỷ quyền mưu lợi riêng..., tất cả những 
nhân tố đó đã gây ra ảnh hưởng không thể xem nhẹ đôi 
với sự phát triển của thanh, thiếu niên. Sự phát triển 
nhanh chóng của mạng internet bên cạnh lợi ích đem lại 
cho thanh, thiếu niên một kênh học tập và giải trí, cũng 
bộc lộ nhiểu bất cập như truyền bá các tư tưởng văn hóa 
xấu, làm tổn hại đến tâm lý và tinh thần của thanh, 
thiếu niên. Dưới ảnh hưởng của các nhân tô" tiêu cực, một 
bộ phận thanh, thiếu niên đã có tinh thần hoang mang, 
hành vi lệch lạc, thậm chí một sô' còn bước chân vào con 
đường phạm tội.

Đứng trước tình hình và nhiệm vụ mới trong công cuộc 
xây dựng tư tưởng đạo đức cho thanh, thiếu niên, Trung 
Quốc phát hiện ra các khâu còn yếu kém cần phải được 
điều chỉnh. Lãnh đạo ở một số ban, ngành địa phương có ý 
thức chưa đầy đủ, chưa coi trọng, chưa làm tròn trách 
nhiệm của lãnh đạo; trong xã hội vẫn chưa hình thành 
nếp sống quan tâm và ủng hộ phong trào xây dựng tư 
tưởng đạo đức cho thanh, thiếu niên, hơn nữa còn tồn tại 
rất nhiều nhân tố bất lợi cho sự phát triển lành mạnh của
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thanh, thiếu niên; hiện tượng trọng giáo dục trí hơn giáo 
dục đức, trọng bài giảng trên lớp hơn thực tiễn xã hội vẵn 
xuất hiện trong các trường; cùng với việc lưu chuyên lao 
động ngày càng nhiều, một số gia đình đã buông lòng giáo 
dục con cái, một số lại có quan niệm và phương pháp nuôi 
dạy con đặc biệt đối với con một chưa đúng; trong quá 
trình xây dựng tư tưỏng đạo đức cho thanh, thiếu niên còn 
tồn tại một số vấn để chưa đáp ứng được yêu cầu cùa thời 
đại như cơ chế thể chế, quan niệm tư tưởng, hình thức nội 
dung, xây dựng đội ngũ, phương pháp biện pháp, chi phí 
đầu tư, chính sách...

Công tác triển khai việc xây dựng tư tưởng đạo đức 
cho thanh, thiếu niên ở các địa phương chưa đồng đều, các 
địa phương cần chú trọng vào những khâu còn yếu kém và 
các vấn đề đông đảo quần chúng phản ánh, phải tiến hành 
các điều tra nghiên cứu, nắm được đặc điểm mới xuất hiện 
trong tư tưỏng phẩm chất của thanh, thiếu niên hiện nay, 
có phán đoán khoa học về các đặc điểm mới đó, đào sâu 
nghiên cứu các quy luật mói, đưa ra các đối sách mới, mở 

ra cục diện mới.

3. Nhiệm vụ, nguyên tắ c  và tư tưởng chì đạo 
của việc xây dựng tư tưởng đạo đức cho thanh, 
thiếu niên

Theo tinh thần của "Một số ý kiến vể việc tăng cưòng 
và cải tiến công cuộc xây dựng tư tưởng đạo đức cho trẻ vị 
thành niên của Trung ương Đảng, Quốc vụ viện", hiện nay 
và sau đây một thời kỳ, tư tưởng chỉ đạo của việc táng
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cường và cải tiến công cuộc xây dựng tư tưởng đạo đức cho 
thanh, thiếu niên là: lấy tư tưởng chỉ đạo chủ yếu là chủ 
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận 
Đặng Tiểu Bình và tư tưởng "ba đại diện", quán triệt tinh 
thần "Đại hội lần thứ XVI", thực hiện toàn diện "cương 
lĩnh thực hiện giáo dục chủ nghĩa yêu nước", "cương lĩnh 
thực hiện xây dựng tư tưởng đạo đức cho thanh, thiếu 
niên nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", kết hợp chặt 
chẽ với thực tế xây dựng xã hội khá giả, căn cứ vào đặc 
điểm phát triển tâm, sinh lý của thanh, thiếu niên, tích 
cực tìm ra các quy luật xây dựng tư tưởng đạo đức cho 
thanh, thiếu niên trong giai đoạn mối, thế kỷ mới, giáo 
dục và hưóng dẫn thanh, thiếu niên xây dựng niềm tin 
vào lý tưởng xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc, 
thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan đúng đắn. 
Hình thành phẩm chất tư tưởng và đạo đức tốt, nỗ lực đào 
tạo lớp kế cận và người xây dựng sự nghiệp xã hội chủ 
nghĩa mang màu sắc Trung Quốc có lý tưởng, có đạo đức, 
văn hóa, kỷ luật, phát triển toàn diện đức - trí - thể - mỹ.

Khi tăng cường và cải tiến công cuộc xây dựng tư 
tưởng đạo đức cho thanh, thiếu niên, cần tuân thủ các 
nguyên tắc dưới đây:

Kiên trì với nguyên tác luôn đồng nhất với mục tiêu 
bồi dưỡng người mới "tứ hữu", phù hợp với tình hình kinh 
tế - xã hội, hài hòa với quy định của pháp luật xã hội chủ 
nghĩa, kế thừa mỹ - đức truyền thống của dân tộc Trung 
Hoa. Vừa thể hiện truyền thống lịch sử, vừa phản ánh đặc 
điểm của thời đại.
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Nguyên tắc sát với thực tế, gần với dời sống và gắn với 
thanh, thiếu niên. Vừa phải tuân thủ các quy tác phổ biến 
trong xây dựng tư tưởng đạo đức, vừa phải phù hợp với 
đặc điểm tâm, sinh lý khi trưởng thành và khả năng tiếp 
thu của thanh, thiếu niên, xuất phát từ tư tưòng và dời 
sống thực tế  của các em, vui vẻ học tập, tăng dần trinh tự. 
Tích cực sử dụng ngôn ngũ đòi sống, nêu ra các sự việc 
điển hình, dùng các hình thức mắt thấy tai nghe, áp dụng 
các phương pháp như hướng dẫn, tham dự, thảo luận, 
từng bước tăng cường tính thực tế  và hiệu quả của công 
tác, tăng sức hút và sức lan truyền.

Nguyên tắc thôĩig nhất giữa hiểu biết và thực hành. 
Vừa coi trọng giáo dục trên lớp, vừa chú trọng giáo dục 
trong thực tiễn, giáo dục qua trải nghiệm, tự giác trải 
nghiệm, chủ động tham gia, hướng dẫn thanh, thiếu niên 
bên cạnh việc học kiến thức đạo đức, còn phải tự giác tuân 
theo các quy phạm đạo đức.

Giai đoạn hiện nay, nhiệm yụ chủ yếu của xây dựng tư 
tưỏng đạo đức là:

Xuất phát từ các quy chuẩn trong đòi sông của nhân 
dân, xây dựng nên các quan niệm "vinh nhục" xã hội chủ 
nghĩa. Ngày 4-3-2006, khi tham gia ủy viên của Hội nghị 
Chính hiệp toàn quốc lần thứ 10, đồng chí Hồ cẩm  Đào 
cho biết, cần hướng dẫn quảng đại quần chúng nhất là 
thanh, thiếu niên hình thành quan niệm "vinh nhục" 
xã hội chủ nghĩa, coi: yêu tổ quốc là vinh, xâm hại đến tổ 
quốc là nhục; phục vụ cho nhân dân là vinh, quay lại vâi 
nhân dân là nhục; học tập khoa học là vinh, ngu muội
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không tri thức là nhục; cần cù lao động là vinh, ham 
thanh nhàn lười lao động là nhục; đoàn kết tương ái là 
vinh, hại người lợi ta là nhục; thành thực giữ tín là vinh, 
thấy lợi quên nghĩa là nhục; tuân thủ luật pháp là vinh, vi 
phạm luật pháp là nhục; gian khổ phấn đấu là vinh, xa 
hoa dâm đãng là nhục. Lấy "tám vinh, tám nhục" ở trên 
làm nội dung chính cho quan niệm "vinh nhục" xã hội chủ 
nghĩa, kết hợp với các quan niệm đạo đức xã hội chủ nghĩa 
phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, hài hòa với quy 
định của pháp luật xã hội chủ nghĩa, kế thừa mỹ - đức 
truyền thống của dân tộc, tạo nên chuẩn tắc cho đòi sông 
của nhân dân Trung Quốc trong thòi đại mói. cần  triển 
khai rộng rãi giáo dục "tám vinh, tám nhục" trong thanh, 
thiếu niên, học sinh, đưa công tác xây dựng tư tưởng đạo 
đức cho thanh, thiếu niên vào giới hạn mới. cần  bắt đầu 
từ việc tăng cường lòng yêu nước, hướng dẫn thanh, thiếu 
niên hình thành cho mình lòng tự tôn, tự tin và tự hào 
ngay từ khi còn nhỏ.

Bắt đầu từ việc xác lập chí hưống lốn, xây dựng và bồi 
dưỡng lý tưởng, niềm tin đúng đắn. Tiến hành giáo dục về 
lịch sử cách mạng Trung Quốic, lịch sử xây dựng và cải 
cách mở cửa, giáo dục tình hình trong nước, hướng dẫn 
thanh, thiếu niên nhận thức đúng vê' quy luật phát triển 
xã hội, tiền đồ và vận mệnh của đất nước, gắn kết chặt chẽ 
sự tiến bộ của cá nhân với sự nghiệp xã hội chủ nghĩa 
mang màu sắc Trung Quốc và sự phồn vinh lớn mạnh của 
tổ quốc, chuẩn bị gánh vác trách nhiệm xây dựng đất nước, 
chấn hưng quang vinh Trung Hoa.
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Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức tốt và hành vi ván 
minh bắt đầu từ việc quy phạm hóa thói quen, hành vi. 
Tích cực phổ cập quy phạm đạo đức cơ bản *yéu nước, 
tuân thủ pháp luật, văn minh thành tín, đoàn kết hữu 
hảo, cần kiệm tự cưòng, kính nghiệp cống hiến", tảng 
cưòng phổ biến tinh thần chủ nghĩa tập thể, tinh thần 
chủ nghĩa nhân đạo xã hội chủ nghĩa, hưóng dẫn thanh, 
thiếu niên hình thành ý thức trong lòng có tổ quốc, có tập 
thể, có mọi người xung quanh, hiểu được đạo lý cơ bản 
trong hành xử, nếp sống văn minh, học được cách xử lý 
các mối quan hệ cơ bản giũa người với người, người với 
xã hội, người với tự nhiên.

Thúc đẩy thanh, thiếu niên phát triển toàn diện, bắt 
đầu từ nâng cao tố chất cơ bản. Nỗ lực bồi dưỡng ý thức 
lao động, ý thức sáng tạo, ý thức hiệu quả, ý thức môi 
trường, tinh thần cầu tiến, tinh thần khoa học và quan 
niệm pháp chế dân chủ, tăng cường khả năng thực hành, 
khả năng tự chủ và khả năng tự bảo vệ mình, hướng dẫn 
thanh, thiếu niên luôn giữ nhiệt huyết, sự năng động và 
tinh thần hưống lên của mình, cổ vũ các em chăm chì học 
tập, can đảm trải nghiệm, dám sáng tạo, làm cho tố chất 
tư tưởng đạo đức, văn hóa, khoa học và tố  chất thể lực 
được nâng cao toàn diện.

4. Con đường cơ  bản xây  dựng tư  tưởng đạo đức 
ch o  th an h , thiếu  niên

Cần thay đổi cục diện công cuộc xây dựng tư tường đạo 
đức cho thanh, thiếu niên đang "đơn thương độc mã" diễn
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ra, phải thông qua mọi con đường cùng hợp lực, hợp tác để 
nâng cao hiệu quả.

Thứ nhất, tă n g  cường và cải tiến  giáo dục tư tưởng 
đạo đức trong trường học. Trường học là kênh chủ đạo để 
tiến hành giáo dục tư tưỏng đạo đức cho thanh, thiếu 
niên, cần căn cứ theo phương châm giáo dục của Đảng, 
đặt công tác giáo dục đức lên vị trí hàng đầu trong công 
tác giáo dục tố chất, xuyên suốt mọi khâu trong quá 
trình giáo dục. Thứ nhất, cần đẩy nhanh xây dựng và cải 
tiến giờ học tư tưởng đạo đức, tư tưởng chính trị cho học 
sinh tiểu học, trung học, thông nhất đưa vào giáo trình 
giáo dục chủ nghĩa yêu nước, giáo dục truyền thông cách 
mạng, giáo dục mỹ - đức truyền thống của Trung Hoa và 
giáo dục pháp chế dân chủ, nỗ lực xây dựng hệ thông 
chương trình giáo dục đức cần thiết phù hợp với sự phát 
triển của thế kỷ XXI. Tích cực cải tiến phương pháp và 
hình thức dạy tư tưởng đạo đức, tư tưởng chính trị, kết 
hợp giữa truyền thụ kiến thức và bồi dưỡng tình cảm đạo 
đức, hình th à n h  thói quen h àn h  vi tố t. T h ứ  h ai, p h ải ch ú  

ý đặc trưng lứa tuổi của thanh, thiếu niên, cần căn cứ vào 
nhu cầu thực tiễn của người giáo dục, lấy giáo dục trải 
nghiệm làm con đường chính, thiết kế và tổ chức triển 
khai các hoạt động có nội dung sinh động, hình thức đa 
dạng, có sức hút lớn, khiến cho tư tưởng, tình cảm của 
thanh, thiếu niên được bồi dưỡng, đời sống tinh thần 
phong phú, tham gia một cách tự giác. Trong giai đoạn đại 
học, lấy giáo dục lý tưởng niềm tin làm nòng cốt, xây dựng 
thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan đúng đắn
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cho sinh viên. Kiên trì áp dụng chủ nghĩa Mác - Lènm. tư 
tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Binh và tư 
tưởng quan trọng "ba đại diện" giáo dục cho sinh viên, làm 
cho sinh viên nhận thức đúng quy luật phát triển của 
xã hội, nhận thức được vận mệnh tiền đồ của quốc gia, ý 
thức được trách nhiệm của mình với xã hội, xác lập dược 
con đường xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc 
dưới sự lãnh đạo của Đàng Cộng sản Trung Quốc, thực 
hiện lý tưởng và niềm tin đại phục hưng dân tộc Trung 
Hoa. Ba là, phát huy tối đa vai trò của tổ chức Đàng, 
đoàn thanh niên và đội thiếu niên trong công tác xây 
dựng tư tưởng đạo đức cho thanh, thiếu niên, phát huy 
vai trò sư phạm gương mẫu của giáo viên, khích lệ toàn 
thể cán bộ. giáo viên hình thành tư tưởng dạy dỗ làm gốc, 
yêu quý sinh viên, giảng dạy nhiệt huyết, bản thản làm 
mẫu, lấy tư tưởng tình cảm tốt đẹp bồi dưỡng sinh viên 
phát triển toàn diện đức - trí - thể - mỹ.

Thứ hai, coi trọng hưống dẫn giáo dục trong gia dinh, 
nâng cao hiệu quả giáo dục gia đình. Giáo dục gia đình 
đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng tư tưởng đạo 
đức cho thanh, thiếu niên, cần  gắn kết chặt chẽ giáo dục 
gia đình với giáo dục xã hội, giáo dục trong nhà trường. 
Các tổ chức liên hiệp phụ nữ, ban, ngành hành chính, giáo 
dục và các trường tiểu học, trung học phải đảm nhặn trách 
nhiệm hưống dẫn và thúc đẩy giáo dục gia đình. Hợp tác 
với địa phương, lập nên trường cho phụ huynh, trung tám 
hướng dẫn giáo dục gia đình, tích cực tận dụng các phương 
tiện truyền thông, mạng internet tuyên truyền giáo dục
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gia đình tới toàn xã hội, phổ cập kiến thức giáo dục gia 
đình, truyền đạt kinh nghiệm giáo dục gia đình thành 
công, giúp đõ và hưóng dẫn các phụ huynh hình thành 
quan niệm đúng về giáo dục gia đình, nắm được các 
phương pháp giáo dục gia đình khoa học, nâng cao khả 
năng giáo dục con cái khoa học. cần  lấy tình hình gia đình 
làm nội dung quan trọng để bình bầu nhân viên văn minh, 
gia đình văn hóa. Đặc biệt phải quan tâm đến giáo dục con 
cái trong các gia đình bà mẹ đơn thân, gia đình khó khăn, 
gia đình tạm trú, hưống dẫn và giúp đỡ họ.

T h ứ  ba, tă n g  cường xây dựng, sử dụng v à  quản lý các  

khu vui chơi, hoạt động cho thanh, thiếu niên, phát huy 
vai trò  của các địa điểm giáo dục chủ nghĩa yêu nước trong 
giáo dục thanh, thiếu niên, cần  miễn phí tham quan tập 
thể các địa điểm giáo dục chủ nghĩa yêu nưốc cho học sinh 
tiểu học, trung học như viện bảo tàng, nhà tưởng niệm, 
triển lãm, khu tưởng niệm liệt sĩ. Tăng cường xây dựng và 
quản lý các khu dành cho hoạt động của thanh, thiếu niên 
như cung thanh, thiếu niên, trung tâm hoạt động nhi 
đồng, đặt lợi ích xã hội lên hàng đầu, định hướng theo tôn 
chỉ hướng tới thanh, thiếu niên, phục vụ thanh, thiếu niên, 
tích cực triển khai các hoạt động cho thanh, thiếu niên 
như giáo dục, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật, 
thể thao, trong đó cần lồng ghép các nội dung bồi dưõng tư 
tưởng đạo đức, phát huy vai trò của hướng dẫn giáo dục 
đối vói thanh, thiếu niên, cần  tiến hành cải cách, tăng 
cường phát triển, không ngừng nâng cao khả năng phục 
vụ cho x ã  hội. C ác chi phí cần  cho nơi tổ  chức h o ạt động
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ngoại khóa cho thanh, thiếu niên thuộc sự nghiệp ván hóa. 
lợi ích công cộng, chính quyền địa phương cân bào đàm và 
đưa ra các chính sách ưu đãi, thu hút vốn từ xả hội. động 
viên, ủng hộ các lực lượng trong xã hội xây dựng dịa diểm 
hoạt động cho thanh, thiếu niên.

T hứ tư, tích cực tạo ra không khí xã hội có lợi cho xáy 
dựng tư tưởng đạo đức thanh, thiếu niên. Các phương tiện 
truyền thông đại chúng cần tăng cường trách nhiệm 
xã hội, coi việc giáo dục tư tưởng đạo đức cho thanh, thiếu 
niên là chức trách quan trọng, tạo nên dư luận và không 
khí có lợi cho việc tăng cường và cải tiến xây dựng tư 
tưởng đạo đức cho thanh, thiếu niên. Phải tạo nên các 
"món ăn tinh thần” phong phú, đa dạng hơn nữa cho 
thanh, thiếu niên, làm cho các em được mở rộng tầm mắt, 
nâng cao tố chất, bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, lành mạnh 
tinh thần. Phải suy nghĩ đến nhu cầu khi trưởng thành 
của thanh, thiếu niên, thiết kế chọn lọc đề tài. sáng tạo, 
biên tập, xuất bản và tích cực giới thiệu các văn hóa phẩm 
mang tính tri thức, hấp dẫn, có tính khoa học. Làm tốt 
công tác sáng tác, phát hành, giới thiệu các bộ phim, bài 
hát và sách truyện hay. Tích cực cổ vũ, hưống dẫn. hỗ trợ 
các doanh nghiệp phát triển phần mềm, triển khai và 
truyền bá rộng rãi các sản phẩm trò chơi phần mềm ca 
ngợi tinh thần dân tộc, phản ánh đặc điểm của thời đại, có 
lợi cho sự phát triển lành mạnh của thanh, thiếu niên. 
Cần tăng cường quản lý thị trường văn hóa. kiểm tra 
nghiêm túc nội dung trò chơi phần mềm cho thanh, thiếu 
niên, vừa chọn lựa giới thiệu các sản phẩm văn hóa xuất
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sắc của các nước trên thế giới, vừa phải ngăn chặn sự xâm 
nhập của các văn hóa độc hại từ bên ngoài.

Thứ năm, tă n g  cưòng lãnh đạo xây dựng tư tưởng đạo  

đức cho thanh, thiếu niên. Tăng cường và cải tiến việc xây 
dựng tư tưởng đạo đức cho thanh, thiếu niên là một nhiệm 
vụ chiến lược có liên quan đến toàn cục, lãnh đạo Đảng, 
Chính phủ, các  cấp  cần  liệt kê nhiệm  vụ đó vào nội dung  

nghị sự hàng ngày, cần  hình thành thể chê lãnh đạo và cơ 
chế công tác đảng ủy thông nhất lãnh đạo, Đảng và Chính 
phủ cù n g quản lý, các  ban, n gàn h  chịu  trá ch  nhiệm  cho cơ 

quan m ình, toàn  x ã  hội tích  cực th am  gia. Đồng chí chịu  

trá ch  nhiệm  ch ín h  ở đảng ủy các địa phương cần  chịu  

trách nhiệm chính trị, thường xuyên phân tích tình hình 
tư tưởng đạo đức của thanh, thiếu niên, kịp thời nắm bắt 
công tác xây dựng tư tưởng đạo đức cho thanh, thiếu niên, 
nghiêm túc nghiên cứu và giải quyết các vấn đề có liên 
quan. Chính quyền các địa phương cần đặt việc xây dựng 
tư tưởng đạo đức cho thanh, thiếu niên lên vị trí hàng đầu, 
thực hiện các biện pháp hữu hiệu, kịp thời hỗ trợ về tài lực 
khi cần thiết. Cần xây dựng, kiện toàn hệ thống giáo dục 
tư tưởng đạo đức cho thanh, thiếu niên kết hợp giữa 
trường học, gia đình và xã hội, phối hợp hài hòa giáo dục 
nhà trường, giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. ủy ban 
thành phố, huyện, xã và các tổ chức khác cần gánh vác 
trách nhiệm xã hội tăng cường xây dựng tư tưởng đạo đức 
cho thanh, thiếu niên, nghiêm túc để công tác giáo dục 
hưóng dẫn thanh, thiếu niên được thực hiện đến cấp cơ sở. 
Cần coi việc tạo môi trường xã hội.tốt cho sự phát triển
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lành mạnh của thanh, thiếu niên là nội dung quan trọng 
để xây dựng thành phố văn minh, khu phố vản minh, làng 
xóm văn minh, đơn vị văn minh.

Việc tăng cường và cải tiến xây dựng tư tường dạo dửc 
cho thanh, thiếu niên là nhiệm vụ chung cho toàn Đàng, 
toàn xã hội. Các ban, ngành và tổ chức xã hội đểu phải đé 
cao tinh thần cầu thị, tác phong cầu thị, căn cứ nhiệm vụ 
và chức trách được giao, sử dụng các biện pháp hữu hiệu, 
mang tính sáng tạo, bảo đảm mọi khâu trong công tác 
tăng cường và cải tiến xây dựng tư tưởng đạo đức cho 
thanh, thiếu niên được thực hiện một cách hiệu quà.

rv- TÍCH cực TIẾN HÀNH CẢI CÁCH CHƯƠNG TRÌNH 
VÀ GIÀNG DẠY

Chương trình và giáo trình là cơ sở của hoạt động dạy 
học, là sự thể hiện của tư tưởng giáo dục, mục tiêu đào tạo, 
là những ghi chép để thực hiện giáo dục tố chất, tăng 
cường công tác giáo dục "đức". Tích cực thúc đẩy cải cách 
chương trình và giảng dạy, xây dựng và phát triển hệ 
thống chương trình và giảng dạy hiện đại, là một vấn đề 
quan trọng của hiện đại hóa giáo dục, là mâu chốt để nâng 
cao chất lượng giáo dục.

1. Y nghĩa quan trọng của việc cải cách  chương 
trìn h  và giản g dạy

Khoa học - kỹ thuật trong xã hội thời nay ngày càng 
hiện đại, kinh tê tri thức phát triển không ngừng, cạnh
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tranh quốc tế khốc liệt hơn bao giờ hết. Trong lĩnh vực 
khoa học - kỹ thuật, một đại diện nổi bật với tốc độ phát 
triển nhanh chóng là công nghệ thông tin, sự hiện đại 
của công nghệ thông tin và phương tiện truyền thông, 
cùng với xu hướng toàn cầu hóa do sự nhất thể hóa kinh 
tế mang lại đã phá vỡ ranh giới về không gian và thời 
gian của các mối giao tiếp, ở  lĩnh vực phát triển kinh tế, 
tri thức khoa học đã trở thành nhân tô" mang tính quyết 
định tới sự tăng trưởng kinh tế, còn sáng tạo trở thành 
động lực cho sự phát triển của dân tộc. vể những biến đổi 
trong xã hội, sự phát triển của khoa học - kỹ thuật và 
chuyển dịch trong văn hóa đã khiến các lĩnh vực trong 
xã hội cũng có thay đổi nhất định, thời gian làm việc rút 
ngắn, thòi gian nghỉ ngơi tăng lên, khiến cho việc học cả 
đời có thể thực hiện được, xây dựng mô hình xã hội học 
tập đã được vào nội dung của các buổi nghị sự. Có thể nói, 
thế kỷ XXI là thời đại của giáo dục và học tập. Trước xu 
hướng khoa học - kỹ thuật tiên tiến, kinh tế toàn cầu hóa 
và xã hội hóa giáo dục, mọi người càng ý thức được việc 
đào tạo lớp kế cận có tô" chất và khả năng cạnh tranh đáp 
ứng được yêu cầu của thòi đại mới là vấn đề quan trọng 
có liên quan đến tương lai của đất nưốc và vận mệnh của 
dân tộc, đồng thời cũng là trách nhiệm của các cấp, các 
loại hình giáo dục.

Trong quá trình cải cách giáo dục, cải cách chương 
trình và phương pháp giảng dạy là nội dung chính. Hệ 
thống chương trình hiện đại tập trung thể hiện tư tưởng 
giáo dục hiện đại, thực hiện ý tưởng mục tiêu đào tạo, là
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căn cứ chính cho việc tổ chức hoạt động giảng dạy, giáo 
dục. Quan sát cải cách giáo dục trong và ngoài nước, 
chúng ta có thể nhận thấy rất nhiều quốc gia trên thế giới, 
đặc biệt là một số nưốc phát triển, đều coi cải cách chương 
trình là một biện pháp chiến lược làm tảng nội lực, táng 
khả năng cạnh tranh trong tương lai cho đất nưóc. ở  các 
quốc gia này, trong quá trình cải cách giáo dục, vấn để 
được quan tâm và nổi bật nhất là xây dựng chương trinh 
hiện đại. Ví dụ: chú trọng nâng cao học lực cơ sờ, bao gồm 
khả năng giải quyết vấn đề, khả năng di chuyển, khả 
năng giao tiếp, khả năng hợp tác hài hòa, khả năng sáng 
tạo, khả năng thực tiễn và thao tác, khả năng học tập lâu 
dài...; chú trọng bồi dưõng tô' chất thông tin, bao gồm vận 
dụng mạng thông tin hiện đại, kịp thời phát hiện, tìm 
hiểu, phân tích, cung cấp, trao đổi thông tin, hình thành 
khả năng sáng tạo độc lập; chú trọng bồi dưỡng tính sáng 
tạo và tư duy sắc bén, bao gồm bồi dưỡng tinh thần sáng 
tạo và khả năng sáng tạo với cơ sở là khả năng phán đoán, 
trí tưởng tượng, bồi dưỡng khả năng giao lưu đa văn hóa; 
nhấn mạnh giáo dục đạo đức và giáo dục giá trị quan, bao 
gồm hình thành giá trị quan cơ bản như công minh chính 
trực, dân chủ, pháp chế, có thể tiếp tục phát triển, hình 
thành tinh thần trách nhiệm, trung thành, chính nghĩa 
chân lý, thể hiện lý luận đạo đức mang màu sắc thòi đại 
và tinh thần công hiến cho xã hội; tôn trọng kmh nghiệm 
của người học, phát triển cá tính của người học. véủ cầu 
người học tự giải phóng mình khỏi những trói buộc, tôn 
trọng tinh thần chủ động của người học, phát triển khà
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năng tự chủ chọn lựa. Các xu hướng này cho thấy rất 
nhiểu quốc gia phát triển đã bắt đầu cải cách giáo dục từ 
cải cách chương trình và giảng dạy, điều chỉnh mục tiêu 
đào tạo, thay đổi mô hình đào tạo nhân tài, nâng cao chất 
lượng bồi dưỡng nhân tài, nâng cao thực lực cạnh tranh 
quốc tế.

Theo tình hình thực tế, quá trình cải cách và phát 
triển giáo dục của Trung Quốc, chất lượng và hiệu quả của 
giáo dục vẫn còn có khoảng cách nhất định so với mục tiêu 
xây dựng hiện đại hóa. Các nghiên cứu và thực tiễn giáo 
dục tô' chất cho thấy, cải cách chương trình và giảng dạy là 
một khâu quan trọng để thúc đẩy giáo dục tô' chất có bước 
đột phá mới. Nhìn nhận lại hệ thốhg chương trình hiện 
nay của Trung Quốc, có thể phát hiện ra nó khó có thể đáp 
ứng được yêu cầu thúc đẩy toàn diện giáo dục tố chất, yêu 
cầu phát triển của thời đại. Nhược điểm chủ yếu là: quan 
niệm giáo dục lạc hậu, mục tiêu đào tạo nhân tài chưa đáp 
ứng được hoàn toàn vối yêu cầu của thời đại phát triển, 
tính hiệu quả và tính định hướng không cao, nội dung 
chương trình vẫn còn tình trạng "khó, phức tạp, lệch, cũ", 
kết cấu chương trình đơn điệu, hệ thông môn học tương 
đối khép kín, chưa ph ản  án h  được nội dung củ a khoa học - 

kỹ thuật hiện đại và xã hội phát triển, ròi xa thực tế và 
trải nghiệm của người học, tình trạng người học học vẹt, 
học luyện theo dạng đề vẫn còn phổ biến; chương trình 
được đánh giá quá nhấn mạnh vào thành tích học tập của 
người học và chức năng thi tuyển, tuyển chọn; điều này 
khiến chương trình không thể đáp ứng được yêu cầu của
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xã hội và kinh tế  phát triển cũng như yêu cầu phát triển 
toàn diện của người học. Những tình trạng trên đã gảy 
ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện giáo dục tố  chất. Có 
thể nói, cải cách giáo trình và giảng dạy phải được chú 
trọng, nếu không, khó có thể bàn tói nâng cao tố  chất dân 

tộc, đào tạo nhân tài.
Vấn để rất được quan tâm và nỗ lực nghiên cứu trong 

các năm tới đây của các nhà giáo dục và toàn xã hội sẽ là 
thúc đẩy cải cách chương trình cho phù hợp với yêu cầu 
của thời đại phát triển và đẩy mạnh quá trình giáo dục tố 
chất. Mặc dù chương trình có tính ổn định nhưng cần thiết 
phải không ngừng cải cách, không ngừng xây dựng, không 
ngừng làm mới. Xu hướng cải cách chương trình của các 
quốic gia phát triển trên thế giới vừa cung cấp những kinh 
nghiệm quý báu cho giáo dục Trung Quốc, vừa khiến 
Trung Quốc cảm thấy bị áp lực, càng khiến Trung Quốc 
phải gấp rút tiến hành cải cách. Trung Quốc cần nhìn 
nhận ý nghĩa quan trọng của cải cách chương trình và 
giảng dạy từ góc độ thực hiện chiến lược xây dựng dất 
nước giàu mạnh, nâng cao tố chất dân tộc và tảng cường 
nội lực quốc gia, cũng từ đó ý thức rõ sứ mệnh cao cả, 
trách nhiệm, tích cực tham gia và thực hiện tốt công tác 
cải cách chương trình và giảng dạy.

2. Cải cách chương trình và giảng day ở cấp  giáo 
dục cơ sở

Để thúc đẩy giáo dục tố chất ở cấp giáo dục cơ sờ. dược 
sự phê chuẩn của Quốc vụ viện, Bộ Giáo dục Trung Quốc
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đã ban hành "Để cương cải cách chương trình giáo dục cơ 
BỞ (thử nghiệm)", chỉ đạo cải cách chương trình và giảng 
dạy ở cấp giáo dục cơ sỏ. cải cách có kim chỉ nam là tư 
tưởng "giáo dục phải hướng tối hiện đại hóa, hướng ra thế 
giới, hưống vể tương lai" của Đặng Tiểu Bình và tư tưởng 
"ba đại diện" của Giang Trạch Dân, quán triệt phương 
châm của Đảng, thúc đẩy toàn diện giáo dục tô' chất. Mục 
tiêu đào tạo của chương trình mới đáp ứng tối đa yêu cầu 
của thòi đại: phải làm cho học sinh có tinh thần yêu nước, 
chủ nghĩa tập thể, yêu xã hội chủ nghĩa, kế thừa và phát 
huy truyền thống ưu tú của dân tộc Trung Hoa và truyền 
thống cách mang; có ý thức pháp chế dân chủ xã hội chủ 
nghĩa, tuân thủ pháp luật và đạo đức xã hội; dần hình 
thành thế giối quan, nhân sinh quan, giá trị quan đúng 
đắn; có tinh thần trách nhiệm với xã hội, có tư tưởng phục 
vụ cho nhân dân; có tinh thần sáng tạo, năng lực thực tiễn, 
tố chất khoa học, nhân văn và ý thức bảo vệ môi trường; có 
kiến thức, kỹ năng và phương pháp cơ bản thích hợp cho 
việc học tập suốt đời; có thể chất và tâm lý khỏe mạnh, tạo 
nếp sống lành mạnh, trở thành lớp người mối có lý tưởng, 
có đạo đức, có văn hóa, có kỷ luật.

Cải cách chương trình giáo dục cơ sở gồm sáu mục tiêu 
cụ thể sau đây: 1) thay đổi xu hướng chương trình quá chú 
trọng vào việc truyền thụ kiến thức, cần chú trọng hình 
thành cho học sinh thái độ học tập chủ động, tích cực, làm 
cho quá trình tiếp nhận kiến thức và kỹ năng cơ bản đồng 
thòi cũng là quá trình giúp cho học sinh biết cách học và 
hình thành giá trị quan đúng đắn. 2) Thay đổi tình hình
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kết cấu chương trình nhấn mạnh vào học vị, môn học 
nhiều và chưa hoàn chỉnh, xây dựng lại tỷ lệ chướng trình 
các môn học, số giờ học trong 9 năm, thiết kế các môn học 
tổng hợp, sao cho phù hợp vói sự phát triển của các vùng 
và đối tượng học sinh khác nhau, bảo đảm tính cán bằng, 
tổng hợp và được lựa chọn kỹ càng. 3) c ả i  cách tình trạng  
nội dung chương trình "khó, phức tạp, lệch, cũ’  và quá 
chú trọng kiến thức sách vở, tăng thêm mối liên kết giữa 
nội dung chương trình vối đòi sống của học sinh, sự phát 
triển của xã hội hiện đại và khoa học - kỹ thuật, cần chú 
ý đến hứng thú và trải nghiệm trong học tập của học sinh, 
chọn lựa kỹ càng các kỹ năng và kiến thức cơ bản cần có 
cho việc học tập suốt đời. 4) Cải cách tình trạng chương 
trình chú trọng vào tiếp nhận học tập, học vẹt, rèn luyện 
một cách máy móc, hướng dẫn học sinh chủ động tham 
gia, vui vẻ nghiên cứu, chăm chỉ học tập, bồi dưỡng cho 
học sinh khả năng thu thập và xử lý thông tin, khà năng 
tiếp nhận kiến thức mới, khả năng phân tích và giải 
quyết vấn đề, khả năng giao lưu và hợp tác. 5) Cải cách 
cách đánh giá chương trình quá nhấn mạnh vào phân 
biệt và xếp hạng, cần phát huy vai trò của việc đánh giá 
là để khuyến khích học sinh phát triển, giáo viên nâng 
cao và cải tiến thực tiễn giảng dạy. 6) Cải cách tình trạng  
quản lý chương trình quá tập trung, thực hiện quản lý 
chương trình ở cấp quôc gia, địa phương và trường học, 
làm cho chương trình phù hợp hơn vối địa phương, 
trường học và học sinh. Các mục tiêu trên cấu thành 
khung tổng thể cho việc cải cách chương trình giáo dục cơ
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sở, qua đó cho thấy cải cách chương trình là một hệ thống 
công trình phức tạp và chi tiết.

Kể từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đòi, 
giáo dục cơ cở đã trải qua bảy lần cải cách. Lần gần đây 
nhất cũng là lần đáng ghi nhó nhất và cũng là lần cải cách 
có ảnh hưởng lớn nhất. Chương trình và giảng dạy vừa 
liên quan chặt chẽ đến nhau, lại vừa hạn chê lẫn nhau, 
nếu chỉ tiến hành cải cách một trong hai nhân tô' trên sẽ 
không đạt được kết quả như mong muôn. Sự thay đổi 
trong tư tưởng và phương pháp giáo dục, đặc biệt là thay 
dổi trong phương pháp học tập của học sinh, là một minh 
chứng quan trọng bước đầu cho thấy hiệu quả của cải cách 
chương trình mới. Lần cải cách chương trình mới liên 
quan đến rất nhiều vấn đề như điều chỉnh mục tiêu đào 
tạo học tiểu học và trung học, thay đổi cơ cấu chương trình, 
đặt ra tiêu chuẩn chương trình quốc gia, cải cách việc thực 
hiện chương trinh và giảng dạy, cải cách và khai thác 
nguồn tài nguyên giáo trình, xây dựng lại hệ thống kiểm 
tra đánh giá, đào tạo giáo viên... Giáo dục cơ sở đã được 
cải cách toàn diện nhờ vào cải cách chương trình, công 
cuộc cải cách này liên quan đến sự phát triển của hàng 
trăm triệu học sinh tiểu học, trung học. Tỉnh Giang Tô 
đã bắt đầu thực hiện cải cách chương trình phổ cập giáo 
dục vào năm 2001, năm 2004 triển khai cải cách chương 
trình trung học phổ thông, chương trình đã đạt được 
những kết quả ban đầu, nhưng đồng thòi cũng bộc lộ một 
số khó khăn và mâu thuẫn. Khi đó cần giữ vững niềm tin, 
tăng cường lãnh đạo, quán triệt phương châm "cải cách
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trưốc xỏa bỏ cái cũ sau, thí nghiệm trước triển khai rộng 
sau", tăng cường đào tạo giáo viên và nghiên cứu khoa học. 
bảo đảm cải cách chương trình giáo dục cd sỏ được tiến 

hành một cách thuận lợi.
Cải cách chương trình liên quan đến việc xáy dựng lại 

giá trị giáo dục và văn hóa trường học, cần phài tuân thủ 
nguyên tắc tham gia dân chủ, có quyết sách khoa học, tích 
cực ủng hộ chuyên gia của các viện nghiên cứu, giảng viên 
đại học và giáo viên tiểu học, trung học tham gia vào công 
cuộc cải cách chương trình giảng dạy; phát huy tối đa vai 
trò lãnh đạo và tổ chức của các ban, ngành hành chính, 
giáo dục, kết hợp hài hòa ưu thế của các nhân tố, cùng 
đồng tâm hiệp lực thực hiện cải cách chương trình giáo 
dục cơ sở.

Tăng cường đào tạo giáo viên để chuẩn bị nguồn nhân 
lực khi thực hiện chương trình mới. Cần đảm bào việc đào 
tạo giáo viên cho chương trình mối được tiến hành với 
công cuộc cải cách chương trình nhưng được thực hiện 
nhanh hơn. Nội dung đào tạo chủ yếu bao gồm tư tưởng 
chỉ đạo, quan niệm giáo dục, mục tiêu cải cách, các chính 
sách có liên quan, hiểu rõ tiêu chuẩn chương trình các 
môn học của cải cách chương trình mới, làm cho giáo viên 
nắm được những bước đột phá trong cải cách các môn học 
và các kiến nghị đối với giảng dạy. Cần tuân thủ nguyên 
tắc "đào tạo trước, lên lốp sau", đưa đào tạo vào nội dung 
quan trọng trong chương trình giáo viên tiểu học. trung 
học tiếp tục giáo dục. Phương pháp đào tạo là người được 
đào tạo phải đối thoại bình đẳng vối giáo viên, giáo viên
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bằng thực tế  giảng dạy của mình hướng dẫn tham gia tích 
cực vào quá trình đào tạo. Tích cực tìm hiểu và vận dụng 
các phương pháp đào tạo có hiệu quả nhằm nâng cao chất 
lượng của công tác đào tạo.

Tăng cường nghiên cứu khoa học, lấy những thành tựu 
nghiên cứu làm thực tiễn chỉ đạo cho việc cải cách chương 
trình. Thử nghiệm chương trình là một quá trình cải cách, 
sáng tạo cái mới, cần tăng cưòng điều tra nghiên cứu, kịp 
thời phát hiện và nghiên cứu giải quyết những vấn đề xuất 
hiện trong quá trình thử nghiệm, cần phát huy vai trò của 
bộ phận nghiên cứu giáo dục tiểu học, trung học các cấp và 
các nòng cốt nghiên cứu trong các trường đại học sư phạm, 
hình thành lực lượng chỉ đạo chuyên nghiệp trong công 
cuộc cải cách chương trình. Những nhà nghiên cứu giáo dục 
phải thay đổi quan niệm giáo dục, kết hợp lý luận và thực 
tiễn, hợp tác chặt chẽ với các nơi có liên quan để đạt được 
hiệu quả cao trong công tác nghiên cứu.

Tăng cường tuyên truyền trong xã hội, kêu gọi được sự 
tham gia và phổi hợp từ phụ huynh và các giới trong 
xã hội. Tạo ra cơ hội để các giới trong xã hội và phụ huynh 
tham gia một cách hiệu quả vào quá trình cải cách chương 
trình. Tích cực tận dụng các nguồn tài nguyên ở địa 
phương cần thiết cho cải cách chương trình, tích cực phỏng 
vấn và tiếp thu các ý kiến có liên quan, cần  trao cho ban 
phụ huynh một số chức năng trong việc xây dựng chương 
trình và quản lý trường học, phát huy tác dụng của giới 
truyền thông, thu hút các giói trong xã hội cùng quan tâm, 
thảo luận và ủng hộ chương trình cải cách.
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Xây dựng cơ chê bảo đảm cho cải cách chưong trinh 
tiến hành thuận lợi. Cải cách chương trình thể hiện ý chí 
của quốc gia, cần sự tham gia tích cực từ phía Chính phù. 
Các đơn vị, cơ quan hành chính của ngành giáo dục cản 
làm hết trách nhiệm, thực hiện đúng các chính sách và 
cung cấp đầy đủ kinh phí khi cần. c ầ n  tăng cường tổ 
chức và chỉ đạo cải cách chương trình giáo dục cơ sờ ờ 
nông thôn. Cải cách chương trình ở nông thôn là biện 
pháp quan trọng để nâng cao giáo dục cơ sở nông thôn, có 
liên quan đến toàn bộ quá trình cải cách chương trình 
giáo dục cơ sở. Đồng thời, cài cách chương trình ờ nông 
thôn thuòng là một vấn đề khó trong cải cách chương 
trình. Cơ quan hành chính giáo dục các cấp nên tiến 
hành nghiên cứu cải cách chương trình ở nông thôn địa 
phương mình, lập nên các phương án thực hiện phù hợp 
vái thực tế, đồng thòi cung cấp kịp thòi kinh phí, chuyên 
gia, tài nguyên khi cần. Lãnh đạo Đảng, Chính phủ các 
cấp cần chủ động quan tâm cải cách chương trình, tăng 
cường điều tra, nghiên cứu, kịp thòi phát hiện và hỗ trợ, 
tổng kêt phổ biến các kinh nghiệm thành công, bào đảm 
cải cách chương trình ở địa phương mình đuợc tiến hành 
một cách thuận lợi.

3. Cải cách  chương trình và giảng dạy giáo dục 
đại học, cao đẳng

Trong quá trình tiến hành giáo dục tố  chất, cài cách 
nội dung giảng dạy giáo dục, hệ thông chương trinh và 
phương pháp giảng dạy trong các trường đại học. cao
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đảng, đã có được những hiệu quả đáng kể. Những nhân 
tố cơ bản trong giảng dạy được tăng cường, tài nguyên 
giáo dục ưu tú tăng nhanh, bưóc đầu tạo nên chuyên 
ngành thương hiệu ba cấp: trường, tỉnh - thành phố, quốic 
gia; chuyên ngành chủ yếu, hệ thống chương trình và 
giáo trình hiệu quả. Tô' chất giáo dục của sinh viên được 
nâng cao rõ rệt. Thông qua việc mở rộng chuyên ngành, 
tăng cưòng hợp tác, thực hiện hợp tác học tập trong và 
ngoài nước, trao đổi các chương trình học bổng, mở rộng 
không gian phát triển cho sinh viên, tạo ra kênh mối 
giúp sinh viên nâng cao tô" chất tổng hợp. Hệ thông giảng 
dạy thực tiễn từng bước được kiện toàn, bước đầu lập ra 
các phòng thí nghiệm cơ sỏ công cộng, phòng thí nghiệm 
chuyên ngành, nơi thực tập thí nghiệm trong và ngoài 
trường. Hệ thông bảo đảm chất lượng giảng dạy cũng 
được kiện toàn. Các trường tạo ra hệ thông bảo đảm chất 
lượng giảng dạy gồm sinh viên, giảng viên, nhân viên 
quản lý cùng tham gia, có sự hợp tác giữa trong và ngoài 
trường, kết hợp giữa tự khuyên khích, tự giám sát, điểu 
tiết và đánh giá; từng bưóc nâng cao chất lượng giáo dục 
và trình độ học vấn. Nhũng vấn để trên đều tạo nền 
móng cho cải cách hệ thông chương trình giảng dạy giáo 
dục đại học, cao đẳng.

Cải cách chương trình và giảng dạy mang tính lâu 
dài, gian khổ và phức tạp. Giáo dục đại học, cao đẳng ở 
Trung Quốc vẫn tồn tại một số vấn đề trong chương trình 
và giảng dạy như coi trọng kiến thức coi nhẹ năng lực, coi 
trọng kê thừa coi nhẹ sáng tạo, coi trọng sách vở coi nhẹ
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thực tiễn, coi trọng giáo viên coi nhẹ sinh viên, coi trọng 
trí lực coi nhẹ phi trí lực, coi trọng yêu cầu thống nhất coi 
nhẹ phát triển cá tính; cải cách phưdng thức dào tạo 
nhân tài vẫn chưa đạt được hiệu quả cơ bản. Cải cách hệ 
thông chương trình giảng dạy giáo dục đại học, cao đảng 
cần lấy tôn chỉ là đào tạo nhân tài có tố  chất tốt, cẩn xoay 
quanh vấn đê' cốt lõi là nâng cao chất lượng giảng dạy 
giáo dục, cần ghi nhớ trọng điểm là cải cách phương thức 
đào tạo nhân tài, từng bưóc đổi mới nội dung giảng dạy, 
cải cách chế độ quản lý, chú trọng giảng dạy thực tiễn, 
hoàn thiện phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực 
học tập, khả năng tư duy độc lập và khả năng sáng tạo 
của sinh viên.

Cần đổi mói nội dung giảng dạy, tôì ưu hóa hệ thống 
chương trình. Cải cách nội dung giảng dạy và hệ thống 
chương trình là trọng điểm và cũng là khó khăn của cải 
cách giáo dục đại học, cao đẳng. Cần tăng cường xây 
dựng chương trình và giáo trình có chất lượng tốt dựa 
trên cơ sỏ xử lý hài hòa các mối quan hệ giữa giáo dục 
phổ thông và giáo dục chuyên ngành, giáo dục lý luận và 
giáo dục thực tiễn, môn học cơ sỏ và môn học ứng dụng. 
Cần thúc đẩy sự kết hợp giữa giáo dục chuyên ngành và 
giáo dục phổ thông, tăng cường sự liên kết giữa các ngành, 
tích cực xây dựng chương trình các môn học chuyên 
ngành có mốì liên hệ vối nhau. Tăng cường kết hợp môn 
học cơ sở và môn học ứng dụng, thúc đẩy môn học ứng 
dụng phát triển, nâng cao khả năng giải quyết vấn để 
thực tế  của sinh viên. Tăng cường sự cân bằng giữa giáo
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dục khoa học và giáo dục nhân văn, tăng cường giảng dạy 
môn học nhân văn, nâng cao tố chất khoa học và tố chất 
nhân văn của sinh viên, cần  căn cứ vào yêu cầu của sự 
phát triển khoa học, điều chỉnh cơ cấu ngành và phương 
thức đào tạo nhân tài để tôi ưu hóa hệ thống chương 
trình, tăng tỷ lệ môn học tự chọn, cung cấp nguồn chương 
trình chất lượng tốt cho quá trình học tập của sinh viên. 
Đẩy mạnh xây dựng chương trình hiệu quả ở ba cấp 
trường, tỉnh - thành phô' và quốc gia, phát huy vai trò 
chủ đạo của nó, dần hình thành nguồn tài nguyên chương 
trình chất lượng tốt. Cần tiến hành xây dựng giáo trình 
cho các trường đại học, cao đẳng, tổ chức biên tập các 
giáo trình chất lượng gắn liền với sự tiến bộ của khoa học - 
kỹ thuật, theo kịp trình độ quốc tế, phản ánh đặc sắc của 
địa phương và đặc điểm của trường. Từng bước quy 
chuẩn cơ chế đánh giá và lựa chọn giáo trình, ưu tiên sử 
dụng giáo trình chất lượng, bảo đảm giáo trình tốt được 
đưa vào giảng dạy.

Tích cực triển khai cải cách hình thức tổ chức giáo 
dục vối trọng tâm là chế độ bảng điểm, tăng cường đa 
dạng hóa mô thức đào tạo nhân tài. Chế độ bảng điểm là 
chế độ quản lý giáo dục với cơ sở là điểm các môn học, 
thể hiện nguyên tắc lấy người học làm trung tâm, thiết 
kế giáo trình và giảng dạy tùy đối tượng, hỗ trợ cho sự 
phát triển cá tính của sinh viên, có lợi cho các trường cao 
đẳng, đại học đào tạo nhân tài. Trong quá trình triển 
khai chê độ bảng điểm, cần đặt ra và hoàn thiện kế 
hoạch đào tạo nhân tài, cân bằng tỷ lệ hài hòa giữa
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chương trình trọng tâm và môn học tự chọn ờ các chuyên 
ngành khác nhau, cần tăng cường xây dựng chuơng trinh 
và khai thác chương trình, nỗ lực cung cấp chương trình 
chất lượng tốt, sô' lượng đầy đủ, môn học phong phú dể 
sinh viên lựa chọn; cần cho phép sinh viên tự chọn 
chương trình, tự sắp xếp chương trình học tập, chọn môn 
học ngoài khoa trong khuôn khổ kế hoạch đào tạo: cẳn 
kiện toàn chê độ giáo viên hướng dẫn, hướng dẫn sinh 
viên chọn môn học, chọn ngành học; cần xây dựng chẽ độ 
quản lý hồ sơ sinh viên bên cạnh chê độ bảng điểm, thực 
hiện chế độ học tín chỉ, cho phép sinh viên được kéo dài 
hoặc rút ngắn thời gian học theo quy định. Ngoài ra. cần 
tích cực triển khai việc công nhận bảng điểm giữa các 
trường, từng bước xây dựng hệ thống bảng điểm chung 
giữa các trường.

Triển khai giảng dạy mang tính nghiên cứu, chú trọng 
bồi dưỡng khả năng tự học và tự tìm tòi nghiên cửu của 
sinh viên. Giảng dạy trong trường đại học không chì dừng 
lại ở việc truyền đạt kiến thức, mà còn phải dạy cho sinh 
viên biết cách chủ động tiếp thu kiến thức, bồi dưỡng sinh 
viên khả năng độc lập nghiên cứu và thói quen tìm hiểu, 
khám phá. Mở rộng giảng dạy mang tính nghiên cửu là 
con đường quan trọng để đào tạo khả năng độc lặp. tụ chủ 
trong học tập của sinh viên. Khi triển khai giảng dạy 
mang tính nghiên cứu, giảng viên từ vai trò người truyền 
đạt kiên thức chuyển thành ngưòi hướng dẫn sinh vién 
học. hướng dẫn sinh viên tiếp nhận kiến thức, hình thành 
kỹ năng trong quá trình tìm hiểu và phát hiện. Cài cách
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hình thức đánh giá và phương pháp giảng dạy coi trọng 
tổng kết, thi tổng kết, thay đổi tiêu chuẩn đánh giá chỉ 
căn cứ vào  kết quả thi, tìm  hiểu và p h át triển  các phương 

thức đánh giá đa dạng. Mở rộng hoạt động ngoại khóa với 
chủ để chính là cập nhật kiến thức mới, sáng tạo kỹ thuật 
m ớ i, t í c h  c ự c  ủ n g  h ộ  c á c  h o ạ t  đ ộ n g  n à y ,  b ồ i  d ư ỡ n g  c h o  s i n h  

viên đam mê học tập, đam mê nghiên cứu và đam mê sáng 
tạo. Cần căn cứ vào đặc điểm của các trường, các chuyên 
ngành và chương trình học khác nhau để triển khai hoạt 
động giảng dạy mang tính nghiên cứu.

Tăng cường giảng dạy thực tiễn, nâng cao năng lực 
thực tiễn và khả năng sáng tạo của sinh viên, cần  đánh 
giá cao vai trò quan trọng của giảng dạy thực tiễn trong 
công tác đào tạo nhân tài, cải thiện điều kiện dạy học của 
giảng dạy thực tiễn, cả i tiến nội dung và phương pháp 
giảng dạy thực tiễn, kết hợp giữa giảng dạy thực tiễn và 
để tài nghiên cứu, tăng tỷ lệ chương trình thí nghiệm 
mang tính tổng hợp và thiết kế. Tăng cường xây dựng 
phòng thử nghiệm giảng dạy vối trọng điểm là các trung 
tâm sư phạm thử nghiệm giảng dạy, cơ chế linh hoạt và 
mang màu sắc riêng. Bên cạnh đó cũng cần tăng cường 
thiết lập nơi thực tập, mỗi trường, mỗi chuyên ngành đều 
cần lập nên nơi thực tập đáp ứng được yêu cầu của giảng 
dạy. Tăng cường kết hợp giữa học tập, nghiên cứu và sản 
xuất, mở rộng hợp tác giữa các trường đại học, cao đẳng 
với các doanh nghiệp và viện nghiên cứu, tận dụng tài 
nguyên tinh túy trong xã hôi, lập nên nhiều nơi thực tập 
đa công năng. Tập trung xây dựng nơi thực tập có vai trò
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mô phạm, đạt trình độ hàng đầu để góp phẩn tạo điểu 
kiện nâng cao năng lực thực tiễn cho sinh viên. Hướng 
dẫn sinh viên cần kết hợp chặt chẽ nghiên cứu khoa học 
vối thực tiễn công trình và thực tiễn xã hội, lựa chọn đé tài 

nghiên cứu và đưa vào thực tiễn.
Triển khai cải cách phương pháp giảng dạy, tích cực 

khai thác nguồn tài nguyên giảng dạy đa phương tiện, 
cùng chia sẻ nguồn tài nguyên chất lượng. Kỹ thuật công 
nghệ thông tin hiện đại đã góp phần không nhỏ nâng cao 
chất lượng và trình độ giảng dạy. Công nghệ hóa các 
trường đại học, cao đẳng cần phải hướng tối sinh viên, 
giảng viên, quản lý, phải mang tính thích ứng và đáp ứng 
yêu cầu đa dạng hóa. Tăng cường các phương tiện cơ sở 
công nghệ thông tin hóa, xây dựng và hoàn thiện các 
phòng ứng dụng công nghệ vào giảng dạy, nâng cao trình 
độ số hóa dữ liệu trong trường. Tăng cường chỉnh đốn lại 
nguồn tài nguyên giảng dạy chất lượng, hình thành hệ 
thống tài nguyên phục vụ cho giảng dạy đa tầng, đa dạng, 
đa công năng, tạo nên kênh sô' hóa tài nguyên giảng dạy 
ưu việt. Dựa vào chương trình chất lượng tốt, xây dựng 
nên nguồn tài nguyên giảng dạy đa phương tiện giúp cho 
quá trình giảng dạy và học tập.

4. Cải cá c h  chương trìn h  và giản g dạy giáo  dục 
dạy nghề

Giáo dục dạy nghê là một phần quan trọng trong giáo 
dục hiện đại, là cơ sỏ quan trọng để phát triển kinh tế  
quốc dân và xã hội, có mối liên hệ trực tiếp và mật thiết
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với công cuộc xây dựng kinh tế và lao động hướng nghiệp. 
Cần tiến hành cải cách chương trình và giảng dạy giáo dục 
dạy nghề với định hướng là việc làm và tiêu chuẩn là khả 
năng đào tạo nên các nhân tài có tay nghề và các lao động 
có tố chất cao cho ngành sản xuất, kinh doanh, quản lý, 
dịch vụ.

Với định hướng là việc làm, cần phải thực hiện giáo 
dục dạy nghề, tiến hành đào tạo, bồi dưỡng đa dạng, linh 
hoạt, cởi mở. Tích cực mỏ rộng đào tạo, bồi dưỡng theo 
"hình thức đơn đặt hàng", "hình thức theo mẫu", căn cứ 
vào nhu cầu của ngành nghề cần người, điều chỉnh cở cấu 
chương trình và kế hoạch giảng dạy cho phù hợp, khai 
thác chương trình và chuyên ngành chất lượng, tập trung 
tìm kiếm phương thức giảng dạy hướng tới yêu cầu của 
công việc. Quán triệt yêu cầu hướng tới thị trường, phục 
vụ rộng khắp, bên cạnh việc tiến hành giáo dục tại trường, 
cần triển khai rộng đào tạo và giáo dục đôi với đối tượng 
lao động từ nông thôn, đổi tượng thất nghiệp và đổi tương 
vẫn đang công tác, với mục tiêu phục vụ cho lực lượng lao 
động dồi dào ở nông thôn, phục vụ cho những người thất 
nghiệp tìm lại việc, phục vụ nâng cao kỹ năng cho những 
người đang công tác.

Thực hiện kê hoạch đào tạo, bồi dưỡng phục vụ cho 
các ngành chê tạo và ngành dịch vụ hiện đại đang thiếu 
nhân tài có kỹ năng. Nhân tài có tay nghề là lực lượng 
chủ chốt thúc đẩy áp dụng sáng tạo kỹ thuật và thành 
quả khoa học - kỹ thuật hiện đại vào thực tế sản xuất. 
Xây dựng đội ngũ nhân tài nắm được kỹ thuật hiện đại,
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công nghệ tiên tiến và kỹ năng thao tác, đóng vai trò 
quan trọng trong việc phát triển ngành chế tạo và dịch 
vụ hiện đại. Đứng trước tình hình khan hiếm các công 
nhân kỹ thuật đặc biệt là nhân tài có kỹ năng như hiện 
nay, cần chọn lựa các ngành trong trường triển khai thí 
điểm đào tạo nhân tài đang thiếu như công nghệ điều 
khiển số, sửa chữa và bảo dưỡng ôtô, máy tính và kỹ 
thuật phần mềm, hộ lý. Căn cứ vào phương án đào tạo 
khai thác hoặc thay đổi chương trinh hiện có, mời chuyên 
gia nổi tiếng và nhân viên kỹ thuật bậc nhất của cốc 
ngành và doanh nghiệp cùng lập ra phương án dào tạo. 
Với mục tiêu trở thành nơi thí điểm đào tạo nhán tài có 
tay nghề đang thiếu, các trường dạy nghề cần nâng cao 
trình độ và chất lượng giáo dục.

Triển khai mô hình đào tạo nhân tài kết hợp giữa học 
và làm, thực hành nhiều hơn học, đây là vấn đề mấu chốt 
trong việc phát triển giáo dục dạy nghề, là định hướng cải 
cách giáo dục dạy nghề và là biện pháp cơ bản để nâng cao 
chất lượng giáo dục dạy nghề, cả i  cách mô hình dào tạo 
nhân tài truyền thống với trung tâm là lớp học, cần đẩy 
mạnh mối liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp. Thực 
hiện giảng dạy kết hốp với sản xuất, đặt ra mức thù lao 
hợp lý và chính sách thỏa đáng cho học viên kết hợp giữa 
học và làm. tạo cơ sở cho việc kết hợp giữa học và làm. 
Triến khai "đào tào theo đơn đặt hàng", cung cáp nguổn 
nhân tài có tố chất, có tay nghề thích hợp cho các doanh 
nghiệp. Thực hiện chế độ giáo dục dạy nghề theo học 
phần, tích cực triển khai có hiệu quả kết hợp học và làm.
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Tăng cường khâu thực tập thực tiễn, các trường trung cấp 
dạy nghể cần phải bảo đảm học viên được thực tập ở đơn 
vị cần người trong năm học cuối, các trường cao đẳng nghề 
bảo đảm thời gian thực tập của sinh viên không ít hơn nửa 
năm. Các trường có điều kiện nên thí điểm chế độ vừa học 
vừa làm và từng bưốc mở rộng mô hình này trên cơ sở đúc 
rút kinh nghiệm.

V- TÍCH CỰC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ THI VÀ 
ĐÁNH GIÁ

Hội nghị công tác giáo dục cơ sở toàn quốíc ở Trung 
Quốc cho thây, để triển khai có hiệu quả giáo dục tô" 
chất, cần nắm được bốn vấn đề cốt lõi và khâu quan 
trọng sau: tăng cường và cải tiến công tác giáo dục đức, 
thay đổi hiện trạng chương trình, cải cách chế độ thi cử 
và đánh giá đang thực hiện, tăng cường xây dựng đội 
ngũ giáo viên. Cải cách chế độ thi và đánh giá điều tiết 
quá trình giáo dục, tạo hưóng phát triển cho giáo dục, là 
một trong những vấn đề quan trọng trong thực hiện 
giáo dục tô' chất.

1. Phương hướng cơ bản của cải cách chế độ thi 
và đánh giá

Cải cách chê độ thi và đánh giá liên quan đến các vấn 
đề như chức năng, nội dung, chủ thể và phương pháp thi, 
đánh giá. Thực hiện cải cách chế độ thi và đánh giá cần 
xuất phát từ yêu cầu cơ bản của giáo dục tố chất, quán
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triệt yêu cầu cơ bản và phương hưdng cơ bản của cải cách
chế độ thi và đánh giá.

Cần xuất phát từ yêu cầu cơ bản của giáo dục tố  chất, 
thực hiện thay đổi chức năng của thi và đánh giá. Chế độ 
thi và đánh giá truyền thống chú trọng phân biệt và tuyển 
chọn người học, đơn thuần thực hiện chức năng phản loại 
của giáo dục. cả i  cách chế độ thi và đánh giá, cần thực 
hiện thay đổi chức năng đánh giá, cần xuất phát từ sự 
trưỏng thành của mỗi người học, phát huy tối đa vai trò 
của thi cử đánh giá đối vối sự phát triển của người học. 
Thúc đẩy người học phát triển là vấn đề nổi bật của cải 
cách chế độ thi và đánh giá.

Thực hiện giáo dục tố chất, cần thay đổi xu hướng coi 
"kiến thức" đặc biệt là "kiến thức sách vở" là toàn bộ nội 
dung giáo dục, cần hiểu được nội dung của giáo dục từ góc 
độ phát triển hài hòa đức - trí - thể - mỹ. Bỏi vậy, nội dung 
thi và đánh giá cũng yêu cầu trải rộng trên khắp các 
phương diện phát triển, các giai đoạn trong quá trình phát 
triển của người học. Những thể hiện trong thực tế  của 
người học như kiến thức và kỹ năng, quá trình và phương 
pháp, tình cảm, thái độ, giá trị quan đểu trở thành nội 
dung quan trọng của thi và đánh giá.

Cần xuất phát từ yêu cầu cơ bản của giáo dục tố chất, 
tiến hành đa nguyên hóa chủ thể đánh giá. Đánh giá 
truyền thống là đánh giá của giáo viên đối vối người học, 
chủ thể đánh giá chỉ có một. cả i cách đánh giá bén cạnh 
việc phát huy vai trò đánh giá của giáo viên, củng cần 
phát huy vai trò của bản thân người học, tập thể giáo viên
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phụ huynh và thành viên trong cộng đồng trong quá trình 
đánh giá.

Xuất phát từ yêu cầu cơ bản của giáo dục tô chất, thực 
hiện đa dạng hóa phương thức đánh giá. cần  kết hợp giữa 
đánh giá mang tính tổng kết, kết quả vối đánh giá mang 
tính quá trình, không chỉ chú trọng tới kết quả học tập 
của người học, mà còn phải chú trọng tới quá trình thực tế  
để đạt được những kết quả đó. cần  coi "biểu hiện của quá 
trình", "hồ sơ trưởng thành" là phương pháp đánh giá 
quan trọng, cần kết hợp hài hòa giữa đánh giá về lượng và 
đánh giá về chất.

2. Cải cách chế độ thi tốt nghiệp trung học cơ sở 
và tuyển sinh trung học phổ thông

Bộ Giáo dục Trung Quốc đã căn cứ vào "Quyết định 
của Quốc vụ viện vể tăng cường cải cách giáo dục, đẩy 
mạnh giáo dục tô' chất" và "Để cương cải cách chương trình 
giáo dục cớ sở (thử nghiệm)", ban hành "Thông báo về tích 
cực đẩy mạnh cải cách chế độ đánh giá và thi tiểu học, 
trung học", yêu cầu các địa phương với nền tảng là chương 
trình mới, tích cực tổ chức cải cách chế độ thi tốt nghiệp 
trung học cơ sỏ và tuyển sinh trung học phổ thông, tạo 
điều kiện cho việc triển khai chương trình mới và sự phát 
triển toàn diện hài hòa của học sinh. Năm 2004, tỉnh 
Giang Tô đã đưa ra "Kiến nghị cải cách chế độ thi tốt 
nghiệp trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông", 
nội dung quan trọng của cải cách chế độ thi tốt nghiệp 
trung học cơ sỏ và tuyển sinh trung học phổ thông bao 
gồm các điểm chính sau:
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a) Thực hiện thi tốt nghiệp trung học cơ sờ

Kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sờ chủ yếu kiểm tra  
kiến thức cơ bản, kỹ năng cơ bản, phương pháp cơ bản 
để thúc đẩy học sinh học tập suốt đời, kiểm tra khả 
năng vận dụng tổng hợp của học sinh, chú trọng đến cả 
quá trình học tập và trưởng thành, ủng hộ sự sáng tạo 
và trải nghiệm thực tế  của học sinh, tạo điểu kiện cho 
học sinh thể hiện cá tính, hướng dẫn học sinh phát 
triển cá tính của mình. Nghiêm túc khống chế nội dung 
và độ khó của các môn thi cản cứ vào tiêu chuẩn 
chương trình.

Thực hiện đa dạng hóa phương thức thi. Có thể kết 
hợp "hợp nhất hai kỳ thi" thi tốt nghiệp và thi lẽn cấp, 
cũng có thể tách biệt hai kỳ thi. Các môn thi chung chủ 
yếu được lựa chọn trong các môn được học từ lớp 8, để 
giảm gánh nặng cho học sinh. Mức độ nặng nhẹ của các 
môn thi chung căn cứ vào tỷ lệ tiết học. Các môn ngoài 
môn thi chung do trường trung học phổ thông tổ chức thi. 
ủng hộ phương thức thi kết hợp giữa mở và đóng tài liệu, 
kỹ nâng nghe nói vào nội dung quan trọng trong môn thi 
ngoại ngữ, kết hợp một số thao tác thí nghiệm môn tụ 
nhiên vào phạm vi thi chung, trong đề thi thiết kế một số 
lượng nhất định câu hỏi tự chọn.

Nâng cao trình độ chuyên nghiệp hóa tổ chức thi và ra 
đề thi. Nỗ lực nâng cao trình độ ra để thi, tránh tình trạng 
lệch đề, đề khó, đề lạ. Đề thi cần dành chỗ thích hợp cho 
học sinh phát huy tính sáng tạo và phải có liên hệ vói thực 
tê xã hội và đời sống của học sinh.
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Tăng cường quản lý thi chung, hoàn thiện chế độ trách 
nhiệm và chuẩn hóa quy trình ra để thi, duyệt để thi và 
đọc đê thi.

Tăng cường giám sát và điều chỉnh cả quá trình cải 
cách, tiến hành chế độ đánh giá công tác tổ chức và ra đề 
thi tốt nghiệp trung học cơ sở ở các nơi, thông qua đào tạo 
và giao lưu, nâng cao khả năng chuyên môn cho nhân viên 
có liên quan, bảo đảm ra để thi đi từ kinh nghiệm thành 
khoa học.

b) Tiến hành đánh giá tô chất tổng hợp đôi với học 
sinh trung học cơ sở

Thực hiện đánh giá tố chất tổng hợp, kết hợp thể hiện 
trong học tập và ỏ các phương diện khác của học sinh, vừa 
chú ý đến kết quả học tập của học sinh khi tốt nghiệp, vừa 
quan tâm đến những biểu hiện của học sinh trong ba năm 
trung học cơ sở.

Nội dung đánh giá tố chất tổng hợp bao gồm sáu 
phương diện: phẩm chất đạo đức, tô" chất công dân, năng 
lực học tập, khả năng giao lưu và hợp tác, sức khỏe và khả 
năng vận động, thẩm mỹ và thể hiện. Cấp độ đánh giá căn 
cứ vào tình hình học tập, đánh giá của bạn học, đánh giá 
của giáo viên, "ghi chép trưởng thành" của cá nhân trong 
ba năm học.

Các trường trung học cơ sở đưa ra chế độ công khai kết 
quả đánh giá, trước khi kết thúc mỗi năm học và trước khi 
tốt nghiệp, công bố tình hình đánh giá tô' chất tổng hợp 
cho học sinh và phụ huynh. Ngành giáo dục địa phương
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cần có chế độ kiểm tra ngâu nhiên vái nguyên t í c  toàn

diện, khoa học, sửa sai.

c) Cải cách ch ế  độ tuyển sinh của các trường trung học

p h ổ  thông

Các trường trung học phổ thông tiến hành tuyển sinh 
với căn cứ là kết quả thi tốt nghiệp trung học cơ sỏ và 
đánh giá tố  chất tổng hợp.

Thực hiện biện pháp các trường trọng điểm phân phối 
chỉ tiêu tuyển sinh thích hợp với các trường trung học cơ 
sở. Căn cứ vào số lượng học sinh tốt nghiệp, tình hình 
đánh giá mức nhập học, căn cứ theo tỷ lệ định hướng, 
phân phối hơn 50% kê hoạch tuyển sinh ở các tnlờng 

' trung học phổ thông công lập tối các trường trung học cơ 
sở, làm giảm mức cạnh tranh lên cấp giữa các trường 
trung học cơ sở, thúc đẩy cân bằng tỷ lệ nhập học giữa các 
trường trong giai đoạn phổ cập giáo dục.

Trên cơ sỏ đạt được yêu cầu nhất định về kết quà học 
tập và đánh giá tô" chất tổng hợp, các trường trung học phổ 
thông có thể tiến hành phỏng vấn hoặc qua giới thiệu của 
các trường trung học cơ sỏ, tuyển chọn những học sinh ưu 
tú và những học sinh có khả năng trong các lĩnh vực phát 
minh khoa học - kỹ thuật, nghệ thuật và các khả năng đặc 
biệt khác.

3. Cải cá ch  c h ế  độ thi tố t nghiệp tru n g  h ọ c phổ  
thông và tuyển  sinh đại học

Từ giữa những năm 90 trở lại đây, tuân thủ theo 
nguyên tắc cơ bản có lợi cho trường tiểu hoc trung hoc
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thực hiện giáo dục tố chất, có lợi cho việc chọn lựa nhân 
tài, có lợi cho việc mở rộng quyền tự chủ tuyển sinh của 
các trường đại học, cao đẳng, Trung Quốc từng bước tiến 
hành cải cách chế độ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 
và tuyển sinh ở các trường cao đẳng, đại học, các biện 
pháp cải tạo gồm ba phương diện sau: thứ nhất, thực 
hiện mô hình môn thi "3+X"; thứ hai, giao quyền tự chủ 
ra đề thi cho ngành giáo dục câp 1 của tỉnh; thứ ba, ủng 
hộ các trường tự tuyển sinh trong phạm vi nhất định. 
Chương trình thử nghiệm mói ở các trường cao đẳng, đại 
học cũng đặt ra yêu cầu mới đối vói chê độ thi tốt nghiệp 
trung học phổ thông và tuyển sinh cao đẳng, đại học. Để 
chế độ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh 
đại học tương thích với cải cách chương trình ở bậc trung 
học phổ thông, trên cơ sở trưng cầu ý kiến của các giới 
trong xã hội, tỉnh Giang Tô đã nghiên cứu đề ra phương 
án thi tốt nghiệp trung học phổ thông mới.

a) Tư tưởng chỉ đạo và nguyên tắc cơ bản của phương 

án cải cách thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Cải cách thi tốt nghiệp trung học phổ thông cần quán 
triệt phương châm giáo dục của quốc gia, thúc đẩy toàn 
diện giáo dục tô' chất, xuất phát từ thực tế giáo dục cơ sở 
và giáo dục đại học của toàn tỉnh. Việc thực hiện phương 
án thi tốt nghiệp trung học phổ thông tạo điều kiện cho 
quá trình tiến hành cải cách chương trình trung học, nâng 
cao chất lượng giáo dục; giúp giảm bớt gánh nặng cho học
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sinh, thúc đẩy học sinh phát triển toàn diện; có lợi cho việc 

tăng quyền tự chủ trong tuyển sinh của các tniờng. chọn 

lựa được nhân tài.
Phương án cải cách cần tuân thủ sáu nguyên tảc cd

bản sau:
Nguyên tắc công bằng: Căn cứ vào đặc điểm giáo dục 

trung học hướng tối đại chúng, cần cân nhắc đến sự khác 

biệt giữa các vùng, giữa thành thị và nông thôn, giữa các 

trường, chú ý tới tình hình học tập thực tế  của các cấp học 
sinh, bảo đảm sự công bằng, bình đẳng trong các khâu 

chọn môn thi, ghi tên, làm bài thi, chấm thi và trúng 

tuyển, bảo đảm phương án có cơ sở xã hội.
Nguyên tắc chọn lựa: Tôn trọng tối đa chọn lựa của 

học sinh, nỗ lực đáp ứng yêu cầu lựa chọn môn thi khác 

nhau căn cứ vào đam mê, sở thích, sở trường của học sinh; 
chú ý thể hiện chức năng tuyển chọn của kỳ thi, bào đảm 

những học sinh có tố chất, khả năng tổng hợp tốt, tài đức 
vẹn toàn được tuyển vào những trường lý tưởng; chú ý 

phương thức tuyển chọn phải linh hoạt, cần lựa chọn 

phương thức tuyển sinh căn cứ vào yêu cầu khác nhau 

của các trường, khuyến khích các trường đa dạng hóa 
trong tuyển sinh.

Nguyên tắc m ang tính định hướng-. Phương án thi tốt 

nghiệp trung học phổ thông cần cố gắng hợp nhất với 

phương hướng cải cách giáo dục cơ sở và cải cách chương 
trình mới, thể hiện vai trò định hưóng nhất định và có 

mối liên kết chặt chẽ với cải cách chương trình mới.
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Tận dụng phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông 
để định hướng cho toàn xã hội có đánh giá khoa học đối 
với các trường và học sinh, định hướng cho các trường 
tiểu học, trung học thực hiện toàn diện giáo dục tố chất, 
hưống dẫn các trường đại học dần tháo bỏ chế độ "tuyển 
sinh chỉ dựa vào điểm", chú trọng tuyển chọn nhân tài có 
tố chất tổng hợp ưu tú, khuyến khích học sinh phát triển 
toàn diện.

Nguyên tắc sáng tạo: Tiếp tục kế thừa những ưu 
điểm của mô hình thi tốt nghiệp đang thực hiện, học 
tập kinh nghiệm thành công trong phương án thi tốt 
nghiệp trong và ngoài nước; vừa phải thể hiện yêu cầu 
của giáo dục cơ sở và kinh tế  - xã hội phát triển ở tỉnh 
Giang Tô đối với nhân tài, vừa thể hiện phương hướng 
cải cách thi tốt nghiệp trung học và từng bước tăng 
quyền tự chủ trong tuyển sinh của các trường đại học, 
cao đẳng; nỗ lực tạo bước đột phá trong các khâu quan 
trọng như thiết kế môn thi, phương pháp thi, nội dung 

đánh giá.
Nguyên tắc tổng hợp: Chú trọng đánh giá cả quá trình 

và đánh giá tổng hợp, thay thế kỳ thi tuyển chọn một lần 
bằng đánh giá tổng hợp; chú trọng đánh giá lúc bình 
thường và "ghi chép trưỏng thành" của học sinh, lập ra 
chế độ đánh giá tưdng đối hoàn chỉnh, kết hợp giữa thi 
kiểm tra trình độ học vấn và đánh giá tô' chất tổng hợp, 
đặt nền móng cho việc thực hiện các trường và học sinh 
đôi bên cùng tự chủ lựa chọn.
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Nguyên tắc khả thi: cầ n  tính đến cơ sỏ mém tin trong 
xã hội, hiểu biết của xã hội về thi tốt nghiệp trung học phổ 
thông, kết hợp vói đặc điểm của công tác tuyển sinh tiến 
hành nghiên cứu và thiết kế phương án, bảo đảm ý nghĩa 
của phương án được thể hiện rõ ràng trong công tác tuyển 

sinh thực tế.

b) Mô hình thiết k ế  môn thi của phương án thi tốt 

nghiệp trung học phô thông

Phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông sử dụng 
công thức "3 + thi kiểm tra trình độ học tập + đánh giá tố 
chất tổng hợp". Cụ thể các môn thi như sau:

Môn thi thống nhất gồm ba môn: ngữ vãn, toán, 

ngoại ngữ:
Các môn thi kiểm tra trình độ học tập, gồm bày môn: 

chính trị, lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học, sinh học, kỹ thuật 
(gồm kỹ thuật thông dụng và công nghệ thông tin). Trong 
đó có hai môn thi tự chọn và năm môn thi bắt buộc. Môn 
thi tự chọn được thí sinh lựa chọn như sau: một trong hai 
môn lịch sử, vật lý; một trong bốn môn chính trị, địa lý, 
hóa học, sinh vật. Trong bảy môn thi kiểm tra trình độ học 
tập, ngoài hai môn thi tự chọn ra, năm môn còn lại là môn 
thi bắt buộc. Các thí sinh ngành nghệ thuật, thể thao có 
môn thi tự chọn là nghệ thuật hoặc thể thao, nếu không 
đăng ký vào các chuyên ngành thông thường, có thể chọn 
bảy môn thi bắt buộc.

Đánh giá tố chất tổng hợp, nội dung gồm sáu phương 
diện: phẩm chất đạo đức, tố chất công dân, năng lực học
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tập, khả năng giao lưu và hợp tác, sức khỏe và khả năng 
vận động, thẩm mỹ và thể hiện.

c) Ý  tưởng cơ bản của thiết kế phương án thi tốt nghiệp 
trung học phổ thông

Ý tưởng tổng thể của thiết kê phương án thi tốt nghiệp 
trung học phổ thông như sau: một là, thiết kế theo khung 
tổng thể phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông của 
quốc gia "3+X"; hại là, căn cứ vào phương án cải cách 
chương trình trung học quốc gia, phổi hợp chặt chẽ vói kết 
cấu chương trình mới coi trọng cơ sỏ, đa dạng hóa, đa tầng, 
mang tính tổng hợp; ba là, có mối liên kết vói phương án 
thi tốt nghiệp đang thực hiện ở tỉnh, thực hiện bưốc quá 
độ Ổn định.

Phương án đánh giá kết quả của học sinh dựa trên 
ba tiêu chuẩn: ba môn thi chung, thi kiểm tra trình độ 
học tập và đánh giá tố chất tổng hợp, có thể khảo sát và 
nắm bắt được tình hình phát triển đức - trí - thể - mỹ 
của học sinh, khuyến khích học sinh phát triển cá tính; 
tạo cho học sinh có không gian lựa chọn riêng, giảm 
gánh nặng học tập và thi cử; thúc đẩy các trường trung 
học nghiêm túc thực hiện chương trình kế hoạch, nâng 
cao chất lượng giáo dục, thay đổi khuynh hướng "giáo 
dục đối phó với kỳ thi".

Việc lấy ba môn là ngữ văn, toán, ngoại ngũ làm môn 
thi chung thể hiện vai trò của các môn học cơ sở. Đồng thời 
xét đến khuynh hướng phát triển khác nhau của học sinh
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thiết kế thêm câu hỏi kèm theo, đáp ứng yêu cẩu tuyển 
chọn nhân tài trong các ngành của các trưòng. tạo điéu 

kiện cho học sinh phát huy tiềm năng của mình.

Thông qua thi kiểm tra trình độ học tập tiến hành 

đánh giá toàn bộ tình hình học tập của học sinh ở trường. 

Môn thi kiểm tra trình độ học tập được chia thành môn thi 

tự chọn và môn thi bắt buộc, vừa mang tính cơ sờ, vừa 

mang tính chọn lựa, đáp ứng được yêu cầu của phương án 

chương trình mói và yêu cầu tuyển sinh vào các ngành 

khác nhau ỏ các trường. Học sinh có thể tham dự hai lần 

thi các môn bắt buộc trong thời gian học ở trường và được 

chọn kết quả tốt nhất. Môn thi bắt buộc và môn thi tụ 

chọn đều sử dụng cách tính điểm theo cấp độ, làm giảm 

bớt sự cạnh tranh khốc liệt tính từng điểm.
Quy định đánh giá tố chất tổng hợp để tiến hành khảo 

sát tổng hợp toàn thể tố chất của học sinh. Phương án 

đánh giá được thiết kế chủ yếu căn cứ vào yêu cầu của Bộ 
Giáo dục, nội dung bao gồm sáu phương diện: phẩm chất 

đạo đức, tô' chất công dân, năng lực học tập, khả năng giao 

lưu và hợp tác, sức khỏe và khả năng vận động, thẩm mỹ 

và thể hiện. Đánh giá tố chất tổng hợp vừa đặt ra yêu cầu 

tố chất tổng hợp chung cho toàn bộ học sinh, vừa xét đến 

sự phát triển cá tính riêng của mỗi em. Đánh giá tố  chất 

tổng hợp có cơ sở là "ghi chép trưởng thành" của học sinh, 

thông qua tổng hợp các ghi chép đó, thực hiện thống nhất 
quá trình và kết quả đánh giá. Đặt ra chế độ hiệu trường 

kiếm tra ngẫu nhiên các khâu có liên quan, hàng năm
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công khai và truy cứu trách nhiệm đối vối những trường 
không trung thực, trên cơ sở đó nhấn mạnh "tính hữu 
dụng” của đánh giá tố chất tổng hợp trong các trường 
trung học.

d) Đặc điểm chủ yếu của phương án thi tốt nghiệp 
trung học phổ thông

Phương án thực hiện kết hợp ba môn thi chung với thi 
kiểm tra trình độ học tập, đánh giá tố chất tổng hợp. Kết 
hợp giữa điểm và cấp độ, thi chung và thi mang tính chọn 
lựa, tuyển sinh chung và tự chủ trong tuyển sinh, cho 
thấy đã xem xét đến từng khâu, từng nhân tô' của thực tế  
cải cách chương trình và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 
thông, từng bưốc đẩy mạnh cải cách kỳ thi tốt nghiệp.

Điều kiện chủ yếu để trúng tuyển là thành tích thi 
chung. Phương án đã quy định ba môn thi chung là ngữ 
văn, toán, ngoại ngữ, thực hiện thống nhất thi, coi kết quả 
thi chung làm căn cứ chủ yếu để phân loại, nộp hồ sơ và 
tuyển sinh. Cách làm này làm tăng cơ sỏ, có trọng điểm, 
làm giảm bớt gánh nặng thi cử cho học sinh, đặc biệt là tất 
cả thí sinh đều thi chung, bảo đảm công bằng về kết quả, 
thể hiện sự công bằng, bình đẳng.

Biến kỳ thi một lần thành đa dạng hóa kỳ thi. Ngoài 
các môn thi chung là ngữ văn, toán, ngoại ngũ, các môn 
khác là môn thi bắt buộc hoặc môn thi tự chọn. Trình độ 
của các môn thi tự chọn phù hợp với chương trình giảng 
dạy trong trường phổ thông. Kết qưểt-thi kiểm tra trình độ
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học tập có liên quan đến việc tuyển sinh của các trường 
cao đẳng, đại học. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 

chuyển từ thi một lần thành đa dạng hóa kỳ thi đã thay 

đổi nhược điểm "thi một lần quyết định cả đời*, tạo điểu 

kiện cho các trường trung học tiến hành giáo dục tố  chất 

theo yêu cầu của cải cách chương trình, chú trọng sự phát 

triển toàn diện của học sinh, nhấn mạnh cả quá trình học 

tập của học sinh, chú ý đến sự phát triển sỏ trường và 

tiềm năng của học sinh, bồi dưõng ý thức và khả năng 

sáng tạo cho các em.
Đưa kiểm tra tố chất tổng hợp vào kỳ thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông. Phương án đã chì rõ kiểm tra tố  chất 

tổng hợp là một phần quan trọng trong phương án thi tốt 

nghiệp, tình hình đánh giá kiểm tra tố chất tổng hợp của 
thí sinh là cơ sở để các trường tuyển chọn nhân tài, đổng 

thòi cũng đặt ra quy định, nguyên tắc về nội dung và 

phương pháp kiểm tra, mục đích chủ yếu để phát huy vai 

trò hướng dẫn của kỳ thi tốt nghiệp, đẩy mạnh giáo dục tố  
chất trong các trường trung học.

Coi quyền tự chủ tuyển sinh của đại đa số các trường 

đại học, cao đẳng là phương hưâng cải cách. Phương án 

đã kết hợp ba nhân tố là trường trung học tổ chức giảng 

dạy, bộ phận phụ trách thi tổ chức thi, trường đại học, cao 

đẳng tổ chức tuyển sinh; căn cứ yêu cầu của các trường, 

đưa ra biện pháp tổ chức tuyển sinh theo đợt, phân loại, 
phân tầng cấp, đây là hướng đi chính của cải cách thi tốt 
nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẩng.

494



Do vậy, hoàn thiện cơ chế tự chủ trong tuyển sinh cho các 
trường đại học, cao đẳng là nội dung chính của phương án 
này. Phương án mói thể hiện hướng cải cách tuyển sinh 
của các trường "Tốp cao đa nguyên (các trường trọng điểm), 
tốp giữa ổn định (các trường đại học thông thường), tốp 
dưối mở cửa (cao đẳng hoặc trưòng dân lập)", để ra khoảng 
không để có thể tiếp tục tìm hiểu trong quá trình cải cách 
tuyển sinh.

495



Chương IX

HIỆN ĐẠI HÓA GIÁO DỤC VÀ SÁNG TẠO 
TRI THỨC

Trong quá trình đẩy nhanh hiện đại hóa, các cấp giáo 
dục cần chú trọng chức năng truyền bá và sáng tạo tri 
thức, nỗ lực đào tạo nhân tài sáng tạo, có tố chất, trực tiếp 
tham gia các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, văn hóa, dịch 
vụ, cung cấp nguồn trí lực và nhân tài dồi dào cho công 
cuộc xây dựng đất nưốc sáng tạo và xã hội học tập. So với 
trường ở các cấp, các cơ sỏ giáo dục khác, các trường dại 
học, cao đẳng kết hợp ba chức năng là đào tạo nhân tài, 
nghiên cứu khoa học và phục vụ cho xã hội. Đặc trưng 
sáng tạo tri thức càng trỏ nên rõ nét, trong quá trình đẩy 
mạnh hiện đại hóa giáo dục, cần tăng cưòng khả năng 
cống hiến tri thức của các trường đại học, cao đẳng.

I- KHẢ NĂNG SÁNG TẠO TRI THỨC LÀ TIÊU CHÍ
QUAN TRỌNG THE HIỆN MỨC ĐỘ HIỆN ĐẠI HÓA 

GIÁO DỤC

Khả năng sáng tạo tri thức là tiêu chí quan trọng để 
đánh giá mức độ hiện đại hóa giáo dục. Giáo dục hiện đại
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phải là nển giáo dục cung cấp cho xã hội những cống hiến 
tri thức trình độ cao, chất lượng tốt. Trong thực tiễn xây 
dựng đất nước sáng tạo, giáo dục các cấp đặc biệt là giáo 
dục đại học, cao đẳng bên cạnh nhiệm vụ đào tạo nhân tài, 
còn phải tham gia công cuộc xây dựng hiện đại hóa dưối 
nhiểu hình thức khác nhau, tạo ra những cống hiến tri 
thức và phục vụ tri thức cho xã hội.

1. Công cuộc xây dựng đất nước sáng tạo đặt ra  
yêu cầu mới đối với giáo dục

Trong Hội nghị Khoa học - Kỹ thuật toàn quốc diễn 
ra vào tháng 1-2006, Trung ương Đảng và Quốc vụ viện 
dựa trên cơ sở toàn cục chiến lược phát triển kinh tế - 
xã hội Trung Quốc giai đoạn mới, thế kỷ mới, đề ra 
nhiệm vụ cao cả xây dựng đất nước theo mô hìnn sáng 
tạo. Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào đã nói: "Xây dựng đất 
nưóc kiểu sáng tạo, nòng cốt chính là coi tăng cường khả 
năng tự sáng tạo thành cơ sở chiến lược cho phát triển 
khoa học - kỹ thuật, tự chủ sáng tạo mang màu sắc 
Trung Quốc, thúc đẩy khoa học - kỹ thuật phát triển 
vượt bậc; chính là coi tăng cưòng khả năng tự sáng tạo 
là mắt xích quan trọng trong quá trình điều chỉnh cơ 
cấu ngành, thay đổi phương thức tăng trưởng, xây dựng 
một xã hội tiết kiệm tài nguyên, môi trường hữu hảo, 
làm cho nền kinh tê quốc dân phát triển vừa nhanh vừa 
hiệu quả; chính là coi tăng cường khả năng tự sáng tạo 
là chiến lược của quốc gia, xuyên suốt quá trình hiện đại 

, hóa, kích thích tinh thần sáng tạo của toàn dân tộc, đào
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tạo nhân tài sáng tạo trình độ cao, hình thành cơ chế, 
thể chế có lợi cho việc tụ sáng tạo, thúc đẩy mạnh mẽ 
sáng tạo lý luận, sáng tạo chế độ, sáng tạo khoa học - kỹ 
thuật, không ngừng củng cố và phát triển sự nghiệp 
xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Q uốc'1 Trong 
thực tiễn xây dựng đất nưốc sáng tạo, giáo dục là cơ sở, 
doanh nghiệp là chủ thể, khoa học - kỹ thuật là chủ đạo. 
Nếu không có giáo dục bồi dưỡng tinh thần sáng tạo cho 
toàn dân tộc, không có giáo dục đào tạo nhân tài. không 
có sự tự chủ trong sáng tạo của các trường đại học, cao 
đẳng, công cuộc xây dựng đất nước sáng tạo sẽ không 
thể thực hiện được.

Các cấp, các cơ sở giáo dục có vị trí khác nhau, đảm 
nhận vai trò khác nhau trong công cuộc xây dựng đất 
nưốc sáng tạo. Nhiệm vụ cơ bản của giáo dục cơ sở là 
hình thành tô' chất cơ bản cho nhân tài sáng tạo, đặc 
biệt là phải bồi dưỡng cho học sinh tinh thần sáng tạo 
và khả năng thực tiễn. Giáo dục dạy nghề có sứ mệnh 
đặc thù trong sự nghiệp khai thác và đào tạo khả năng 
làm việc, tìm việc của học viên, là con đường chính để 
đào tạo nhân tài sáng tạo kỹ thuật. Các trường đại học, 
cao đẳng đảm nhận sứ mệnh quan trọng trong thực tế  
xây dựng đất nước sáng tạo, là một bộ phận quan trọng 
trong hệ thống sáng tạo quốc gia. Các trường đại học,

1. "Kiên trì đi theo con đường tự chủ sáng tạo mang màu 
sắc Trung Quốc, phấn đấu không ngừng cho công cuộc xáy dựng 
đất nước sáng tạo", Nhật báo nhân dãn, ngày 10-1-2006
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cao đ ẳn g một mặt phải nâng cao  chất lượng giáo dục, 

mặt khác cần nỗ lực nâng cao khả năng tự sáng tạo của 
trường mình, nỗ lực trỏ thành động lực sáng tạo khoa 
học - kỹ thuật không bao giờ ngừng của đất nước. Các 
trường đại học, cao đẳng nên xác định đúng vị trí của 
mình, cố gắng cung cấp nguồn nhân lực và dịch vụ cho 
công cuộc xây dựng hệ thống sáng tạo của đất nước. Các 
trường đại học lốn với mô hình nghiên cứu cần coi phát 
triển khoa học - kỹ thuật và yêu cầu của đất nước làm 
định hướng, tăng cường xây dựng nền móng sáng tạo 
khoa học - kỹ thuật, tăng khả năng đảm nhận các dự án 
khoa học - kỹ thuật lớn của đất nước, nâng cao thực lực 
tổng hợp và sức cạnh tranh, tập trung sáng tạo ra 
những kỹ thuật quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế  - 
xã hội phát triển.

2. Phát huy vai trò  quan trọng của trường đại 
học, cao đẳng trong hệ thống sáng tạo khoa học - 
kỹ thuật

Các trường đại học, cao đẳng là một bộ phận quan 
trọng trong hệ thống sáng tạo của đất nước. Theo suy 
nghĩ thông thường, hệ thông sáng tạo của đất nước bao 
gồm hệ thống sáng tạo tri thức, hệ thông sáng tạo kỹ 
thuật, hệ thống truyền bá tri thức và hệ thống ứng dụng 
tri thức. Bốn hệ thông nói trên tuy có đặc điểm riêng 
nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau, có sự giao thoa, cùng tạo nên 
một chỉnh thể mỏ. Nhưng thực tế  của một số nước phát 
triển cho thấy, hệ thống sáng tạo của đất nước bao gồm
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các chủ thể sáng tạo là chính phủ, doanh nghiệp, các 
trường đại học, cao đẳng và cơ quan nghiên cứu. Trong đó, 
doanh nghiệp là chủ thể đầu tư, sản xuất và ứng dụng 
sáng tạo khoa học - kỹ thuật; cơ quan nghiên cứu phụ 
trách kiến tạo ra tri thức và sáng tạo tri thức, là nguồn 
tri thức để các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động 
sáng tạo; các trường chủ yếu đào tạo nhân tài sáng tạo, 
đồng thời đảm nhận khối lượng nghiên cứu khá lớn, 
không chỉ là cốt cán sáng tạo tri thức, mà còn là lực 
lượng quan trọng sáng tạo kỹ thuật; thông qua việc 
hoạch định các chính sách có liên quan, chính phủ có vai 
trò định hưống và thúc đẩy kiến tạo, truyền bá, ứng dụng 
tri thức, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sáng tạo 
được triển khai rộng rãi.

So vối các chủ thể sáng tạo khác, các trường đại học, 
cao đẳng có bốn đặc điểm và ưu thế sau trong phương 
diện cống hiến tri thức: 1) Trường đại học, cao đẳng đặc 
biệt là các trường tổng hợp, có các môn học tương đối 

đầy đủ, vừa bao gồm các môn khoa học tự nhiên, khoa 
học công trình và khoa học quản lý, vừa bao gồm các môn 
khoa học xã hội và khoa học nhân văn, như vậy có điểu 
kiện tập trung lực lượng nghiên cứu của các môn lại, tạo 
nên ưu thế tổng hợp, có khả năng giải quyết được vấn để 
khoa học, kỹ thuật và xã hội phức tạp; 2) Trường đại học, 
cao đẳng có môi trường học thuật và truyền thống tự do 
tìm hiểu chân lý, tư duy học thuật linh hoạt, thích hợp 
để tiến hành tự do tìm hiểu, kích thích tính hiếu kỳ và 
các nghiên cứu cơ sỏ có sự giao thoa của nhiều môn học.
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3) Trường đại học, cao đẳng đồng thời đảm nhận ba chức 
năng là giảng dạy, nghiên cứu và phục vụ cho xã hội, 
kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo 
n h ân  tà i, bên  cạ n h  việc tr iể n  k h ai sá n g  tạ o  k h oa học - 

kỹ th u ậ t  v à  v ă n  h óa, còn không n gừ n g cu n g  cấp  lượng  

lớn n h ân  tà i  ch u y ên  m ôn h óa đã qua rè n  luyện  n gh iên  

cứu k hoa học ngh iêm  tú c  ở cá c  n g àn h . K ế t hợp ngh iên  

cứu cơ sở, nghiên cứu ứng dụng và triển khai kỹ thuật, 
các nhà nghiên cứu khoa học ở các trường đã góp phần 
phát triển ngành sản xuất thông qua dịch vụ kỹ thuật, 
phát minh sáng chế và chuyển nhượng kỹ thuật. 4) Trong 
giao lưu học thuật, văn hóa với quốc tế, trường đại họcr 
cao đẳ ng  đóng  v a i trò  r ấ t  q u an  trọng , đ iề u  n à y  tạo  đ iều  

k iệ n  th u ậ n  lợ i để các trư ờ n g  có th ể  t iế p  th u  các th à n h  

quả  học th u ậ t  t iê n  t iế n  trê n  th ế  g iố i, công  tá c  n g h iê n  

cứu  kh oa  học được t iế n  h à n h  tro n g  m ô i trư ờ n g  học th u ậ t  

quốc tế  cũng  sẽ được n â n g  tầm , t rá n h  t ìn h  trạ n g  t rù n g  

lặp  vố i t r ìn h  độ thấp .

Đ ẩy  n h a n h  sáng tạo khoa  học - k ỹ  th u ậ t là  sứ  m ệnh  

quan  trọng  của  các trư ờng  đạ i học, cao đẳng  h iệ n  đại. C ác 

trường  h iện  đ ạ i vừa  là  cá i nô i đào tạo và  tụ  họp n h â n  tà i, 

vừa là  k h ở i nguồn  quan  trọng  thự c h iệ n  sáng  tạo khoa  học. 

T rê n  va i gánh  vác h a i trọng  trá ch  đào tạo n h ân  tà i và 

nâng  cao k h ả  n ăng  tự  sáng tạo, các trư ờng  nên  trở  th à n h  

nơ i ph á t động sáng  tạo t r i  thức, trỏ  th à n h  t iê n  phong  

trong  công cuộc xây dựng hệ thông  sáng tạo, trở  th à n h  lự c  

lượng h ậu  th u ẫ n  hùng  m ạnh  cho sự ngh iệp  p h á t t r iể n  

k in h  tế  - xã hội. N h ìn  lạ i l ịc h  sử ph á t t r iể n  khoa  học - k ỹ
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thuật của Trung Quốc, rất nhiều đột phá khoa học quan 
trọng thúc đẩy kinh tế  - xã hội phát triển, đéu do các 
trường đại học, cao đẳng đóng góp. Tính đến nay, 70% 
thành quả nghiên cứu khoa học quan trọng có ành hường 
đến cách sống của nhân loại đêu xuất phát từ các trường 
đại học. Khả năng sáng tạo khoa học - kỹ thuật ra sao, 
vừa là tiêu chí chủ yếu phản ánh trình độ của các trường, 
vừa là tiêu chí chủ yếu đê đo mức độ ảnh hường của 
trường đối vối xã hội, thực lực tổng hợp và cống hiến cho 
xã hội. Các trường cần phát huy ưu thế khoa học - kỹ 
thuật, cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương và đất nước.

Đẩy nhanh sáng tạo khoa học - kỹ thuật là nội hàm 
quan trọng trong hiện đại hóa giáo dục đại học, cao 
đẳng. Một trong những tiêu chí quan trọng hiện đại hóa 
giáo dục đại học, cao đẳng là khả năng sáng tạo khoa 
học - kỹ thuật của trường phải đạt được trình độ mới. 
Công tác nghiên cứu khoa học là bộ phận quan trọng 
trong sự nghiệp giáo dục đại học, cao đẳng, là cơ sở để 
thực hiện đào tạo nhân tài, sáng tạo tri thức, phục vụ 
cho xã hội, là nhân tố  nòng cốt quyết định trình độ và 
mức độ ảnh hưởng đối vối xã hội của trường, là biện 
pháp trực tiếp hỗ trợ cho công cuộc xây dựng kinh tế  và 
phát triển xã hội. Chỉ có không ngừng tăng cưòng thực 
lực nghiên cứu khoa học, các trường mới có động lực 
phát triển bền bỉ và lâu dài.

Thực tiễn xây dựng đất nước sáng tạo đã mang lại cho 
các trường đại học, cao đẳng cơ hội phát triển hiếm có.
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X â y  dựng  đấ t nước sáng  tạo, bước trên  con đưòng tự  chủ  

sáng tạo  mang đặc sắc Trung Quốc, là yêu cầu tất yếu cho 
sự phát triển kinh tế - xã hội và sự an toàn của đất nước, 
là lựa chọn tất yếu tron g  cuộc cạn h  tra n h  khốc liệt với 

khoa học - kỹ thuật quốc tế. Trong Hội nghị Khoa học - Kỹ 
th u ậ t toàn  quốc, Tổng B í th ư  Hồ c ẩ m  Đào đã nêu rõ, 

m uôn thú c  đẩy  xây  dựng  hệ thông sáng tạo đấ t nưóc, cần  

phá t huy  tố i đa v a i trò  cơ sở và chủ  lực của  các trư ờng  đạ i 

học. H iệ n  nay, đã  h ìn h  th à n h  m ột phong  trào  quan  tâm , 

ủng  hộ và trọng  dụng  sáng  tạo khoa  học của  các trường  

đại học, việc n ày  đã tạo  điêu kiện và mở r a  không gian  

rộng lớn  cho công tác sáng tạo khoa  học và  ph á t tr iể n  sự 

ngh iệp khoa  học ở các trường.

C ác trư ờn g  đ ạ i học, cao đẳng  có ưu  th ế  về  nguồn  tà i 

nguyên khoa học - kỹ thuật và cơ sở nguồn nhân tài, 
hoàn  toàn  có k h ả  n ă n g  tự  chủ  tro n g  sáng  tạo. S áng  tạo 

khoa học - kỹ thuật thòi nay có đặc điểm là sự dung hợp 
k h ăn g  k h ít  g iữ a  khoa  học và  k ỹ  thuậ t, khoa  học tự  n h iê n  

và khoa  học xã  h ộ i n h ân  văn , đặc đ iểm  này  làm  nổ i bậ t 

lên  ưu  th ế  các n gàn h  khoa  học đa  dạng  ỏ các trường. 

T ro n g  g ia i đoạn  p h á t t r iể n  mối, các trư ờ n g  nên  p h á t h u y  

ưu thê  n gàn h  khoa  học đa  dạng, tập  tru n g  n h iề u  n h ân  

tà i, k h ả  n ăng  n g h iê n  cứu  tốt, có g iao  lư u  trao  đổ i vớ i quôc 

tế, từ  đó đê ra  t iê u  ch u ẩn  cao hơn, n ân g  v ị t r í  cao hơn, 

nhanh chóng biến những ưu thế về khoa học - kỹ thuật, 
nhân tài và mở cửa thành ưu thế về sáng tạo, cạnh tranh 
và ph á t tr iển , đóng góp n h iề u  hơn  nữa  vào sự  t iế n  bộ của  

khoa học - kỹ th u ậ t và tự  chủ  sán g  tạo.
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3. Điều kiện và cơ sở thực tiễn sáng tạo  khoa 
học - kỹ th u ật của các  trường đại học, cao  dẳng ở
G iang Tô

Kể từ khi cải cách mở cửa cho tới nay, thời kỳ "Quy 
hoạch 5 năm lần thứ 10" là thời gian sự nghiệp giáo dục 
tỉnh Giang Tô phát triển nhanh nhất, tất nhất, cũng là 
thời gian công tác khoa học - kỹ thuật của các trường đại 
học, cao đẳng của toàn tỉnh phát triển nhanh nhất, dạt 
được những thành tựu đáng kế. Các trường đại học, cao 
đẳng trên toàn tỉnh đã dốic sức thực hiện chiến lược giảng 
dạy khoa học xây dựng tỉnh, đẩy nhanh sự nghiệp khoa 
học - kỹ thuật phát triển, chiếm vị trí quan trọng trong 
toàn quốc trên các phương diện thực lực cơ sở sáng tạo 
khoa học - kỹ thuật, khả năng sáng tạo tri thức, khả năng 
sáng tạo kỹ thuật, khả năng chuyển hóa thành tựu khoa 
học, khả năng đào tạo nhân tài. Các trường trong tình 
đã trở thành chủ lực trong công tác nghiên cứu khoa học, 
công tác triển khai nghiên cứu kỹ thuật cao và kỹ thuật 
quan trọng. Sáng tạo khoa học - kỹ thuật ở các trường 
ngày càng kêt hợp chặt chẽ với công cuộc xây dựng kinh tế, 
phát triển xã hội.

Công tác nghiên cứu và triển khai khoa học - kỹ thuật 
ở các trường đại học, cao đẳng trên toàn tỉnh đã đạt được 
những thành tựu đáng kể. Xoay quanh nhu cầu phát triển 
kinh tế  - xã hội, tăng cường nghiên cứu khoa học và triển 
khai kỹ thuật, chiếm lĩnh được kỹ thuật quan trọng tạo 
nên những phát minh sáng chế tự chủ quan trọng. Trong 
thời kỳ "Kế hoạch 5 năm lần thứ 10", các trường đại học

504



cao đẳng của tỉnh đã có 1.315 dự án được thưỏng cấp tỉnh 
trở lên, trong đó có 77 dự án là thành quả khoa học - kỹ 
thuật cấp nhà nước; có 5.826 dự án được cấp bằng sáng 
chế, tăng gần 5 lần so với "kế hoạch 5 năm lần thứ 9"; 
3.038 dự án thành quả khoa học - kỹ thuật được ký kết; 
77.524 đề tài khoa học được triển khai thực tế, thực hiện 
chuyển nhượng 3.898 dự án kỹ thuật, công bố được 
160.000 luận án nghiên cứu, lần lượt tăng 23,7%, 25,9% 
và 43,8% so với "Kế hoạch 5 năm lần thứ 9". Các trường ở 
Giang Tô đứng thứ ba toàn Trung Quốc vể các chỉ tiêu 
quan trọng trong công tác khoa học - kỹ thuật, trong đó 
một sô' chỉ tiêu đã vươn lên dẫn đầu Trung Quốc.

Sự kết hợp giữa học tập, nghiên cứu và sản xuất, cùng 
với công tác chuyển hóa thành quả khoa học - kỹ thuật ở 
các trường đã được triển khai triệt để. Các trường đại học, 
cao đẳng trong tỉnh đã có hợp tác nhiều tầng, dưới nhiều 
hình thức vối địa phương và các doanh nghiệp, 17 trường 
đã ký hiệp định hợp tác khoa học - kỹ thuật vối chính 
quyền 7 thành phô' ven sông, 1.000 dự án hợp tác đã đưa 
vào thực hiện, cơ chế hợp tác giữa các trường với doanh 
nghiệp, cơ quan nghiên cứu ngày càng hoàn thiện, cung 
cấp nguồn nhân tài và chủ lực khoa học cho sự phát triển 
kinh tế - xã hội ở địa phương.

Công tác xây dựng cơ sâ vật chất cho sáng tạo khoa 
học - kỹ thuật ở các trường cũng có bưốc tiến đáng kể. Các 
trường đã trang bị được các phòng thí nghiệm, trung tâm 
nghiên cứu kỹ thuật quan trọng, xây dựng các khu khoa 
học - kỹ thuật cấp tỉnh và nhà nước trong trường đại học,
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tạo nên các cơ sở công cộng phục vụ cho công tác sảng tạo 
khoa học - kỹ thuật ỏ các trường. Các truòng trên toàn 
tỉnh có 12 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, sáu 
trung tâm nghiên cứu công trình (khoa học) nhà nước, ba 
khu khoa học - kỹ thuật đại học cấp nhà nước, hai khu 
khoa học - kỹ thuật cấp tỉnh, 26 phòng thí nghiệm trọng 
điểm cấp bộ ủy quốc gia, 69 phòng thí nghiệm trọng điểm 
cấp tỉnh, 42 trung tâm nghiên cứu công trình (khoa học) 
cấp tỉnh, tám trung tâm khai thác nghiên cứu công trinh 
(khoa học) cấp tỉnh, tất cả tạo nên mạng lưới cơ sỏ quan 
trọng cho công tác sáng tạo khoa học - kỹ thuật.

Thực lực khoa học - kỹ thuật ở các trường đại học, cao 
đẳng được nậrng lện rõ rệt. Việc khuyên khích nhân tài các 
ngành tham gia thực hiện các đề tài khoa học, bồi dưỡng 
và thu hút được nhiều nhân tài cấp cao sáng tạo khỏi 
nghiệp. Hiện nay, có gần sáu vạn nhân viên tham gia hoạt 
động khoa học - kỹ thuật trong các trường đại học, cao 
đẳng, trong đó hơn hai vạn người chuyên nghiên cứu và 
khai thác; có hai viện có 68 viện sĩ, có 58 giáo sư tại 
trường và giáo sư được mòi theo kế hoạch học giả Trường 
Giang, tám nhà khoa học đứng đầu (973) dự án nghiên 
cứu cơ sỏ quan trọng cấp quổc gia, 97 người đạt học bổng 
của quỹ thanh niên xuất sắc quốc gia. Trong thời kỳ "kế 
hoạch 5 năm lần thứ 10", các trường trong toàn tình 
đã cung cấp 1,2 triệu nhân tài các ngành cho xã hội. Đầu 
tư cho khoa học - kỹ thuật ở các trường tăng lên bàng năm, 
thòi kỳ "kế hoạch 5 năm lần thứ 10", đầu tư kinh phí cho 
nghiên cứu khoa học - kỹ thuật ở các trường là 14,3 tì
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nhân dân tệ, tăng 203,9% 8 0  với con số 4,7 tỉ của thòi kỳ 
"kế hoạch 5 năm lần thứ 9", trong đó kinh phí các đơn vị 
sự nghiệp ủy thác cho nghiên cứu là 6,8 tỉ nhân dân tệ. Sô' 
dự án và kinh phí lấy từ địa phương và các doanh nghiệp 
tăng lên rõ rệt.

Thể chế sản xuất khoa học - kỹ thuật trong các trường 
đại học, cao đẳng không ngừng được cải cách. Với trọng 
điểm là cải cách thể chế doanh nghiệp trong các trường, 
quy mô và lĩnh vực phát triển sản xuất khoa học - kỹ 
thuật ở các trường không ngừng được mở rộng, năng lực 
phục vụ và sáng tạo khoa học - kỹ thuật được nâng lên 
nhiều. Hiện nay, công tác cải cách thể chế doanh nghiệp 
nhà trường đã đạt được thành quả mang tính giai đoạn, 
hơn 50% doanh nghiệp đã cải cách thể chế, các doanh 
nghiệp sau khi cải cách về cơ bản đã xây dựng được chê độ 
doanh nghiệp hiện đại, quy phạm. Các trường tích cực tìm 
hiểu và thích nghi vối cách quản lý mới của doanh nghiệp 
cổ phần, điều chỉnh cơ cấu quản lý trong trường, thành lập 
bộ phận quản lý kinh doanh sản xuất, cử nhân viên vào 
đại hội cổ đông, hội đồng quản trị, tham gia các quyết sách 
quan trọng của doanh nghiệp, thực hiện quản lý quyền cổ 
đông doanh nghiệp, duy trì lợi ích của trường, thúc đẩy 
thành quả khoa học được đưa vào sản xuất. Công tác cải 
cách thể chế của doanh nghiệp khoa học trong các trường 
ở tỉnh Giang Tô được xếp hàng đầu Trung Quốc, một số 
trường có điều kiện đã lập nên các công ty kinh doanh tư 
sản, một loạt doanh nghiệp có xu hưóng phát triển tốt, 
hàm lượng khoa học - kỹ thuật, trình độ quản lý, lợi ích
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cống hiến dần được nâng cao. Năm 2004, trong eố các 
doanh nghiệp kỹ thuật nhà trường trên toàn tình, chín 
doanh nghiệp có mức doanh thu hơn một trảm triệu nhân 
dân tệ, chiếm 15,5% số các doanh nghiệp kỹ thuật nhà 
trường trên toàn Trung Quốc có doanh thu hơn trãm  triệu, 
doanh nghiệp kỹ thuật nhà trường đã trỏ thành trụ cột 
trong sản xuất ở các trường học tại Giang Tô.

Bên cạnh việc khẳng định các thành tích đã đạt được, 
cũng cần nhận thức rõ, so với yêu cầu phát triển kinh tế  - 
xã hội của tỉnh Giang Tô hiện nay, so với mục tiêu xây 
dựng tỉnh sáng tạo, so với tiềm lực phát triển nguồn tài 
nguyên khoa học - kỹ thuật ỏ các trường tỉnh Giang Tô, 
công tác khoa học ở các trường vẫn tồn tại một số vấn để 
cấp thiết cần được giải quyết: thứ nhất, việc xây dựng đội 
ngũ nhân tài sáng tạo khoa học - kỹ thuật vẫn tương đối 
lạc hậu, số lượng nhân tài cấp cao, cột trụ học thuật, nhân 
tài mũi nhọn sáng tạo khoa học - kỹ thuật chưa đông, hoạt 
động sáng tạo khoa học - kỹ thuật và đào tạo nhân tài vẫn 
chưa có sự kết hợp chặt chẽ; thứ hai, các kết quà quan 
trọng mang tính sáng tạo trình độ cao, có bằng phát minh 
sáng chế chưa nhiều, năng lực sáng tạo khoa học - kỹ 
thuật hoàn chỉnh trong các trường chưa cao; thứ ba, sáng 
tạo khoa học - kỹ thuật đặc biệt là khai thác ứng dụng kỹ 
thuật trong các trường chưa đủ để tương ứng với sự phát 
triển kinh tế  - xã hội, chưa thực sự kết hợp chặt chẽ với 
các doanh nghiệp, tỷ lệ chuyển hóa kết quả khoa học - kỹ 
thuật chưa cao; thứ tư, thể chế quản lý khoa học - kỹ thuật 
thể chế vận hành và cơ chế đánh giá chưa hoàn thiện cần
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gấp rút tiến hành cải cách. Muốn đẩy mạnh sáng tạo khoa 
học - kỹ thuật trong các trường, cần phải giải quyết triệt 
để các vấn để trên.

II- TẢNG CƯỜNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SÁNG TẠO 
KHOA HỌC - KỸ THUẬT TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC,

CAO ĐẲNG

Trong thời kỳ "Quy hoạch 5 năm lần thứ 11", Trung 
Quốc khởi động thực hiện quy hoạch phát triển khoa học - 
kỹ thuật trung và dài hạn, công cuộc xây dựng hệ thông 
sáng tạo quốc gia sẽ bước vào giai đoạn mới. Tăng cường 
khả năng tự chủ sáng tạo là trọng điểm chiến lược của 
mục tiêu thực hiện phát triển quy hoạch "Quy hoạch 5 
năm lần thứ 11" và lâu dài nữa. Thời kỳ "Quy hoạch 5 
năm lần thứ 11", các trường đại học, cao đẳng cần kiên trì 
phương châm chỉ đạo "tự chủ sáng tạo, trọng điểm vượt 
trội, giữ vững phát triển, đón trước tương lai", nỗ lực tăng 
cường xây dựng khả năng tự chủ sáng tạo khoa học - kỹ 
thuật, nâng cao năng lực sáng tạo tri thức, khả năng 
nghiên cứu kỹ thuật cao và khả năng chuyển hóa thành 
quả khoa học, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhân tài sáng 
tạo khoa học - kỹ thuật hàng đầu trong nước, cho ra đời 
hàng loạt thành quả sáng tạo tri thức và sáng tạo khoa 
học - kỹ th u ậ t  quan  trọng, xây  dựng các  cơ sỏ sán g  tạo  

khoa học hàng đầu trong nước, thực hiện sáng tạo khoa 
học - kỹ thuật trong nhà trường tương ứng với yêu cầu xây 
dựng hiện đại hóa địa phươne.. nâng cao khả năng cống
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hiến của khoa học - kỹ thuật trong nhà trường dốì với eự 
phát triển kinh tế  - xã hội, cung cấp đội ngũ nhân tài và 
chủ lực khoa học - kỹ thuật cho sự nghiệp xây dựng đất

nước sáng tạo.

1. Tăng cường xây dựng cơ sở sáng tạo khoa học - 
kỹ thuật trình dộ cao trong trường

Cơ sỏ sáng tạo khoa học - kỹ thuật trình độ cao là 
kênh quan trọng của tự chủ sáng tạo khoa học - kỹ thuật 
trong trường. Cần căn cứ vào yêu cầu của hệ thống sáng 
tạo của địa phương và quốc gia, xây dựng các cơ sở sáng 
tạo tri thức theo mục tiêu chủ yếu nghiên cứu khoa học 
mang tính sáng tạo và chiến lược nghiên cứu kỹ thuật cao, 
xây dựng các cơ sở sáng tạo kỹ thuật theo ngành nghề, 
khai thác sản phẩm và chuyển giao kỹ thuật, xây dựng 
các cơ sỏ công cộng theo mục tiêu phục vụ cho công cộng 
và cùng chia sẻ tài nguyên khoa học - kỹ thuật, tạo nên hệ 
thống cơ sỏ sáng tạo khoa học - kỹ thuật trong các trường 
vói chủ thể là ba loại cơ sỏ: cơ sỏ sáng tạo tri thức, cơ sở 
sáng tạo kỹ thuật và cơ sở phục vụ. Nhiệm vụ chủ yếu của 
việc xây dựng cơ sỏ sáng tạo tri thức là ưu việt hóa cơ cấu 
các môn học, mỏ rộng quy mô xây dựng môn học trọng 
điểm, bảo đảm các môn học trọng điểm của tỉnh có mặt 
trong tất cả các ngành và khoa viện, tập trung vào các 
môn cần thiết cho việc phát triển kinh tế  - xã hội tỉnh 
Giang Tô. Bên cạnh việc cô' gắng xây dựng mới các môn 
trọng điểm trong thời kỳ "Quy hoạch 5 năm lần thứ 11", 
cần chú ý bồi dưỡng và xây dựng các phòng thí nghiệm
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trọng điểm cấp tỉnh, cấp quốc gia. Nhiệm vụ chủ yếu của 
việc xây dựng cơ sở sáng tạo kỹ thuật là xây dựng các 
trung tâm nghiên cứu và phát triển khoa học cấp tỉnh, cấp 
quốc gia, các khu khoa học - kỹ thuật nhà trường cấp tỉnh 
và quốc gia, đưa những cơ sở này thành điểm kết hợp giữa 
sáng tạo với lập nghiệp, tri thức vối kinh tế, đồng thòi 
thành nơi quan trọng sáng tạo tri thức, ươm mầm kỹ 
thuật, khai thác sản phẩm, tạo nên ngành sản xuất. 
Nhiệm vụ chủ yếu của việc xây dựng cơ sở phục vụ là để 
hiện đại hóa, thông tin hóa giáo dục và công tác nghiên 
cứu khoa học, xây dựng cơ sở phục vụ mạng trình độ cao, 
số hóa tài nguyên thông tin nghiên cứu khoa học, xây 
dựng cơ sỏ thí nghiệm công cộng, cơ sở chia sẻ thiết bị 
khoa học cỡ lớn, cơ sở chuyển hóa thành quả khoa học - kỹ 
thuật. Trên cơ sở đó, từng bước chỉnh đốn lại tài nguyên 
khoa học - kỹ thuật, lập nên cơ chê cùng chia sẻ tài 
nguyên khoa học - kỹ thuật trong trường, đẩy mạnh việc 
kết hợp mật thiết giữa hoạt động nghiên cứu khoa học và 
hoạt động giảng dạy.

2. Tập trung xây dựng các cơ sở kết bợp giữa sản 
xuất, học tập và nghiên cứu

Hợp tác giữa sản xuất, học tập, nghiên cứu là mối liên 
kết giữa trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp và cơ 
quan nghiên cứu cùng nghiên cứu khoa học, khai thác sản 
phẩm và đào tạo nhân tài, là biện pháp quan trọng để 
thúc đẩy giáo dục, kinh tế và khoa học - kỹ thuật kết hợp 
với nhau chặt chẽ. Hợp tác triển khai sản xuất, học tập và
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nghiên cứu của các trường vói doanh nghiệp và cơ quan 
nghiên cứu mở ra một không gian lớn đầy tiểm nảng. Các 
doanh nghiệp tham gia vào dự án do trường đàm nhận có 
thể trỏ thành nhà ứng dụng đầu tiên các thành quả khoa 
học, thúc đẩy việc chuyển hóa các thành quả đó. Những ý 
tưỏng sáng tạo và dự án khai thác kỹ thuật của doanh 
nghiệp nếu có các trường và cơ quan nghiên cứu hỗ trợ về 
kỹ thuật, sẽ rút ngắn được thời gian nghiên cứu, nâng cao 
năng suất. Các trường muôn xây dựng thị trường, cần 
tăng cường hợp tác vói doanh nghiệp và cơ quan nghiên 
cứu thông qua các hình thức như liên kết, cùng xây dựng, 
cùng hợp tác vốn, lập nên cơ chế hợp tác "phân công giữa 
sản xuất và nghiên cứu, phát huy ưu thế của nhau, cùng 
chia sẻ lợi ích, cùng chịu mạo hiểm", tạo ra điểm mới và 
đặc sắc trong sáng tạo khoa học - kỹ thuật. Các trường có 
thể xây dựng bộ phận phát triển nghiên cứu ở các doanh 
nghiệp, doanh nghiệp cũng có thể xây dựng bộ phận phát 
triển nghiên cứu ỏ các trường, cầ n  phát huy hết năng lực 
sáng tạo khoa học - kỹ thuật của các trường, khuyến khích 
các trường kết hợp có hiệu quả giữa kỹ thuật và vốn, giữa 
kết quả nghiên cứu và thị trường, giữa tính sáng tạo của 
chuyên gia vối tính tích cực của nhà doanh nghiệp. Cần 
định hướng và khuyến khích các trường xây dựng hợp tác 
về khoa học - kỹ thuật lâu dài, ổn định, toàn diện vối các 
ngành và doanh nghiệp, tạo nên liên minh chiến lược giũa 
sản xuất, học tập và nghiên cứu. Cần ủng hộ các trường và 
doanh nghiệp hợp tác xây dựng các phòng thí nghiệm, 
trung tâm nghiên cứu công trình (khoa học), các trường và
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cơ quan nghiên cứu cùng xây dựng cơ sở nghiên cứu khoa 
học, cùng phối hợp đảm nhận các dự án khoa học - kỹ 
thuật và đào tạo nghiên cứu sinh. Để nâng cao khả năng 
sáng tạo và chủ động khai thác, khuyến khích các trường 
hợp tác vối các cơ quan nghiên cứu quốc tế, trường quốc tế  
và công ty đa quốc gia, cùng xây dựng cơ quan phát triển 
nghiên cứu, cùng tổ chức các dự án nghiên cứu kỹ thuật.

3. Tích cực khai thác các sản phẩm kỹ thuật cao 
có bằng phát minh sáng chế

Bên cạnh việc nỗ lực triển khai sáng tạo theo các lĩnh 
vực, phương hướng và nhiệm vụ trọng điểm của địa phương 
và quốc gia, để đáp ứng với yêu cầu của các ngành trong 
xã hội, các doanh nghiệp và thị trường, trong quá trình 
thích ứng với yêu cầu đa dạng hóa của công cuộc phát 
triển kinh tế - xã hội, các trường đại học, cao đẳng nên 
tích cực tăng cường sáng tạo kỹ thuật, phát triển cơ sở, nỗ 
lực xây dựng chiến lược phát triển khoa học - kỹ thuật. 
Các trường có trọng điểm xây dựng "công trình 985" và 
"công trình 211", cùng các trường được phép đào tạo tiến sĩ, 
cần lựa chọn mục tiêu có hạn, tập hợp lực lượng ưu tú, 
nắm rõ yêu cầu của phát triển kinh tế  - xã hội quốc dấn, 
tích cực chiếm lĩnh đỉnh cao trong nghiên cứu khoa học - 
kỹ thuật, cung cấp lực lượng nòng cốt cho công cuộc tự chủ 
sáng tạo trên các lĩnh vực, đột phá trong kỹ thuật quan 
trọng và phát triển kỹ thuật sản xuất. Các trường có 
nhiệm vụ chính là giảng dạy cần làm nổi bật trọng điểm, 
tăng cường khai thác ứng dụng nghiên cứu và kỹ thuật,
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cần chọn các đề tài nghiên cứu đáp ứng được yêu cầu cải 
tạo, nâng cấp kỹ thuật sản xuất của địa phương và quốc 
gia. Các trường cao đẳng cần tích cực kết hợp với doanh 
nghiệp, lấy thị trường làm định hướng, tăng cường phục 
vụ khoa học - kỹ thuật, đẩy nhanh đào tạo nhân tài có 
tay nghề cao. Nếu muốn lấy phương hưâng chủ đạo là cài 
tạo, nâng cấpvngành chính, ngành mới, ngành kỹ thuật 
cao, ngành dịch vụ hiện đại và ngành truyền thống, cần 
tích cực triển khai nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật 
nòng cốt và kỹ thuật cao trong các ngành, tạo nên lớp kỹ 
thuật quan trọng, kỹ thuật nòng cốt, kỹ thuật kết hợp và 
sản phẩm trọng điểm có ảnh hưởng lớn đến công cuộc xây 
dựng kinh tế, thực hiện kỹ thuật trình độ cao vượt qua 
các lĩnh vực giói hạn, cho ra  những thành quả kỹ thuật 
cao, có triển vọng và các sản phẩm kỹ thuật cao có bầfng 
phát minh sáng chế. Kiên trì kết hợp giữa mục tiêu gần 
và mục tiêu lâu dài, kết hợp giữa sáng tạo tri thức và 
sáng tạo kỹ thuật, tăng cường nghiên cứu khoa học với 
mục tiêu chính là ứng dựng nghiên cứu, tạo động lực cho 
việc khai thác kỹ thuật và ứng dụng nghiên cứu, nâng 
cao khả năng sáng tạo.

4. Tích cực áp dụng th àn h  quả k hoa h ọc - kỹ 
th u ật trọng điểm vào hiện thực sản xuất

Các trường đại học, cao đẳng có nguồn sáng tạo khoa 
học - kỹ thuật phong phú, ẩn chứa nhiều tiềm năng sáng 
tạo khoa học - kỹ thuật, nhưng tỷ lệ chuyển hóa các thành 
quả nghiên cứu lại không cao, đại bộ phận các thành quà
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nghiên cứu có triển vọng đưa vào sản xuất bị bỏ quên, "bị 
xếp vào nơi không ai biết". Nguyên nhân chính dẫn tới 
tình trạng này là: thứ nhất, các trường chưa liên kết chặt 
chẽ với doanh nghiệp, công tác nghiên cứu chưa tương ứng 
vói thông tin thị trường; thứ hai, trình độ tổ chức chuyển 
hóa các thành quả kỹ thuật chưa cao, cơ chế chưa linh 
hoạt, các chính sách khuyến khích chưa đủ. Trong quá 
trình thúc đẩy sáng tạo khoa học - kỹ thuật, cần nghiêm 
túc nghiên cứu và giải được bài toán chuyển hóa thành 
quả nghiên cứu. Việc kết hợp giữa giảng dạy và nghiên 
cứu vừa là biện pháp tất yếu để nâng cao trình độ giảng 
dạy trong trường, vừa là con đường để nâng cao trình độ 
kỹ thuật sản xuát. Cái nôi kỹ thuật cao thung lũng Silicon 
nổi tiếng ở Mỹ chính là nhò vào hai trưòng đại học 
Stanford và Đại học Berkeley theo mô hình nghiên cứu, đi 
theo con đường "trình độ cao + độ lan tỏa lớn", tạo nên cột 
trụ đôi bên cùng thúc đẩy nhau, hỗ trợ lẫn nhau giữa các 
trường đại học và các ngành nghề sản xuất, cần nghiên 
cứu học tập kinh nghiệm kết hợp giữa giảng dạy và 
nghiên cứu của các nước phát triển, đặc biệt là hình thức 
và cơ chế hiệu quả của chuyển hóa thành quả khoa học - 
kỹ thuật trong các trường, tạo nên cơ chế sáng tạo có hiệu 
quả trong các ngành, mở ra con đường nhanh chóng 
chuyển hóa các thành quả nghiên cứu. Các trường có tỷ lệ 
chuyển hóa thành quả khoa học - kỹ thuật chưa cao, cần 
lựa chọn các sản phẩm kỹ thuật mới có hàm lượng kỹ 
thuật cao, có khả năng chiếm lĩnh thị trường, chú tâm 
nghiên cứu các điểu kiện, con đưòng và hình thức chuyển
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hóa thành quả, để thúc đẩy các thành quả nghiên cửu 
được nhanh chóng áp dụng vào thực tế  sản xuất.

5. Bổi dưỡng đào tạo nhân tài sáng tạo khoa học - 
kỹ thuật trình độ cao

Nhân tài là nhân tố  mang tính quyết định của công 
cuộc sáng tạo khoa học - kỹ thuật. Xây dựng đội ngũ 
nhân tài có tinh thần sáng tạo, tạo ra môi trường tốt cho 
nhân tài, phát huy hết tài năng là bảo đảm cơ bản cho 
việc nâng cao khả năng sáng tạo khoa học - kỹ thuật 
trong các trường đại học, cao đẳng. Cần ghi nhớ quan 
niệm tài nguyên nhân tài là tài nguyên hàng đầu, thực 
hiện chiến lược phát triển nhân tài, tăng đầu tư vốn cho 
nhân lực, tăng cường xây dựng tài nguyên nhân lực, nỗ lực 
nhiều hơn nữa trong công tác xây dựng đội ngũ nhân tài 
sáng tạo. Đào tạo nhân tài, sáng tạo khoa học - kỹ thuật là 
hai nhiệm vụ quan trọng của các trường. Các trường cần 
tích cực đẩy mạnh kết hợp giữa sáng tạo khoa học - kỹ 
thuật và đào tạo nhân tài, coi sáng tạo khoa học - kỹ thuật 
là con đường cơ bản để nâng cao khả năng sáng tạo của 
giảng viên và là khâu quan trọng để nâng cao chất lượng 
đào tạo nhân tài, kiên trì phát hiện nhân tài trong thực 
tiễn sáng tạo khoa học, đào tạo nhân tài ngay trong hoạt 
động sáng tạo khoa học, hội tụ nhân tài trong sự nghiệp 
sáng tạo khoa học. cần  dựa vào các môn học trọng điểm, 
các dự án nghiên cứu khoa học lớn và cơ sở sáng tạo để 
thực hiện kế hoạch xây dựng đội ngũ sáng tạo khoa học - 
kỹ thuật trong các trường, tạo nên đội ngũ sáng tạo khoa

516



học - kỹ th u ậ t  đầy n h iệt huyết. M uốn cải cách  v à  hoàn  

thiện hình thức tổ chức nghiên cứu khoa học hiện nay ở 
các trường, cần lấy nòng cốt là môn học, dự án, kỹ thuật 
và sản phẩm, tích cực tìm hiểu hình thức tập hợp nhân tài 
sáng tạo khoa học - kỹ thuật được tạo nên từ nhiều ngành 
học, phải tăng cường tập hợp các nhân viên ở các môn học 
có bối cảnh khác nhau, không cùng tầng cấp, không cùng 
chuyên ngành, tạo nên đội ngũ sáng tạo trình độ cao đa 
môn học, đa trường, đa ngành, đa lĩnh vực đào tạo và hình 
th àn h  những người dẫn đầu v à  đội ngũ n h ân  tà i cấp  cao  có 

ảnh hưởng lón trong và ngoài nưốc. Cần nắm bắt thời cơ 
khi các du học sinh đi học từ nưóc ngoài về, áp dụng mọi 
biện pháp để thu hút nhân tài sáng tạo trình độ cao, bổ 
sung cho đội ngũ nghiên cứu khoa học ở trường. Tăng 
cường xây dựng đội ngũ quản lý khoa học - kỹ thuật có tố 
chất, chuyên môn hóa ở các trường, tăng cường đào tạo, 
nâng cao tô chất tư duy, ý thức phục vụ và trình độ quản 
lý cho nhân viên quản lý khoa học. Tập trung xây dựng 
đội ngũ phục vụ và trung gian khoa học - kỹ thuật có tô' 
chất, có nghiệp vụ, năng lực tốt, cung cấp trụ cột nhân tài 
có năng lực cho sự phát triển khoa học - kỹ thuật trong 
trường trên các lĩnh vực đầu tư vôn, giao dịch quyền sản 
xuất, đại lý phát minh sáng chế, chuyển giao kỹ thuật, 
chuyển hóa thành quả, tư vấn luật, công bô" thông tin, đào 
tạo nguồn nhân tài, hợp tác giữa trường và doanh nghiệp, 
sản xuất kỹ thuật. Nên coi sinh viên là lực lượng mối, 
quan trọn g tro n g  sán g  tạo  khoa học - kỹ th u ậ t, tă n g  cường  

kết hợp giữa giảng dạy và hoạt động khoa học - kỹ thuật,
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lấy trọng điểm để đào tạo sinh viên là bồi dưdng tinh thẦn 
sáng tạo, nâng cao khả năng sáng tạo, tảng cường bàn 
lĩnh lập nghiệp, đào tạo sinh viên thời đại mới thành 
những nhân tài kỹ thuật và nhà doanh nghiệp kỹ thuật 
đam mê sáng tạo, khát khao lập nghiệp. Tích cực thúc đẩy 
công tác khoa học - kỹ thuật "mở cửa” với sinh viên, nên 
khuyến khích thu hút sinh viên tham gia các dự án phù 

hợp vối khả năng của họ.

III- NỖ L ự c  TẠO MÔI TRƯỜNG CÓ LỢI CHO SÁNG TẠO 
KHOA HỌC - KỸ THUẬT ở  CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, 

CAO ĐẲNG

Muôn nâng cao khả năng sáng tạo khoa học - kỹ thuật 
trong trường đại học, cao đẳng, cần tập trung giải quyết 
các vấn đề còn tồn tại như tư tưởng sáng tạo khoa học - kỹ 
thuật trong trường, điều kiện môi trường, nỗ lực tạo ra 
môi trường chính sách, môi trường pháp chế, môi trường 
thị trường và môi trường xã hội tốt.

1. Tăng cường tổ chức lãnh đạo sáng tạo khoa 
học - kỹ thuật trong nhà trường

Muôn tăng cường công tác khoa học - kỹ thuật trong 
nhà trường, nâng cao khả năng tự chủ sáng tạo, cần tảng 
cường lãnh đạo, cẩn thận trong tổ chức, chú trọng vào các 
biện pháp và bảo đảm thực hiện. Chính quyền các cấp 
đảm nhận chức trách quản lý giáo dục đại học, cao đẳng 
cần quán triệt thực hiện phát triển khoa học - kỷ thuật
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tạo  nên chiến lược hình thành hệ thống sáng tạo khoa 

học - kỹ thuật ở địa phương và quốc gia, tăng cường quy 
hoạch và chỉ đạo công tác sáng tạo khoa học - kỹ thuật 
trong trường, bảo đảm trong các phương diện chính sách, 
kinh phí, môi trường. Các bộ, ngành, chính quyền có liên 
quan cần tích cực điểu chỉnh hợp tác khoa học - kỹ thuật 
giữa trường vói địa phương và doanh nghiệp, tăng cường 
chỉ đạo và quản lý công tác khoa học - kỹ thuật trong 
trường, cung cấp dịch vụ có hiệu quả, chất lượng. Các 
trường cần coi việc nâng cao khả năng sáng tạo khoa học - 
kỹ thuật là công tác trọng điểm của trường, phải được đặt 
lên hàng đầu. Căn cứ vào nhu cầu của xã hội và nhà 
trường, lập ra quy hoạch công tác khoa học - kỹ thuật của 
trường, xác định rõ phương hướng, làm nổi bật trọng 
điểm công tác, tập hợp tài nguyên, nâng cao trình độ tổ 
chức, đưa ra và hoàn thiện các chính sách và chế độ, tích 
cực điều động và phát huy tính tích cực, tính sáng tạo 
của giảng viên và sinh viên, không ngừng nâng cao thực 
lực khoa học - kỹ thuật và khả năng sáng tạo của trường. 
Cần tăng cường kiểm tra công tác khoa học - kỹ thuật ở 
các trường, đưa tình hình công tác khoa học - kỹ thuật và 
thành tích sáng tạo khoa học - kỹ thuật vào chỉ tiêu quan 
trọng để kiểm tra đánh giá các trường. Các trường cần 
tích cực tăng cường lãnh đạo, tổ chức quy hoạch, nhận 
thức rõ nhiệm vụ, kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn 
đề còn tồn tại, bảo đảm cho công tác tổ chức, chính sách, 
biện pháp và kinh phí trong công tác sáng tạo khoa học - 
kỹ thuật được thực hiện. Ban, ngành quản lý nghiên cứu
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khoa học cần đổi mới quan niệm quản lý, hoàn thiện chúc 
năng, cải tiến phương thức quản lý, tích cực khuyến 
khích phát huy tính tích cực và tính sáng tạo của các nhà 
nghiên cứu khoa học, không ngừng nâng cao hiệu quả và 
trình độ quản lý.

2. Tăng cường phân loại chỉ đạo công tác khoa 
học - kỹ thuật trong nhà trường

Các trường khác nhau sẽ có công tác sáng tạo khoa 
học - kỹ thuật không giông nhau, nên cần căn cứ vào mục 
tiêu của các trường để tiến hành phân loại chi đạo. Một 
mặt phải tập trung lực lượng ưu tú xây dựng môn học 
trọng điểm và trường đại học trình độ cao, bào đảm 
trường đảm nhận được trách nhiệm quan trọng trong 
công tác nghiên cứu khoa học cơ sỏ và nghiên cứu kỹ 
thuật cao, dẫn dắt nâng cao trình độ khoa học - kỹ thuật 
trong các trường; mặt khác cần dốc sức nâng cao khả 
năng sáng tạo khoa học - kỹ thuật trong các viện và 
trường cao đẳng, làm cho các trường có thể phát huy vai 
trò sáng tạo khoa học - kỹ thuật của mình trong các lĩnh 
vực, các cấp khác nhau, cầ n  căn cứ vào đặc điểm của các 
trường để tăng cường hướng dẫn, cô' gắng phát triển mô 
hình "tầng cấp” trong công tác nghiên cứu khoa học ở 
trường đại học, cao đẳng. Tầng thứ nhất là các trường 
được phép đào tạo tiến sĩ. Các trường này thực hiện theo 
chiến lược phát triển "hai trung tâm" giảng dạy và 
nghiên cứu khoa học, trong đó các môn chính cần nỗ lực 
trở thành cơ sở nghiên cứu hoặc kho tư tưởng quan trọng
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để dẫn dắt địa phương hoặc các ngành có liên quan phát 
triển, khả năng sáng tạo khoa học - kỹ thuật của các môn 
ưu việt và các thành quả mang tính mục tiêu của nó cần 
đạt đến trình độ dẫn đầu trong nước, cần có một cơ cấu 
nghiên cứu khả năng sáng tạo tốt, cơ chế vận hành tốt, có 
trình độ quản lý, mô hình phát triển mới. Tầng thứ hai là 
các trường theo mô hình giảng dạy. Các trường này cần 
đưa công tác khoa học - kỹ thuật vào chiến lược trọng 
điểm phát triển, tích cực tổ chức công tác nghiên cứu 
khoa học, hướng dẫn giảng viên tăng cường ý thức nghiên 
cứu khoa học, đảm nhận nhiệm vụ nghiên cứu. Từng bước 
kiện toàn cơ cấu quản lý và cơ cấu phục vụ khoa học - kỹ 
thuật, chuẩn bị đội ngũ nhân viên quản lý chuyên trách, 
xây dựng thể chế triển khai thúc đẩy công tác nghiên cứu 
và chế độ quản lý khoa học - kỹ thuật chuẩn mực, tạo ra 
môi trường sáng tạo khoa học ngay trong trường. Tầng 
thứ ba là các trường cao đẳng. Các trường này cần coi 
nghiên cứu phát triển khoa học - kỹ thuật và phục vụ cho 
khoa học - kỹ thuật và công tác trọng điểm, nỗ lực triển 
khai nghiên cứu phát triển và phục vụ khoa học - kỹ 
thuật trong các ngành, lĩnh vực chủ yếu, tích cực kết hợp 
với các doanh nghiệp, cùng thực hiện các dự án nghiên 
cứu kỹ thuật.

3. Tăng cường đầu tư vào công tác sáng tạo khoa 
học - kỹ thuật trong các nhà trường

Chính quyền các cấp cần tăng cường đầu tư cho sáng 
tạo khoa học - kỹ thuật ở các trường, đặc biệt cần tăng
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cường ủng hộ kinh phí chuyên dùng cho xây dựng các 
ngành học, phòng thí nghiệm trọng điểm, xây dựng đội 
ngũ sáng tạo khoa học - kỹ thuật trong trường. Cần mở 
rộng con đường đầu tư vào sáng tạo khoa học - kỹ thuật, 
tích cực tranh thủ đầu tư của các doanh nghiệp. Doanh 
nghiệp là chủ thể đầu tư sáng tạo khoa học - kỹ thuật. 
Các trường cần thông qua việc tiếp nhận các dự án khai 
thác của doanh nghiệp để thu hút nhiều hơn nữa kinh 
phí nghiên cứu. Công tác khoa học trong trường cần sự 
đầu tư từ phía doanh nghiệp, thị trường và từ ngay trong 
công việc của mình. Kêu gọi đầu tư từ xã hội, doanh 
nghiệp, thị trường vừa là xu thế tấ t yếu, vừa là tập quán 
của quốc tế. "Trung tâm nghiên cứu nano” của trường 
Đại học Bang New York (State University of New York) 
Mỹ có tổng số đầu tư khoảng 3 tỉ đôla Mỹ, trong đó chính 
phủ chỉ chi 500 triệu, số còn lại đều do trường kêu gọi 
đầu tư. Không gian và tiềm năng hợp tác nghiên cứu 
khoa học rấ t lớn, để làm tốt phương diện này, các trường 
cần dựa vào khả năng của chính mình "Bát tiên quá hải, 
mỗi vị có đều có thần thông", cầ n  lập ra  và hoàn thiện 
các chính sách có liên quan, căn cứ theo quy định của thị 
trường về chế độ cổ phần, đầu tư mạo hiểm và chế độ 
quyền sản xuất, thúc đẩy sáng tạo khoa học trong trường 
kết hợp vối vốn quốc tế, vốn tài chính, vốn xã hội và vốn 
tư nhân, tích cực tận dụng vốn để đầu tư tín dụng và đầu 
tư mạo hiểm, khuyến khích các doanh nghiệp và các giới 
trong xã hội lập các loại quỹ nghiên cứu khoa học trong 
các trường.
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4. Xây dựng, kiện toàn cơ chế chuyển hóa thành  
quả khoa học - kỹ thuật trong các trường

Muốn tiến hành cải cách thể chế khoa học - kỹ thuật 
trong các trưòng, cần phải dốc sức vào sáng tạo cơ chế 
chuyển hóa thành quả nghiên cứu. Tích cực thúc đẩy xây 
dựng hệ thống phục vụ trung gian cho công tác khoa học - 
kỹ thuật trong trường. Tập trung cải thiện các vấn đề 
như quy mô ngành phục vụ trung gian nhỏ, chức năng 
đơn điệu, khả năng phục vụ kém, đẩy nhanh xây dựng hệ 
thống phục vụ cho khoa học - kỹ thuật xã hội hóa, mạng 
lưối hóa; tập trung lực lượng xây dựng cơ sỏ phục vụ công 
cộng, cơ sở giao dịch thành quả kỹ thuật, cơ sở phục vụ 
vôn sáng tạo lập nghiệp và cơ sở phục vụ xã hội hóa nhân 
tài, nỗ lực xây dựng cơ cấu trung gian khoa học - kỹ 
thuật chuyên nghiệp hóa của các trường, tăng cường liên 
kết "chuỗi hoạt động khoa học - kỹ thuật" và "chuỗi phát 
triển sản xuất", đẩy mạnh liên kết giữa mạng lưới phục 
vụ khoa học - kỹ thuật của các trường vối mạng lưới phục 
vụ khoa học - kỹ thuật của các doanh nghiệp; xây dựng 
và kiện toàn hệ thống chuyển hóa thành quả khoa học 
trong trường nhanh chóng, tiện lợi, cung cấp dịch vụ tối 
ưu góp phần đẩy nhanh việc chuyển hóa. Để tạo điều 
kiện thuận lợi cho các trường và doanh nghiệp, bên góp 
trí tuệ và bên góp vốh có thể lựa chọn đối tác, cần tăng 
cường công bố thông tin khoa học - kỹ thuật trong trường, 
thông qua việc thiết lập mạng khoa học và tổ chức triển 
lãm thành quả khoa học, xây dựng kênh công bố thông
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tin khoa học trong trường, kiện toàn kho thông tin vể 
thành quả khoa học và nhu cầu kêu gọi đẨu tu  góp vốn. 
Cần kết hợp giũa thành quả khoa học - kỹ thuật với các 
loại vốn đầu tư, tăng cường hợp tác với cơ cấu tài chính, 
thị trường chứng khoán và cơ cấu đầu tư mạo hiểm, cầ n  
tạo điều kiện thường xuyên cho nhân viên khoa học trong 
trường và các nhà doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi 
kinh nghiệm, qua đó mỏ ra các cơ hội hợp tác, tửng bưóc 
đưa nhân viên khoa học trong trường bước chân vào thị 
trường, vào doanh nghiệp.

5. Thực hiện các chính sách về sáng tạo  khoa 
học - kỹ th u ật trong nhà trường

Muốn thúc đẩy sáng tạo khoa học - kỹ thuật trong các 

trường, cần phải có môi trường chính sách cởi mở, linh 
hoạt, v ể  vấn đề tự chủ sáng tạo và lập nghiệp bằng khoa 

học - kỹ thuật, Quốc vụ viện đã đề ra việc thực thi chính 

sách đi kèm với "Cương lĩnh quy hoạch phát triển khoa 
học - kỹ thuật trung và dài hạn của quốc gia", yêu cầu căn 

cứ vào đặc điểm và tình hình cụ thể của khoa học - kỹ 

thuật trong trường đưa ra nhũng quy tắc và ý kiến cụ thể 

vể chính sách khoa học - kỹ thuật của nhà nưóc. Các 

trường cần căn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ sáng tạo 
khoa học - kỹ thuật, tiến hành cải cách, tăng cường quản 
lý, đồng thòi kết hợp với tình hình thực tế  ở trường để 
thay đổi, hoàn chỉnh các chính sách và biện pháp quản lý 
như quản lý giảng dạy, quản lý khoa học - kỹ thuật, quản
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lý nhân sự, quản lý tài vụ; khuyến khích giảng viên, nhân 
viên k hoa học - kỹ th u ậ t v à  sinh viên sán g  tạo. c ầ n  tặn g  

thưởng thích đáng cho những nhân viên khoa học - kỹ 
thuật trong trường có những nghiên cứu xuất sắc, có phát 
minh kỹ thuật và có thành quả nghiên cứu được chuyển 
hóa mang lại hiệu quả cao. Thay đổi chính sách vể thu 
nhập của nhân viên khoa học, thành tích công việc và lợi 
ích kinh tế, cần phân bổ và bảo đảm sự tham gia đồng bộ 
của tri thức, kỹ thuật và quản lý. cả i cách và hoàn thiện 
quản lý dự án khoa học, bảo hộ quyền phát minh của các 
trường theo pháp luật, nghiêm túc trừng phạt các hành vi 
xâm phạm bản quyển.

6. Phát triển văn hóa sáng tạo khoa học - kỷ 
thuật trong nhà trường

Hoạt động sáng tạo khoa học - kỹ thuật trong các 
trường đại học, cao đẳng không nên chỉ dựa vào bảo 
đảm vật chất từ xã hội, mà cần tạo môi trường văn hóa 
sáng tạo trong nhà trường, cần  tuyên truyền trong các 
nhà trường tinh thần dân tộc vối chủ đạo là chủ nghĩa 
yêu nước, tinh thần thòi đại với nòng cốt là cải cách 
sáng tạo và tinh thần Giang Tô thời kỳ mối với trọng 
tâm là "lập nghiệp, sáng tạo, ưu tú" trong các trường; 
tăng cường xây dựng văn hóa sáng tạo với nội dung chủ 
yếu là "lấy dân làm gốc, lấy nhu cầu làm định hướng, 
lấy tinh hoa từ mọi nơi, hợp tác, cạnh tranh, khuyến 
khích sáng tạo, khoan dung với thất bại, chú trọng tích
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lũy, dũng cảm vượt qua, cầu thị điểu mới, bình tĩnh tự 

tin"; định hướng tinh thần yêu nước tự giác cống hiến, 
phấn đấu hết mình, tinh thần khoa học dám sáng tạo và 
thực sự cầu thị, tinh thần đồng đội hợp tác đoàn kết, 

không màng danh lợi; nên coi văn hóa sáng tạo là nội 

dung chính trong tư tưởng giáo dục, tư tưỏng giảng dạy 

và xuyên suốt quá trình đào tạo nhân tài. Duy trì thái 

độ nghiên cứu chân lý không giới hạn, học thuật vô bờ, 

nghiên cứu không quyền lực, làm sống động tư tưởng 

học thuật, thúc đẩy giao lưu học thuật, khuyến khích 

học thuật phát triển, làm cho vườn hoa học thuật ngày 

càng rực rỡ sắc hương. Lập nên các kênh giao lưu học 

thuật đa dạng về chủ để, tầng cấp và hình thức, tạo ra  
không khí nghiên cứu học thuật và môi trường khuyến 

khích sáng tạo, lập nghiệp; cần tôn trọng quyển tự chủ 

trong học thuật của các cơ quan nghiên cứu và tự do học 

thuật của nhân viên khoa học. Tăng cưòng xây dựng đạo 

đức nghiên cứu, ủng hộ tinh thần khoa học cầu thị, 

nghiêm túc, kiên quyết phản đối và chấn chỉnh nhũng 

hành vi làm giả, vi phạm bản quyền, bá quyền trong học 
thuật và mưu lợi bản thân.

IV- TÍCH cực PHÁT HUY VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA 
TRIẾT HỌC XÃ HỘI

Trình độ phát triển của triết học xã hội thể hiện khả 
năng tư duy, đời sống tinh thần và tô' chất vãn minh của
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một dân tộc và quốc gia. Triết học xã hội là một bộ phận 
của hệ thống sáng tạo quốc gia, đứng trên góc độ xây 
dựng chiến lược đất nước sáng tạo, cần nhận thức rõ vai 
trò quan trọng của triết học xã hội, đặt nó vào vị Irí xứng 
đáng và cần tập trung kiện toàn hệ thống sáng tạo lý 
luận khoa học của triết học xã hội trong các trường đại 
học, cao đẳng.

1. Vị trí và vai trò  của triết học xã hội trong sự 
nghiệp hiện đại hóa

Đối tượng của triết học xã hội chủ yếu là thực tiễn 
xã hội loài người, với tôn chỉ là tổng kết những bài học 
kinh nghiệm trong thực tiễn, nắm được quy luật cơ bản, 
bao gồm triết học, chính trị, lý luận, mỹ thuật, tôn giáo, 
lôgíc học, ngôn ngữ, nhân loại học, xã hội học, lịch sử, 
luật, giáo dục học, tâm lý học, văn nghệ. Triết học xã hội 
đưa ra những lý luận chỉ đạo phát triển thực tiễn xã hội, 
bao gồm cả lý luận chỉ đạo để tìm hiểu thực tiễn của 
khoa học tự nhiên. Triết học xã hội và khoa học tự nhiên 
như hai bánh của xe, như đôi cánh của chim, trong lịch 
trình xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung 
Quôc, triết học xã hội có vị trí quan trọng tương đương 
với khoa học tự nhiên. Hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội 
nên vừa có khoa học tự nhiên phát triển, củng vừa có 
triết học xã hội tiến bộ. Thực hiện chiến lược giảng dạy 
khoa học xây dựng đất nước, xây dựng tỉnh, bao gồm 
phát triển cả khoa học tự nhiên và triết học xã hội.
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Cần coi trọng cả khoa học tự nhiên và triết học xả hội. 

phát huy tối đa vai trò của triết học xã hội và nhân tài 
triết học xã hội, thúc đẩy văn minh vật chất xã hội chủ 

nghĩa, văn minh chính trị, văn minh tinh thần phát 
triển hài hòa, phát triển toàn diện con người, bào đảm 

về tư tưỏng, động lực tinh thần và ủng hộ vể trí lực cho 

công cuộc xây dựng xã hội khá giả, đẩy mạnh việc thực 
hiện hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa.

Tiếp tục phát triển sự nghiệp triết học xã hội của 

tỉnh Giang Tô, quán triệt tư tưởng "ba đại diện", thực 

hiện nội dung quan trọng của mục tiêu phấn đấu "hai 

định hướng" là tiếp tục phát triển khoa học, đẩy mạnh 

"hai định hướng". Trong quá trình thúc đẩy "hai định 

hưống", triết học xã hội của Giang Tô sẽ có những cơ hội 
phát triển thuận lợi, đồng thời sẽ đảm nhận sứ mệnh lịch 
sử cao cả.

Triết học xã hội trong các trường đại học, cao đẳng 

là bộ phận quan trọng của sự nghiệp triết học xã hội và 

sự nghiệp giáo dục. Thực tiễn cải cách mỏ cửa yêu cầu 

công tác nghiên cứu, giảng dạy triết học xã hội phải kết 

hợp chặt chẽ với việc thực hiện công trình nghiên cứu và 

xây dựng lý luận chủ nghĩa Mác; tích cực triển khai 
công việc có liên quan tới xây dựng hệ thống môn triết 
học xã hội và hệ thống giáo trình, đào tạo nhân tài và 
nghiên cứu lý luận Mác; tập hợp hệ thống môn học tạo 
nên cơ sở môn học, cống hiến cho sự phát triển của triết 
học xã hội.
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2. Tình hình và nhiệm vụ của triết học xã hội 
trong trường đại học, cao đẳng

Sáng tạo là linh hồn của triết học xã hội. Công cuộc 
xây dựng đất nước sáng tạo đã mở ra tương lai rộng lốn 
cho sự phát triển của triết học xã hội, nhưng đồng thời 
cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với triết học xã hội. 
Trong lần học tập tập thể lần thứ 13 của Cục Chính trị 
Trung ương, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã từng chỉ rõ: "Dưối 
sự chỉ đạo của chủ nghĩa Mác, kết hợp chặt chẽ thực 
tiễn mới, sáng tạo mới là con đường tất yếu của sự 
nghiệp phát triển triết học xã hội của Trung Quốc. Giới 
triết học xã hội cần làm tròn trách nhiệm lịch sử của 
mình, định hướng cho học thuật phát triển, mở ra chân 
trời tri thức, khai thông không gian tư duy, vừa cập 
nhật hiện tại vừa kế thừa truyền thông, vừa lĩnh hội 
trong nước vừa học tập quô'c tế, đẩy mạnh sáng tạo quan 
điểm học thuật, sáng tạo hệ thông học thuật và sáng tạo 
phương pháp nghiên cứu, nỗ lực xây dựng triết học 
xã hội mang màu sắc Trung Quốic, phong cách Trung 
Quốc, khí chất Trung Quốíc"1. Lòi phát biểu này của 
đồng chí Hồ Cẩm Đào đã khái quát hoàn chỉnh nhiệm 
vụ thòi đại, nội dung sáng tạo và phương hướng phấn

1. Nhật báo nhãn dân, ngày 30-5-2004. "Hồ cẩm  Đào đã nhấn 
mạnh trong học tập tập thể lần thứ 13 của Cục Chính trị Trung 
ương: luôn kiên trì theo chủ nghĩa Mác, nỗ lực thúc đẩy triết học 
xã hội phát triển phồn vinh".
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đấu của triết học xã hội Trung Quốc. Triết học xã hộ) 
trong các trường đại học, cao đẳng cần định hướng đúng 
đắn cho sự phát triển của học thuật, xác định Knh vực 

chính, nắm được chủ đề quan trọng, thực hiện chuyên 
mục quan trọng, xây dựng cơ sỏ sáng tạo, đào tạo đội 
ngũ sáng tạo, nâng cao năng lực sáng tạo, góp phần vào 

công cuộc xây dựng kinh tế  và phát triển xã hội của đất 

nước và địa phương.
T hứ nhất, đào tạo nhân tài ưu tú có tinh thần sáng 

tạo. Thực hiện giáo dục tố  chất, đào tạo đội ngù nhân tài 

ưu tú có tinh thần sáng tạo. Theo yêu cầu xây dựng đội 
ngũ lý luận chủ nghĩa Mác vững về chính trị, tinh thông 

nghiệp vụ, tác phong nghiêm túc, có thể đảm nhận các dự 

án nghiên cứu khoa học - kỹ thuật quan trọng và các 

công trình lốn, đẩy mạnh xây dựng đội ngũ sáng tạo, 

theo dõi để đào tạo trong giới thanh niên, trunjf niên lực 
lượng cốt cán về học thuật và những người dẫn đầu vể 
triết học xã hội.

T hứ  hai, xây dựng hệ thống sáng tạo lý luận triết 

học xã hội trong các trường đại học, cao đẳng. Thực hiện 

tốt công trình nghiên cứu và xây dựng lý luận chủ nghĩa 

Mác, bảo đảm những thành quả mới nhất trong công tác 

nghiên cứu chủ nghĩa Mác được đưa vào công tác xây  
dựng môn học và biên soạn giáo trình triết học xã hội 

trong các trường. Tập trung xây dựng hệ thống môn học 
và giáo trình lý luận chủ nghĩa Mác mang đặm đặc 
trưng thòi đại, cần biên soạn các giáo trình lý luận cơ sỏ
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triết học, kinh tế  chính trị, khoa học xã hội chủ nghĩa và 
các giáo trình triết học xã hội như chính trị, xã hội học, 
luật, lịch sử, báo chí, văn học thể hiện rõ thành quả mới 
nhất về chủ nghĩa Mác của Trung Quốc hiện nay.

T h ứ  b a , tích cự c n â n g  cao  ch ất lượng n gh iên  cứu  

môn khoa học triết học xã hội trong các trường đại học, 

cao đẳng. Phát huy tối đa ưu thế của nhà trường là nơi 
tập trung đông đảo các chuyên gia học giả triết học, tổ 
chức triển  khai các đề tà i quan trọng, không ngừng thúc  

đẩy sáng tạo lý luận, cô' gắng đạt được những thành quả 
n g h i e n  c ứ u  c ơ  s ở  q u a n  t r ọ n g  c ó  g i á  t r ị  h ọ c  t h u ậ t ,  c ó  s ứ c  

ảnh hưởng trong xã hội và nhũng ứng dụng thành quả 
nghiên cứu để giải quyết các vấn để hiện thực quan 
trọng. Nắm được định hướng chính là xây dựng chủ 
nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc, cần kết hợp 
g iữ a  n g h iê n  cứ u  lý  lu ậ n  cơ sồ và  n g h iê n  cứ u  v ấ n  để h iệ n  

thực, kiên trì với tư tưởng giải phóng, thực sự cầu thị, 
tân tiến cùng thòi đại, nghiêm túc nghiên cứu các vấn 
đề quan trọng phải đối mặt trong quá trình xây dựng 
kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và xây dựng đảng 
xã hội chủ nghĩa, nâng cao khả năng sáng tạo tổng hợp 
triết học xã hội trong nhà trường.

3. Các biện pháp để phát triển triết học xã hội 
trong nhà trường

Muốn phát triển triết học xã hội trong nhà trường, cần 
kiên trì với "kim chỉ nam” là chủ nghĩa Mác, tư tưởng
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Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình và tư tường 

quan trọng "ba đại diện", tăng cường xây dựng cơ sờ 
nghiên cứu và giảng dạy triết học xã hội, nâng cao khà 

năng nghiên cứu và giảng dạy triết học xã hội; tâng cường 

xây dựng đội ngũ nhân tài, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho 

công tác đào tạo nhân tài và nâng cao chất lượng nghiên 

cứu tnết học xã hội; tăng cường lãnh đạo, nâng mức đầu 

tư, chú trọng cải cách. Để thúc đẩy sáng tạo hệ thống giáo 

trình và hệ thống lý luận triết học xã hội, cần để ra các 

thể chế, cơ chế và điều kiện thuận lợi.
Đẩy mạnh việc xây dựng, nâng cao khả năng nghiên 

cứu và giảng dạy triết học xã hội. Tập trung lực lượng 

xây dựng cơ sở nghiên cứu trình độ cao. Các cơ sỏ này cần 

lấy trọng tâm nghiên cứu là các vấn đê định hướng cho 
các môn học, vấn đề lý luận và thực tiễn trong công cuộc 

phát triển kính tế  - xã hội của đất nước. Tập trung nguồn 
tài nguyên có ưu thế, hình thành khả năng sáng tạo tổng 

hợp nhiều môn giao thoa với nhau; cần đào tạo nhân tài 

và đội ngủ sáng tạo dẫn đầu trào lưu nghiên cứu học 

thuật trong nưâc, tăng cường khả năng đối thoại học 

thuật vối quốc tế; cần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế  - 

xã hội của đất nưốc, phát huy vai trò "kho tư tưởng", 
"kho nhân tài".

Tăng cường xây dựng đội ngũ nhân tài triết học 
xã hội, tạo điều kiện cho việc đào tạo nhân tài sáng tạo 
và nâng cao chất lượng nghiên cứu triết học xã hội. Cần 
sáng tạo hình thức đào tạo nhân tài, kiện toàn hệ thống
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đào tạo nhân tài cơ sở và nhân tài trù bị, hình thành ở họ 
tố chất lý luận tốt, bao quát rộng vể lý luận, phương 
pháp phân tích chính xác. cần  tập trung đào tạo những 
nhân tài mũi nhọn có khả năng đứng đầu về học thuật, 
có khả năng nghiên cứu tốt. Cần tăng cường các biện 
pháp hỗ trợ cho việc tuyển lựa các nhân tài lý luận chủ 
nghĩa Mác, tạo nên những chuyên gia lý luận chủ nghĩa 
Mác thông hiểu Đông Tây, có sức ảnh hưởng lớn cả trong 
và ngoài nước. Cần tăng cường đào tạo những con người 
ưu tú trong học thuật còn đang tiềm ẩn, tạo nên các nhân 
vật dẫn đầu trong các môn, các chuyên ngành, cần  tăng 
cường đào tạo nhân tài chuyên ngành chủ nghĩa Mác 
trong các trường đại học, cao đẳng, tạo nên lốp nhân tài 
trù bị có tô" chất tốt, có chí hướng nghiên cứu lý luận chủ 

nghĩa Mác.
Tăng cường lãnh đạo, nâng mức đầu tư, chú trọng cải 

cách, đề ra các thể chế, cơ chế và điều kiện thuận lợi để 
nâng cao chất lượng nghiên cứu triết học xã hội trong nhà 
trường. Tăng cường và cải tiến lãnh đạo đối vối triết học 
xã hội, cần có tổ chức bảo đảm cho sự phát triển của triết 
học xã hội trong nhà trường. Tiếp tục thực hiện kế hoạch 
phát triển triết học xã hội của các trường, bảo đảm phát 
triển bền vững, hài hòa và lâu dài. Nâng mức đầu tư kinh 
phí cho công tác nghiên cứu triết học xã hội, xây dựng, 
kiện toàn thể chế nhiều nguồn đầu tư kinh phí cho nghiên 
cứu mà nòng cốt là chính phủ, từng bước nâng cao tỷ lệ 
kinh phí dành cho nghiên cứu triết học xã hội so vói các
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nghiên cứu khoa học khác. Chú trọng cài cách thể ché 

nghiên cúu khoa học, hình thành cd chế quản lý nghiên 
cứu triết học xã hội có định hướng rõ ràng, có đánh giá 
giám sát, cạnh tranh chuyển đổi có trình tự, chuyển hóa 

thành quả nhanh, tổ chức vận hành hiệu quà cao, kích 

thích tối đa tính tích cực, chủ động và sáng tạo của nhân 

viên nghiên cứu triết học xã hội. Thúc đẩy liên hệ, hợp tác 

giữa nhà trường vói chính phủ, doanh nghiệp, đoàn thể, 

tạo mọi điều kiện để những người nghiên cứu triết học 

xã hội có thể thâm nhập thực tế, xã hội.
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Chương X

HIỆN ĐẠI HÓA GIÁO DỤC VÀ MỞ CỬA 
GIÁO DỤC

Giáo dục hiện đại chính là giáo dục mở. Trong quá 
trình thúc đẩy hiện đại hóa giáo dục, cần quán triệt yêu 
cầu "giáo dục cần hướng tới hiện đại hóa, hướng ra thế giói, 
hướng tới tương lai", từng bước mỏ rộng cửa vói bên ngoài, 
lấy mở cửa thúc đẩy cải cách, thúc đẩy phát triển, bước 
vào con đường phát triển nâng cao chất lượng giáo dục 
ngày càng phù hợp vái tình hình Trung Quốc và tình hình 
của tỉnh Giang Tô.

I- GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI HÓA LÀ GIÁO DỤC MỞ

Mở cửa với bên ngoài là quốc sách cơ bản lâu dài của 
Trung Quốc, là tổng kết bài học, kinh nghiệm hai phương 
diện chính - phản trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội hơn 50 năm của Trung Quốc. Đại hội Đảng Cộng 
sản Trung Quốc lần thứ XVI đã tổng kết kinh nghiệm 
thực tiễn sau hơn 20 năm cải cách mở cửa đến nay, đề ra 
yêu cầu cao hơn đối với công tác cải cách mở cửa trong thời
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kỳ mối, thế kỷ mới: "Thích ứng với tình hình mới kình tẻ 
toàn cầu hóa và gia nhập tổ chức thương mại quõc tế, 
tham gia hợp tác và cạnh tranh kinh tế  kỹ thuật vôi quốc 
tế  ỏ phạm vi rộng hơn, trong nhiều lĩnh vực hơn. ờ tấm cao 
hơn, tận dụng hai thị trường trong và ngoài nước, sử dụng 
tối ưu các tài nguyên, mở rộng không gian phát triển, lấy 
mở của thúc đẩy cải cách, thúc đẩy phát triển’ 1. Trích 
đoạn trong báo cáo ở Đại hội Đảng lần thứ XVI này 
đã định hướng rõ cho công cuộc mỏ cửa giáo dục trong thời 
kỳ mối. Mỏ rộng cửa nền giáo dục với bên ngoài là yêu cầu 
cấp thiết của xu thế phát triển giáo dục thế giới, là khâu 
quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục Trung 
Quốc trong thòi kỳ mới, là lựa chọn tất yếu để nâng cao 
chất lượng giáo dục tỉnh Giang Tô. Sau khi gia nhập tổ 
chức thương mại quốc tế, mỏ cửa giáo dục cũng là cam kết 
và nghĩa vụ của Trung Quốc đối vối quốc tế.

1. Mở cử a giáo d ục là  yêu cầu  cấp  th iế t củ a  xu  
th ế  giáo d ục th ế  giới

Hiện nay, một đặc điểm quan trọng để thế giới phát 
triển là toàn cầu hóa kinh tế, kinh tế  kỹ thuật của các 
nưốc ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn, sản xuất từ xã hội 
hóa chuyển dần sang quốc tế  hóa. Toàn cầu hóa kinh tế

1. "Báo cáo của đồng chí Giang Trạch Dân trong Đại hội 
Đảng toàn quô'c lần thứ XVI: xây dựng xã hội khá già, mờ ra cục 
diện mới cho sự nghiệp xã hội chủ nghĩa mang màu sác Trung 
Quốc", Tập hợp văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lán thứ XVI 
Nxb. Nhân dân, 2002, tr.28.
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yêu cầu nhân viên quản lý và kỹ thuật có thể lưu động 
giữa các nưốc, yêu cầu các trường đại học, cao đẳng ở các 
nước phải đào tạo ra đủ sô lượng nhân tài thông hiểu quy 
tắc quốc tế, có tinh thần sáng tạo và năng lực thực tiễn. 
Dưới tác động của toàn cầu hóa kinh tế, yếu tô' cơ bản cấu 
thành nên giáo dục đang chuyển động trong phạm vi 
toàn cầu vối quy mô chưa từng có. Ngày càng nhiêu quốc 
gia căn cứ vào yêu cầu mở cửa, giao lưu và thông dụng, 
đặt cơ cấu giáo dục của nước mình vào trong giáo dục và 
văn hóa thế giới để tiến hành xây dựng và quản lý, bảo 
đảm một sô" vấn đề trong giáo dục nước mình tương đồng 
và được công nhận ở nền giáo dục của các nước khác như 
việc thiết kế các môn học và chuyên ngành học, kế hoạch 
chương trình, tiêu chuẩn giảng dạy, thành tích học tập; 
ngày càng nhiều trường thực hiện chính sách mở đối với 
công tác tuyển sinh, giảng dạy, nghiên cứu, dịch vụ, 
trong quá trình giao lưu cùng trao đổi học tập, lấy ưu bổ 
sung cho khuyết, nâng cao trình độ và danh tiếng của 
trường; ngày càng nhiều gia đình và học sinh chọn lựa 
dịch vụ giáo dục với phạm vi rộng hơn, lựa chọn con 
đường thích hợp hơn cho sự phát triển và thành tài của 
mình, lựa chọn tiếp nhận nền giáo dục ở nước ngoài một 
thời gian, bồi dưỡng tô" chất văn hóa cần thiết để thích 
ứng với xu thê toàn cầu hóa kinh tế.

Căn cứ vào yêu cầu nhất thể hóa kinh tế của châu 
Âu, dưối tác động của EU, từ năm 1987, châu Âu đã bắt 
đầu thực hiện kế hoạch hành động lưu chuyển sinh viên 
châu Âu, yêu cầu khoảng 10% sinh viên phải có trải
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nghiệm giáo dục ỏ nước ngoài từ nửa nảm đến một n&m, 
để mỏ rộng tầm mắt ra quốc tế. Năm 1997, các nước 
châu Âu và Mỹ đã ký công ước cùng chấp nhận tư cách  
học lực của các trường đại học, cao đẳng tại châu Âu và 
Mỹ, đưa ra chế độ để mỏ rộng giao lưu giáo dục. Vối ưu 
thế có ngôn ngữ được dùng nhiều trên thế giới, Anh luôn 
là một trong những nước chính được lưu học sinh ngoại 
quốc lựa chọn trên thế giối. Năm 1995, Anh đã ban bố 
"Quy tắc chuẩn thực hiện hợp tác giáo dục đại học, cao 
đẳng vối nước ngoài", mở rộng thị trường phục vụ giáo 
dục ra niíóc ngoài. Anh coi việc đẩy nhanh chiếm lĩnh 
thị trường quốc tế  về giáo dục đại học, cao đẳng là chiến 
lược để phát triển giáo dục đại học, cao đẳng. Trong 
năm học 2002-2003, số sinh viên nước ngoài ở các 
trường đại học, cao đẳng của Anh là 27 ,5  vạn người, 
chiếm 12,7% tổng số sinh viên ở Anh, trong đó, 20% là 
sinh viên Trung Quốc đại lục. Tháng 6-2005, thủ tưóng 
Anh Tony Blair đã phát biểu rằng nước Anh sẽ coi mở 
cửa giáo dục là chiến lược lâu dài, từng bước nâng 8ố 
lượng lưu học sinh ở Anh chiếm 1/4 số lượng lưu học 
sinh của thế giâi. Từ trước tâi nay, mảnh đất vốn là 
thuộc địa của Pháp - châu Phi luôn là nơi có số lưu học 
sinh đến Pháp du học nhiều nhất, chiếm hơn 50% tổng 
số  lưu học sinh ở Pháp. Đứng trước xu thế phát triển 
nhanh chóng của giáo dục lưu học sinh thế giới, năm 
1997, Bộ Giáo dục Pháp đã chỉ rõ: phải mở cửa giáo dục 
đại học, cao đẳng vồi nước ngoài, thu hút ngày càng 
nhiều lưu học sinh, đưa tổng số lưu học sinh chiếm 1/3
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tổng 8ố sinh viên ở Pháp, đồng thòi cũng cung cấp học 
bổng để sinh viên Pháp ra nưóc ngoài du học.

Mỹ từ lâu đã rất chú ý đến các nhân tài ưu tú nhất 
trên khắp thế giới, coi đây là chiến lược quốc gia và đã đạt 
được những thành công lớn. Ngay từ năm 1946, Mỹ 
đã đặt ra kế hoạch thu hút lưu học sinh nước ngoài, 
những năm 60 đưa ra Luật giáo dục quốc tế, mở rộng 
trao đổi lưu học sinh nước ngoài, đồng thời mở ra cánh 
cửa cho các lưu học sinh quyền được cư trú lâu dài và 
nhập quốc tịch Mỹ. Những năm gần đây, hằng năm, Mỹ 
đã cấp visa cho hơn 70 vạn lưu học sinh nước ngoài, học 
giả sang giao lưu và nhân tài có kỹ năng tốt. Ngoài ra, 
Mỹ đã nhiều lần thay đổi luật nhập cư, không ngừng nới 
lỏng giới hạn đối với dân nhập cư kỹ thuật, những năm 
gần đây, hằng năm cho phép 6.000 nhà khoa học và nhân 
viên khoa học - kỹ thuật nước ngoài trực tiếp đến Mỹ 
định cư hợp pháp. Giai đoạn hiện nay, Mỹ là nước thu 
hút nhiều lưu học sinh nước ngoài nhất, cũng là nước có 
lợi ích kinh tế  lớn nhất thế giới. Theo thống kê của 
UNESCO năm 2004, tổng sô' lưu học sinh trên thế giới là 
2,5 triệu, trong đó riêng Mỹ đã thu hút được 57 vạn, 
chiếm 23% tổng số lưu học sinh trên thế giới. Kế hoạch 
quốc gia của Mỹ là thu hút được 40% tổng số lưu học sinh 
trên thế giới. Bên cạnh việc tích cực phát triển giáo dục 
lưu học sinh, Mỹ cũng khuyến khích sinh viên trong nước 
ra nước ngoài du học để hiểu biết thêm về thê giới. "Mục 
tiêu giáo dục của Mỹ năm 2000" nêu rõ, đến năm 2010 có 
10% học sinh Mỹ ra nước ngoài học tập.
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Canada là một trong bảy nưỏc công nghiệp lớn trẽn

thế giói. Năm 1995, Hiệp hội học viện đại học đã tuyên bố 

thúc đẩy giao lưu hợp tác giáo dục đại học, cao đảng vdi 
quốc tế, đồng thời đưa ra mục tiêu và phương án thực hiện 

lưu hợp tác giáo dục đại học, cao đẳng với quốc tế, nhằm 

thu hút học sinh quốc tế  đến Canada du học. Tháng 9- 

2003, Canada ban bố luật nhập cư mới, khuyến khích dân 

nhập cư kỹ thuật. Canada đang từng bước trở thành quốc 
gia thu hút lưu học sinh tiếp sau Mỹ và Anh.

Ôxtrâylia là một trong những nước sớm nhất đưa giáo 
dục lưu học sinh thành ngành thương mại dịch vụ. Năm 
1985, Chính phủ liên bang Ôxtrâylia công bố sách chì dẫn 

thu phí từ lưu học sinh nước ngoài, năm 1988, ban bố  Luật 
kinh p hí giáo dục đại học, cao đẳng, quy định tất cà lưu 

học sinh nưóc ngoài phải trả toàn bộ chi phí đào tạo. Sau 

đó, Chính phủ ôxtrâylia tăng cường hợp tác nghiên cứu 

khoa học, giáo dục vối các nưâc, ủng hộ kế hoạch sinh viên 

ra nước ngoài du học. Theo thống kê, đến tháng 5-2003, có 

1.569 dự án giáo dục đại học, cao đẳng mang tính quốc tế, 

tổng số lưu học sinh đạt 17,5 vạn người, trong đó có 11,5 

vạn lưu học sinh đang ở Ôxtrâylia, chiếm 20,3% tổng số 
sinh viên của Ôxtrâylia.

Triển khai mở cửa giáo dục rõ ràng đem lại nhiều lợi 
ích cho các nưốc phát triển, các lợi ích chủ yếu bao gổm: 

1 ) Tiền tệ, chủ yếu là học phí và các chi phí sinh hoạt như 
tiền nhà ỏ, tiền đi du lịch, phí giao thông, phí у tế; 2) Tài 
nguyên nhân lực, chủ yếu chỉ những ngưòi nhập cư kỹ
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thuật và các lưu học sinh đang trong giai đoạn học đại học, 
cao đẳng, việc tiếp nhận những đối tượng này sẽ khiến 
quốc gia đó tiết kiệm được chi phí đào tạo và giáo dục, thu 
về được nhân tài và lực lượng lao động giá rẻ; 3) ảnh 
hưởng và thâm nhập văn hóa xã hội, các quốc gia khác 
nhau coi việc chiêu sinh lưu học sinh là kênh để truyền bá 
quan niệm giá trị của mình.

Đối với các nước đang phát triển, việc mở cửa giáo dục 
vừa có lợi vừa có hại, vừa là cơ hội vừa là thách thức. Tác 
giả của chủ nghĩa Mác kinh điển khi bàn về tính hai mặt 
của thị trường đã chỉ rõ: Một mặt nó tạo ra xu thê phụ 
thuộc, "nó khiến cho các nước chưa hoặc đang khai hóa 
phụ thuộc vào các nước văn minh, khiến cho dân tộc nông 
dân phụ thuộc vào dân tộc của giai cấp tư sản, khiến cho 
phương Đông phụ thuộc vào phương Tây"; mặt khác nó tạo 
ra xu thế tiến bộ, "do mở rộng thị trường thế giới, sản xuất 
và tiêu dùng của tất cả các nước đều mang tính toàn cầu... 
Sản xuất vật chất là vậy, sản xuất tinh thần cũng không 
thể khác được. Sản phẩm tinh thần của các dân tộc đều 
thành tài sản chung, không thể để tồn tại tính cục bộ và 
phiến diện"1. Thị trường dịch vụ giáo dục cũng có những 
đặc tính của thị trường thê giới. Một mặt, nó đem lại lợi 
ích rõ rệt cho các nước xuất khẩu dịch vụ giáo dục, chính 
bỏi vậy, những nước phát triển có trình độ phát triển giáo

1 . c. Mác - Ph. Ảngghen: "Tuyên ngôn Đảng Cộng sản", Tuyển 
tập", c. Mác ■ Ph. Ảngghen, Nxb. Nhân dân, 1994, t .l ,  tr.275-276.
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dục cao, thực lực giáo dục mạnh đểu tích cực chủ tnldng 

tự do hóa thương mại dịch vụ giáo dục, vdi mong muốn 
thông qua đó sẽ thu về được nhiều lợi ích hơn; mặt khác, 
nó đem lại những cơ hội hiếm có cho các nước dang phát 

triển, khiến cho các nước đó có thể nhân cơ hội này có liên 
hệ nhiều hơn với thế giới, thoát khỏi giới hạn vể lịch sử, 

giói hạn vể khu vực và giới hạn về dân tộc, cùng hường các 
thành quả ưu tú của các dân tộc, hòa vào nền giáo dục thế 
giối một cách nhanh nhất, từ đó rút ngắn khoảng cách với 

các nưốc phát triển.
Giai đoạn hiện nay, cho dù mọi người tán thành hay 

phản đối việc mỏ cửa giáo dục, trên thực tế  nó cũng giống 

như toàn cầu hóa kinh tế, trỏ thành xu thế khách quan 

không thể xoay chuyển theo ý của con người, trỏ thành 

trào lưu trên thế giới. Sự phát triển giáo dục của một quốc 

gia xét về khách quan đã tồn tại hai thị trường, hai tài 

nguyên. Cho dù là nưâc phát triển hay nước đang phát 
triển, đều cần nghiêm túc suy nghĩ sách lược để ứng phó, 

đều cần chủ động thay đổi cho thích ứng với nó, đón nhận 

nó, tận dụng nó, không thể đứng ngoài cuộc, không thể 

chổng lại một cách tiêu cực. Chủ động sớm sẽ thích ứng 
sớm, gia nhập sốm sẽ được lợi sớm.

2. Mở cửa giáo dục là cam  kết nghiêm túc của  
Trung Quốc đối với quốc tế

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 1994 đã hoàn 
thành xong vòng đàm phán Uruguay và thông qua "Hiệp
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định thương mại dịch vụ". Văn kiện mang tính luật pháp 
quốc tế  này đã đưa giáo dục vào phạm trù dịch vụ thương 
mại, quy định rõ ngoài hoạt động hỗ trợ toàn phần kinh 
phí của các nước, các hoạt động giảng dạy thu học phí, 
mang tính chất thương mại đều thuộc vào phạm trù dịch 
vụ thương mại giáo dục. Do dịch vụ giáo dục liên quan 
đến chủ quyền và truyền thống văn hóa của các nước, 
nên dịch vụ thương mại giáo dục chỉ yêu cầu đôi bên 
thông qua đàm phán được hưởng đãi ngộ như người bản 
địa trong phạm vi cho phép. Tính đến tháng 5-2002, 
trong 144 nước thành viên WTO, đã có 42 nước (12 nưốc 
châu Âu được tính là một thành viên) có cam kết ít nhất 
vể ngành giáo dục. 25 trong sô' 30 nước thành viên trong 
tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế cũng có cam kết ít 
n h ất đối vối n g àn h  giáo dục. N ăm  2 0 0 1 , T ru n g  Quốíc gia  

nhập WTO, trên cơ sở công nhận "Hiệp định thương mại 
dịch vụ", cam kết mở rộng lĩnh vực dịch vụ thương mại 
giáo dục theo điều kiện và theo tuần tự. Căn cứ vào thỏa 
th u ận  đã đ ạ t được giữa T ru n g  Quốíc - M ỹ v à  T ru n g  Q uốc - 

EU , Trung Quốc cam  kết về dịch vụ giáo dục với các nội 

dung như sau:

a) Cam kết phạm vi dịch vụ thương mại giáo dục

Ngoài giáo dục các ngành có tính chất đặc thù như 
quân sự, cảnh sát, chính trị, trường Đảng và giáo dục 
nghĩa vụ quốc gia, Trung Quốc đểu cam kết mở cửa trên 
các lĩnh vực giáo dục còn lại.
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Bảng 15: Biểu cam kết cụ thể thương mại dịch vụ
giáo dục của Trung Quốc khi gia nhập VVTO

Nhóm 
và phân nhóm

Hạn chế tiếp cận 
thị trướng

Hạn chế dãi 
ngộ quốc gia

(Không bao gồm 
các dịch vụ giáo 
dục dặc thù, như 
quân sự, cảnh sát, 
chính trị, Đảng) 
Dịch vụ giáo dục 
tiểu học (không 
bao gồm giáo dục 
phổ cập)
Dịch vụ giáo dục 
trung học (không 
bao gồm giáo dục 
phổ cập)

Dịch vụ giáo dục 
đại học, cao đẳng 

Dịch vụ giáo dục 
trung cấp, dạy 
nghê'

Các dịch vụ giáo 
dục khác (bao 
gồm đào tạo ngôn 
ngữ tiếng Anh)

(1) Cung cấp qua biên 
giới: Không cam kết
(2) Tiêu dùng ngoài lãnh 
thổ: Không hạn chế
(3) Hiện diện thương 
mại: Sẽ cho phép hợp tác 
giữa Trung Quốc và nước 
ngoài, phía nước ngoài có 
thể được quyển đa sô’
(4) Hiện diện thể nhân: 
Không cam kết ngoài 
trinh độ có trong nội 
dung cam kết và các nội 
dung dưói đây: người 
cung cấp dịch vụ giáo 
dục cho người nước ngoài 
nếu được phía trường 
hoặc các cơ quan giáo 
dục khác của Trung 
Quốc mời hoặc thuê, có 
thể nhập cảnh cung cấp 
dịch vụ giáo dục

(1) Cung cấp 
qua biên giới: 
Không cam kết

(2) Tiêu dùng 
ngoài lãnh thổ: 
Không hạn chế

(3) Hiện diện 
thương mại: 
Không cam kết

(4) Tư cách hiện 
diện thể nhàn 
như sau:
Có học vị củ 
nhân hoặc hdn; 
có bằng hoặc 
giấy chứng nhận 
tương ứng, có 
2 năm kinh 
nghiệm cõng 
tác

Nguồn: Trích từ Phụ lục 9 "Văn kiện pháp luật Trung Quốc 
ỊÌa nhập WTO, "Biểu cam kết cụ thể thương mại dịch vụ"".
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Thương mại dịch vụ giáo dục có bốn phương thức cung cấp:
Phương thức thứ nhất là cung cấp qua biên giới. Cung 

cấp qua biên giới chủ yếu chỉ giáo dục qua mạng và giáo 
dục từ xa. Trung Quốc chưa cam kết về tiếp cận thị trường 
và đãi ngộ quốc gia, Trung Quốc có thể quyết định nới lỏng 
mức độ.

Phương thức thứ hai là tiêu dùng ngoài lãnh thổ. Tiêu 
dùng ngoài lãnh thổ chủ yếu chỉ ra nước ngoài du học và 
đào tạo, Trung Quốc cam kết cho phép tiêu dùng ngoài 
lãnh thổ, không có hạn chế đối với đãi ngộ quốc gia.

Phương thức thứ ba là hiện diện thương mại. H iện  

diện thương mại chỉ tổ chức giáo dục của một nước thành 
viên đến một nước thành viên khác mở trường, tiến hành 
các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và giao lưu 
văn hóa. Trên thực tế, hiện diện thương mại xuất hiện 
dưới hình thức thương mại. Đối với phương thức cung cấp 
này, Trung Quốic cho phép hợp tác với nưốc ngoài, cho 
phép đối tác nước ngoài nắm giữ cổ phần và quyền quản lý 
chi phối. Trung Quổic không có cam kết về đãi ngộ quốic gia 
đối vối phương thức hiện diện thương mại. Trung Quốc 
cho phép hợp tác với nước ngoài, cho phép phía đối tác 
nước ngoài có quyền quản lý chi phối, nhưng không cam 
kết đãi ngộ quốc gia với phía đối tác, cũng không cho phép 
các tổ chức nước ngoài độc lập một mình mở trường và các 
cơ quan giáo dục khác ố Trung Quốc. Ngoài ra, có quy 
định về mức thu phí đối với dịch vụ giáo dục, để tránh

b) Cam kết phương thức cung cấp dịch vụ giáo dục
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tình hình giá dịch vụ giáo dục quá cao hoặc giá cà khõng

hợp lý.
Phương thức thứ tư là hiện diện thể nhán. Hiện diện 

thể nhân chủ yếu chỉ hành vi cá thể của một người, trên 
thực tế  là chỉ sự di chuyển của giáo viên với tư cách cá 
nhân tham gia dịch vụ giáo dục ở nước ngoài. Đốì với 
phương thức hiện diện thể nhân, Trung Quốc cam kết có 

điều kiện đãi ngộ quốc gia.
"Hiệp định chung về thương mại dịch vụ" cùa WTO 

quy định rất nhiều nguyên tắc chung, như nguyên tắc 
thống nhất pháp chế, nguyên tắc không kỳ thị, nguyên tắc 
minh bạch công khai... Những quy tắc cơ bản này đểu phải 
được tuân thủ trong dịch vụ giáo dục. Gia nhập WTO, cam 
kết mỏ cửa dịch vụ giáo dục vừa là thời cơ vừa là thách 
thức đối với Trung Quốc. Bên cạnh việc đối mặt vói các 
thách thức, Trung Quốc cần nắm lấy cơ hội, đẩy nhanh 
phát triển, nâng cao trình độ trong quá trình m., cửa.

3. Mở cửa giáo dục là khâu quan trọng trong  
chiến lược phát triển  giáo dục của Trung Quốc

Mở cửa giáo dục không chỉ là yêu cầu cấp thiết của xu 
thế phát triển giáo dục trên thế giới, là cam kết của Trung 
Quốc đối vối quốc tế, mà còn là khâu quan trọng trong 
chiến lược phát triển giáo dục của Trung Quốc trong thời 
kỳ mới, mở cửa là biện pháp quan trọng để thúc đẩy cải 
cách, thực hiện bước nhảy vọt.

Thông thường, phát triển giáo dục đặc biệt là phát 
triển giáo dục đại học, cao đẳng là một quá trinh lịch sủ tự
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nhiên, cần xây dựng và tích lũy trong thời gian dài. Hiệu 
trưởng các trường đại học khi bàn về sự khác biệt giữa đại 
học ở Trung Quốc và nước ngoài đã cho rằng, trong khi các 
trường ở nưâc ngoài kỷ niệm 800 năm thành lập, thì 
trường của chúng ta kỷ niệm 100 năm thành lập, đó chính 
là sự khác biệt lốn nhất, cần  phải thừa nhận rằng sự phát 
triển của các trường đại học, cao đẳng là một quá trinh 
lịch sử tự nhiên, nhưng cũng không thể phủ nhận sự phát 
triển vượt trội trong những thòi kỳ đặc biệt, trong một 
điều kiện lịch sử nhất định, những đôi tượng lạc hậu có 
khả năng đuổi kịp các đối tượng đi trước một cách đáng 
kinh ngạc. Thực tiễn phát triển của các trường đại học ở 
nước ngoài cho thấy, những trường thời gian thành lập 
ngắn nhưng có trình độ không phải là hiếm, một trong 
những biện pháp quan trọng là mỏ cửa. Trường Đại học 
Stanford nổi tiếng ngày nay khi kết thúc Chiến tranh thế 
giới thứ hai mói chỉ là đại học hạng hai. Đại học Khoa 
học - Kỹ thuật Hồng Công cũng không có bể dày lịch sử, 
mà tích cực thực hiện chiến lược quốíc tế hóa, với sự nỗ lực 
không ngừng đưa ngôi trường bước vào top 100 trường 
hàng đầu trên thế giới khi kỷ niệm 10 năm ngày thành 
lập. Trường đại học quốc lập, Đại học công nghệ Nanyang 
của Xinhgapo cũng có lịch sử không dài, nhưng họ luôn 
tích cực thực hiện chiến lược liên kết với các trường đại 
học nổi tiếng trên thế giới, tăng cường giao lưu và hợp tác 
học thuật với quốc tế, thiết lập quan hệ vối Mỹ, Ôxtrâylia, 
Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc, không những 
trân trọng mời các giảng viên trình độ cao ở khắp thế giới,
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hợp tác với những trường đại học nổi tiếng lập ra các phân 
viện, mà còn cho nhập rất nhiều giáo trình tiên tiến cùa 
chuyên gia nước ngoài, thậm chí khi hoạch định dể cương 
giảng dạy và tiêu chuẩn thi cũng mời các chuyên gia nước 
ngoài hướng dẫn và giúp đỡ. Những biện pháp này dã đưa 
hai trường nhanh chóng tiến kịp vối các trường đại học nổi 

tiếng trên thế giới.
Nhìn từ quá trình phát triển giáo dục của nhiều nước 

trên thế giói, con đường duy nhất để tạo nên nền giáo dục 
hàng đầu thế giối là "mỏ cửa". "Mở cửa" nên trở thành 
quan niệm cơ bản để phát triển giáo dục Trung Quốc 
trong thời kỳ hiện nay. Chỉ "mở cửa" mỏi có thể học được 
các kinh nghiệm giáo dục, quan điểm giáo dục và kinh 
nghiệm quản lý tiên tiến trên thế giới; chỉ "mở của" mới 
có thể hiểu được xu thế phát triển giáo dục của thế giới, 
nắm được những động thái mới nhất của giáo dục ở các 
nước tiên tiến, từ đó thấy được điểm yếu của mình, đưa 
ra các biện pháp khắc phục; chỉ "mở cửa" mới có thể làm 
cho chuyên ngành đào tạo và nội dung giảng dạy đáp ứng 
được yêu cầu phát triển toàn cầu hóa kinh tế, đào tạo 
được những nhân tài có khả năng cạnh tranh vối quốc tế; 
chỉ "mở cửa" mối có thể làm cho thế giới hiểu về nền giáo 
dục Trung Quốc, nâng cao danh tiếng trên thế giới, làm 
cho nhiều nước phải công nhận nền giáo dục của Trung 
Quốc; chỉ "mở cửa" mối có thể tận dụng được hai thị 
trường, hai nguồn tài nguyên ở phạm vi rộng, mỏ rộng 
không gian phát triển giáo dục, đưa nền giáo dục phát 
triển không ngừng.
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Trong "Kế hoạch hành động phát triển giáo dục từ 
năm 2003-2007" do Quốc vụ viện phê chuẩn có nêu rõ: 
"Tăng cường hợp tác và giao lưu giáo dục quốc tế trên toàn 
phương diện, trong tầm cao mới. Coi mỏ cửa giáo dục, tăng 
cưòng hợp tác giao lưu với quốc tế là khâu quan trọng 
trong chiến lược giáo dục của chúng ta. Thực hiện phương 
châm "chính phủ và nhân dân cùng làm, đôi bên và các 
bên cùng hành động, chú ý cân bằng chiến lược, bảo đảm 
trọng điểm, chú ý thực hiện có hiệu quả", thúc đẩy hợp tác 
và giao lưu giáo dục với quốíc tê phát triển ở tầm cao, trên 
toàn phương diện và đa lĩnh vực"1.

Thể chế giáo dục hiện đại của Trung Quốc đã trải 
qua 100 năm xây dựng và phát triển, trong quá trình đó, 
có ba lần tiến hành mở cửa, học tập chế độ giáo dục nước 
ngoài với quy mô lớn. Lần thứ nhất vào cuô'i thế kỷ XIX 
đầu thế kỷ XX, trực tiếp học tập từ Nhật Bản, gián tiếp 
học tập châu Âu, Mỹ, trong quá trình học tập và đúc rút 
kinh nghiệm, Trung Quốc đã xóa bỏ chế độ khoa cử, xác 
định được vị trí của khoa học trong giáo dục ở các trường, 
tạo ra bước chuyển biến từ giáo dục truyền thống sang 
giáo dục hiện đại. Lần thứ hai vào đầu những năm 50 
của thế kỷ XX, lấy cơ sỏ là giải phóng kinh nghiệm giáo 
dục trong nước, học tập kinh nghiệm giáo dục từ Liên Xô. 
Cho dù còn có rất nhiều kinh nghiệm cần học tập và tích

1 . Bộ Giáo dục nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa: "Tài 
liệu bổ trợ "Kế hoạch hành động phát triển giáo dục từ năm 
2003-2007", Nxb. Khoa học giáo dục, 2004, tr.18.
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lũy, nhưng hoạt động lần này đã làm cho Trung Quốc 
thay đổi từ nền giáo dục xã hội cũ chuyển sang nén giáo 
dục mối, đồng thời lấy chế độ giáo dục của Liên Xô làm 
cơ sở, xây dựng nên khung cơ bản cho chế độ xã hội chù 
nghĩa của Trung Quốc. Lần thứ ba là sau khi cải cách 
mở cửa. Tháng 6-1978, khi phiên họp thứ ba của Đại hội 
Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XI vẫn chưa bắt đầu, 
đồng chí Đặng Tiểu Bình đã nêu ra cần tăng số lượng du 
học sinh lên nhiều lần. Tháng 10-1983, đồng chí đã đưa 
ra phương châm chỉ đạo "giáo dục cần hướng tới hiện 
đại hóa, hướng ra thế giỏi, hướng tới tương lai". "Hướng 
ra thế giới" chính là mở cửa nền giáo dục, quan tâm đặc 
biệt đến xu thế phát triển giáo dục trên thế giới, tích 
cực tiếp nhận các thành quả ưu tú của văn minh nhân 
loại, học tập kinh nghiệm giáo dục, kinh nghiệm quản lý 
tiên tiến trên thế giới, nâng cao khả năng cạnh tranh  
quốc tế  của Trung Quốic. Ba lần học tập kinh nghiệm 
của nưốc ngoài trong 100  năm qua đã đưa sự nghiệp 
giáo dục của Trung Quốc tiến bộ vượt bậc cả về chất và 
lượng, tạo cho nền giáo dục Trung Quốc một diện mạo 
mới. Lịch sử 100 năm đã cho thấy rõ: không thể không 
mở cửa giáo dục, mở cửa không hại gì đến chúng ta; mỏ 
cửa giáo dục có thể thúc đẩy sự nghiệp giáo dục phát 
triển vượt bậc.

Từ khi cải cách mở cửa cho tối nay, công tác giao lưu 
và hợp tác trong lĩnh vực giáo dục của tỉnh Giang Tó 
đã không ngừng được mở rộng về quy mô, nội dung ngày 
càng phong phú, kết quả đạt được rất rõ nét. Hơn 20 nám
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qua, toàn tỉnh có hơn 4 vạn người ra nước ngoài du học, 
trong đó hơn 8.000 người do trường, tỉnh và Nhà nước 
cử đi, các du học sinh được cử đi đa phần đểu trở về 
nước sau khi kết thúc khóa học, trở thành lực lượng cốt 
cán trong các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, giáo dục, văn 
hóa, quản lý kinh tế. Hiện nay, hơn 80% người đứng đầu 
các ngành quan trọng và phòng thí nghiệm trọng điểm 
trong các trường đại học của tỉnh là du học sinh vể nước, 
hơn 60% vai trò lãnh đạo bậc 2 của khoa, trường do du 
học sinh về nưốc đảm nhận. Đại đa sô' giáo viên hướng 
dẫn tiến sĩ trong các trường là du học sinh về nưốc từ 
sau năm 1978. Những người đứng đầu các công tác xây 
dựng chương trình mới, biên soạn giáo trình mới, sáng 
tạo môn mới, chuyên ngành mới, thúc đẩy nâng cao 
trình độ nghiên cứu và giảng dạy, đạt được các giải 
thưởng giảng dạy và sáng tạo ưu tú của Nhà nước, đa 
phần là du học sinh về nước. Giang Tô là một trong 
những tỉnh đi đầu Trung Quốíc trong việc thực hiện kê 
hoạch cử giáo viên ra nước ngoài đào tạo, từ năm 2003 tới 
nay, liên tiếp 3 năm tỉnh cấp kinh phí cho giáo viên ra 
nước ngoài đào tạo ngắn hạn nâng cao trình độ. Giang Tô 
cũng là tỉnh dẫn đầu Trung Quốc triển khai kê hoạch 
đưa học sinh ra nước ngoài du lịch kết hợp học tập. Từ 
năm 1997, Giang Tô bắt đầu khôi phục chiêu sinh lưu 
học sinh nước ngoài và đã đào tạo gần 4 vạn lưu học sinh 
đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Những năm 
gần đây, số lượng lưu học sinh đến Trung Quôc ngày 
càng nhiều. Năm 2004, tỉnh Giang Tô đã tiếp nhận 9.000
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lưu học sinh, trong đó 6.500 em học ỏ các trường đại học. 
cao đẳng, 2 .400 em học ở bậc tiểu và trung học. Giang Tô 
là một trong những tỉnh triển khai hợp tác giáo dạc sớm 
nhất ỏ Trung Quốc. Đại học Nam Kinh và Đại học 
Hopkins đã hợp tác thành lập Trung tâm Giao lưu văn 
hóa Trung - Mỹ, bắt đầu từ năm 1983 bắt đầu xây dựng, 
năm 1986 bắt đầu chiêu sinh học sinh Mỹ và Trung Quốic, 
do giáo viên hai nước cùng đảm nhận lên lớp, là trường đi 
tiên phong ở Trung Quốc. 19 năm qua, đã có 1.Õ00 học 
sinh tốt nghiệp ỏ Trung tâm Giao lưu văn hóa Trung - 
Mỹ. Đến cuối năm 2005, toàn tỉnh Giang Tô có 201 dự án 
và cơ quan hợp tác giáo dục vối 16 nước và lãnh thổ, 
trong đó có 30 cơ quan hợp tác giáo dục, 171 dự án hợp 
tác giáo dục. Giao lưu và hợp tác giáo dục vối nưóc ngoài 
đã đem lại luồng sinh khí mới cho sự phát triển của sự 
nghiệp giáo dục Giang Tô. Có thể nói, nếu không tận 
dụng nguồn tài nguyên giáo dục trong và ngoài nước dể 
đào tạo nhân tài, sẽ không thể có được cục diện mới cho 
nền giáo dục và công tác nghiên cứu khoa học của tình 
Giang Tô như ngày nay.

II- THU HÚT VÀ TẬN DỤNG NGUỒN TRÍ Lực 
NƯỚC NGOÀI

Công tác quan trọng của mở cửa giáo dục là thu hút và 
tận dụng nguồn trí lực nưóc ngoài để đào tạo nhân tài. 
Công tác này bao gồm hai phương diện liên kết chặt chẽ 
với nhau: Một là "xin mòi vào", thu hút và tận dụng nhán
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tài nước ngoài nhằm phát triển và nâng cao sự nghiệp 
giáo dục; hai là "ra bên ngoài", đưa học sinh Trung Quốc 
ra nưốc ngoài du học, học tập văn hóa, tri thức tiên tiến 
của nước ngoài.

1. Thu hút và tận dụng nhân tài nước ngoài

Trong quá trình mở cửa, không chỉ thu hút vốín, kỹ 
thuật và quản lý của nước ngoài mà còn phải thu hút cả 
nhân tài. Ngày 8-7-1983, Đặng Tiểu Bình từng nêu rõ: 
"Phải tận dụng trí lực nước ngoài, mời một số chuyên gia 
nưốc ngoài sang tham gia vào các công trình trọng điểm, 
trên các phương diện. Chúng ta chưa nhận thức đủ về vấn 
đề này, chưa thật sự có quyết tâm. Muốn thực hiện xây 
dựng hiện đại hóa, chúng ta vừa thiếu kinh nghiệm, vừa 
thiếu tri thức. Không nên sợ bỏ ra nhiều chi phí khi mòi 
chuyên gia nước ngoài, họ có thể đến trong một thòi gian 
dài hay ngắn đều được, đến chỉ vì một đề tài cũng được. 
Sau khi mời họ đến, nên phát huy tốt vai trò của họ. Trước 
kia, chúng ta thường tiệc tùng nhiều, khách khí nhiều, 
nhưng lại thỉnh giáo học ít, nhờ họ giúp cũng ít, trong khi 
họ rất sẵn lòng giúp đỡ chúng ta"1. Những câu nói nổi 
tiếng này của Đặng Tiểu Bình đã thể hiện rõ tư tưởng thu 
hút trí lực nưốc ngoài của Trung Quốc.

Cần phải thu hút nhiều chuyên gia, học giả nước ngoài 
đến Trung Quốc. Cần phải kích hoạt lại cơ chế thu hút

1 . "Tận dụng trí lực nước ngoài và cải cách mỏ cửa", Tuyển 
tập Đ ặng Tiểu B ình, Nxb. Nhân dân, 1993, t.3, tr.32.
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nhân tài, đối với các chuyên gia, học giả nước ngoài 06 
cống hiến xuất sắc, cần phải được Nhà nưốc trọng thường. 
Cần thu hút các chuyên gia, học giả đến Trung Quốc làm 
việc vối nhiều hình thức, mở rông quy mô, nâng cao hiệu 

quả thu hút nhân tài.
Công tác trọng điểm của việc thu hút nguồn trí lực 

nưốc ngoài là kêu gọi các du học sinh ưu tú vể phục vụ 
cho tổ quốc. Ngày 7-5-2002, Văn phòng Trung ương 
Đảng Cộng sản Trung Quốc, Văn phòng Quốc vụ viện 
ban hành "Đề cương quy hoạch xây dựng đội ngũ nhản 
tài toàn quốc từ năm 2002-2005", trong đó nêu rõ: 
Khuyến khích du học sinh vê' nước công tác hoặc phục 
vụ cho Tổ quốc dưối các hình thức khác. Tích cực kêu gọi 
du học sinh về nước công tác dài hoặc ngắn hạn, khuyến 
khích họ phục vụ cho đất nưốc dưới các hình thức như 
hợp tác dự án, kiêm chức, khảo sát giảng dạy, cố vấn 
nghiệp vụ. Từng bước tăng cường và cải tiến công tác 
xây dựng cơ sỏ lập nghiệp cho du học sinh, tạo không 
gian phát triển cho du học sinh về nưốc công tác. "Quyết 
định của Quốc vụ viện vể việc tăng cường công tác nhân 
tài" được ban bô' vào ngày 26-12-2003 cũng chỉ rõ: "Tăng 
cường thu hút du học sinh và nhân tài cao cấp nưốc 
ngoài. Tiếp tục quán triệt phương châm ủng hộ du học, 
khuyến khích về nưốc, tự do đến và đi, khuyến khích du 
học sinh phục vụ cho đất nước với nhiều hình thức khác 
nhau. Căn cứ vào yêu cầu mở rộng con đường du học, 
thu hút nhân tài về nưốc, ủng hộ sáng tạo lập nghiệp, 
khuyến khích phục vụ cho tổ quốc, đưa ra và thực hiện
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kế hoạch kêu gọi nhân tài du học về nước, chú ý thu hút 
nhân tài cao cấp và nhân tài ỏ những ngành đang thiếu. 
Sử dụng các hình thức như thu hút cả đội ngũ, thu hút 
nhân tài cao cấp, thu hút dự án triển khai kỹ thuật cao, 
xây dựng cơ chế thu hút sao cho phù hợp với đặc điểm 
của du học sinh", cần  nâng cao hiệu quả thu hút nhân 
tài du học về nước công tác. Kiện toàn các chính sách 
liên quan đến vấn đề du học sinh về phục vụ cho đất 
nước, khuyến khích họ công hiến cho sự nghiệp xây 
dựng đất nưốc với các hình thức khác nhau. Xây dựng 
chế độ "mở" với đặc trưng giao lưu trí lực cho nhân tài, 
đồng thời từng bước sử dụng các chế độ đó là phương 
thức chính để thu hút nhân tài. cần  thu hút nhiều du 
học sinh về nước công tác tại các trường đại học, cao 
đẳng, hoặc phục vụ cho sự phát triển nền giáo dục của 
đất nước dưối mọi hình thức. Cất nhắc du học sinh vể 
nước vào các vị trí lãnh đạo, đối với những đối tượng 
xuất sắc, có thể đặc cách cất nhắc theo nguyên tắc tín 
nhiệm, tin tưởng. Lựa chọn các du học sinh tài đức song 
toàn, có tiềm năng phát triển vào danh sách cán bộ 
nguồn, tiến hành bồi dưỡng. Hoàn thiện chính sách ưu 
đãi về thu nhập, nhà ở, у tế, bảo hiểm xã hội, con cái 
nhập học và công việc của người thân, tạo môi trường 
chính sách có lợi cho các du học sinh về nước, về tỉnh 
làm việc. Đối với các nhân tài quan trọng, cần sử dụng 
các biện pháp đặc biệt để thu hút, cô' gắng đạt được thu 
hút một nhân tài, thúc đẩy một dự án nghiên cứu, cải 
tiến một ngành, hình thành một ưu thế. Xét trên thực tế,
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điều kiện sinh hoạt và công tác của Trung Quốc và nước 
ngoài có khoảng cách nhất định, cần khuyến khích nhân 
viên các nước đến Trung Quốc làm việc dưới hình thức 
"chim di trú" ngắn hạn, như hợp tác dự án, kiêm chức, 
khảo sát giảng dạy...

2. K huyến khích  và hướng d an  du học

Du học là con đường chính để học tập các thành  
quả văn minh của các nước trên thế giâi, cũng là con 
đường chính để xây dựng đội ngũ nhân tài trình độ cao. 
Nhìn lại chặng đường hơn 100 năm lịch sử du học của 
Trung Quốc, trong các thời kỳ cách mạng, xây dựng, 
cải cách, xuất hiện từ các nhân tài du học từng lốp 
nhân tài lãnh đạo và chuyên gia khoa học kiệt xuất, 
từng lớp nhà khoa học nổi tiếng và ngưòi đặt nền móng 
cho sự nghiệp xây dựng nền giáo dục, khoa học - kỹ 
thuật, văn hóa, y tế  của Trung Quốc, như Chu Bồi 
Nguyên, Trúc Khả Trinh, Tiền Học Lâm , Tiền Tam 
Cường, Đàm Gia Trinh, Mao Dĩ Thăng, Ngô Hữu 
Huấn... Họ đã cống hiến hết mình cho công cuộc thay  
đổi diện mạo mối cho Trung Quốc.

Đối vối nhiều nước đang phát triển, du học mang lại 
nhiều tác động khác nhau. Du học sinh thường là những 
người xuất sắc, nếu họ không trở về, đất nước sẽ m ất đi 
những tinh hoa nhân tài, làm giảm khả năng phát triển  
của đất nưốc, công tác sáng tạo tri thức và sáng tạo kỹ 
thuật sẽ càng khó khăn. Thông thường, các nưóc đang 
phát triển sẽ bị chảy máu chất xám sang các nước phát
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triển, trong khi đó chi phí giáo dục giành cho thời gian 
trước khi du học đểu do nước đang phát triển chi trả, 
các nưóc phát triển được một lượng nhân tài mà không 
cần đầu tư, còn các nước đang phát triển do chảy máu 
chất xám nên không thu được lợi ích gì. Hiện tượng này 
gọi là "người trồng cây, kẻ hái quả". Nhưng đồng thời, 
nhân tài của các nước đang phát triển di chuyển sang 
các nưóc phát triển cũng tạo nên xu hướng tiến bộ quan 
trọng, làm cho các nưốc đang phát triển có thể nhân dịp 
đó liên hệ nhiều hơn với thế giới, được tiếp cận với tri 
thức tiên tiến của các nưốc phát triển. Theo một báo cáo 
của Mỹ, có 20% người nhập cư sau khi đến Mỹ 10 năm 
lại ròi đi, nếu tính cả một đời người, sẽ có 1/3 người 
nhập cư rời khỏi Mỹ. Một báo cáo của tổ chức người 
nhập cư của thế giới cho rằng, một sô' lượng người nhập 
cư thường định kỳ đi lại giữa hai nước, còn một sô' nhân 
tài nước ngoài sau khi tích lũy đủ vốn sẽ có khả năng 
quyết định trở vể quê hương, khi những người này mang 
tri thức, kỹ năng và tiền về nước, sẽ góp phần không 
nhỏ cho sự phát triển của quê hương họ. Như vậy, ở 
trường hợp này, thay vì nói là nhân tài đi mất, hãy nói 
đó là một sự giao lưu và chia sẻ tri thức, kỹ năng. Chính 
bởi vậy, ngày càng nhiều học giả phương Tây bắt đầu sử 
dụng khái niệm "tuần hoàn nhân tài" để thay thế cho 
"nhân tài đi mất". Ân Độ là nưốc có nhân tài khoa học - 
kỹ thuật di chuyển sang các nước phát triển nhiều nhất, 
tình trạng này đã bị người dân trong nưốc cũng như 
quốc tê' có nhiều dị nghị. Nhưng người được mệnh danh
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là "thủ tướng máy tính” - ông Rajiv Gandhi cho rằng: 
Nhân tài xuất ngoại là cách nói đang phổ biến, dó là 
một hiện tượng phức tạp, nhưng sẽ thỏa đáng hơn nếu 
coi đó là một hình thức khai thác tài nguyên nhản tài, 
là quá trình để một người tích lũy tri thức và kinh 
nghiệm, vì kỹ năng mà những người này có được sẽ rất  
quan trọng với tổ quốc. Khi những nưốc đang phát triển  
áp dụng các biện pháp ngăn chặn nhân tài di chuyển, 
An Độ lại thản nhiên đối m ặt vối tình trạng "di chuyển" 
đó. Chính vì có hàng trăm  nghìn ngưòi Ân Độ tới thung 
lũng Silicon làm việc, ngành công nghiệp phần mềm của 
Ấn Độ mới phát triển như hiện nay.

Sau khi cải cách mỏ cửa, Trung Quốc đã đưa ra 
chính sách "ủng hộ du học, khuyến khích về nước, tự do 
đến và đi", có khoảng 80 vạn học giả và học sinh Trung 
Quốic ra nưóc ngoài tu nghiệp và học tập, đa phần 
những người đi theo chế độ học bổng của chính phủ đểu 
về nưâc. Nhiều du học sinh sau khi học thành tài đã vể 
nưóc làm việc hoặc tích cực tham gia vào sự nghiệp xảy 
dựng hiện đại hóa đất nưốc dưới nhiều hình thức, cống 
hiến cho sự phát triển kinh tế  và tiến bộ xã hội của đất 
nưốc. Có hai hình thức du học cơ bản - học bổng của Nhà 
nưốc và tự phí. Năm 2003, tổng sô du học sinh của 
Trung Quốc là 11,73 vạn người, trong đó 3.002 người do 
Nhà nước cử đi, 5 .144 người do đơn vị cử đi, 10,92 vạn 
người là tự phí. Năm 2003, tổng số du học sinh vể nước 
là 2,01 vạn người, trong đó 2 .638 người do Nhà nước cử 
đi, tỷ lệ về nước là 87,87% ; 4 .292 người do đơn vị cử đi,
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tỷ lệ vể nước là 83,44%; 1,3 vạn người tự phí, tỷ lệ về 
nước là 12,09% \

Cần coi việc ủng hộ và hướng dẫn du học là công tác cơ 
bản để mở cửa giáo dục, nỗ lực tạo ra môi trường có nhiều 
hình thức, thể loại và con đường du học. Ngoài việc tiếp 
tục triển khai hình thức Nhà nước cử nhân viên đi du học, 
cần khuyến khích các đơn vị cử người đi du học và du học 
tự phí, đồng thòi hình thành nên hình thức kết hợp giữa 
tự phí và học bổng của Nhà nước, cần  thông qua ủng hộ 
và hướng dẫn du học, đào tạo ra thanh niên dẫn đầu về 
học thuật, nhân tài sáng tạo nòng cốt thanh niên và trung 
niên, đội ngũ sáng tạo ưu tú và giáo viên giỏi.

III- TÍCH cực THÚC ĐẨY HỢP TÁC GIÁO DỤC 
GIỮA TRUNG QUỐC VÀ NƯỚC NGOÀI

Hợp tác giáo dục giữa Trung Quốc và nưốc ngoài 
xuất hiện trong lĩnh vực giáo dục từ sau khi Trung Quốíc 
cải cách mở cửa và bắt đầu phát triển vào đầu những 
năm 90 của thế kỷ XX, mục đích để thu hút nguồn giáo 
dục ưu tú của nước ngoài, tạo điều kiện cho học sinh 
Trung Quốc không cần ra nước ngoài vẫn có thể tiếp cận 
được với nền giáo dục tiên tiến của quốc tế. Hợp tác giáo 
dục giữa Trung Quốc và nưốc ngoài dần trở thành hình 
thức giao lưu và hợp tác mới vối nước ngoài của nền giáo 
dục Trung Quốc, trở thành con đường mới để đẩy nhanh

1. Trích từ Báo Thanh niên Trung Quốc ngày 16-2-2004.

559



việc đào tạo nhân tài cần thiết cho sự nghiệp xây dựng 
hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa.

1. Quy định pháp luật vể hợp tá c  giáo dục giữa 
Trung Quốc và nước ngoài

Vào thòi kỳ đầu của cải cách mở cửa, năm 1978, 
Trung Quốc đại lục đã bắt đầu tìm hiểu các hoạt động 
hợp tác giáo dục với nước ngoài. Từ năm 1980, đại lục 
đã tiến hành nhiều hình thức hợp tác giáo dục với các cá 
nhân, tổ chức giáo dục của Mỹ, Nhật Bản, Đức, Pháp, 
Anh, Canada và Hồng Kông. Ngày 26-1-1995, nguyên ủy  
ban Giáo dục quốc gia công bố thực hiện "Quy định hiện 
hành hợp tác giáo dục giữa Trung Quốc và nưốc ngoài", 
chỉ đạo và quy chuẩn công tác hợp tác giáo dục giữa 
Trung Quốc và nước ngoài. Sau khi gia nhập WTO, một 
số điều khoản và quy định trong "Quy định hiện hành 
hợp tác giáo dục giữa Trung Quốíc và nước ngoài" có khác 
biệt so với cam kết, do vậy, Chính phủ Trung Quốc đã tổ 
chức các đơn vị và nhân viên có liên quan tiến hành điểu 
tra  nghiên cứu, tháng 3-2003 ban hành "Điều lệ hợp tác 
giáo dục giữa Trung Quốc và nưốc ngoài của nước Cộng 
hòa Nhân dân Trung Hoa”, tháng 9 được chính thức đưa 
vào thực hiện. Năm 2004, Bộ Giáo dục Trung Quốc lại 
công bố "Biện pháp thực hiện Điều lệ hợp tác giáo dục 
giữa Trung Quốc và nưóc ngoài của nưốc Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa. Hiện nay, về cơ bản, Trung Quốc đã hình 
thành quy định pháp luật về hợp tác giáo dục giữa Trung 
Quốc và nưốc ngoài.
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Đối với hợp tác giáo dục giũa Trung Quôc và nước 
ngoài, Trung Quốc thực hiện theo phương châm "mở cửa, 
mở trường chuẩn, quản lý bằng luật pháp, thúc đẩy phát 
triển". Nhà nưốc khuyến khích thu hút nguồn giáo dục 
chất lượng tốt của nước ngoài để hợp tác giáo dục; 
khuyên khích triển khai hợp tác giáo dục trong các lĩnh 
vực giáo dục đại học, cao đẳng và giáo dục dạy nghề; 
khuyến khích cơ quan giáo dục đại học, cao đẳng hợp tác 
giáo dục với các cơ quan giáo dục đại học, cao đẳng nổi 
tiếng của nước ngoài. Nhà nước luôn có đãi ngộ ưu đãi 
cho các cơ quan hợp tác giáo dục. Đối với các chính sách 
hợp tác giáo dục, Nhà nước tập trung vào việc tăng tài 
nguyên giáo dục, thu hút tài nguyên giáo dục chất lượng; 
bên cạnh đó cần chú ý bảo vệ đất nước và lợi ích chung, 
thực hiện cam kết quốc gia.

Về quyền hạn quản lý hợp tác giáo dục giữa Trung 
Quốic và nước ngoài, thực hiện phê chuẩn theo nguyên tắc 
phân tầng phân loại: các hợp tác đại học chính quy và cao 
hởn do Bộ Giáo dục phê chuẩn; cao đẳng và dạy nghề do 
chính quyển tỉnh, thành phố phê chuẩn; trung học và trợ 
giúp tự ôn thi; bổ túc văn hóa, giáo dục trước khi đi học do 
các ban, ngành hành chính của chính quyền tỉnh, thành 
phô' phê chuẩn.

Phát triển và quy chuẩn hợp tác giáo dục giữa Trung 
Quốc và nưốc ngoài, nòng cốt là thu hút tài nguyên giáo 
dục chất lượng từ nước ngoài. Căn cứ theo yêu cầu của 
"Điều lệ hợp tác giáo dục giữa Trung Quốc và nước ngoài
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của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa". Nhà nước

khuyến khích các trường đại học, cao đẩng hợp tác giáo

dục với các trường đại học, cao đẳng nổi tiếng trẽn thê giới;
khuyến khích các cơ quan hợp tác giáo dục áp dụng

chương trinh và giáo trình tiên tiến của quốc tế. So với các

nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, nền giáo dục

của Trung Quốc, đặc biệt là giáo dục đại học, cao đẳng,

giáo dục dạy nghề còn có khoảng cách nhất định vể quan

niệm giáo dục, phương pháp giáo dục, thể chế quàn lý và

thể chế vận hành giáo dục, thu hút tài nguyên giáo dục

chất lượng sẽ làm cho sự nghiệp giáo dục của Trung Quốc
thực sự tiến bộ, phát triển.

2. Hình thức cơ bản của hợp tá c  giáo dục giữa 
Trung Quốc và nước ngoài

Hợp tác giáo dục giũa Trung Quốc và nước ngoài có 

hai hình thức cơ bản là hợp tác cơ cấu và hợp tác dự án.
Hợp tác cơ cấu chỉ các bên hợp tác trên cơ sở hiệp 

thương bình đẳng thành lập các trường mới. Hiện nay, 

cách làm chủ yếu của hợp tác cơ cấu là:

a) Trên cơ sỏ tận dụng tài nguyên giáo dục vốn có của 

phía Trung Quốc hợp tác thành lập cơ sỏ 2. Trong cơ sở 

mối hợp tác này, trường nưốc ngoài chủ yếu đầu tư nhân 

tố mềm như: cung cấp giáo trình, tài liệu giảng dạy 

chuyên ngành và phần mềm tài liệu điện tử, kinh phí 
quảng cáo tuyển sinh..., trường Trung Quốc cung cấp cơ sỏ 
vật chất, thiết bị giảng dạy và giáo viên.
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b) Thành lập trường mới: Trong hợp tác này, các 
trường ở nưóc ngoài chủ yếu đầu tư phần cứng như đầu tư 
tiền xây dựng, sửa chữa trường, cung cấp thiết bị giảng 
dạy, một bộ phận giáo viên, tài liệu..., phía Trung Quốc 
cung cấp mặt bằng xây dựng trường, kinh phí cho giáo 
viên và quảng cáo tuyển sinh.

Hình thức quản lý của hợp tác này thường là lập Hội 
đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị do hai bên cử 
ra. Trường hợp tác sẽ do hiệu trưởng phụ trách dưới sự 
lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Hiệu trưởng sẽ do hai bên 
giới thiệu và được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Hiệu 
trưỏng là người đưa ra phương án thiết lập cơ cấu quản lý 
và giảng dạy ở trường, đồng thòi tiến cử những người phụ 
trách các phòng, ban vói Hội đồng quản trị.

Hợp tác dự án là phương thức các cơ quan giáo dục 
Trung Quốc và cơ quan giáo dục nước ngoài không thành 
lập trường mà hợp tác khai triển các hoạt động giáo dục 
trên các phương diện môn học, ngành học, chương trình, 
đôi tượng chiêu sinh chủ yếu là công dân Trung Quốc. 
Hiện nay, có các hình thức hợp tác dự án như sau:

a) Hình thức kết hợp: Trong quá trình đào tạo nhân 
tài kết hợp cả mô hình giảng dạy của hai trường phía 
Trung Quôc và phía nước ngoài. Cách làm là: sử dụng 
kế hoạch giảng dạy, đề cương giảng dạy, giáo trình và 
phương pháp giảng dạy của các trường hợp tác với nước 
ngoài; mòi giáo viên nước ngoài đến Trung Quốíc giảng 
bài, cử giáo viên Trung Quốc ra nước ngoài nâng cao 
trình độ; áp dụng các phương pháp giảng dạy của nước
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ngoài như thảo luận trên lớp, giảng dạy theo án lệ. trải 
nghiệm thực tế; học sinh nghe giảng bằng hai thử tiếng. 
Thông qua việc sử dụng hoàn toàn mô hình giảng dạy 
của nước ngoài, có thể đào tạo ra  các nhân tài phù hợp 
với yêu cầu của thị trường quốc tế  ỏ trong nước, đồng 
thời cũng đẩy mạnh cải cách nội dung giảng dạy, 
phương pháp giảng dạy trong các trường Trung Quốc. 
Ưu điểm của phương thức này là đáp ứng yêu cầu của 
người dân được tiếp cận với nền giáo dục trinh độ cao 
của nưốc ngoài, tránh được áp lực về kinh tế  khi phải ra 
nước ngoài học tập; trong quá trình truyền đạt kiến 
thức, khắc phục được khoảng cách về giáo dục so với 
nước ngoài, có thể dần làm quen với phương pháp giảng 
dạy của nước ngoài, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục, 
đạt tiêu chuẩn quốc tế.

b) Hình thức liên kết: Giữ lại mô hình giảng dạy của 
đôi bên, mỗi bên sẽ đánh giá chương trình của đối tác, 
thông qua đó công nhận chứng nhận hoặc bằng học vị của 
phía đối tác. Hình thức liên kết chủ yếu có "hình thức 2+2", 
"1+2+1","3+2". Hình thức "2+2" là học sinh học ờ trong 
nước 2 năm, sau đó ra nước ngoài học 2 năm, đạt tiêu 
chuẩn sẽ được hai trường cấp bằng. Hình thức "1+2+1" là 
học sinh ở trong nước học 1  năm, ra nước ngoài học 2 năm, 
sau đó lại vê' nước học tiếp 1  năm, đạt tiêu chuẩn sẽ được 
hai trường cấp bằng. Hình thức "3+2" là học sinh ở trong 
nước học 3 năm, ra nước ngoài học 2 năm, đạt tiêu chuẩn 
sẽ được hai trường cấp bằng. Ngoài ra còn có hình thức 
"1+3", gần như hình thức dự bị đại học, học sinh ỏ trong
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nước học 1 năm, chủ yếu học ngôn ngữ và một phần 
chương trình cơ sở, sau một năm, những ai đạt yêu cầu có 
thể đến các trường hợp tác ở nước ngoài để học tập. Ưu 
điểm của hình thức liên kết là kết hợp ưu thế của hai bên, 
có thể giúp học sinh trực tiếp ra nước ngoài tiếp nhận giáo 
dục của nước ngoài, hiểu biết thêm vể môi trường, nếp 
sinh hoạt. Ngoài các kiến thức chuyên môn, còn có thể 
nâng cao trình độ ngoại ngữ, đồng thời đối vối các học sinh 
mổi tốt nghiệp phổ thông trung học, khi ra nước ngoài học 
sẽ tiết kiệm được khá nhiều chi phí.

c) Hình thức tản mạn: Thực hiện hội nhập giáo dục với 
quốc tế thông qua các hình thức mòi các giáo viên nước 
ngoài sang Trung Quốc giảng dạy, giáo viên Trung Quốc 
ra nưốc ngoài học tập, tích lũy kinh nghiệm giảng dạy của 
nước ngoài, học sinh ra nước ngoài học tập, thực tập ngắn 
hạn. Đây là một hình thức tịnh tiến. Ưu điểm của hình 
thức này là có thể thông qua các con đường khác nhau học 
được kinh nghiệm tiên tiến của nước ngoài, tận dụng tài 
nguyên giáo dục của nước ngoài, nâng cao chất lượng 
giảng dạy của Trung Quốc, đào tạo ra các nhân tài phù 
hợp với yêu cầu của thị trường trong nưóc.

3. Tăng cường quản lý và giám sát hợp tác giáo 
dục giữa Trung Quốc và nước ngoài

Cùng với sự xuất hiện ngày càng nhiều của các cơ 
quan giáo dục nước ngoài thông qua hình thức hợp tác với 
Trung Quốc, đã xuất hiện một số vấn đề đáng lưu tâm: 
cấp dự án không cao, trào lưu mở trường chỉ là bề mặt
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hiệu quả chưa rõ ràng; thiết kế chuyên ngành trùng lặp, 
chủ yếu tập trung ở các ngành nóng như ngoại ngữ. kinh 
tế, quản lý; hợp tác chưa quy chuẩn hoặc vi phạm pháp 
luật, một vài tài nguyên giáo dục nưốc ngoài chất lượng
không cao.

Để giảm bốt các hiện tượng trên, bảo đảm hợp tác giáo 
dục giữa Trung Quốc và nước ngoài phát triển lành mạnh 
và có hiệu quả, cần căn cứ theo quy định của "Biện pháp 
thực hiện Điều lệ hợp tác mở trường giữa Trung Quốc và 
nước ngoài của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" tăng 
cường giám sát chặt chẽ.

Cần nghiêm túc thực hiện chế độ phê chuẩn các hợp 
tác mỏ trường và hợp tác dự án giũa Trung Quốc và nưóc 
ngoài. Trong các hợp tác, đối tác phía Trung Quác cần 
căn cứ theo quy định, thông qua con đưòng hợp pháp thu 
hút tài nguyên giáo dục chất lượng cao của nưốc ngoài. 
Các giáo trình được sử dụng phải mang tính khoa học, 
tiên tiến, nội dung không được vi phạm hiến pháp và 
pháp luật Trung Quốc. Nên tiến hành kiểm tra chặt chẽ 
nội dung các giáo trình và chương trình du nhập vào 
Trung Quốc, kịp thời báo cáo ghi chép kết quả kiểm tra 
lên cơ quan phê chuẩn. Đối vối một sô' chuyên ngành 
nhất định, đặc biệt là "chuyên ngành nóng", ngoài việc 
đáp ứng đủ nhu cầu của xã hội, nên cố  gắng tránh tình 
trạng trùng lặp. Nên có chê độ quản lý hồ sơ học sinh 
theo quy định và phải báo cáo vối cơ quan phê chuẩn. 
Ngoài ra, quảng cáo chiêu sinh, giới thiệu tuyển sinh 
cũng phải báo cáo với cơ quan phê chuân.
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Cần kiểm tra theo định kỳ chất lượng giảng dạy và 
tình hình tài chính các cơ quan hợp tác giáo dục giữa 
Trung Quốc với nước ngoài, công bố công khai kết quả 
điểu tra trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đối vối 
các trường và dự án hợp tác giữa Trung Quốc vối nước 
ngoài có bằng tốt nghiệp được cấp bởi trường nước ngoài, 
đối tác bên Trung Quốc cũng phải là các trường có bậc giáo 
dục tương đương, chương trình và nội dung giảng dạy 
không được thấp hơn tiêu chuẩn và yêu cầu của trường 
nưốc ngoài, đồng thời bằng được cấp phải được nước phía 
trường nước ngoài công nhận. Các cơ quan và dự án hợp 
tác giáo dục giữa Trung Quốc và nưốc ngoài được cấp bằng 
học vị hằng năm cần thông qua mạng, báo chí công bô' với 
xã hội tiêu chuẩn và tình hình cấp bậc, loại hình đào tạo, 
thiết kế chuyên ngành, quy mô tuyển sinh, mức phí. Các 
cơ quan hợp tác giáo dục giữa Trung Quôc và nưốc ngoài 
hằng năm cần công bô' báo cáo tình hình tài chính và kết 
quả kiểm toán.

Cần từng bưóc quy chuẩn các hoạt động hợp tác, làm 
cho hợp tác giáo dục giữa Trung Quốc và nước ngoài thực 
sự trở thành con đường du học không cần ra nước ngoài. 
Trong hợp tác, đối tác bên phía Trung Quốc hằng năm cần 
báo cáo với cơ quan phê chuẩn tình hình hợp tác, nội dung 
bao gồm tình hình chiêu sinh, thiết kế chương trình đội 
ngũ giáo viên, chất lượng giảng dạy, tình hình tài chính. 
Cơ quan phê chuẩn nên tổ chức hoặc ủy quyền cho tổ chức 
trung gian của xã hội tiến hành đánh giá chất lượng giáo 
dục của các hợp tác giáo dục có cấp bằng học vị theo
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nguyên tắc công khai, công bằng, minh bạch, đổng thời 
công bố kết quả đánh giá với toàn xã hội.

IV- TRIỂN KHAI VÀ TẢNG CƯỜNG GIAO Lưu
GIÁO DỤC GIỮA TRUNG QUỐC VÀ NƯÓC NGOÀI

Giao lưu giáo dục có thể chia thành "giao lưu nổi" và 
"giao lưu ngầm". "Giao lưu nổi" tức là những giao lưu có 
thể nhìn được bằng mắt, sờ được bằng tay người và sự 
vật, như các hợp tác đưa và đón lưu học sinh, trao đổi 
chuyên gia giáo dục, mô phỏng chế độ giáo dục, du nhập 
thiết bị giảng dạy tiên tiến, giao lưu tài liệu, tặng và 
nhận tài chính cho giáo dục, dự án giáo dục."Giao lưu 
ngầm" chủ yếu chỉ những ảnh hưởng, dung hòa, thu 
nhận các quan niệm giáo dục, tư tưỏng giáo dục, phương 
pháp giáo dục, những yếu tố  này chỉ có thể cảm nhận, ý 
thức, khó có thể nhìn hay sò thấy được. Có thể nói, "giao 
lưu nổi" và "giao lưu ngầm" là một chỉnh thể thống nhất, 
bất cứ giao lưu nào cũng có vật chất, hành vi, tư tường 
và quan niệm. Giáo dục nổi nếu xét về tầng cấp có thể 
chia thành giao lưu giữa các chính phủ, giao lưu giữa 
các tổ chức trong nhân dân và giao lưu giữa các trưòng. 
Triển khai và tăng cường giao lưu giáo dục giữa Trung 
Quốc và nưốc ngoài, chính là sự sáng tạo về hình thức 
và nội dung, bao quát đến chính phủ, tổ chức trong 
nhân dân và các trường, hình thành giao lưu giáo dục 
giữa Trung Quốc và nước ngoài trên mọi phương diện và 
qua nhiều con đường.
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1. Triển khai giao lưu giáo dục giữa Trung Quấc 
và nước ngoài trên mọi phương diện

Giao lưu quốc tế là cơ sở của mở cửa giáo dục. Nếu 
không có giao lưu, đôi bên sẽ không hiểu về nhau, càng 
không thể hợp tác với nhau, cần  quán triệt nguyên tắc 
"Mở rộng các kênh giao lưu, thúc đẩy giao lưu, tập trung 
vào trọng điểm, thực sự đạt hiệu quả", tạo nên nhiều 
kênh giao lưu quốc tế, triển khai giao lưu giáo dục giữa 
Trung Quốc và nước ngoài đa tầng cấp, đa hình thức, chú 
ý học tập và đúc rút kinh nghiệm giáo dục của nước ngoài. 
M ột là , tận dụng các kênh giao lưu sẵn có của các tỉnh, 
thành phố, trường tốt, mỏ rộng phạm vi giao lưu, tạo nên 
quan hệ giao lưu ổn định, triển khai cá c  hoạt động giao 
lưu tương đối ổn định. H a i là, tận dụng cá c  điều kiện 
thuận lợi, tìm các đối tác giao lưu và hợp tác mới. Mỗi 
trường đại học, cao đẳng nên thiết lập quan hệ ít nhất vói 
một trường nưóc ngoài, để tiến hành giao lưu, trao đổi về 
kinh nghiệm, chương trình, giáo viên. Ba là, khuyến 
khích  cá c  trư ờn g đại học, cao  đ ẳn g có điều kiện  tổ  chức  

đưa sinh viên ra nước ngoài học tập một thòi gian, mở 
rộ n g tầ m  m ắ t, t rả i  nghiệm  trự c tiếp  cá c  nền v ă n  hóa  

k h ác n h au . B ô n  là , tậ n  dụng các hội th ảo  học th u ậ t  quốc 

t ế  v à  các  h o ạ t động về học th u ậ t  do nước ngoài tổ  chứ c  

ủng hộ và khuyên khích giáo viên tham gia các giao lưu 
học thuật quốc tế, kịp thời nắm bắt được tin tức, động 
thái, xu hướng của các lĩnh vực có liên quan, mở rộng 
tầm nhìn của giáo viên với học thuật quốc tế, nhân dịp đó,
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tiếp xúc, tìm hiểu đối tượng hợp tác, để tìm cơ hội hợp tác
thích hợp.

2. Mở rộng thị trường dịch vụ giáo dục ra  
nư ớc n goài

Phát huy ưu thế giáo dục của các trường đại học. cao 
đẳng của Trung Quốc và tỉnh Giang Tô, nỗ lực mở rộng thị 
trường dịch vụ giáo dục ra nưỏc ngoài, làm tăng sức ành 
hưỏng của giáo dục tỉnh Giang Tô đối với quốc tế. Thông 
qua các kênh thu hút học sinh đến Trung Quốc học tập, 
hợp tác với nưổc ngoài, phát triển giảng dạy Hán ngữ đối 
ngoại, tích cực tham gia cạnh tranh thương mại dịch vụ 
giáo dục quốc tế, chiếm thị phần trong thị trường dịch vụ 
giáo dục quốc tế, từng bưốc tạo được thế cân bằng giữa số 
lưu học sinh đến Trung Quốc và số du học sinh ra nước 
ngoài. Các trường "Công trình 2 1 1 " và một bộ phận các 
trường đại học, cao đẳng có ưu thế, cần thu hút các lưu 
học sinh nưóc ngoài tham gia vào các công tác và quy 
hoạch phát triển của trường..., coi đó là nội dung quan 
trọng để trường tiếp cận với thế giới, nỗ lực nâng cao tỷ lệ 
lưu học sinh nước ngoài trong tổng số sinh viên của trường. 
Khuyến khích các trường có điều kiện mở "trại hè cho học 
sinh nước ngoài", "kế hoạch học tập vào kỳ nghỉ", để thu 
hút lưu học sinh nước ngoài đến Trung Quốc học ngắn hạn. 
Tổ chức định kỳ các triển lãm giáo dục ở nưỏc ngoài, tảng 
cường tuyên truyền giáo dục Trung Quốc. Hoàn thiện các 
quy định về học bổng cho lưu học sinh, bảo hiểm y tế. 
quản lý học tập, ký túc xá, công bô' vối quốc tế  cam kết về
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chất lượng và dịch vụ giáo dục, tạo mọi điều kiện thuận lợi 
để mở rộng quy mô lưu học sinh. Khuyến khích các trường 
có điểu kiện lập các cơ sở giáo dục ở nước ngoài. Trước bốỉ 
cảnh sau khi Trung Quốc gia nhập WTO, nhu cầu vể nhân 
tài tiếng Hán ngày càng tăng lên, cần nắm bắt được cơ hội 
này, thành lập các trung tâm giảng dạy tiếng Hán và văn 
hóa Trung Hoa ở nước ngoài, giới thiệu đến bạn bè quốc tế  
văn hóa đặc sắc của dân tộc Trung Hoa.

3. Tận dụng tài nguyên ưu việt của nước ngoài 
đào tạo, bồi dưỡng giáo viên

Giáo viên là gốíc của trường, công tác đào tạo, bồi 
dưỡng giáo viên cần tận dụng hai thị trường, hai nguồn tài 
nguyên trong và ngoài nước, cần  đưa công tác đào tạo, bồi 
dưỡng vào quy hoạch tổng thể xây dựng đội ngũ nhân tài 
của địa phương và quy hoạch tổng thể xây dựng đội ngũ 
giáo viên của trường, kết hợp công tác này vối việc xây 
dựng các môn trọng điểm, phòng thí nghiệm trọng điểm và 
dự án trọng điểm, dần dần nâng tỷ lệ người từng đi du học 
trong các vị trí lãnh đạo và người đứng đầu các ngành ở 
trường lên khoảng 50%, đồng thời nỗ lực đào tạo ra những 
người đứng đầu các ngành có trình độ tương đương với thế 
giới. Quán triệt phương châm "ủng hộ du học, khuyến 
khích về nước, tự do đến và đi", phát huy tác dụng của 
kênh du học tự phí, hướng dẫn và hỗ trợ về kinh phí cho 
du học tự phí thông qua các hình thức hợp lý, đào tạo và 
dự trữ nhân tài cho sự phát triển lâu dài của trường và 
địa phương. Quán triệt yêu cầu cơ bản "cam kết đưa đi, vi
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phạm chịu phạt", mỏ rộng quy mô du học bằng bọc bổng, 
bên cạnh học bổng của Nhà nước, cần khuyến khỉch học 
bổng của địa phương và đơn vị. Thực hiện kết hợp giữa 
đào tạo ngắn và trung hạn với giáo dục cấp bằng học vị, 
đào tạo ngắn và trung hạn có thể cử đi theo nhóm, nâng 
cao số lượng giáo viên cốt cán, giáo viên còn thiếu trong 
một số ngành.

4. Tảng cường nhập tài nguyên chương trình

Giáo trình thể hiện nội dung giảng dạy, chất lượng 
giáo trình có ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nhân tài ở 
một mức nhất định, cầ n  đặt ra các kế hoạch, tổ chúc đội 
ngũ, phân công hợp tác, nhập một số giáo trình tiên tiến 
trong các chuyên ngành kỹ thuật cao, chuyên ngành mang 
tính thông dụng trên quốc tế, qua đó đổi mối giáo trinh, 
nâng cao trình độ giảng dạy.
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LỜI KẾT

Theo yêu cầu của ủy ban biên soạn giáo trình chương 
trình đào tạo lãnh đạo, cán bộ Đảng, Chính phủ, tháng 2- 
2006, Sở Giáo dục tỉnh Giang Tô đảm nhận trách nhiệm 
biên soạn "Giáo trình hiện đại hóa giáo dục", thành lập đội 
ngũ biên tập do Giám đốc sỏ Vương Bân Thái làm chủ 
biên, thành viên bao gồm Hồng Lưu - Chủ nhiệm Văn 
phòng Sở Giáo dục tỉnh Giang Tô; Dương cửu Tuấn - Viện 
phó Viện Nghiên cứu Khoa học giáo dục tỉnh Giang Tô; 
Ngụy Sở Khang - Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu phát 
triển giáo dục; Bành Cương - Trưỏng phòng Nghiên cứu 
giáo dục cơ sở; Dương Hiểu Giang - Viện trưởng Viện 
Đánh giá giáo dục tỉnh Giang Tô. Ban biên tập dưối sự chỉ 
đạo của chủ biên đã học tập, lĩnh hội các văn bản có liên 
quan, nắm rõ yêu cầu biên soạn, trên cơ sở nhiều lần thảo 
luận nghiên cứu, xác định khung tổng thể, đưa ra đề 
cương, chọn thành viên nghiên cứu viết bài.

Các thành viên tham gia biên soạn như sau: Chương 1: 
Mã Duy Na; Chương 2: Dương Hiểu Giang, Ngô Nhân 
Lâm, Ngụy sở Khang; Chương 3: Hứa Khang Dự, Ngụy sở 
Khang, Ngô Nhân Lâm; Chương 4: Bành Cương, Vương
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Nhất Quân; Chương 5: Ngụy sỏ Khang; Chương 6: Hoàng 
Chính Bình; Chương 7: Ngụy sỏ Khang, Mã Chính Lý; 
Chương 8: Tôn Khổng Ý, Tống Húc Phong; Chương 9: 
Tống Húc Phong; Chương 10: Ngô Nhân Lâm, Ngụy Sờ 
Khang, Vương Viêm.

Bản thảo sau nhiều lần chỉnh sửa, đã được tiến hành 
trưng cầu ý kiến. Chủ biên soát lại bản thảo, đưa ra ý kiến 
chỉnh sửa, các đồng chí ở phòng, ban, sỏ Giáo dục, phòng 
nghiên cứu của Viện Giảng dạy Khoa học cũng đóng góp 
nhiều ý kiến có giá trị. Sau khi cơ bản hình thành, đồng 
chí Dương Cửu Tuấn, Ngụy sở Khang, Bành Cương cùng 
chỉnh sửa theo các ý kiến đã đóng góp, cuối cùng chủ biên 
duyệt và sửa toàn bộ giáo trình.

Trong quá trình biên soạn, đã nhận được sự chì đạo 
sát sao từ phía ú y  ban tỉnh Giang Tô, úy  ban trường Đàng 
tỉnh Giang Tô, ủy ban chỉ đạo biên soạn giáo trình chương 
trình đào tạo "trăm, nghìn, vạn" lãnh đạo, cán bộ Đảng, 
Chính phủ của tỉnh Giang Tô, nhiều lần mời chuyên gia đọc 
đề cương và bản thảo, đưa ra ý kiến chỉ đạo cụ thể.

Để hoàn thành nhiệm vụ biên soạn, ban biên tập 
đã nỗ lực hết mình, nhưng do còn thiếu kinh nghiệm biên 
soạn giáo trình cho các cán bộ, lãnh đạo, trình độ hiểu biết 
vê' hiện đại hóa giáo dục còn chưa cao, nên không tránh 
khỏi có sai sót. Chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp 
từ các bạn đọc, đặc biệt là các cán bộ, lãnh đạo.
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Chương III
HIỆN ĐẠI HÓA GIÁO DỤC VÀ XÂY DỰNG 

HỆ THỐNG GIÁO DỤC

I- Yêu cầu tổng thể của việc xây dựng hệ thống 
giáo dục

II- Xây dựng và không ngừng hoàn thiện hệ thống 
giáo dục quốc dân

III- Xây dựng và không ngừng hoàn thiện hệ thống 
giáo dục suốt đòi

IV- Xây dựng và không ngừng hoàn thiện hệ thống 
giáo dục chất lượng cao

Chương TV
HIỆN ĐẠI HÓA GIÁO DỤC VÀ CÔNG BANG 

TRONG GIÁO DỰC

I- Công bằng là bản chất cơ bản của giáo dục
II- Phân bổ hợp lý tài nguyên, thúc đẩy giáo dục 

phát triển cân bằng
III- Hoàn thiện xáy dựng chế độ, bảo đảm giáo dục 

cho nhóm đối tượng yếu thế

Chương V
HIỆN ĐẠI HÓA GIÁO DỤC VÀ ĐẨU TƯ

GIÁO DỰC

I- Đầu tư cho giáo dục là sự bảo đảm về mặt tài 
chính cho hiện đại hóa giáo dục

II- Đầu tư giáo dục chính là đầu tư chiến lược cho 
chủ thể phát triển

Ш- Muốn đẩy mạnh hiện đại hóa giáo dục cần 
tăng cường đầu tư cho giáo dục

126

126

130

149

170

192

192

201

216

229

230

239

244
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IV- Xu th ế  mới trong đầu tư cho giáo dục của thế  
giới kể từ sau khi kết thúc Chiến tranh thế giới 
thứ hai tối nay

V- Sụ đột phá vể m ặt thể chế trong đầu tư giáo dục 
ỏ Trung Quốc và những mâu thuẫn hiện thực

VI- Xây dựng cơ chế đầu tư đa dạng nhằm bảo đảm 
sự tảng trưỏng ổn định cho kinh phí giáo dục

Chương VI
HIỆN ĐẠI HÓA GIÁO DỤC VỚI XÂY DỰNG 

ĐỘI NGŨ GIAO VIÊN

I- Vai trò của xây dựng đội ngũ giáo viên trong 
hiện đại hóa giáo dục

П- Mục tiêu và nhiệm vụ trong xây dựng đội ngũ 
giáo viên

III- Xây dựng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ 
giáo viên

IV- Bảo đảm về m ặt cơ chế cho xây dựng đội ngũ 

giáo viên

Chương VII 
HIỆN ĐẠI HÓA GIÁO DỤC VỚI CẢI CÁCH 

Cơ CHẾ GIÁO DỤC

I- Cải cách cơ chế giáo dục là động lực quan trọng 
của hiện đại hóa giáo dục

П- Xây dựng cơ chế mỏ trường đa dạng, lấy chính 
phủ làm chủ đạo

III- Xây dựng cơ chế quản lý vĩ mô phân định rõ 
chức trách và quyền hạn

IV- Kiện toàn cơ chế vận hành nhà trường tự chủ 
tự chịu trách nhiệm

258

279

305

305

320

334

347

355

356  

388  

401  

409

249
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Chương VIII 
HIỆN ĐẠI HÓA GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

N HÂN TÀI

I- Mục đích cơ bản của hiện đại hóa giáo dục là 
đào tạo nhiều nhân tài

II- Chính sách quốc gia thúc đẩy toàn diện giáo 
dục tố chất

III- Tăng cường bồi dưông tư tưởng đạo đức cho 
thanh, thiếu niên

IV- Tích cực tiến hành cải cách chương trình và 
giảng dạy

V- Tích cực đẩy mạnh cải cách chế độ thi và 
đánh giá

Chương IX
HIỆN ĐẠI HÓA GIÁO DỤC VÀ SÁNG TẠO 

TRI THỨC

I- Khả năng sáng tạo tri thức là tiêu chí quan 
trọng thể hiện mức độ hiện đại hóa giáo dục

II- Tăng cường nâng cao trình độ sáng tạo khoa học - 
kỹ thuật trong các trường đại học, cao đẳng

III- Nỗ lực tạo môi trường có lợi cho sáng tạo khoa 
học - kỹ thuật ỏ các trường đại học, cao đẳng

IV- Tích cực phát huy vai trò quan trọng của triết 
học xã hội

Chương X
HIỆN ĐẠI HÓA GIÁO DỤC VÀ MỞ CỬA 

GIÁO DỤC

I- Giáo dục hiện đại hóa là giáo dục mờ

422

422

438

448

462

481

496

496

509

518

526

535

535
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II- Thu hút và tận dụng nguồn trí lực nước ngoài 552

III- Tích cực thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Trung

Quốc và nước ngoài 559

IV- Triển khai và tăng cường giao lưu giáo dục
giữa Trung Quốc và nước ngoài 568

Lời kết 573
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